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“Tathagatappavedito dhammavinayo, bhikkhave, vivato virocati, 

no paticchanno.” 

“Này các tỳ khưu, Pháp và Luật đã được công bô'bởi đức Như Lai 
là bộc lộ, chói sáng, không che giấu.” 

*** 


(Anguttaranikãya TikanipãtapãỊi Kusinaravagga Patichannasutta, 
ParivãrapãỊi Ekuttarikanaya Tikavãra - Bộ Tăng Chi, Chương Ba 
Pháp, Phẩm Kusinãrã, Kinh Được Che Giấu; Luật Tập Yếu, Chương 
Tăng Theo Từng Bậc, Nhóm Ba). 
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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 

—ooOoo— 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãụasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giầo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vỊ tỳ 
khuu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khuu tên 
Subhadda đã có quan điểm râng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khuu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vỊ 
tỳ khuu Subhadda. 

Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vỊ A-la-hán tại hang 
động Sattapaụụĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thẽ). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vỊ tỳ khuu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vỊ Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vỊ tỳ khuu thừã nhận. Cuọc Kết Tạp 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vỊ tỳ khuu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 



được tiến hành bâng hình thức hội thảo giữa các vỊ tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập nay, hai chương về icết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu ổiẩm), 
bài kinh Mundarãjasutta, Serissaka Vimãnakathã uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng dân về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vỊ tỳ khuu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhâm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vỊ tỳ khuu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vỊ A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhâm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vỊ tỳ khuu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ãnanda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhaụaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khuu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương ưng (Sarnyutta-bhãụaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(dãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãụaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavarnsa), v.v... Các vỊ đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bâng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 



công của Trưởng Lão Mahinda là vỊ đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập rằng: 
“Sabbarn theravãdanti dve sangĩtiyo ăruỊhã pãỊiyevettha 
“theravãdo”ti veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnarn 
mahãtherãnarn vãdattã “theravãdo”ti vuccati.” Các vị Theravãda còn 
được gọi là Therika (thuộc về các vỊ Trưởng Lão). Các vỊ này sống 
chủ yếu ở Magadhya và Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ 
đã đến Sri Lankã. Các vỊ trưởng thượng “Porăna” của Giáo Hội 
Theravăda là những vỊ thầy lỗi lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc thành lập Giáo Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vỊ ấy đã học tập Tam Tạng 
và đa viết Chú Giai bâng tiếng Sinhala. Cuọc Kết Tập Giao Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vỊ tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vỊ quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vỊ tỳ khuu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khuu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bâng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa ià chảnh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyăna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bâc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khuu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha dayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vỊ này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khuu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoâng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khuu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vỊ này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khuu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khuu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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equivalence in content and validity to the original in Sinhala characters. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận râng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha dayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bàng mẫu tự Sinhala. 

B. N. dinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHAN NHÂN sự: 


CỐ VẤN DANH Dự: 

Ven. Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 

CỐ VẤN THựC HIỆN: 

Ven. Kirama Wimalajothi Nãyaka Mahãthera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 

CỐ VẤN VI TÍNH: 

Ven. Mettãvihãrĩ (Đan Mạch) 

Ban điều hành Mettãnet Poundation 
(www.metta.lk) 

**** 

ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 

Tỳ Khuu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN DỊCH: 

- Tỳ Khuu Indacanda (Trương Đình Dũng) 

- Tỳ Khuu Brahmapalita (Thạch Long Thinh) 

PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM: 

- Ven. CandraBangsha (Bangladesh) 

PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khuu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



Pãrãjikapãli 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


Pãcittiyapãli bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

MahãvaggapãỊi I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Truờng Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Truờng Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Truờng Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trung Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trung Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tuơng ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tuơng ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tuơng ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tuơng ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tuơng ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tuơng ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 
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Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Nhu Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

VimãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Truởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

Therĩgãthãpãli 

Truởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

lãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

lãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

lãtakapãỊi II 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chua dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chua dịch) 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

(chua dịch) 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

(chua dịch) 

38 




ApadãnapãỊi I 

(chua dịch) 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

(chua dịch) 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

(chua dịch) 

41 



Ể 

BuddhavamsapãỊi 

Phật Sử 

42 



u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chua dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chua dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Mi Tiên Vấn Đáp 

45 



Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakaraụa II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

ủ 

PuggalapaMattipãli 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakaraụa I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakaraụa II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakaraụa III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakaraụa II 

Bọ vỊ Trí II 

57 



Patthãnapakaraụa III 

Bọ vỊ Trí III 

58 
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SƯTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


BUDDHAVAMSAPALI 

• • 

& 

CARIYÃPITAKA PÃLI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


PHẬT sử 
& 

HẠNH TẠNG 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassiyamãnãni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã 
idam tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitan’ti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các điêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) cần được dơi 
chiếu ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện 
diện ở Kinh và được thăy ở Luật, thời đĩêu kết luận có thể rút ra ở 
đây là: “Đĩêu này chắc chắn là lời giảng dạy của đức ThếTôn và đã 
được vị trưởng lão ấy tỉẽp thâu đúng đắn. 

(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 
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LỜI GIỚI THIỆU 


—ooOoo— 

Buddhavamsa (Phật Sử) và Cariyãpitaka (Hạnh Tạng) là hai tập 
Kinh cuối cùng Tiểu Bộ (Khuddakanikãya). Chú Giải của tập Kinh 
Buddhavamsa (Phật Sử) có tên là Madhuratthavilãsinĩ được thực 
hiện do công của Ngài Buddhadatta và Chú Giải của tập Kinh 
Cariyãpitaka (Hạnh Tạng) có tên là Paramatthadĩpanĩ do công của 
Ngài Dhammapãla. Cả hai tập Chú Giải đã được thực hiện vào 
khoảng cuối thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. 

Về nội dung, tập Kinh Buddhavamsa (Phật Sử) trình bày quá 
trình tu tập và chứng đạt quả vỊ Toàn Giác của đức Phật Gotama (Cồ 
Đàm), tức là đức Phật Thích Ca đang được chúng ta thờ phượng hiện 
nay. Duyên khởi của tập Kinh bât đầu với việc đấng Phạm Thiên 
thỉnh cầu đức Phật Gotama thuyết Pháp qua đó giới thiệu sơ lược về 
quá trình tế độ chúng sanh của Ngài từ lúc chuyển vận Pháp Luân 
cho đến lúc quay trở về thành Kapilavatthu để tế độ đức vua cha 
Suddhodana (Tịnh Phạn). Lúc ấy, ở bờ sông Rohiụĩ Ngài đã sử dụng 
thần thông làm hiện ra con đường kinh hành được trang hoàng bâng 
châu báu ở trên không trung. Cũng vào lúc đó, ngài Sãrĩputta đang 
đứng ở núi Gijjhakũta (Linh Thứu) tại thành Rãjagaha (Vương Xá), 
tuy khoảng cách xa đến hàng trăm cây số, nhưng ngài Sãrĩputta vẫn 
có thể chiêm ngưỡng được đức Phật. Kế đó, ngài Sãrĩputta cùng năm 
trăm vỊ A-la-hán trong đó có các ngài Moggallãna, Mahãkassapa, 
Anuruddha, Upãli, Puụụa đã dùng thần thông bay đến bên đức Phật 
để hỏi đức Phật về công hạnh nào đã được thực hiện trong quá khứ 
khiến Ngài có được oai lực cao quý như thế. Bâng trí tuệ hướng về 
các kiếp sống trước đây, đức Phật đã giảng giải về lịch sử của chư 
Phật nhâm mục đích đem lại điều lợi ích cho chư thiên và nhân loại. 

Trong tập Kinh này, tên của hai mươi tám vỊ Phật Toàn Giác 
thuộc thời quá khứ đã được đề cập đến nhưng chỉ trình bày sử liệu 
của hai mươi lăm vỊ từ đức Phật Dĩpankara, là vỊ đầu tiên đã ban lời 
chú nguyện cho đức Bồ Tát Sumedha, cho đến đức Phật Gotama tức 
là Phật Thích Ca thời hiện tại gồm các chi tiết như sau: Thời điểm 
của vỊ Phật tính theo kiếp (kappa), tên của vỊ Phật, số lần của sự lãnh 
hội {abhisamaya), số lần của các cuộc hội tụ isamãgama), tên của 
thành phố, cha và mẹ, thời gian sống tại gia, tên của ba tòa lâu đài, 
số lượng người nữ hầu hạ, tên vỢ, tên con trai, bốn điều báo hiệu, 
phương tiện di chuyển lúc ra đi, thời gian hành khổ hạnh, Phạm 
Thiên thỉnh cầu, địa điểm chuyển vận Pháp Luân, tên hai vỊ tỳ khưu 
Thinh Văn hàng đầu, tên vỊ thị giả, tên hai vị tỳ khuu ni Thinh Văn 


xxiii 



hàng đầu, tên cội Bồ Đề, tên hai vỊ nam thí chủ hộ độ hàng đầu, tên 
hai vỊ nữ thí chủ hộ độ hàng đầu, chiều cao của đức Phật, hào quang, 
tuổi thọ của Ngài, việc tịch diệt Niết Bàn, bảo tháp và xá-lợi. về phần 
bản thân đức Bồ Tát trong thời vị Phật ấy, có các sử liệu về nguồn 
gốc xuất thân, danh tánh, phẩm hạnh, hành động thù thắng đã được 
thực hiện, và lời chú nguyện của vị Phật đương thời. 

Qua tập Kinh này, có một số điểm đáng được lưu ý như sau: Các 
vỊ Phật đều hiện khởi ở dambudĩpa (Ấn Độ). Đức Phật Gotama 
(Thích Ca) của chúng ta có nhiều điểm thua sút so với các vỊ Phật 
khác: Tuổi thọ ngân nhất (8o năm), dài nhất là 100.000 năm của các 
vỊ Dĩpankara, Koụdaũna, Anomadassĩ, Paduma, Padumuttara, 
Atthadassĩ, Dhammadassĩ, Siddhattha, Tissa. Thời gian hành khổ 
hạnh dài nhất (6 năm), ngân nhất là 7 ngày của các vị Sobhita, 
Nãrada, Padumuttara, Dhammadassĩ, Kassapa. Chiều cao, tuổi thọ, 
thời gian sống tại gia, hào quang phát ra đều thua sút tất cả các vỊ 
Phật khác. Về sự ra đi vĩ đại, trong số 25 vị Phật đã được trình bày 
chi tiết, có sáu vỊ sử dụng phương tiện voi, sáu vỊ khác sử dụng 
phương tiện cỗ xe, năm vỊ có cả đức Phật Gotama sử dụng phương 
tiện ngựa, bốn vị sử dụng phương tiện là tòa lâu đài, ba vỊ sử dụng 
phương tiện kiệu khiêng, và một vỊ đi bộ. về xuất thân, chỉ có ba vị 
Phật xuất thân dòng Bà-la-môn là Kakusandha, Konãgamana, 
Kassapa, các vỊ còn lại đều xuất thân dòng Sát-đế-lỵ. Các yếu tố khác 
như là cội cây Bồ Đề, hành động thù thắng, số lần của các cuộc hội 
tụ, v.v... đều có sự khác biệt. Đặc biệt chương cuối cùng về việc phân 
chia xá-lợi của đức Phật Thích Ca châc chân là đã được thêm vào sau 
này, đặc biệt có nội dung phong phú hơn nếu so sánh với bài Kinh 
Mahãparinibbãnasutta - Đại Bát-Niết-Bàn ở Trường Bộ. 


Tập kinh thứ nhì là Cariyãpitaka (Hạnh Tạng) có tựa đề nêu bật 
được nội dung chứa đựng ở bên trong. Cụ thể tập Kinh này trình bày 
về 35 câu chuyện các tiền thân của đức Bồ-tát đã chuyên tâm thực 
hành các đức hạnh để đạt đến sự toàn hảo ipãramitã) của các đức 
hạnh ấy trong thời gian bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp 
nhàm làm chín muồi quả vỊ Giác Ngộ. Nói về mười sự toàn hảo này, 
các dịch giả tiền bối đã dịch là mười pháp ba-la-mật hay thập độ. 
Điều đáng ngạc nhiên trong tập Kinh này là chỉ có bảy sự toàn hảo 
được đề cập đến thay vì mười, và số lượng các câu chuyện cho mỗi 
đức hạnh lại không thống nhất, không rõ do bị thất thoát trong việc 
truyền thừa hay là việc thực hiện tập Kinh chưa được hoàn tất. Sở dĩ 
chúng tôi có nhận xét như vậy vì tập Kinh này được chia làm ba 
chương: Chương I nói về bố thí có 10 chuyện, chương II nói về trì 
giới có 10 chuyện, và chương III bao gồm 15 chuyện còn lại: xuất ly 5 
chuyện, quyết định 1 chuyện, chân thật 6 chuyện, từ ái 2 chuyện, và 
hành xả 1 chuyện. Muốn tìm hiểu rõ hơn về điểm này, chúng ta có 
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thể tham khảo chương Pakinnakakathã thuộc Chú Giải của tập Kinh 
Cariyãpitaka (Hạnh Tạng) này vì có giảng đầy đủ về mười đức hạnh 
đồng thời có đầy đủ những chi tiết liên quan đến vỊ mong mỏi việc 
thực hành hạnh nguyện Bồ Tát (CpA. 276-332). 

Xét về hình thức, hai tập Kinh Buddhavainsa (Phật Sử) và 
Cariyãpitaka (Hạnh Tạng) được thực hiện dựa theo lối trường thi 
(tương tợ như thể Mahã Kãvya của ngôn ngữ Sanskrit) gồm nhiều 
câu kệ igãthã) hợp thành. Mỗi câu kệ được ghi thành 2 dòng và được 
chia làm 4 pãda; thông thường mỗi câu kệ như vậy là một câu văn 
hoàn chỉnh về phương diện văn phạm. 

Về kỷ thuật trình bày, tập Kinh Song Ngữ PãỊi Việt này của chúng 
tôi được trình bày theo khuôn mẫu Tam Tạng PãỊi-Sinhala, ấn bản 
Buddha dayanti Tripitaka, của nước Sri Lanka (Tích Lan). Văn bản 
PãỊi-Roman được trình bày ở đây đã được chúng tôi phiên âm lại từ 
văn bản PãỊi-Sinhala của bộ Tam Tạng nói trên và đã giữ đúng theo 
SỐ trang của văn bản gốc để tiện việc đối chiếu so sánh; tuy nhiên ở 
thư mục câu kệ PãỊi, thư mục danh từ riêng, và thư mục từ đặc biệt 
các SỐ trang trích lục đã được chúng tôi kiểm tra lại và bổ túc thêm. 
Riêng về phần Phụ Chú, trước đây chính là những cước chú đã được 
chúng tôi ghi lại trong quá trình phiên dịch nhưng do việc không thể 
trình bày trong khuôn khổ của trang Kinh bị hạn chế nên một số 
cước chú đành phải được tách ra và xếp thành mục Phụ Chú. Nhân 
đây, chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của Ven. 
Mettãvihãrĩ đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được 
phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điều này đã tiết 
kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức. 

Về khía cạnh dịch thuật, cũng có một số điểm cần được nêu lên 
như sau: Về các thì của động từ, trong nguyên tác có nhiều hành 
động ở vào thời quá khứ nhưng lại được trình bày ở thì hiện tại và 
một vài hành động ở vào thời vỊ lai lại được trình bày ở thì quá khứ. 
Chúng tôi ghi lại các thì theo sát văn bản nghĩ rằng những điểm này 
dễ dàng nhận diện qua ngữ cảnh và không làm xáo trộn ý nghĩa. Bản 
tiếng Việt chúng tôi đã được phiên dịch trực tiếp từ nguyên bản PãỊi 
của hai tập Kinh trên, một số từ dịch đã được dựa theo lời giải thích 
ở hai bản Chú giải PãỊi là Madhuratthavilãsinĩ và Paramatthadĩpanĩ. 
Tuy có tham khảo bản dịch tiếng Anh của Cô I. B. Horner và bản 
dịch tiếng Sinhala ở Tam Tạng song ngữ của nước Sri Lanka nhưng 
lời dịch Việt này được ghi lại theo sự xét đoán của chúng tôi và không 
thể hiện quan điểm của hai bản dịch nói trên. Chúng tôi ghi lại lời 
dịch Việt theo tinh thần “hiểu văn bản như thế nào thì cố gâng ghi lại 
đúng như thế ấy;” đối với các bản văn cổ, chúng tôi không có tham 
vọng vươn đến các tiêu chuẩn phiên dịch cao hơn. Các sự sai sót 


XXV 



trong phiên dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin 
chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém. Tuy nhiên, điều 
khiến cho chúng tôi được hoan hỷ là chúng tôi đã tận dụng hết khá 
năng của bản thân cho công việc nghiên cứu, soạn thảo, và hoàn tất 
công việc in ấn tập Kinh này. 

Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin thành kính tri ân về sự nhiệt 
tâm hỗ trợ của hai Ngài Trưởng Lão: Ven. Devahandiye Pannãsekara 
Nãyaka Mahãthera đã quan tâm tạo điều kiện thuận tiện cho chúng 
tôi về mọi mặt, cũng như đã khuyến khích và cung cấp cho chúng tôi 
những văn bản Sinhala quan trọng, Ven. Kirama Wimalajothi 
Nãyaka Mahãthera trong cương vị giám đốc Buddhist Cultural 
Centre đã dành cho chúng tôi mọi ưu tiên về việc in ấn và đã hy sinh 
thời giờ quý báu của Ngài để viết phần Lời Tựa cho tập Kinh này. 
Không thể quên không đề cập đến Đại Đức Chánh Kiến là vỊ đã 
thường xuyên gởi đến chúng tôi những ý kiến đóng góp quý báu và 
những lời khích lệ chân thành, cũng như đã ra sức giải thích và vận 
động các thí chủ tham gia hỗ trợ. Nhân đây, chúng tôi cũng xin 
thành tâm ghi nhận công đức của các vị sau đây: ông B. N. dinasena, 
Thư Ký chánh văn phòng của Bộ Tôn Giáo Sri Lanka và ông B. 
Nandasiri, quản trị viên của Buddhist Cultural Centre, phụ trách nhà 
sách chi nhánh tại Baudhaloka Mawatha, Colombo 07 đã nhiệt tình 
tiếp đón và cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết, chính 
hai vỊ là những người đã tạo nhân duyên cho chúng tôi quyết định 
tiến hành soạn thảo Bộ Tam Tạng Song Ngữ PãỊi Việt này. Kế đến là 
các thí chủ tập thể và cá nhân đã nhiệt tâm hưởng ứng vào việc đóng 
góp tài chánh, đây là những người đã có công đức lớn tạo thành nền 
móng khởi đầu cho việc ấn tống Bộ Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt 
này. Vê phương diện in ấn, ông Palita Liyanage quản trị viên phụ 
trách ấn loát của Buddhist Cultural Centre đã hướng dẫn và giúp đỡ 
cho chúng tôi trong mọi công việc về in ấn, và cuối cùng là các nhân 
viên nhà in của trung tâm đã dành mọi ưu tiên về kỹ thuật cũng như 
đã phối trí thời gian cho công việc ấn tống cuốn Kinh này được hoàn 
tất nhanh chóng. Mong sao phước báu ấy luôn dẫn dât quý vỊ vào 
con đường tu tập đúng theo Phật Pháp. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc 
soạn thảo và ấn tống tập Kinh này được thành tựu đến tất cả chúng 
sanh. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và 
tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ 
đau. 

Kính bút, 
đêm rằm tháng bảy 
ngày o 8 tháng 08 năm 2006 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PALI - SINHALA & PALI - ROMAN 

S)@®D S)de3 t5)(5)©@a)D epổe5)@s)3 e3©®De3©g^ade3 

Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


esổểỉDo oSdD© 

Buddham saranam gacchãmi. 

a0®o esổéDo (2)SdD© 

Dhammam saranam gacchãmi. 

esQsso esổéDo oSdD© 

Sangham saranam gacchãmi. 

^ỔéDo (j£)ĐcẩD& 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmi. 

êSc 3©8 a0®o esổểỉDo ©SdD© 

Dutiyampi dhammain saranain gacchãmi. 

êSc 3©8 esQsso esổểíOo oSdD© 

Dutiyampi sanghain saranain gacchãmi. 

s)Sc 3©8 esổểíOo ©SdD© 

Tatiyampi buddhain saranain gacchămi. 

s)Sc 3©8 esổểỉDo ©SdD© 

Tatiyampi dhammain saranain gacchãmi. 

s)Sc 3©8 esQsso esổéDo (2)Sd3© 

Tatiyampi sanghain saraọain gacchãmi. 

03éDDS03S)3 @8ổ@á3 Sỉẩẽ)DOQo e3@D'^C3D© 

Pãnãtipãtã veramanĩ sikkhãpadain samãdiyãmi. 

e^ổ5s)DQS)D @8ổ®á3 e3®D'^c3D© 

Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadain samãdiyãmi. 

S)3@®g©SdDQDỔD @ẽổễ)á5 Sỉẩẽ)DOQo ^@ÌỆCDD& 

Kãmesu micchãcãrã veramanĩ sikkhãpadain samãdiyãmi. 

§e33©DQ @ẽổễ)ể5 Sỉẩẽ)DOQo a@D'ỆCDD& 

Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadain samãdiyãmi. 

gỔD@®ỔC3®đ25a)0®D^Õ(33S)D @8ổ®á3 

e3®j^C3D® 

Surãmerayamajjhapamãdatthãnã veramanĩ sikkhãpadain 
samãdiyãmi. 
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SƯTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


BUDDHAVAMSAPALI 

• • 

& 

PHẬT Sử 



SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


BUDDHAVAMSAPALI 

• • 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa 


Ratanacaiikamanakando 

• • 


1. Brahmã ca lokãdhipatĩ sahampatii 
katanjalĩ anadhivarain ayãcatha 
santĩdha sattã apparajakkhajãtikã2 
desehi dhammain anukampimain pajaĩn. 

2. Sampannavijjãcaranassa tãdino 
jutindharass’antimadehadhãrino 
tathãgatass’appatipuggalassa 
uppajji kãrunnatã sabbasatte. 

3. Na h’ete jãnanti sadevamãnusã 
buddho ayain kĩdisako namttamo 
iddhibalain pannãbalanca kĩdisain 
buddhibalain lokahitassa kĩdisain. 

4. Na h’ete jãnanti sadevamãnusã 
buddho ayain ĩdisako naruttamo 
iddhibalain pannãbalanca ĩdisains 
buddhabalain lokahitassa Ĩdisaĩn .3 

5. Handãhain dassayissãmi - buddhabalain anuttaraĩn 4 
cankamain mãpayissãmi - nabhe ratanamanditain.s 


1. sahampatĩ - Machasam, Sĩmu, Mavi. 

2. sattãpparajakkhajătikã - Machasarp, 
Mavi. 

3. edisarp - Machasarp, Mavi. 


4. buddhabalamanuttaram - 
Machasam, Mavi. 

5. sabbaratanamanditam - Mavi. 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


PHẬT Sử 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Trí! 


Chương Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu: 


1. Khi ấy, vỊ Phạm Thiên Sahampati chúa tể của thế gian đã châp tay 
thỉnh cầu đức Phật râng: “ở đây có những chúng sanh có bản chất ít 
bị ô nhiễm,^ xin Ngài hãy vì lòng bi mẫn thuyết giảng Giáo Pháp 
đến hạng chúng sanh này. 

2. Ngài là vị đã thành tựu toàn vẹn trí tuệ và đức hạnh (Minh Hạnh 
Túc) như thế ấy, là đăng Quang Minh có thân mạng cuôĩ cùng, là 
đức Như Lai không người sánh kịp; lòng bi mẫn đổỉ với tất cả 
chúng sanh đã sanh khởi đêh Ngài.” 

3. (Đức Phật đã quán rằng:) “Bởi vì chư thiên và đám người này 
khồng biết được đức Phật đấng Tôí Thượng Nhân này la như thế 
nào, (không biết được) năng lực của thần thông và năng lực của trí 
tuệ là như thê' nào, (không biết được) Phật lực của đăng tế độ 
chúng sanh là như thếnào. 

4. Bởi vì chư thiên và đám người này không biết được đức Phật 
đấng Tôĩ Thượng Nhân này là như thế nay, (không biết được) 
năng lực của thần thông và năng lực của trí tuệ là như thê' ríắy, 
(không biết được) Phật lực của đăng tê' độ chúng sanh là như thê' 
nầy. 

5. Như vậy, ta sẽ thị hiện Phật lực tối thượng. Ta sẽ làm hiện ra con 
đường kinh hành được trang hoàng bằng châu báu ở trên không 
trung.”^ 


1. apparajakkha iappa-raja-akkha): ít bị ô nhiêm, dịch sát từ sẽ là “mát có ít bụi.” 
2 Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 329. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Ratanacaúkamanakanặo 


6. Bhummã mahãrãjikã tãvatiĩỊisã 
yãmã ca devã tusitã ca nimmitã 
paranimmitã yepi ca brahmakãyikã 
ãnanditã vipulamakainsu ghosain. 

7. Obhãsitã ca pathavĩ sadevakã 
puthũ ca lokantarikã asainvutã 
tamo ca tibbo vihato tadã ahũ 
disvãna accherakain pãtihĩrain. 

8. Sadevagandhabbamanussarakkhase 
ãbhã uỊãrã vipulã ajãyatha 
imasmiin loke parasmincobhayasmiĩni 
adho’pi uddhain tiriyanca vitthatain. 

9. Sattuttamo anadhivaro vinãyako 
satthã ahũ devamanussapũjito 
mahãnubhãvo satapunnalakkhano 
dassesi accherakain pãtihĩrain. 

10. So yãcito devavarena cakkhumã 
atthain samekkhitva tadã naruttamo 
cankamain tattha^ mãpayi lokanãyako 
sunitthitain sabbaratananimmitain. 


11. Iddhi ca ãdesanãnusãsanĩ 
tipãtihĩre bhagavã vasĩ ahũ 
cankamain mãpayi lokanãyako 
sunitthitain sabbaratananimmitain. 


12. Dasasahassĩ lokadhatuya sinempabbatuttame 

thambheVa dassesi patipãtiyã cankame ratanãmaye. 


13. Dasasahassĩ atikkamma cankamain mapayĩ jino 
sabbasovannamayã 3 passe cankame ratanãmaye. 


1. parasmincobhaye - Mavi; cũbhaye - Syã. 

2. tattha iti - Machasam natthi. 

3. sabbasonnamayã - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Con Đường Kinh Hành Bằng châu Báu 


6. Chư thiên thuộc địa cầu, thuộc cõi Tứ Đại Thiên Vương, thuộc cõi 
Đạo Lợi, thuộc cõi Dạ Ma, thuộc cõi Đẩu Suất, thuộc cõi Hóa Lạc 
Thiên, thuộc cõi Tha Hóa Tự Tại, luôn cả đoàn tùy tùng của đấng 
Brahma nữa cũng hoan hỷ và đã tạo nên tiếng hò reo vang dội. 


7. Khi ấy, sau khi chứng kiến điều kỳ diệu phi thường, quả địa cầu 
cùng với các cõi trời đã được chiếu sáng, các khoảng không gian bao 
la ở giữa các cõi thế giới không còn bị bao trùm, và bóng tối đen dầy 
đặc đã bị tiêu tan. 


8. Ánh sáng chói lọi rực rỡ đã hiện ra bên dưới, bên trên, chiều 
ngang, và chiều dọc ở giữa các hạng thiên nhân, càn-thát-bà, nhân 
loại, và quỷ sứ ở cả hai nơi: ở thế gian này và ở thế giới khác. 


9. Được chư thiên và nhân loại cúng dường, bậc Đạo Sư, đấng Tối 
Thượng của chúng sanh, nhà Lãnh Đạo không ai vượt trội, vỊ có đại 
oai lực, có trăm tướng mạo về phước báu đã thị hiện điều kỳ diệu phi 
thường. 


10. Khi được thỉnh cầu bởi vỊ thiên nhân cao quý, bậc Hữu Nhãn ấy, 
đấng Tối Thượng Nhân, vị Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi quán xét về 
điều lợi ích đã làm hiện ra con đường kinh hành được hoàn thành 
khéo léo và được thực hiện bâng tất cả các loại châu báu. 


11. Đức Thế Tôn đã thuần thục về ba điều kỳ diệu là: thần thông, tài 
thuyết giảng, và sự giáo hóa. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã làm hiện 
ra con đường kinh hành được hoàn thành khéo léo và đã được thực 
hiện bâng tất cả các loại châu báu. 


12. ở tại mười ngàn thế giới, Ngài đã thị hiện theo tuần tự những con 
đường kinh hành làm bâng châu báu giống như các cột trụ ở ngọn 
núi Sineru tối thắng. 


13. Sau khi vượt qua mười ngàn thế giới, đấng Chiến Thắng đã tạo ra 
con đường kinh hành làm toàn bâng vàng ở bên cạnh con đường 
kinh hành làm bâng châu báu. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Ratanacaúkamanakanặo 


14. Tulasanghatanuvagga sovannaphalakatthata 
vedikã sabbasovannãi dubhato passesu nimmitã. 

15. Manimuttã vãlukãkinnã^ nimmitã ratanãmayã 
obhãseti disã sabbã satarainsĩVa uggato. 

16. Tasmiin cankamane dhĩro dvattiinsavaralakkhano 
virocamãno sambuddho cankame cankamĩ jino. 

17. Dibbain mandãravain pupphain padumain pãricchattakaĩn 3 
cankamane okiranti sabbe devã samãgatã. 

18. Passanti tain devasanghã dasasahassĩ pamoditã 
namassamãnã nipatanti tutthahatthã pamoditã. 

19. Tãvatiinsã ca yãmã ca tusitã cã’pi devatã 
nimmãnaratino devã ye devã vasavattino 
udaggacittã sumanã passanti lokanãyakain. 

20. Sadevagandhabbamanussarakkhasã 
nãgã supannã athavã’pi rakkhasã 
passanti tain lokahitãnukampakain 
nabheVa accuggatacandamandalain. 

21. Ãbhassarã subhakinnã 
vehapphalã akanitthã ca devatã 
susuddhasukkavatthavasanã 4 
titthanti panjalĩkatã. 

22. Muncanti pupphain pana 5 pancavannikain 
mandãravain candanacunnamissitain 
bhamenti celãni ca ambare tadã 

aho jino lokahitãnukampako. 

23. Tuvain satthã ca ketu ca dhajo yũpo ca pãninain 
parãyano patitthã*’ ca dĩpo ca dipaduttamo .7 


1. sabbã sovanna - Sĩmu. 5. pupphăni vã - Pu. 

2. vãlikãkinnã - Machasam, Mavi. 6. patittho - Sĩmu. 

3. pãrichattakam - Machasam. 7. dvĩpaduttamo - Machasam, Sĩmu. 

4. susuddhasukkavasanã - Pu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Con Đường Kinh Hành Bằng châu Báu 


14. Cả hai con đường đều tương đương, được lót nền bâng vàng 
miếng. Các lan can đều toàn bâng vàng đã được thực hiện ở cả hai 
bên. 

15. Được thực hiện bâng các loại châu báu, được rải râc lớp cát là 
ngọc ma-ni và ngọc trai, con đường chiếu sáng khâp cả các phương 
giống như ánh mặt trời đã mọc lên. 

16. Trong việc đi kinh hành ấy, bậc Toàn Giác, đấng Chiến Thắng 
sáng suốt rực rỡ với ba mươi hai tướng trạng cao quý, đã đi kinh 
hành ở con đường kinh hành. 

17. Tất cả chư thiên đã tụ hội lại rải râc xuống bông hoa Mạn-đà-la, 
hoa sen, hoa san hô thuộc cõi trời (tán thán) về việc đi kinh hành 
(của đức Phật). 


18. Hội chúng chư thiên thuộc mười ngàn thế giới đã hoan hỷ chiêm 
ngưỡng đức Phật. Trong lúc kính lẽ, họ hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, 
quỳ mọp người xuống. 

19. Chư thiên ở cõi Đạo Lợi, cõi Dạ Ma, luôn cả cõi Đẩu Suất, chư 
thiên ở cõi Hóa Lạc Thiên và chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại chiêm 
ngưỡng vỊ Lãnh Đạo Thế Gian với tâm phấn khởi hân hoan. 

20. Cùng với chư thiên, các hạng Càn-thát-bà, nhân loại, quỷ sứ, các 
loài rồng, thiên điểu, luôn cả loài Kim-sỉ-điểu,i nhìn thấy đấng tế độ 
chúng sanh có lòng bi mẫn ấy giống như mặt trăng tròn đã mọc lên ở 
ngay trên bầu trời. 

21. Chư thiên ở các cõi Quang Âm Thiên, Biến Tịnh Thiên, Quảng 
Quả Thiên, và Vô Tưởng Thiên với trang phục bâng vải vóc vô cùng 
tinh khiết thanh bạch đứng châp tay. 

22. Hơn nữa, các vị còn râc xuống bông hoa Mạn-đà-la năm màu 
được trộn lẫn với bột phấn gỗ đàn hương và vung vẫy các tấm vải ở 
trên không trung (ca ngợi ràng): “ôi Đấng Chiêh Thắng, bậc có lòng 
bi mẫn tế độ chúng sanh. 

23. Ngài là vị thầy, là ngọn cờ, là biểu hiện, là trụ cột của chúng 
sanh, là nơi chốn nâng đỡ, là ngọn đèn (là hòn đảo),^ là bậc tơi 
thượng của loài hai chân.” 


1. Kim-sỉ-điểu là nghĩa của từ kinnarã được thấy ở Tạng Thái, Miến, Anh thay vì 
rakkhasã ở dòng thứ nhì (vì có hai chữ rakkhasã được dùng ở câu kệ này). 

2. Chú giải ghi nghĩa của dĩpa theo cả hai cách: ngọn đèn và hòn đảo, BvA. 38 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Ratanacaúkamanakanặo 


24. Dasasahassĩ lokadhatuya devatayo mahiddhika 
parivãretvã namassanti tutthahatthã pamoditã. 

25. Devatã devakannã ca pasannã tutthamãnasã 
pancavannikapupphehi pũjayanti narãsabhain. 

26. Passanti tain devasanghã pasannã tutthamãnasã 
pancavannikapupphehi pũjayanti narãsabhain. 

27. Aho acchariyain loke abbhutain lomahainsanaĩn 

na medisain bhũtapubbain accherain lomahainsanaĩn. 

28. Sakain sakain hii bhavane nisĩditvãna devatã 
hasanti tã2 mahãhasitaĩn disvãnaccherakain nabhe. 

29. Ãkăsatthã ca bhummatthã tinapanthanivãsino 3 
katanjalĩ namassanti tutthahatthã pamoditã. 

30. Ye’pi dĩghãyukã nãgã punnavanto mahiddhikã 
pamoditã namassanti pũjayanti naruttamain. 

31. Sangĩtiyo pavattenti ambare anilanjase 
cammanaddhãni vãdenti disvãnaccherakain nabhe. 

32. Sankhã ca panavã c’eva atho dendimã 4 bahũ 
antalikkhasmiin vajjenti 5 disvãnaccherakain nabhe. 

33. Abbhuto vata no ajja uppajji lomahainsano 
dhuvain atthasiddhiinố labhãma khano no patipãdito. 


34. Buddho’ti tesain sutvana pĩti uppajji tavade 

buddho buddho’ti kathayantã titthanti panjalĩ katã. 


35. Hinkarain sadhukaranca 7 ukkutthiin sampasadanaipS 
pajã ca vividhã gagane vattenti 9 panjalĩkatã. 


1. sakasakamhi - Machasam; 
sakam sakamhi - Sĩmu, Mavi. 

2. hasanti - Sĩmu. 

3. tinapitthanivãsano - Sĩmu. 

4. dindimã - Machasam. 

5. vajjanti - Machasam. 


6. dhuvamatthasiddhiĩỊi - Machasam. 

7. hiúkără, sãdhũkãrã ca - Machasam. 

8. ukkutthisampahaiỊisanam - 
Machasam. 

9. patãkã vividhã gagane vattanti - Pu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Con Đường Kinh Hành Bằng châu Báu 


24. (Với vẻ) hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, chư thiên có đại thần lực 
thuộc mười ngàn thế giới vây quanh lại tỏ sự tôn kính. 

25. Với tâm tư hớn hở tín thành, các thiên nhân và các tiên nữ cúng 
dường những bông hoa ngũ sâc đến bậc Nhân Ngưu. 

26. (Được) tín thành, có tâm tư hớn hở, hội chúng chư thiên chiêm 
ngưỡng vị ấy và cúng dường những bông hoa ngũ sâc đến bậc Nhân 
Ngưu (tán thán rằng): 

27. “Ôi thật là điêu kỳ diệu, phi thường, khiến lông dựng đứng ở 
trên thế gian! Điêu kỳ diệu khiến lông dựng đứng giống như việc 
này trước đây chưa từng xảy ra!” 

28. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở trên bầu trời, các thiên nhân ấy 
đã ngồi xuống ở cung điện của chính mỗi một vỊ và nở nụ cười vang 
vang. 


29. Các vị ngự ở không trung và ngự ở trên đất liền, các vỊ ngự ở các 
ngọn cỏ và đường đi châp tay lên nghiêng mình kính lễ (với vẻ) hớn 
hở, mừng rỡ, vui sướng. 

30. Ngay cả các loài rồng trường thọ có phước báu và đại thần lực 
cũng vui sướng lễ bái và cúng dường đến bậc Tối Thượng Nhân. 


31. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở trên bầu trời, các vị xướng lên 
những bài đồng ca ở khoảng không gian trên bầu trời và trình tấu 
những chiếc trống da. 

32. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở trên bầu trời, nhiều vị cũng đã 
biểu diễn các tù và vỏ ốc, có các phèng la nữa, và luôn cả những chiếc 
trống con ở trên không trung (tán thán ràng): 

33. “Quả nhiên, điêu phi thường khiến lông dựng đứng đã sanh 
khởi đến chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đạt được sự thành tựu 
lợi ích bền vững. Thời điểm của chúng ta đã đêh rồi.” 

34. Khi nghe rằng: “Đức Phật!” niềm phỉ lạc đã tức thời sanh khởi 
đến các vị ấy. Họ đã đứng yên, châp tay, thốt lên râng: “Đức Phật! 
Đức Phật!” 


35. Và ở trên không trung, nhiều hạng chúng sanh châp tay, thốt lên 
lời tán thán, ca ngợi, cổ vũ, reo hò. 


9 



Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Ratanacaúkamanakanặo 


36. Gãyanti selenti ca vãdayanti ca 
bhujãni pothentii ca naccayanti ca 
muncanti puppham pana pancavannikain 
mandãravain candanacunnamissitain. 


37. Yatha tuyhain mahavĩra padesu cakkalakkhanain 
dhajavajirapatãkã2vaddhamãnankusãcitaĩn. 

38. Rũpe sĩlasamãdhimhi pannãya ca asãdiso 
vimuttiyã asamasamo dhammacakkappavattane. 

39. Dasanãgabalain kãye tuyhain pãkatikain balain 
iddhibalena asamo dhammacakkappavattane. 

40. Evain sabbagunopetain sabbangasamupãgatain 
mahãmuniin kãrunikain lokanãthain namassatha. 


41. Abhivadanain thomananca vandananca pasarnsanain 
namassananca pũjanca sabbain arahasĩ tuvain. 

42. Ye keci loke vandaneyyã 
vandanain arahanti ye 
sabbasettho mahãvĩra 
sadiso te na vijjati. 

43. Sãriputto mahãpanno samãdhijjhãnakovido 
gijjhakũte thitoyeva passati lokanãyakain. 


44. Suphullain salarajaĩn va 3 candainva gagane yatha 
majjhantike’va 4 suriyain oloketi narãsabhain. 


45. dalantain dĩparukkhainVa tamnasuriyaĩnVas uggatain. 
byãmappabhãnuranjitaĩn dhĩrain passati nãyakain. 


46. Pancannain bhikkhusatanain katakiccanatadinain 
khĩnãsavãnaĩn vimalãnain khanena sannipătayi. 


1. pothenti - Machasam. 

2. patãkã - Machasain. 

3. suphullasălarãjamva - Mavi. 
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4. majjhanahikeva - Machasam 

5. sũriyamVa - Machasarp. 



Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Con Đường Kinh Hành Bằng châu Báu 


36. Các vỊ ca hát, hò hét, tấu nhạc, vỗ tay, và nhảy múa. Hơn nữa, các 
vỊ còn râc xuống bông hoa ngũ sâc, bông hoa Mạn-đà-la được trộn 
lẫn với bột phấn gỗ đàn hương (tán dương râng): 

37. “Hỡi đấng Đại Hùng, giông như dấu hiệu bánh xe ở hai bàn 
chân của Ngài là được tô điểm với ngọn cờ, lưỡi tầm sét, huy hiệu, 
hộp bột phấn, và gậy móc câu. 

38. Không có ai tương đương v'ê dáng vóc, v'ê giới, v'ê định, v'ê tuệ. 
Ngài tương đương với các bậc không thể sánh bằng v'ê sự giải 
thoát và v'ê việc chuyển vận bánh xe Chánh Pháp. 

39. Sức mạnh tự nhiên trong cơ thể của Ngài là sức mạnh của 
mười con voi. Không ai sánh bằng Ngài vê năng lực thần thông 
trong việc chuyển vận bánh xe Chánh Pháp. 

40. Các vị hãy kính lễ bậc Đại Hĩên Triết, đấng Từ Bi, vị Chúa Tể 
Thế Gian đã được thành tựu tất cả các đức hạnh và đã đạt được 
toàn bộ các yêu tô như thê ay. 


41. Ngài xứng đáng tất cả các sự tôn kính, ca tụng, đảnh lễ, tán 
dương, lễ bái, và cúng dường. 


42. Bạch đấng Đại Hùng, bất cứ những ai nên được đảnh lễ, những 
ai xứng đáng sự đảnh lễ ở trên thếgian, Ngài là vị đứng đâu tất cả. 
Người bằng Ngài không có.” 


43. Vị Sãriputta có đại trí tuệ, thông thạo về định và thiền, chiêm 
ngưỡng đấng Lãnh Đạo Thế Gian dầu đang đứng ở núi Gijjhakũta 
(Linh Thứu).i 

44. Vị ấy nhìn thấy đấng Nhân Ngưu trông giống như cây Sãlã chúa 
nở hoa đều khâp, tương tợ như mặt trăng ở trên bầu trời, y như là 
mặt trời lúc chính ngọ. 

45. Vị ấy nhìn thấy đấng Lãnh Đạo sáng suốt, rực rỡ ánh sáng hào 
quang trông giống như cây trụ đèn đang cháy rực, tương tợ như mặt 
trời hừng đông đã ló dạng. 

46. Sãriputta đã tức thời tựu hội lại năm trăm vỊ tỳ khưu là những vị 
có các lậu hoặc đã tận, không còn ô nhiễm, có các phận sự đã được 
hoàn thành như thế ấy (nói ràng): 


1. Ngài Sariputta nhìn thấy đức Phật đang thị hiện thần thông ở Savatthi (khoảng 
cách giữa hai địa điểm ước lượng khoảng 650 ki-lô-mét). 


11 



Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Ratanacaúkamanakanặo 


47. Lokappasadanami nama patihĩrain nidassayi 

amhe’pi tattha gamissãma^ vandissãma mayain jinaĩn. 


48. Etha sabbe samagantva pucchissama mayain jinaĩn 
kankhain vinodayissãma passitvã lokanãyakain. 


49. Sadhuti te patissutva nipaka sainvutindiya 
pattacĩvaramãdãya taramãnã upãgamuĩn .3 


50. Khĩnasavehi vimalehi dantehi uttame dame 
sãriputto mahãpanno iddhiyã upasankami. 


51. Tehi bhikkhuhi parivuto sariputto mahaganĩ 
jalanto devo gagane’va4 iddhiyã upasankamĩ. 


52. Ukkasitanca khipitains ajjhupekkhitva*’ subbata 
sagãravã sappatissã sambuddhain upasankamuin. 


53. Upasankamitva passanti sayambhuin lokanayakain 
nabhe accuggatain dhĩrain candainVa gagane yathã. 

54. dalantain dĩparukkhainVa vijjuĩn’va7 gagane yathã 
majjhantikeVa suriyain passanti lokanãyakain. 

55. Pancabhikkhusatã sabbe passanti lokanãyakain 
rahadamiva vippasannain salilain suphullapadumain yathã.® 

56. Anjaliĩn paggahetvãna tutthahatthã 9 pamoditã 
namassamãnã nipatanti satthuno cakkalakkhane. 

57. Sãriputto mahãpanno korandasamasãdiso 
samãdhijjhãnakusalo vandatiio lokanãyakain. 


1. lokappasãdakam - pũ. 

2. gantvãna - Machasarp. 

3. mũpãgamum - Mavi. 

4. laỊanetã, devoVa gagane - 
Machasam. 

5. khipitaíica - Syã. 


6. aphupekkhiya - Machasam. 

7. vijjũva - Sĩmu. 

8. suphullarp padumarp yathã - 
Machasam, Sĩmu, Pu. 

9. hatthatutthă - Mavi. 

10. vandate - Machasarp. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Con Đường Kinh Hành Bằng châu Báu 


47. “Đức Phật đã làm hiện rõ điêu kỳ diệu tên là ‘Sự phô bày thê' 
giới.’ Chúng ta củng sẽ đi đêh nơi ấy và chúng ta sẽ đảnh lễ đấng 
Chiến Thắng. 

48. Hãy đêh, tăt cả chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ hỏi đấng Chiến 
Thắng. Chúng ta sẽ xua tan mối hoài nghi sau khi nhìn thấy đấng 
Lãnh Đạo Thế Gian.” 


49. Sau khi đáp lại râng: “Lành thay!” các vỊ thông thái ấy, có các căn 
được hộ trì, đã cầm lấy y và bình bát rồi mau chóng đi đến. 


50. Cùng với các vỊ Lậu Tận đã được rèn luyện trong sự rèn luyện tối 
thượng, không còn ô nhiễm, bậc đại trí tuệ Sãriputta đã đi đến bâng 
thần thong. 


51. Được tháp tùng bởi các vỊ tỳ khuu ấy, vị có hội chúng đông 
Sãriputta đã đi đến bâng thần thông, trông như vị thiên nhân đang 
chói sáng ở trên không trung. 


52. Sau khi ngăn lại tiếng tâng bâng và sự khịt mũi, các vị có đức 
hạnh đã tiến đến gần bậc Toàn Giác với sự kính cẩn, thận trọng. 


53. Sau khi đến gần, các vỊ nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc 
tự mình chứng ngộ, vị sáng suốt, đã ngự lên ở trên không trung trông 
tợ như mặt trăng ở trên bầu trời. 


54. Các vị nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian tương tợ như là cây trụ 
đèn đang cháy rực, như là tia chớp ở trên không trung, như là mặt 
trời lúc chính ngọ. 


55. Toàn bộ năm trăm vị tỳ khưu nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
giống như là hồ nước sâu thâm không bị chao động, như là đóa hoa 
sen đang nở rộ. 

56. Hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, các vị đã châp tay lên và trong lúc 
kính lễ các vị quỳ xuống ở dấu hiệu bánh xe (nơi bàn chân) của bậc 
Đạo Sư. 

57. Vị có đại trí tuệ Sãriputta, thiện xảo về định và thiền, được xem 
như tương đương với loài hoa Koraụậa, đảnh lễ đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Ratanacaúkamanakanặo 


58. Gajjitai kalameghoVa nĩluppalasamasadiso 
iddhibalena^ asamo moggallãno mahiddhiko. 


59. Mahakassapo’pi ca thero uttattakanakasantibho 
dhutagune agganikkhitto thomito satthuvannito. 


60. Dibbacakkhunain yo aggo anumddho mahaganĩ 
nãtisettho bhagavato avidũreVa titthati. 

61. Ãpatti-anãpattiyã satekicchãyas kovido 
vinaye agganikkhitto upãli satthuvannito. 


62. Sukhumanipunatthapatividdho kathikanain pavaro ganĩ 
isi mantãniyã putto punno nãmã’ti vissuto. 


63. Etesain cittamannaya opammakusalo muni 
kankhacchedo mahãvĩro kathesi attano gunain. 


64. Cattãro te asankheyyã koti yesain na nãyati 
sattakãyo ca ãkãso cakkavãỊã ca nantakã 
buddhanãnain appameyyain na sakkã ete vijãnituĩn. 


65. Kiin etain acchariyain loke yain me iddhivikubbanain 
anne bahũ acchariyã abbhutã lomahainsanã. 


66. Yada’haĩn tusite kaye santusito namahain tada 
dasasahassĩ samãgamma yãvanti panjalĩ mamain. 

67. Kãlo’yam te 4 mahãvĩra uppajja mãtukucchiyaĩn 
sadevakain tãrayanto bujjhassu amatain padain. 

1. gajjito - Sĩmu. 4. kãlo kho te - Machasam; 

2. iddhivisaye - Mavi. kãlo deva - Sĩmu; 

3. satikicchãya - Pu. kãlo te - Pu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Con Đường Kinh Hành Bằng châu Báu 


58. Vị có đại thần lực Moggallãna, vang động như là đám mây đen, 
được xem như tương đương với đóa sen xanh, là không ai sánh bâng 
về năng lực thần thông. 

59. Còn vị trưởng lão Mahãkassapa tương tợ vàng tinh luyện, được 
công nhận là vị đứng đầu trong đức hạnh đầu-đà, được (chư thiên và 
nhân loại) tán dương, đã được bậc Đạo Sư khen ngợi. 

60. Đứng đầu trong số các vị có thiên nhãn là Anuruddha, có đồ 
chúng đông đảo, hạng nhất trong hàng quyến thuộc của đức Thế 
Tôn, đang đứng không xa. 


61. Upãli là vỊ rành rẽ về sự phạm tội, về sự không phạm tội, về việc 
sám hối tội, được công nhận là vỊ đứng đầu về Luật, đã được bậc Đạo 
Sư khen ngợi. 


62. Vị ẩn sĩ con trai của bà Mantãnĩ, phân tích ý nghĩa vi tế và bén 
nhạy, đứng đầu các vỊ Pháp sư, có đồ chúng, được nổi tiếng với tên là 
Punna.i 


63. Biết được tâm của các vỊ ấy, đấng Mâu Ni là vị thiện xảo về sự so 
sánh, là đấng Đại Hùng, là vỊ dứt trừ sự nghi hoặc, đã thuyết giảng về 
đức hạnh của bản thân: 

64. “Có bốn điêu không thể tính đêm được và không biết được điểm 
tận cùng của các điêu ấy: Tập hợp các chúng sanh, bầu không gian, 
các cõi thê'giới vô biên, trí tuệ vô lượng của chư Phật; những điêu 
này là không thểbiết rõ. 

65. Có phải sự biên hóa thần thông của ta là đĩêu kỳ diệu ở thế 
gian? Còn có nhiêu sự việc khác nữa là kỳ diệu, phi thường, khiến 
lông dựng đứng. 

66. Vào lúc ta ở tại cung trời Đẩu Suất, khi ấy ta có tên là 
Santusita. Các vị thuộc mười ngàn thê'giới đã tụ hội lại chắp tay 
thỉnh cầu ta rằng: 

67. ‘Hỡi bậc Đại Hùng, giờ là thời điểm của Ngài. Hãy sanh vào 
bụng mẹ. Trong khi giúp cho thê'gian luôn cả chư thiên vượt qua, 
Ngài sẽ giác ngộ đạo lộ Bất Tử.’ 


1. Punụa Mantaniputta, con trai nữ Bà-la-môn Mantani, BvA. 51; là vị đệ nhất về 
thuyết Pháp (xem Kinh Trạm Xe, Trung Bộ Kinh I, bài kinh 24). 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Ratanacaúkamanakanặo 


68. Tusita kaya cavitvana yada okkamĩi kucchiyam 
dasasahassĩlokadhãtu kampittha dharanĩ tadã. 


69. Yada’ham matukucchito sampajano’va nikkhamiin 
sãdhukãrain pavattentĩ^ dasasahassĩ pakampatha .3 


70. Okkanti4 me samo natthi jatito abhinikkhame 

sambodhiyain ahain settho dhammacakkappavattane. 


71. Aho acchariyain loke buddhãnain gunamahantatã 
dasasahassĩlokadhãtu chappakãrain pakampatha 
obhãso ca mahã ãsi accherain lomahainsanaĩn. 


72. Bhagava ca tamhi samaye lokajettho narasabho 
sadevakain dassayanto iddhiyã cankamĩ jino. 


73. Cankame cankakamantoVa kathesi lokanayako 
antarã na nivatteti catuhatthe cankame yathã.5 


74. Sariputto mahapanno samadhijjhanakovido 
pannãya pãramippatto'’ pucchati lokanãyakain. 


75. Kĩdiso te mahavĩra abhinĩharo narasabha 
kamhi kãle tayã dhĩra patthitã bodhimuttamã. 


76. Danain sĩlain ca nekkhammain pannaviriyain ca kĩdisain 
khantisaccamadhitthãnaĩn mettupekkhã ca kĩdisã. 


1. okkami - Sĩmu. 

2. pavattenti - Machasam. 

3. pakamapittha - Mavi. 
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4. okkantiin - Machasam. 

5. tadã - Sĩmu. 

6. părappatto’pi, Sĩmu. 



Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Con Đường Kinh Hành Bằng châu Báu 


68. Lúc ta hạ sanh vào bụng (mẹ) sau khi đã mạng chung từ cõi 
trời Đẩu Suất, khi ấy mười ngàn thếgiới và quả đất rúng động. 

69. Khi ta rời khỏi bụng mẹ với sự giác tỉnh, mười ngàn thế giới đã 
rúng động, thốt lên tiêng ‘Lành thayV 

70. Không gì sánh bằng việc nhập thai của ta. Từ việc sanh ra, 
trong việc ra đi cao cả, trong việc tự mình giác ngộ, và trong việc 
chuyển vận bánh xe Chánh Pháp, ta là vị đứng đau.” 

71. (Chư thiên đã thốt lên râng): “ôi Tính chất vĩ đại vê đức hạnh 
của chư Phật là đĩêu kỳ diệu ở trên đờil” Khi ấy, mười ngàn thế giới 
đã rúng động sáu cách.i Và có ánh sáng vĩ đại đã xuất hiện. Là điều 
phi thường khiến lông dựng đứng! 


72. Và vào khoảng thời gian ấy, trong lúc hiện ra cho thế gian luôn cả 
chư thiên chiêm ngưỡng, đức Thế Tôn, bậc Tối Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu, bậc Chiến Thắng đã đi kinh hành bàng thần thông. 


73. Ngay trong lúc đang đi kinh hành ở đường kinh hành, đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian đã thuyết giảng. Như thể (đang đi) ở trên con đường 
kinh hành (có chiều dài) bốn cánh tay, Ngài không quay ngược trở 
lại (khi đang) ở vào khoảng giữa (con đường).2 


74. Sariputta, là vỊ có đại trí tuệ, thiện xảo về định và thiền, đã đạt 
đến sự toàn hảo về trí tuệ, hỏi bậc Lãnh Đạo Thế Gian râng: 

75. “Bạch đấng Đại Hùng, bậc Nhân Ngưu, lời phát nguyện của 
Ngài là như thê'nào? Bạch đăng Sáng Suốt, sự giác ngộ tôĩ thượng 
đã được Ngài mong mỏi vào thời gian nào? 


76. Bô'thí, (trì) giới, xuăt ly, trí tuệ, tinh tấn là như thê'nào? Nhẫn 
nại, chân thật, quyết định, từ ải, hành xả là như thê'nào? 


1. Sáu cách là: trái đất ở trong mười ngàn thế giới đã nghiêng từ đông sang tây, từ 
tây sang đông, từ bâc qua nam, từ nam qua bâc, từ trung tâm ra bên ngoài, từ bên 
ngoài vào trung tâm, BvA. 56. 

2. Con đường kinh hành này nối dài từ thế giới ở phía đông sang đến thế giới ở 
phía tây. Và đức Phật đã đi kinh hành từ đầu đường phía bên này sang đến điểm 
cuối con đường ở phía bên kia chứ không quay ngược trở lại lúc đang đi ở vào 
khoảng giữa, BvA. 57. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Ratanacaúkamanakanặo 


77. Dasaparamĩ taya dhĩra kĩdisai lokanayaka 

katham upapãramĩ punnã paramatthapãramĩ kathain. 


78. Tassa puttho viyakasi^ karavĩkamadhurain giro 3 
nibbãpayanto hadayain hãsayanto sadevakain. 


79. Atĩtabuddhãnain jinãnaĩn desitain 
nikĩỊitaĩn 4 buddhaparamparãgatain 
pubbenivãsãnugatãya buddhiyã 
pakãsayĩ lokahitain sadevake. 


80. Pĩtipamojjajananaĩn sokasallavinodanain 

sabbasampattipatilãbhain cittikatvã sunothas me. 


81. Madanimmadanain sokanudain sarnsaraparimocanainố 
sabbadukkhakkhayain maggain sakkaccain patipajjathã’ti. 


Ratanacankamanakando nitthito. 
—00O00-- 


1. kĩdisi - Machasam. 

2. vyãkã5á - Sĩmu. 

3. karavikamadhuragiro - Machasam. 

4. nikĩlitaiỊi - Machasam. 


5. punătha - Machasam. 

6. saiỊisãramochanam - Sĩmu; 
samsărasamatikkamam - Pu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Con Đường Kinh Hành Bằng châu Báu 


77. Bạch đăng Lãnh Đạo thê'gian sáng suốt, theo Ngài mười phấp 
toàn hảo là như thế nào? Thê'nào là pháp toàn hảo bậc trên được 
tròn đủ? Thếnào là pháp toàn hảo bậc tôĩ thượng?” 

78. Được vị ấy hỏi, Ngài đã trả lời với giọng nói ngọt ngào (như giọng 
hót) của loài chim Karavĩka (ca-lăng-tần-già) làm mát mẻ con tim, 
làm hoan hỷ thế gian luôn cả chư thiên. 

79. Bâng trí tuệ hướng về các kiếp sống trước đây, Ngài đã giảng giải 
về Pháp đã được chư Phật quá khứ là các đấng Chiến Thắng thuyết 
giảng, về lịch sử đã được truyền thừa theo tuần tự chư Phật, là điều 
lợi ích cho thế gian luôn cả chư thiên. 

80. (Đức Phật đã nói râng:) “(Lịch sử ấy) là điêu làm sanh lên niêm 
hoan hỷ vui mừng, là sự nhổ lên mủi tên sầu muộn, là việc thành 
tựu tăt cả các sự chứng đạt, các ngươi hãy chú tâm lắng nghe ta. 

81. (Lịch sử ấy) là điêu làm tiêu tan các sự đắm say, là sự xua đi 
các nỗi bùôn rầu, là việc hoàn toàn thoát khỏi luân hồi, là đạo lộ 
tiêu diệt tất cả khổ đau, các ngươi hãy nghiêm trang theo dõi.” 


Dứt Chương Con Đường Kinh Hành Bâng Châu Báu. 

—00O00-- 
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Sumedhakatha 


1. Kappe ca satasahasse ca caturo ca asankhiye 
amarain nãma nagarain dassaneyyain manoramain. 

2. Dasahi saddehi avivittain annapãnasamãyutain 
hatthisaddain assasaddain bherisankharathãni ca^ 
khãdatha pivatha c’eva annapãnena ghositain. 

3. Nagarain sabbangasampannain sabbakammamupãgatain 
sattaratanasampannain nãnăjanasamãkulaĩn 
samiddhain devanagarainva ãvãsain punnakamminain. 

4. Nagare amaravatiyã sumedho nãma brãhmano 
anekakotinicayo pahũtadhanadhannavã. 

5. Ajjhãyako mantadharo tinnain vedãnapãragu 
lakkhane itihãse ca sadhamme pãramiin gato. 

6. Rahogato nisĩditvã evain cintesahain tadã 
dukkho punabbhavo năma sarĩrassa ca bhedanain 
(sammohamaranain dukkhain jarãya abhimaddanain).* 

7. dãtidhammo jarãdhammo vyãdhidhammo ca’haĩn sadã 
ajaraĩn amarain khemain pariyesissãmi nibbutiin. 

8. Yannũnimain pũtikãyain nãnã kunapapũritain 
chaddhayitvãna gaccheyyain anapekho^ anatthiko. 

9. Atthi hehiti so maggo na so sakkă na hetuye 
pariyesissãmi tain maggain bhavato parimuttiyã. 

10. Yathã’pi dukkhe vijjante sukhain nãma’pi vijjatĩ 
evain bhave vijjamãne vibhavo’pi icchitabbako. 


1. bherisaủkarathãna ca - Asã. 

* găthaddhamidam sammohavinodaniyã atthakathăya dissate. 

2. anapekkho - Machasam. 
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Phan Nói ve Sumedha: 


1. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp/ có thành phố tên 
Amara là đáng nhìn, xinh xân. 

2. (Thành phố này) dồi dào thức ăn nước uống và nhộn nhịp với 
mười loại âm thanh như tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trống, tiếng tù và 
vỏ Ốc, tiếng xe cộ, và còn được giới thiệu về thức ăn nước uống: “Xin 
hãy nhai, xin hãy uống.” 

3. Thành phố được đầy đủ về mọi yếu tố và thành tựu tất cả hoạt 
động về nghề nghiệp, có đầy đủ bảy loại châu báu, đông đảo với đủ 
hạng người, thịnh vượng tợ như thành phố của chư thiên, là nơi cư 
ngụ của những người có được thiện nghiệp. 


4. Vị Bà-la-môn tên Sumedha ở thành phố Amaravatĩ là có được 
nhiều koti tiền tích lũy, có dồi dào về tài sản và lúa gạo. 

5. Là vị chuyên về phúng tụng, nâm vững chú thuật, thông thạo ba 
bộ Vệ Đà, đã đạt đến sự toàn hảo về khoa tướng số, về truyền thuyết, 
và về phận sự chánh yếu. 

6. Khi ấy, sau khi ngồi xuống ở nơi thanh vâng ta đã suy nghĩ như 
vầy: “Sự tái sanh, sự tiêu hoại của xác thân là khổ. Sự mê mờ, sự 
chết, sự đày đọa của sự già là khổ. 

7. Vồ trong khi luồn có trạng thái sanh, trạng thái già, trạng thái 
bệnh hoạn, ta sẽ tầm cầu sự không già, sự không chết, sự an ổn, 
Niết Bàn. 

8. Hay là ta nên từ bỏ tấm thân hôi thối chất chứa đây các loại chất 
phế thải này và trở thành người không vướng bận, không mong 

VẠ 

câu? 

9. Đạo lộ ấy là có và sẽ xuất hiện. Đạo lộ ấy không thể không có gốc 
gác. Ta sẽ tầm cầu đạo lộ ấy đểhoàn toàn giải thoát khỏi hữu. 

10. Củng giông như khi khổ đau được tìm thấy thì điêu gọi là an lạc 
cũng được tìm thấy, tương tợ như thế khi hữu được tìm thấy thì 
phi hữu cũng là điêu nên được mong mỏi. 


1 Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 329. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Sumedhakatha 


11. Yatha’pi unhe vijjante aparam vijjati sĩtalain 

evain tividhaggi vijjante nibbãnain icchitabbakain. 


12. Yatha’pi pape vijjante kalyanampi vijjati 
evameva jãti vijjante ajãti’p’icchitabbakã.i 


13. Yatha guthagato puriso taỊakain disvana puritain 
na gavesati tain taỊãkain na doso taỊãkassa so. 


14. Evain kilesamaladhovains vijjante amatantaỊe 
na gavesati tain taỊãkain na doso amatantaỊe. 


15. Yatha arĩhi parimddho vijjante gamanainpathes 
na palãyati so puriso na doso anjasassa so. 


16. Evam kilesaparimddho vijjamane sive pathe 
na gavesati tain maggain na doso sivamanjase. 


17. Yatha’pi byadhito puriso vijjamane tikicchake 
na tikicchãpeti tain vyãdhiin na so doso tikicchake. 


18. Evain kilesavyadhĩhi dukkhito paripĩỊito 4 

na gavesati tain ãcariyain na so doso 5 vinãyake. 


19. Yatha’pi kunapain puriso kanthe baddhain jigucchiya 
mocayitvãna gaccheyya sukhĩ serĩ sayain vasĩ. 


20. Tathevimain putikayain nana kunapasancayain^ 
chaddayitvãna 7 gaccheyyain anapekhoS anatthiko. 


21. Yatha uccarathanamhi 9 karĩsain naranariyo 
chaddayitvãna7 gacchanti anapekhã anatthikã. 


1. ajãtipicchitabbakam - Sĩmu. 

2. kilesamaladhove - Dha. A. Sĩmu, 
kilesamaladhova - Machasam. 

3. gamane pathe - Sĩmu, Asã. 

4. patipiỊito - Mavi. 


5. na doso so - Sĩmu, Machasam. 

6. nănã kunapapũritam - Pu. 

7. chaddha5ãtvã - Sĩmu. 

8. anapekkho - Sĩmu, Machasam, Asã. 

9. ussãsathănamhi - Pu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Phần Nói ve Sumedha 


11. Củng giông như khi sự nóng được tìm thấy thì điêu khác là sự 
lạnh củng được tìm thấy, tương tợ như thếkhỉ ba loại lửa (tham, 
sân, si) được tìm thấy thì Niết Bàn củng là điêu nên được mong 
mỏi. 

12. Củng giống như khi điêu ác được tìm thấy thì điêu thiện củng 
được tìm thấy, tương tợ y như thế'khi sanh được tìm thay thì vô 
sanh củng là điêu nên được mong mỏi. 

13. Giống như người bị dính phẩn nhìn thấy hồ nước đây mà 
không tìm đến h'ô nước ấy, thì việc sai trái ấy không phải là của h'ô 
nước. 

14. Tương tợ như vậy, khi hồ nước Bất Tử được tìm thấy cho việc 
gột rửa bợn nhơ phiên não, người không tìm đến hồ nước ấy thì 
điêu sai trái không phải là của hồ nước Bất Tử. 

15. Giống như người bị vây hãm xung quanh bởi những kẻ đối 
nghịch, khi con đường thoát ra được tìm thấy, người ấy không tẩu 
thoát thì việc sai trái ấy không phải là của con đường. 

16. Tương tợ như vậy, người bị vây hãm toàn diện bởi phiên não, 
khi đạo lộ thánh thiện được tìm thấy, người không chịu tìm đến 
đạo lộ ấy thì điêu sai trái không phải là của đạo lộ thánh thiện. 

17. Củng giống như người bị bệnh, khi vị thầy thuốc được tìm thấy, 
người không để cho (vị thầy thuốc) chữa trị căn bệnh ấy thì việc sai 
trái ấy không phải là của vị thầy thuốc. 

18. Tương tợ như vậy, người bị khổ đau, bị hành hạ toàn diện bởi 
những căn bệnh phiên não (nhưng) không chịu tìm đêh vị thầy thì 
điêu sai trái ấy không phải là của vị thầy hướng dẫn. 

19. Củng giống như người sau khi rủ bỏ thây chết ghê tởm vướng ở 
CỔ có thể đạt đến an lạc, sống tự tại, theo ý muốn. 

20. Tương tợ y như thế, sau khi từ bỏ tăm thân hôi thối tập hợp đủ 
loại chăt phế thải này, ta có thể trở thành người không vướng bận, 
không mong cầu. 

21. Giống như những người nam hoặc nữ sau khi thải bỏ phẩn ở 
nhà tiêu rồi ra đi không vướng bận, không mong cầu. 
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Khuddakanỉkaye Buddhavarnsapalỉ 


Sumedhakatha 


22. EvamEvaham imam kayam nana kunapapuritam 
chaddayitvãna gacchissain vaccain katvã yathã kutiin. 

23. Yathã’pi jajjaraĩn nãvain paluggain udakagãhiniini 
sãmĩ chaddetva^ gacchanti anapekhã anatthikã. 

24. Evamevãhain imain kãyain navacchiddain dhuvassavain 
chaddayitvãna gacchissain chinnanãvainVa sãmikã. 

25. Yathã’pi puriso corehi gacchanto bhandamãdiya 
bhandacchedahayain disvã chaddayitvãna gacchati. 

26. Evamevamayain kãyo mahãcorasamo viya 
pahãyimain gamissãmi kusalacchedanã bhayã. 

27. Evãhain cintayitvăna nekakotisatain dhanain 
nãthãnãthãnaĩn datvãna himavantamupãgamiĩn. 

28. Himavantassa avidũre 3 dhammako nãma pabbato 
assamo sukato mayhain pannasãlã sumãpitã. 

29. Cankamain tattha mãpesi pancadosavivajjitaĩn 
atthagunasamupetain abhinnãbalamãhariĩn. 

30. Sãtakain pajahiĩn tattha navadosamupãgatain 
vãkacĩrain nivãsesiin dvãdasagunamupãgataĩn .4 

31. Atthadosasamãkinnain pajahiĩn pannasãlakain 
upãgamiin rukkhamũlaĩn gunedasahupãgatain.s 

32. Vãpitain ropitain dhannain pajahiĩn niravasesato 
anekagunasampannain pavattaphalamădiyiĩn. 

33. Tattha padhãnain^ padahiin nisajjatthãnacankame 
abbhantaramhi sattãhe abhinnãbalamapãpuniĩn .7 


1. paluggaiỊi udagăhinim - Machasam; paluggaiỊi udakavãhinim - Sĩ. 

2. chaddetvã - Machasam, Mavi. 

3. himavanatasasãvidũre - Machasarp. 

4. dvãdasagunupăgatarp - Sĩmu. 

5. gune dasamupagatam - Sĩmu; gunehi dasahupãgatarp - Asã. 

6. tatthappadhãnam - Machasam. 

7. abhiníiã balapăpunirp - Machasam 


24 



Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Phần Nói ve Sumedha 


22. Tương tợ y như thê' sau khi từ bỏ tấm thân được chất chứa đủ 
loại phê'thải này ta sẽ ra đi giống như người sau khi đã đi tiêu thì 
(rời khỏi) nhà xí. 

23. Củng giống như những chủ nhân sau khi quăng bỏ con thuỳên 
cũ kỹ, rã rời, có sự rò rỉ nước, thì ra đi không còn vướng bận, 
không mong cầu. 

24. Tương tợ y như thê' sau khi từ bỏ tăm thân có chín khiếu 
thường xuyên tiết ra chất dơ này, ta sẽ ra đi giống như những chủ 
nhân quãng bỏ con thuyền đã bị vỡ tan. 

25. Giống như người mang theo hàng hóa đi cùng bọn trộm cướp, 
sau khi nhận thăy nỗi lo sợ bởi việc cướp giật hàng hóa, liên tách 
biệt ra đi. 

26. Tương tợ y như thê' thân này được ví tương đương với kẻ 
cướp lớn, ta sẽ chối bỏ thân này và ra đi, thoát khỏi nỗi sợ hãi v'ê 
việc bị cướp đoạt thiện pháp.” 

27. Sau khi suy nghĩ như thế, ta đã bố thí của cải hàng trăm koti^ đến 
những người có nơi nương tựa lẫn những người không nơi nương tựa 
rồi đã đi đến Hy-mã-lạp sơn. 

28. ở không xa Hy-mã-lạp sơn, có ngọn núi tên Dhammaka là khu 
ẩn cư khéo được tạo lập dành cho ta có ngôi nhà lá khéo được xây 
dựng. 2 


29. Nơi ấy ta đã tạo ra đường kinh hành không phạm vào năm điều 
sai trái .3 Ta đã đạt được năng lực của thắng trí hội đủ tám đức tính.4 

30. ở nơi ấy ta đã quăng bỏ tấm vải choàng liên quan đến chín điều 
sai trái.5 Ta đã mặc y phục vỏ cây có được mười hai đức tính.6 

31. Ta đã từ bỏ ngôi nhà lá dính líu tám điều sai trái .7 Ta đi đến ngụ ở 
gốc cây có được mười đức tính. 8 

32. Ta đã hoàn toàn từ bỏ mễ cốc đã được gieo đã được trồng. Ta đã 
thọ dụng trái cây rơi rụng được hội đủ vô số đức tính. 

33. Tại nơi ấy, ta đã ra sức nỗ lực trong việc ngồi, đứng, đi kinh hành. 
Ta đã đạt được năng lực của thắng trí trong thời gian bảy ngày. 


1. 1 koti = 10 triệu, 100 koti = 1 tỷ, hàng trăm kotỉ = nhiều tỷ. 

2. Do thiên tử Vissakamma thực hiện theo lệnh của Chúa Trời Sakka, BvA. 75. 
3-8. Xem them phần Phụ Chú ở trang 330. 
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Khuddakanỉkaye Buddhavarnsapalỉ 


Sumedhakatha 


34. Evam me siddhippattassa vasĩbhutassa sasane 
dĩpankaro nãma jino uppajji lokanãyako. 


35. Uppajjante ca jayante bujjhante dhammadesane 
caturo nimitte nãddasain jhãnaratisamappito. 


36. Paccantadesavisaye nimantetva tathagatain 

tassa ãgamanain maggain sodhenti tutthamãnasã. 


37. Ahain tena samayena nikkhamitva sakassama 
dhunanto vãkacĩrãni gacchãmi ambare tadã. 


38. Vedajataĩn janaĩn disva tutthahatthain pamoditain 
orohitvãna gaganã mãnuse pucchiin tãvade. 


39. Tutthahattho pamudito vedajato mahajano 
kassa sodhĩyati maggo anjasaĩn vatumãyanain. 


40. Te me putthã byãkariinsui buddho loke anuttaro 
dĩpankaro nãma jino uppajji lokanãyako 
tassa sodhĩyate maggo^ aryasain vatumãyanain. 


41. BuddhoTi mama sutvana pĩti uppajji tavade 

‘buddho buddhoTi kathayanto somanassain pavedayiin. 


42. Tattha thatva vicintesiin tuttho sainviggamanaso 
idha bĩjãni ropissain khano ce mã upaccagã. 


43. Yadi buddhassa sodhetha ekokasain dadatha me 
ahampi sodhayissãmi anjasaĩn vatumãyanain. 


44. Adainsu te mamokasain sodhetuin aryasain tada 

‘buddho buddhoTi cintento maggain sodhem’ahaĩn tadã. 


1. viyakasuiỊi - Simu; viyakaiỊisum - Machasam. 

2. sodhĩyati patho - Pu; sodhĩyati maggo - Sĩmu, Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Phần Nói ve Sumedha 


34. Như thế, khi ta đạt được sự thành tựu (năm thâng trí, ngũ thông) 
và trở nên tự tại trong pháp tu tập (của đạo sĩ), thì đấng Chiến Thắng 
tên Dĩpankara, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đã hiện khởi. 


35. Đâm chìm trong sự thỏa thích của thiền, ta đã không chứng kiến 
bốn điều báo hiệu về sự nhập thai, đản sanh, giác ngộ, và thuyết 
giảng Giáo Pháp. 

36. (Những người dân) ở khu vực biên địa, sau khi thỉnh mời đức 
Như Lai, đã dọn sạch sẽ con đường ngự đến của Ngài với tâm trí hớn 
hở. 

37. Vào lúc bấy giờ, sau khi rời khỏi khu ẩn cư của bản thân, ta, khi 
ấy, vừa đi ở trên không trung vừa chỉnh lại bộ y phục bâng vỏ cây. 


38. Nhìn thấy dân chúng tràn ngập niềm phấn khởi, hớn hở, mừng 
rỡ, vui sướng, ta đã từ không trung đáp xuống rồi lập tức hỏi mọi 
người rằng: 

39. “Đồng đảo dân chúng được hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, tràn 
ngập niêm phấn khởi. Đạo lộ, con đường, lôĩ đi, ngõ vào được dọn 
sạch sẽ cho ai vậy?” 

40. Được ta hỏi, họ đã đáp rằng: “Đức Phật, bậc Tôí Thượng ở thê' 
gian, đăng Chiến Thắng, vị Lãnh Đạo Thê' Gian tên là Dĩpaủkara 
đã hiện khởi. Đạo lộ, con đường, lối đi, ngõ vào được dọn sạch sẽ 
cho vị ấy.” 


41. Khi nghe râng: “Đức Phật,” pháp hỷ đã sanh khởi đến ta ngay lập 
tức. Ta đa bày tỏ tâm hoan liỷ, thốt lên ràng: “Đức Phật! Đức Phật!” 

42. Đứng tại nơi ấy, với tâm trí phấn chấn, hớn hở, ta đã suy nghĩ: 
“Ta sẽ gieo các nhân lành ở nơi đây (đức Phật). Đương nhiên chớ 
để thời khắc trôi đi” (rồi nói rằng): 

43. “Nêíi các người dọn sạch sẽ vì đức Phật. Xin các người hãy 
nhường cho tôi một khu vực. Tôi củng sẽ dọn sạch sẽ con đường, lơi 
đi, ngõ vào.” 

44. Rồi họ đã nhường cho ta dọn sạch sẽ con đường ở một khu vực. 
Khi ấy, ta làm sạch sẽ con đường trong lúc nghĩ tưởng đến “Đức 
Phật! Đức Phật!” 
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45. Anitthite mamokãse dĩpankaro mahãmuni 
catũhi satasahassehi chaỊabhinnehi tãdihi 
khĩnãsavehi vimalehi patipajji aryasain jino. 

46. Paccuggamanã vattanti vajjanti bheriyo bahũ 
ãmoditã naramarũ sãdhukãraĩn pavattayuin. 

47. Devã manusse passanti manussãpi ca devatã 
ubho’pi te panjalikã anuyanti tathãgatain. 

48. Devã dibbehi turiyehi manussã mãnusehii ca 
ubho’pi te vajjayantã anuyanti tathãgatain. 

49. Dibbain mandãravain pupphain padumain pãricchattakaĩn 
diso disain okiranti ăkãsanabhagatã marũ. 

50. Campakain salalain nĩpain nãgapunnãgaketakain 
diso disain ukkhipanti bhũmitalagatã narã. 

51. Kese muncitv’ahaĩn tattha vãkavĩranca cammakain 
kalale pattharitvãna avakujjo nipajj’ahaĩn. 

52. Akkamitvãna main buddho saha sissehi gacchatu 
mã nain kalale akkamittho hitãya me bhavissati. 

53. Pathaviyain^ nipannassa evain me ãsi cetaso 
icchamãno ahain ajja kilese jhãpaye mamain. 

54. Kiin me annãtavesena dhammain sacchikatenidha 
sabbannũtain pãpunitvã buddho hessain sadevake. 

55. Kiin me ekena tinnena purisena thãmadassinã 
sabbannũtain pãpunitvã santãressain sadevake. 

56. Iminã me adhikãrena katena purisuttame 
sabbannutain pãpunitvã 3 tãremi janataĩn bahuin. 


1. mănusakehi - Sĩmu. 

2. pathaviyaiỊi - Machasam; puthuviyã - Pu. 

3. pãpunãmi - Mavi. 
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45. Khi khu vực của ta còn chưa hoàn tất, bậc Đại Hiền Triết, đấng 
Chiến Thắng Dĩpankara, cùng với bốn trăm ngàn vỊ Lậu Tận không 
còn ô nhiễm có sáu thắng trí (lục thông) như thế ấy, đã bước lên con 
đường. 

46. Nhiều người di chuyển từ phía đối diện, họ vỗ kêu những chiếc 
trống. Chư thiên và nhân loại vui mừng đã thốt lên tiếng “Lành 
thay!” 

47. Chư thiên ngâm nhìn loài người. Và loài người cũng nhìn ngâm 
chư thiên. Cả hai nhóm ấy cũng đã châp tay lên đi theo sau đức Như 
Lai. 

48. Chư thiên với nhạc khí cõi trời, loài người với nhạc khí của nhân 
gian, cả hai nhóm ấy vừa trình tấu vừa đi theo sau đức Như Lai. 

49. Chư thiên di chuyển trên bầu trời ở trong không gian rải râc hoa 
Mạn-đà-la, hoa sen, hoa san hô của cõi trời xuống hướng này hướng 
nọ. 


50. Loài người di chuyển ở trên bề mặt trái đất ném các bông hoa 
Chăm-pa, bông hoa Salala, bông hoa Nĩpa, bông hoa Nãga, 
Punnãga, và Ketaka tỏa khâp các phương. 

51. Tại nơi ấy, sau khi xõa tóc, ta đã trải ra bộ y phục vỏ cây và da thú 
ở trên bãi bùn lầy, rồi ta đã nâm sấp xuống (nói râng): 

52. “Xin đức Phật hãy bước lên (người) con. Xin Ngài cùng các đệ 
tử hãy tiên bước. Xin các vị chớ bước đi ở chỗ ấy trong bùn ĩây; 
(việc này) sẽ đem lại sự lợi ích cho con.” 

53. Khi đang nâm ở trên mặt đất, tư tưởng như vầy đã khởi đến ta: 
“(Nêíi) mong muôn, ta có thể thiêu đốt các phiên não của ta trong 
ngày hôm nay. 

54. Ta có được gì ở đây khi chứng đắc Giáo Pháp theo phương thức 
không được tiêng tăm? Ta nên thành tựu quả vị Toàn Tri và trở 
thành đức Phật ở thếgỉan có cả chư thiên. 

55. Ta có được gì khi là người biết được sức mạnh (của bản thân) 
lại vượt qua chỉ một mình? Ta nên thành tựu quả vị Toàn Tri và 
giúp cho thếgỉan luôn cả chư thiên vượt qua. 

56. Với hành động hướng thượng này của ta đã được thực hiện 
đến bậc Tôí Thượng Nhẩn, ta sẽ thàrìh tựu quả vị Toàn Tri và sẽ 
giúp cho nhiêu chúng sanh vượt qua. 
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57. Samsarasotam chinditva viddhamsetva tayo bhave 
dhammanãvam samãmyha santãressam sadevake. 

58. Manussattam lingasampatti hetu satthãradassanam 
pabbajjãgunasampatti adhikãro ca chandatã 
atthadhammasamodhãnã abhinĩhãro samijjhati. 

59. Dĩpankaro lokavidũ ãhutĩnain patiggaho 
ussĩsake main thatvãna idain vacanamabrũvi. 

60. Passatha imain tãpasain jatilaĩn uggatãpanain 
aparimeyye ito kappe buddho loke bhavissati. 

61. Ahu^ kapilavhayã rammã nikkhamitvã tathãgato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain.* 

62. Ajapãlamkkhamũlasmiĩn nisĩditvã tathãgato* 
tattha pãyãsamaggayha^ neranjaramupehiti. 

63. Neranjarãya tĩramhi pãyãsain ãdãya 3 so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlaĩn hi ehiti. 

64. Tato padakkhinain katvã bodhimandain anuttaro 4 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 

65. Imassa janikã mãtã mãyã nãma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

66. Anãsavã vĩtarãgãs santacittã samãhitã 
kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã. 


67. Anando nam’upatthako upatthissati tain jinaĩn 
khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã. 


68. Anasava vĩtaragas santacitta samahita 

bodhi tassa bhagavato assatthohi pavuccati. 


1. atha - Sĩmu. 

* pãdadvayamidaiỊi sĩhaỊakkhara muddita potthake na dissate. 

2. pãyasamaggayha - Sĩmu; pasãsam paggayha - Syã. 

3. pãyasam adă - Sĩmu; păyãsa - adi - Machasam, Syă. 

4. naruttaro - Sĩmu; anuttaram - Syã. 

5. vĩtamalã - Sĩmu. 
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57. Sau khi cắt đứt giồng chảy luân hồi và phá hủy ba cõi (tái 
sanh), ta sẽ ngự lên con thuyền Chánh Pháp và sẽ giúp cho thê'gian 
luồn cả chư thiên vượt qua.” 

58. Sự phát nguyện được thành tựu nhờ vào sự tổng hợp của tám 
pháp: Bản thân là loài người, thành tựu nam căn, có chủng tử, nhìn 
thấy bậc Đạo Sư, là vỊ xuất gia, hội đủ đức hạnh, có hành động hướng 
thượng, và lòng ước muốn.i 

59. Đấng Thông Suốt Thế Gian Dĩpankara, vị thọ nhận các vật cúng 
dường, đã đứng kề cận đỉnh đầu của ta và đã nói lời này: 

60. “Các ngươi hãy nhìn người đạo sĩ tóc bện có khõhạnh cao tột 
này. Trong vô lượng kỉêp tính từ thời điểm này, (người này) sẽ trở 
thành vị Phật ở thếgian. 

61. Sau khi rời khỏi (thành phổ) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

62. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Nỉ-lỉên-thĩên). 

63. ở tại hờ sồng Neraíyarã, đấng Chiến Thắng ăy thọ thực món 
cơm sữa rôi đi đêh cội cây B'ô Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


64. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiêng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha (*). 

65. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

66. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm 
an tịnh và định tĩnh, sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. 

67. VỊ' thị giả tên là Ãnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 
Khemã và Uppalavaụụã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 

68. (Hai vị) không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và 
định tĩnh. Cội cây Bd Đề của đức Thê' Tôn ấy được gọi tên là 
‘Ăssattha.’ 


1. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 331. Từ câu kệ 60-69 là lời chú nguyện của đức 
Phật Dĩpankara cho Bồ Tát Sumedha. Lời chú nguyện này sẽ được 23 vị Phật kế 
tiếp lập lại để chú nguyện cho vị Bồ Tát tiền thân của đức Phật Gotama. 
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69. Citto ca hatthãỊavako aggã hessantũpatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 

70. Idain sutvãna vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 

71. Ukkutthisaddain vattentii apphotenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 

72. Yadimassa lokanãthassa virajjhissãma sãsanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

73. Yathã manussã nadiin tarantã patititthain virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 

74. Evameva mayain sabbe yadi muncãmimaĩn jinaĩn 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

75. Dĩpankaro lokavidũ ãhutĩnain patiggaho 

mama kammain pakittetvã dakkhinain padamuddhari. 

76. Ye tatthãsuin jinaputtã padakkhĩnamakainsu main 
devã manussã asurã ca abhivãdetvãna pakkamuin. 

77. Dassanain me atikkante sasanghe lokanãyake 
sayanã vutthahitvãna pallankamãbhujiĩn tadã. 

78. Sukhena sukhito homi pãmojjena pamodito 
pĩtiyã ca abhissanno pallankain ãbhujiĩn tadã. 

79. Pallankena nisĩditvã evain cintesahain tadã 
vasĩbhũto ahain jhãne abhinnãpãramiĩn gato. 

80. Sahassiyamhi lokamhi isayo natthi me samã 
asamo iddhidhammesu alabhiin ĩdisain sukhain. 


81. Pallankabhujena mayhain dasasahassadhivasino 
mahãnãdain pavattesuin dhuvain buddho bhavissasi. 


1. ukkutthi sadda - Simu. 
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69. Citta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Uttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiêng ấy là một trăm năm.”^ 

70. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị này là chủng 
tử mầm mông của chư Phật.” 

71. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 

72. “Nêíi chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thê'Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

73. Giống như những người băng ngang giồng sồng không đạt 
được bêh bờ đôĩ diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi đạt 
được bến bờ ở bên dưới. 

74. Tương tợ y như thế, nêíi tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiên 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 

75. Đấng Thông Suốt Thế Gian Dĩpankara, vị thọ nhận các vật cúng 
dường, đã công bố về hành động của ta rồi đã đi nhiễu quanh ta.2 

76. Các vỊ Thích tử hiện diện ở tại nơi ấy đã đi nhiễu quanh (ta). Chư 
thiên, nhân loại, và các A-tu-la đã đảnh lễ (ta) rồi ra đi. 


77. Khi vị Lãnh Đạo Thế Gian cùng hội chúng đã đi khỏi tầm nhìn 
của ta, khi ấy ta đã từ chỗ nâm vươn dậy rồi xếp vào thế kiết già. 

78. Khi ấy, ta được an lạc với sự an lạc, được vui sướng với sự vui 
sướng, và trong khi được tràn ngập với pháp hỷ, và ta đã xếp vào tư 
thế kiết già. 

79. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già, khi ấy ta đã suy nghĩ như 
vầy: “Được tự tại trong pháp thĩên, ta đã đạt đêh sự toàn hảo v'ê 
thắng trí. 

80. ở trong (mười) ngàn thê'giới, các ăn sĩ ngang bằng với ta là 
không có. Không có vị nào bằng v'ê các phép thần thông. Ta đã đạt 
được sự an lạc như thếăy.” 

81. Với tư thế kiết già của ta, cư dân ở mười ngàn thế giới đã phát ra 
lời nói vang dội rằng: “Chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


1. Dịch theo từ sẽ là: “Tuổi thọ của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 
Vì tuổi thọ của đức Phật Gotama chỉ là tám mươi năm nên đã được dịch như trên. 

2. Dịch theo từ sẽ là “rồi đã nâng bàn chân phải lên” thay vì “đã hướng vai phải 
nhiêu quanh.” Chú Giải dề cập cả hai cách dịch, BvA. 99. 
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82. Ya pubbe bodhisattanam pallankavaramabhuje 
nimittãni padissanti tãni ajja padissare. 


83. Sĩtain vyapagatain hoti unhanca upasammati 
tãni ajja padissanti dhũvain buddho bhavissasi. 


84. Dasasahassĩ lokadhatu nissadda hoti nirakula 
tãni ajja padissanti dhuvain buddho bhavissasi. 


85. Mahavata na vayanti na sandanti savantiyo 
tãni ajja padissanti dhuvain buddho bhavissasi. 


86. Thalaja dakaja puppha sabbe pupphanti tavade 
te’p’ajja pupphitã sabbe dhuvain buddho bhavissasi. 


87. Lata va yadi va rukkha phalabhara honti tavade 
te’p’ajja phalitã sabbe dhuvain buddho bhavissasi. 


88. Akasattha ca bhummattha ratana jotanti tavade 
te’p’ajja ratanã jotanti dhuvain buddho bhavissasi. 


89. Manusaka ca dibba ca turiya vajjanti tavade 

te’p’ajjubho abhiravanti dhuvain buddho bhavissasi. 


90. Vicittapuppha gagana abhivassanti tavade 
te’pi ajja padissanti dhuvain buddho bhavissasi. 


91. Mahasamuddo abhujati dasasahassĩ pakampati 
te’p’ajj’ubho abhiravanti dhuvain buddho bhavissasi. 
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82. Trước đây, những đĩêm báo hiệu nào đã được thể hiện khi các 
vị B'ô Tát xêp vào tư thế kiết già cao quý, những điêu ấy được thể 
hiện ngày hôm nay. 


83. Sự lạnh lẽo được biến đi và sự nóng nảy được lắng dịu. Những 
điêu ấy được thể hiện ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành 
đức Phật. 


84. Mười ngàn thếgiới không có tiêng động và không bị chộn rộn. 
Những điêu ấy được thể hiện ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 


85. Các cơn gió lớn ngừng thổi, các giồng nước ngừng chảy. 
Những điêu ấy được thể hiện ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 


86. Các bông hoa mọc ở trên đất và mọc ở trong nước, tất cả lập 
tức nở hoa. Tất cả những bông hoa ấy củng được nở ra ngày hôm 
nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


87. Và nếu là những dây leo hay là những cây côĩ thì lập tức trở 
thành trĩu nặng những quả. Tất cả các cây ấy củng được kết trái 
ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 


88. ở trên không trung và ở đất lĩên, các châu báu lập tức rực 
sáng. Các châu báu ấy củng rực sáng ngày hôm nay; chắc chắn 
ngai sẽ trở thành đức Phật. 


89. Các loại nhạc cụ của loài người và của cõi trời lập tức tấu nhạc. 
Cả hai loại nhạc cụ ấy củng trình tấu ngày hôm nay; chắc chắn 
ngài sẽ trở thành đức Phật. 


go. Những bông hoa các loại đã lập tức rơi xuống từ bầu trời. 
Chúng cũng được thể hiện ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 


91. Đại dương lùi ra xa, mười thế giới rúng động. Cả hai việc ấy 
củng ầm ĩ ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 
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92. Nirayesu dasasahassĩi aggĩ nibbanti tavade 
te’p’ajja nibbutã aggĩ dhuvam buddho bhavissasi. 

93. Vimalo hoti suriyo sabbã2 dissanti tãrakã 

te’pi ajja padissanti dhuvain buddho bhavissasi. 


94. Anovatthena udakain mahiya ubbhijji tavade 

tamp’ajj’ubbhijjate mahiyã dhuvain buddho bhavissasi. 


95. Taragana virocanti nakkhatta gaganamandale 
visãkhã candimayuttã dhuvain buddho bhavissasi. 


96. Khilasaya darĩsaya nikkhamanti sakasaya 

te’p’ajja ãsayã chuddhã dhuvain buddho bhavissasi. 


97. Na hoti arati sattanain santuttha honti tavade. 

te’p’ajja sabbe santutthã dhuvain buddho bhavissasi. 


98. Roga tanupasammanti jighaccha ca vinassati 
tãni ajja padissanti dhuvain buddho bhavissasi. 

99. Rãgo tadã tanu hoti doso moho vinassati 

te’ p’ajja vigatã sabbe dhuvain buddho bhavissasi. 


100. Bhayain tada na bhavati ajja’p’etaĩn padissati 
tena lingena jãnãma dhuvain buddho bhavissasi. 


101. Rajonuddhaĩnsati uddhain ajja’p’etaĩn padissati 
tena lingena jãnãma dhuvain buddho bhavissasi. 


102. Anitthagandho pakkamati dibbagandho pavayati 
so’p’ajja vãyati gandho dhuvain buddho bhavissasi. 


1. nirayepi dasasahassesa - Machasam, Asã; 
nirayesu dasasahassĩsu - Mavi. 

2. sabbe - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Phần Nói ve Sumedha 


92. Mười ngàn ngọn lửa ở các địa ngục lập tức được dập tắt. Các 
ngọn lửa ấy củng được dập tắt ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ 
trở thành đức Phật. 

93. Mặt trời không bị u ám, tất cả các ngôi sao được nhìn thấy. Các 
việc ấy cũng được thể hiện ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 

94. Dầu không có mưa nhưng nước lập tức được phun lên từ mặt 
đất. Nước ấy cũng được phun lên từ mặt đất ngày hôm nay; chắc 
chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 

95. Các chòm sao, các vì tinh tú chiếu sáng ở trên vòm trời. Chòm 
sao Visãkhã được liên kết với mặt trăng; chắc chắn ngài sẽ trở 
thành đức Phật. 


96. Các loài thú ở hang, các loài thú ở hốc rời khỏi chỗ ngụ của 
chúng. Chúng cũng chối từ chỗ ngụ ngày hôm nay; chắc chắn ngài 
sẽ trở thành đức Phật. 

97. Không có sự không vui thích ở các chúng sanh, họ lập tức trở 
nên hớn hở. Tất cả bọn họ củng hớn hở ngày hôm nay; chắc chắn 
ngài sẽ trở thành đức Phật. 

98. Tật bịnh được giảm thiểu và nạn đói được tiêu trừ. Các điêu ấy 
cũng được thểhiện ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức 
Phạt. 

99. Khi ấy, tham dục trở nên nhỏ nhoi, sân hận si mê được tiêu trừ. 
Tất cả các điêu ấy củng đã biên măt ngày hôm nay; chắc chắn ngài 
sẽ trở thành đức Phật. 

100. Khi ấy, nỗi sợ hãi không hiện diện. Điêu ấy củng được thể hiện 
ngày hôm nay. Với hiện tướng ấy, chúng tôi biết được chắc chắn 
ngài sẽ trở thành đức Phật. 

101. Bụi bặm không bốc lên phía bên trên. Điêu ấy củng được thể 
hiện ngày hôm nay. Với hiện tướng ấy, chúng tôi biết được chắc 
chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 

102. Mùi khố chịu bỉêh đi. Mùi hương của cõi trời tỏa đêh. Hương 
thơm ấy củng tỏa ra ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành 
đức Phật. 
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103. Sabbe deva padissanti thapayitva arupino 

te’p’ajja sabbe dissanti dhuvain buddho bhavissasi. 


104. Yavata niraya nama sabbe dissanti tavade 

te’p’ajja sabbe dissanti dhuvain buddho bhavissasi. 


105. Kudda kavata sela ca na hontavaranai tada 

ãkãsabhũtã te’p’ajja dhuvain buddho bhavissasi. 


106. Cutĩ ca upapatti ca khane tasmiin na vijjati 

tãni ajja padissanti dhuvain buddho bhavissasi. 


107. DaỊhain pagganha viriyain ma nivatti^ abhikkama 

mayamp’etaĩn pajãnãma dhuvain buddho bhavissasĩti. 


108. Buddhassa vacanain sutva dasasahassĩna cubhayain 
tutthahattho 3 pamudito evain cintesahain tadã. 


109. Advejjhavacana buddha amoghavacana jina 

vitathain natthi buddhãnain dhuvain buddho bhavãmahain. 


110. Yathã khittain nabhe leddu dhuvain patati bhũmiyain 
tatheVa buddhasetthãnain vacanain dhuvasassatain 
vitathain natthi buddhãnain dhuvain buddho bhavãmahain. 


111. Yathã’pi sabbasattãnain maranain dhuvayassatain 
tatheVa buddhasetthãnain vacanain dhuvasassatain 
vitathain natthi buddhãnain dhuvain buddho bhavãmahain. 


112. Yathã rattikkhaye patte suriyassuggamanaĩn dhuvain 
tatheVa buddhasetthãnain vacanain dhuvasassatain 
vitathain natthi buddhãnain dhuvain buddho bhavãmahain. 


1. hontãvaranaiỊi - Sĩmu. 

2. mã nivatta - Machasam. 

3. hatthatutthã - Sĩmu. 
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Phần Nói ve Sumedha 


103. Tất cả chư thiên đêu hiện ra ngoại trừ các vị ở cõi vồ sắc. Tất 
cả các vị ấy củng được nhìn thấy ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ 
trở thành đức Phật. 

104. Cho đêh các nơi gọi là địa ngục, toàn bộ lập tức được nhìn 
thấy. Tất cả các nơi ấy củng được nhìn thấy ngày hôm nay; chắc 
chắn ngài sẽ trở thành đức Phật. 

105. Khi ấy, các bức tường thành, các cánh cửa, và các tảng đá 
không còn là các vật chướng ngại. Ngày hôm nay, chúng củng đêu 
trở thành những khoảng không; chắc chắn ngài sẽ trở thành đức 
Phật. 

106. Sự chết và sự tái sanh không xảy ra vào thời khắc ấy. Chúng 
không được nhìn thấy ngày hôm nay; chắc chắn ngài sẽ trở thành 
đức Phật. 


107. Hãy nỗ lực tinh tấn một cách bền bĩ. Chớ có quay lui, hãy tỉêh 
bước. Chúng tôi củng biết rõ điêu này; chắc chắn ngài sẽ trở thành 
đức Phật.” 

108. Nghe được lời nói của cả hai là của đức Phật và của (chư thiên) 
mười ngàn thế giới, khi ấy ta trở nên hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, và 
đã suy nghĩ như vầy: 

109. “Chư Phật, các đấng Chiên Thắng không có nói hai lời, không 
có lời nói rô dại. Chư Phật không có sự dồĩ trả, chắc chắn ta sẽ trở 
thành vị Phật. 

110. Giống như cục đất được ném ở khoảng không thì chắc chắn rơi 
xuống đất, tương tợ y như thếlời nói của chư Phật là chắc chắn và 
có cơ sở. Chư Phật không có sự dơi trá, chắc chắn ta sẽ trở thành vị 
Phạt. 

111. Cũng giông như sự chết của tất cả chúng sanh là chắc chắn và 
có cơ sở, tương tợ y như thếlời nói của chư Phật tổỉ thượng là chắc 
chắn và có cơ sở. Chư Phật không có sự dơi trá, chắc chắn ta sẽ trở 
thành vị Phật. 

112. Giống như khi đêm tàn đã đêh thì có sự mọc lên của mặt trời là 
điêu chắc chắn, tương tợ y như thếlời nói của chư Phật tối thượng 
là chắc chắn và có cơ sở. Chư Phật không có sự dơi trá, chắc chắn 
ta sẽ trở thành vị Phật. 
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113. Yathã nikkhantasayanassa sĩhassa nadanam dhuvam 

tatheva buddhasetthãnam vacanam dhuvasassatam 
vitatham natthi buddhãnam dhuvam buddho bhavãmaham. 

114. Yathã ãpannasattãnam bhãramoropanam dhuvain 

tatheva buddhasetthãnain vacanain dhuvasassatain 
vitathain natthi buddhãnain dhuvain buddho bhavãmahain. 

115. Handa buddhakare dhamme vicinãmi ito cito 

uddhain adho dasadisã yãvatã dhammadhãtuyã. 

116. Vicinanto tadã dakkhiĩpi pathamain dãnapãramiĩn 

pubbakehi mahesĩhi anucinnain mahãpathain. 

117. Imain tvain pathamain tãva daỊhain katvã samãdiya 

dãnapãramitaĩn gaccha yadi bodhiin pattumicchasi. 

118. Yathã’pi kumbho sampunno yassa kassaci adhokato 
vamate udakain nissesain na tattha parirakkhati. 

119. Tath’eva yãcake disvã hĩnamukkatthamajjhime 

dadãhi dãnain nissesain kumbho viya adhokato. 

120. Na h’ete ettakăyeva buddhadhammã bhavissare 
anne’pi vicinissãmi ye dhammã bodhipãcanã. 

121. Vicinanto tadã dakkhiĩpi dutiyain sĩlapãramiin 

pubbakehi mahesĩhi asevitanisevitain. 

122. Imain tvain dutiyain tãva daỊhain katvã samãdiya 
sĩlapãramitain gaccha yadi bodhiin pattumicchasi. 

123. Yathãpi camarĩ vãlaĩps kismĩci 3 patilaggitain 
upeti maranain tattha na vikopeti vãladhiin. 

124. Tatheva tvain catusu bhũmĩsu sĩlãni paripũraya 
parirakkha sabbadã sĩlain camarĩ viya vãladhiin. 


1. tadãdakkhi - Sĩmu, Machasam. 

2. vãỊam - Sĩmu. 

3. kisminci - Machasam. 
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Phần Nói ve Sumedha 


113. Giông như tiêng rông của con sư tử khi rời khỏi chỗ nằm là 
điêu chắc chắn, tương tợ y như thếlời nói của chư Phật tối thượng 
là chắc chắn và có cơ sở. Chư Phật không có sự dơi trá, chắc chắn 
ta sẽ trở thành vị Phật. 

114. Giống như việc hạ sanh của các sản phụ là điêu chắc chắn, 
tương tợ y như thếlời nói của chư Phật tôí thượng là chắc chắn và 
có cơ sở. Chư Phật không có sự dơi trá, chắc chắn ta sẽ trở thành vị 
Phật. 

115. Vậy, ta hãy xem xét các pháp tạo thành quả vị Phật từ nơi này 
và từ nơi này, ở bên trên (cõi trời), ở bên dưới (cõi nhân loại), và 
các phương hướng cho đêh tận bản thể của các pháp ấy.” 

116. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ nhất là sự toàn 
hảo về bố thí (bo thí ba-la-mật), là đạõ lộ thênh thang đã được thực 
hành bởi các vị đại ẩn sĩ tiền bối. 

117. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ nhất này. Ngươi 
hãy đạt đến sự toàn hảo về bố thí nếu ngươi muốn đạt được quả vị 
Giac Ngộ. 

118. Cũng giống như cái chum được chứa đầy đã bị úp ngược lại bởi 
bất cứ người nào thì tuôn nước ra không còn dư sót, hoàn toàn 
không giữ lại ở trong đó. 

119. Tương tợ y như thế, khi nhìn thấy những người cầu xin dầu hèn, 
sang, hay trung bình, ngươi hãy cho ra vật thí không chừa lại ví như 
cái chum đã được úp ngược. 


120. Nhưng các pháp tu thành Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ 
xem xét các điều khác cũng là các pháp làm chín muồi sự giác ngộ. 

121. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ nhì là sự toàn 
hảo về giới đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gân bó. 

122. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ nhì này. Ngươi 
hãy đạt đến sự toàn hảo về giới nếu ngươi muốn đạt được Giác Ngộ. 

123. Cũng giống như con bò mộng có cái đuôi bị vướng vào bất cứ vật 
gì thà chấp nhận cái chết ở tại nơi ấy chứ không làm đứt cái đuôi. 

124. Tương tợ y như thế, ngươi hãy làm tròn đủ các giới luật trong 
bốn lãnh vực,i hãy luôn luôn gìn giữ vẹn toàn giới luật giống như là 
con bò mộng hộ trì cái đuôi vậy. 


2. Bốn lãnh vực của giới là: thu thúc trong giới bổn Patìmokkha, thu thúc các giác 
quan, nuôi mạng thanh tịnh, và liên quan đến các vật dụng, BvA. 106. 
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125. Na h’ete ettakayeva buddhadhamma bhavissare 
anne’pi vicinissãmi ye dhammã bodhipãcanã. 

126. Vicinanto tadã dakkhiin tatiyain nekkhammapãramiĩn 
pubbakehi mahesĩhi ãsevitanisevitain. 

127. Imain tvain tatiyain tãva daỊhain katvã samãdiya 
nekkhammapãramii gaccha yadi bodhiin pattumicchasi. 

128. Yathã andughare puriso ciravuttho dukhaddito 
na tattha rãgain abhijaneti muttiin yeva gavesati. 

129. Tatheva tvain sabbabhave passa andughare viya 
nekkhammãbhimukho hohi bhavato parimuttiyã. 

130. Na h’ete ettakãyeva, buddhadhammã bhavissare 
anne’pi vicinissãmi ye dhammã bodhipãcanã. 

131. Vicinanto tadã dakkhiin catutthain pannãpãramiin 

pubbakehi mahesĩhi ãsevitanisevitain. 

132. Imain tvain catutthain tãva daỊhain katvã samãdiya 
pannãpãramitaĩn^ gaccha yadi bodhiin pattumicchasi. 

133. Yathã’pi3 bhikkhu bhikkhanto hĩnamukkatthamajjhime 
kulãni na vivajjento evain labhati yãpanain. 

134. Tatheva tvain sabbakãlain paripucchanto budhain janaĩn 
pannãpãramitaĩn2 gantvã sambodhiin pãpunissasi. 

135. Na h’ete ettakãyeva buddhadhammã bhavissare 
annepi vicinissãmi ye dhammã bodhipãcanã. 

136. Vicinanto tadã dakkhiin pancamiin viriyapãramiĩn4 
pubbakehi mahesĩhi ãsevitanisevitain. 


1. nekkhammapãramitaiỊi - Syã, Machasam. 

2. paíinãya pãramirp - Mavi. 

3. yathãhi - Mavi. 

4. viriya pãramiĩn - Machasam. 
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Phần Nói ve Sumedha 


125. Nhưng các pháp tạo thành quả vỊ Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 

126. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ ba là sự toàn 
hảo về xuất ly đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gân bó. 

127. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ ba này. Ngươi 
hãy đạt đến sự toàn hảo về xuất ly nếu ngươi muốn đạt được quả vị 
Giac Ngộ. 


128. Giống như người sống đã lâu ở trong nhà tù, bị hành hạ khổ sở, 
không khởi lên lòng ái luyến đối với nơi ấy mà tầm cầu chỉ mỏi sự tự 
do. 


129. Tương tợ y như thế, ngươi hãy nhìn tất cả các cõi tái sanh (dục 
giới, sâc giới, vô sâc giới) như là các nhà tù. Hãy hướng về xuất ly 
nhâm đến sự hoàn toàn giải thoát khỏi các cõi. 


130. Nhưng các pháp tạo thành quả vỊ Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 

131. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ tư là sự toàn 
hảo về trí tuệ đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gân bó. 

132. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ tư này. Ngươi 
hãy đạt đến sự toàn hảo về trí tuệ nếu ngươi muốn đạt được quả vị 
Giac Ngộ. 


133. Cũng giống như vỊ tỳ khưu trong khi đi khất thực không bỏ qua 
các gia đình dầu hèn, sang, hay trung lưu, và đạt được phương tiện 
sinh sống như thế ấy. 


134. Tương tợ y như thế, trong khi vấn hỏi người có trí tuệ vào mọi 
thời điểm, ngươi sẽ đạt đến sự toàn hảo về trí tuệ và sẽ thành tựu 
quả vị Toàn Giác. 


135. Nhưng các pháp tạo thành quả vỊ Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 


136. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ năm là sự toàn 
hảo về tinh tấn đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gân bó. 
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Khuddakanỉkaye Buddhavarnsapalỉ 


Sumedhakatha 


137. Imam tvam pancamam tava daỊham katva samadiya 
viriyapãramitam gaccha yadi bodhiin pattumicchasi. 


138. Yatha’pi sĩho migaraja nisajjatthanacankame 
alĩnaviriyo hoti paggahitamano tadã. 


139. Tatheva tvaipi sabbabhave pagganha viriyain daỊhain 
viriyapãramitain gantvã sambodhiin pãpunissasi. 


140. Na hete ettakayeva buddhadhamma bhavissare 
anne’pi vicinissãmi ye dhammã bodhipãcanã. 


141. Vicinanto tada dakkhiin chatthamain khantiparamiin 
pubbakehi mahesĩhi ãsevitanisevitain. 


142. Imain tvain chatthamain tava daỊhain katva samadiya 
tattha advejjhamanaso2 sambodhiin pãpunissasi. 


143. Yatha’pi pathavĩ 3 nama sucimpi asucimpi ca 

sabbain sahati nikkhepain na karoti patighain dayaĩn.4 


144. TatheVa tvampi sabbesain sammanavamanakkhamos 
khantipãramitaĩn gantvã sambodhiin pãpunissasi. 

145. Na h’ete ettakãyeva buddhadhammã bhavissare 
annepi vicinissãmi ye dhammã bodhipãcanã. 

146. Vicinanto tadã dakkhiin sattamain saccapãramiin 
pubbakehi mahesĩhi ãsevitanisevitain. 

147. Imain tvain sattamain tãva daỊhain katvã samãdiya 
tattha advejjhavacano sambodhiin pãpunissasi. 


1. tvampi - Sĩmu. 

2. advajjhamãnaso - Machasam. 

3. pathavĩ - Machasain. 

4. tayã - Pu. 

5. sammãnanãvamãnanakkhamo - Mavi; 
sabbabhave sammãnanacimăna kakhamo - Pu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Phần Nói ve Sumedha 


137. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ năm này. Ngươi 
hãy đạt đến sự toàn hảo về tinh tấn nếu ngươi muốn đạt được quả vỊ 
Giac Ngộ. 


138. Cũng giống như con sư tử, vua các loài thú, trong khi ngồi, đứng, 
đi tới lui, có sự tinh tấn không uể oải và có tâm cảnh giác vào khi ấy. 


139. Tương tợ y như thế, ở tại tất cả các cõi tái sanh ngươi hãy nỗ lực 
sự tinh tấn bền vững, sau khi đạt đến sự toàn hảo về tinh tấn ngươi 
sẽ thành tựu quả vỊ Toàn Giác. 


140. Nhưng các pháp tạo thành quả vỊ Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 


141. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ sáu là sự toàn 
hảo về nhẫn nại đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gân bó. 


142. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ sáu này. Với 
tâm trí không chao động ở trong pháp ấy, ngươi sẽ thành tựu quả vị 
Toàn Giác. 


143. Cũng giống như trái đất chịu đựng tất cả các vật quăng bỏ, cả 
sạch sẽ lẫn dơ dáy, không tỏ ra bực bội hay thích thú. 


144. Tương tợ y như thế, ngươi cũng hãy chấp nhận sự trọng vọng 
hoặc khinh khi của tất cả, sau khi đạt đến sự toàn hảo về nhẫn nại 
ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 


145. Nhưng các pháp tạo thành quả vỊ Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi quả 
vỊ Giác Ngộ. 

146. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ bảy là sự toàn 
hảo về chân thật đã được các vỊ đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gân bó. 


147. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ bảy này. Không 
có nói hai lời trong pháp này (thì) ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn 
Giác. 
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Khuddakanỉkaye Buddhavarnsapalỉ 


Sumedhakatha 


148. Yatha’pi osadhĩ nama tulabhuta sadevake 
samaye utuvassei vã nevokkamati^ vĩthito. 

149. TatheVa tvampi saccesu mã okkami hi3 vĩthito 
saccapãramitain gantvã sambodhiin pãpunissasi. 

150. Na h’ete ettakãyeva buddhadhammã bhavissare 
anne’pi vicinissãmi ye dhammã bodhipãcanã. 


151. Vicinanto tada dakkhiin atthamain adhitthanaparamiin 
pubbakehi mahesĩhi ãsevitanisevitain. 


152. Imain tvain atthamain tava daỊhain katva samadiya 
tattha tvain acalo hutvã sambodhiin pãpunissasi. 


153. Yatha’pi pabbato selo acalo suppatitthito 

na kampati bhusavãtehi sakatthãneVa titthati. 


154. Tathe’ca tvampi adhitthane sabbada acalo bhava 

adhitthãnapãramiĩn 4 gantvã sambodhiin păpunissasi. 


155. Na h’ete ettakayeva buddhadhamma bhavissare 
anne’pi vicinissãmi ye dhammã bodhipăcanã. 


156. Vicinanto tada dakkhiin navamain mettaparamiin 
pubbakehi mahesĩhi ãsevitanisevitain. 


157. Imain tvain navamain tava daỊhain katva samadiya 
mettãya asamo hohi yadi bodhiin pattumicchasi. 


158. Yatha’pi udakain nama kalyane papake jane 
samain pharati sĩtena pavãheti rajomalaĩn .5 


1. utuvatte - Pu. 

2. na vokkamati - Sĩmu, Machasam, Syã; na okkamati - Asã. 

3. nãtikkama hi - Sĩmu; mã vokkama hi - Machasam; mã vokkami hi - Mavi; mã 
vokkamasi - Syã. 

4. adhitthãna pãramitam - Sĩmu, Machasam. 

5. rajam malam - Pu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Phần Nói ve Sumedha 


148. Cũng giống như (ngôi sao) Osadhĩ, có trạng thái cân bâng ở tại 
thế gian luôn cả các cõi trời, không đi lệch ra ngoài quỹ đạo vào thời 
điểm trong năm hoặc mùa tiết. 


149. Tương tợ y như thế, chớ đi lệch ra khỏi đường lối của các sự 
thật, sau khi đạt đến sự toàn hảo về chân thật ngươi sẽ thành tựu quả 
vỊ Toàn Giác. 


150. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 


151. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ tám là sự toàn 
hảo về quyết định đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gân bó. 


152. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ tám này. Sau 
khi trở nên không còn giao động trong pháp này ngươi sẽ thành tựu 
quả vỊ Toàn Giác. 


153. Cũng giống như hòn núi đá bền vững, khéo được kết cấu, đứng 
yên tại chính vỊ trí của nó, không rung động vì những cơn gió dữ dội. 


154. Tương tợ y như thế, ngươi cũng hãy luôn luôn không chao đảo 
trong sự quyết định, sau khi đạt được sự toàn hảo về quyết định 
ngươi sẽ thành tựu quả vỊ Toàn Giác. 


155. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 


156. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ chín là sự toàn 
hảo về từ ái đã được các vỊ đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gân bó. 


157. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ chín này. Hãy là 
người không ai sánh bâng về lòng từ ái nếu ngươi muốn đạt được 
quả vỊ Giác Ngộ. 


158. Cũng giống như nước tẩy sạch bụi bặm cáu ghét, và đem lại sự 
mát mẻ cho những người hiền và những kẻ ác một cách bình đẳng. 
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Khuddakanỉkaye Buddhavarnsapalỉ 


Sumedhakatha 


159. TatheVa tvampi hitahitei samam mettaya bhavaya 
mettãpãramitam gantvã sambodhiin pãpunissasi. 

160. Na h’ete ettakãyeva buddhadhammã bhavissare 
anne’pi vicinissãmi ye dhammã bodhipăcanã. 

161. Vicinanto tadã dakkhiin dasamain upekkhãpãramiĩn 

pubbakehi mahesĩhi ãsevitanisevitain. 

162. Imain tvain dasamain tãva daỊhain katvă samãdiya 
tulãbhũto daỊho hutvã sambodhiin pãpunissasi. 

163. Yathã’pi pathavĩ^ nãma nikkhittain asuciin suciin 
upekkhati ubhopete kopãnunayavajjitã. 

164. TatheVa tvampi sukhadukkhe tulãbhũto sadã bhava 
upekkhãpãramiĩn gantvã sambodhiin pãpunissasi. 

165. EttakãyeVa te loke ye dhammã bodhipãcanã 
tatuddhain natthi annatra daỊhain tattha patitthaha. 

166. Ime dhamme sammasato sabhãvasarasalakkhanãs 
dhammatejena vasudhã dasasahassĩ pakampatha. 

167. Calati ravati pathavĩ 4 ucchuyantain va pĩỊitains 
telayante yathã cakkain evain kampati medinĩ. 

168. Yãvatã parisã*’ ãsĩ buddhassa parivesane 
pavedhamãnã sã tattha mucchitã seti bhũmiyain. 

169. Ghatãnekasahassãni kumbhĩnanca satã bahũ 
sancunnã mathitã tattha annamannain paghattitã .7 

170. Ubbiggã tasitã bhĩtã bhantã byãdhitamãnasã 
mahãjanã samãgamma dĩpankaramupãgamuin. 


1. tvaiỊi hitãhite - Syã - Machasam; tvaiỊi ahitahite - Sĩmu, Mavi. 

2. pathavi - Machasam. 

3. sabhãva sarasalakkhane - Syã; Machasam, Mavi. 

4. calatĩ ravatĩ pathavĩ - Machasam; calatĩ ravatĩ puthũvĩ - Mavi. 

5. guỊayantarpva pĩỊitam - Pu. 

6. sã tadã parisă - Pu. 

7. annamanííapaghattitã - Asã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Phần Nói ve Sumedha 


159. Tương tợ y như thế, ngươi hãy phát triển tâm từ ái một cách 
bình đẳng đối với người thân hay kẻ nghịch. Sau khi đạt được sự 
toàn hảo về từ ái ngươi sẽ thành tựu quả vỊ Toàn Giác. 


160. Nhưng các pháp tạo thành quả vỊ Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, 
ta sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muồi sự 
giác ngộ. 


161. Khi ấy, trong lúc xem xét ta đã nhận ra pháp thứ mười là sự toàn 
hảo về hành xả đã được các vỊ đại ẩn sĩ tiền bối thực hành, gân bó. 

162. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ mười này. Được 
cân bâng và trở nên vững chải, ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn Giác. 

163. Cũng giống như trái đất bình thản đối với vật dơ vật sạch đã 
được ném xuống, không phạm vào cả hai điều là giận dữ hay ưu đãi 
ấy. 

164. Tương tợ y như thế, ngươi hãy luôn luôn giữ trạng thái cân bàng 
đối với lạc và khổ, sau khi đạt đến sự toàn hảo về hành xả ngươi sẽ 
thành tựu quả vỊ Toàn Giác. 

165. Các pháp làm chín muồi sự giác ngộ ở thế gian chỉ có chừng ấy, 
không có pháp nào khác hơn thế nữa. Ngươi hãy thiết lập bền vững 
trong các pháp ấy. 


166. Trong khi ta đang suy nghiệm các pháp này về bản thể, tính 
chất, và đặc điểm, do oai lực của các pháp quả đất và mười ngàn thế 
giới đã rúng động. 


167. Quả đất lay động gào thét như là máy ép mía bị khuấy rối. Máy 
ép dầu có bánh xe rung chuyển như thế nào thì trái đất rung động 
như thế ấy. 


168. Cho đến nhóm người ở tại nơi dâng cúng vật thực đến đức Phật, 
trong lúc run rẩy họ bị choáng váng rồi nâm dài trên mặt đất tại nơi 
ấy. 

169. Hàng ngàn hũ đựng nước và nhiều trăm chiếc lu va chạm lẫn 
nhau bị vỡ tan, bị nghiền nát ở tại nơi ấy. 


170. Với tâm trí lo âu, sợ hãi, hoảng hốt, hồi hộp, bối rối, dân chúng 
đã tụ hội lại rồi đi đến gặp (đức Phật) Dĩpankara (hỏi râng): 
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Khuddakanỉkaye Buddhavarnsapalỉ 


Sumedhakatha 


171. Kim bhavissati lokassa kalyanamatha papakam 
sabbo upadduto loko tain vinodehi cakkhuma. 


172. Tesain tada sannapesi dĩpankaro mahamuni 

vissatthã hotha mã bhãthai imasmiin pathavikampane. 


173. Yamahain ajja byakasiin buddho loke bhavissati 
eso sammasati dhammain pubbakain jinasevitaĩn. 


174. Tassa sammasato dhammain buddhabhumiin asesato 
tenãyain kampitã pathavĩ^ dasasahassĩ sadevake. 


175. Buddhassa vacanain sutva mano nibbayi tavade 
sabbe main upasankamma punãpi abhivãdayuĩn.3 


176. Samadiyitva buddhagunain daỊhain katvana manasain 
dĩpankarain namassitvã ãsanã utthahiin tadã. 


177. Dibbain manusakain pupphain deva manusaka ubho 
samokiranti pupphehi vutthahantassa ãsanã. 


178. Vedayanti ca te sotthiin deva manusaka ubho 

mahantain patthitain tuyhain tain labhassu yathicchitain. 


179. Sabbĩtiyo vivajjantu soko rogo 4 vinassatu 

mã te bhavatvantarãyos phusa khippain bodhimuttamain. 


180. Yatha’pi samaye patte pupphanti pupphino duma 
tatheva tvain buddhavĩra buddhanãnena pupphasi. 


181. Yatha ye keci sambuddha purayuin dasaparamĩ 
tatheva tvain mahãvĩra pũraya dasapãramĩ. 


1. bhagatha - Machasam. 

2. pathavĩ - Machasam; puthuvĩ - Sĩmu. 

3. punapi main abhivandisum - Sĩmu, Mavi; 
punãpi abhivandisum - Machasam, Syã. 

4. sabbarogo - Sĩmu. 

5. bhavantvantarãyã - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Phần Nói ve Sumedha 


171. “Đĩêu gì sẽ xảy ra ở thế gian? Là điêu tốt hay điêu xấu? Toàn 
bộ thếgian bị khuấy động, xin bậc Hữu Nhãn hãy xua tan điêu ấy.” 


172. Khi ấy, bậc Đại Hiền Triết Dĩpaủkara đã giải thích rõ cho họ 
rằng: “Hãy yên tâm. Chớ có hoảng hốt vê việc động đất này. 

173. Người mà hôm nay ta đã công bô' sẽ trở thành vị Phật ở thê' 
gian, người ấy suy nghiệm vê pháp đã được thực hành bởi các 
đấng Chiến Thang thời quá khứ. 

174. Trong khi vị ấy đang suy nghiệm vê pháp là rìên tảng của chư 
Phật không có thiêu sót, vì thê'trái đất này với mười ngàn thê'giới 
luôn cả chư thiên đã rúng động.” 

175. Sau khi lâng nghe lời nói của đức Phật, lập tức tâm (mọi người) 
được lâng dịu. Tất cả đã đến gần ta rồi cũng đã đảnh lễ lần nữa. 


176. Sau khi đã thọ trì đức hạnh của chư Phật và lập tâm kiên cố, khi 
ấy ta đã cúi lạy (đức Phật) Dĩpankara và đã từ chỗ ngồi đứng dậy. 

177. Với những bông hoa, cả hai hạng chư thiên và nhân loại rải râc 
bông hoa của cõi trời và của loài người xuống Sumedha đang từ chỗ 
ngồi đứng dậy. 

178. Và cả hai hạng chư thiên và nhân loại ấy phát biểu lời chúc tốt 
lành râng: “Lời phát nguyện của ngài thật vĩ đại. Mong rằng ngài 
sẽ đạt được điêu ấy theo như ước muốn. 


179. Mong rằng tăt cả các điêu rủi ro được xa lánh. Mong rằng sầu 
não, bệnh tật được tiêu trừ. Mong rằng sự nguy hiểm đừng xảy 
đến cho ngài. Ngài hãy mau mau đạt đêh quả vị Giác Ngộ tôĩ 
thượng. 


180. Củng giôhg như cây cho hoa nở hoa khi đến mùa, tương tợ y 
như thê' hỡi Đức Phật Anh Hùng, xin ngài hãy trổ hoa với trí tuệ 
của vị Phật. 


181. Giống như bất cứ những vị nào là Toàn Giác đêu đã làm tròn 
đủ sự toàn hảo của mười pháp, tương tợ y như thế, hỡi đấng Đại 
Hùng, xin ngài hãy làm tròn đủ sự toàn hảo của mười pháp. 
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Khuddakanỉkaye Buddhavarnsapalỉ 


Sumedhakatha 


182. Yatha ye keci sambuddha bodhimandamhi bujjhare 
tatheva tvam mahãvĩra bujjhassu jinabodhiyam. 

183. Yathã ye keci sambuddhã dhammacakkam pavattayuĩỊi 
tatheva tvam mahãvĩra dhammacakkam pavattaya. 

184. Punnamãse yathã cando parisuddho virocati 
tatheva tvain punnamano viroca dasasahassiyain. 

185. Rãhumutto yathã suriyo tãpena abhirocatii 
tatheva lokã muncitvã viroca siriyã tuvain. 

186. Yathã yã kãci nadiyo osaranti mahodadhiin 
evain sadevakã lokã osarantu^ tavantike. 

187. Tehi thutappasattho 3 so dasadhamme samãdiya 
te dhamme paripũrento pavanain pãvisĩ 4 tadãti. 


Sumedhakatha nitthita. 


—00O00-- 


1. atirocati - Machasam. 

2. osaranti - Sĩmu. 

3. thutippasattho - Sĩmu. 

4. pãvisi - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Phần Nói ve Sumedha 


182. Giông như bất cứ những vị nào là Toàn Giác đã giác ngộ ở 
khuôn viển cội Bb Đe, tương tợ ỳ như thế, hỡi đăng Đại Hùng, xin 
ngài hãy giác ngộ ở cội Bồ Đề của đấng Chiên Thắng. 

183. Giống như bất cứ những vị nào là Toàn Giác đã chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp, tương tợ y như thế, hỡi đấng Đại Hùng, xin 
ngài hãy chuyển vận bánh xe Chánh Pháp. 

184. Giống như mặt trăng vào ngày rằm là thanh khiết và chiếu 
sáng, tương tợ y như thế, ngài đã được vẹn toàn, xin ngài hãy 
chiêu sáng mười ngàn thếgỉớỉ. 

185. Giống như mặt trời được thoát khỏi than Rãhu^ thì vô cùng 
rạng rỡ với nguồn năng lượng, tương tợ y như thếsau khi thoát ra 
khỏi thếgian xin ngài hãy tỏa sáng với sự vinh quang. 

186. Giống như mọi con sông đêu chảy xuôi v'ê biển cả, tương tợ 
như thê'các thê'gian luôn cả chư thiên xuôi dòng trong sự hiện diện 
của Ngài.” 


178. Khi ấy, được họ tán dương và ca ngợi, vị ấy đã thọ trì mười 
pháp. Và trong khi làm tròn đủ các pháp ấy, vỊ ấy đã tiến vào khu 
rừng thẳm. 


Dứt phần nói về Sumedha. 
—00O00-- 


1. Hiện tượng nhật thực được giải thích theo truyền thuyết Ấn Độ là mặt trời bị 
thần Rãhu nuốt lấy (ND). 
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1. Dipankarabuddhavamso 


1. Tada te bhojayitvana sasangham lokanayakam 
upaganchuĩỊi saranam tassa^ dĩpankarassa satthuno. 

2. Saranãgamane kanci niveseti^ tathăgato 
kancĩ pancasu sĩlesu sĩle dasavidhe parain. 

3- Kassaci deti sãmannain caturo phalamuttame 
kassaci asame dhamme deti so patisambhidã. 

4- Kassaci varasamãpattiyo attha deti narãsabho 
tisso kassaci vijjãyo chaỊabhinnã pavecchati. 

5- Tena yogena janakãyaĩn ovadi so mahãmuni 
tena vitthãrikain ãsi lokanãthassa sãsanain. 

6. Mahãhanũsabhakkhandho 3 dĩpankarasanãmako 4 
bahũ jane tãrayati parimoceti duggatiin. 

7. Bodhaneyyain janaĩn disvã satasahassepi yojane 
khanena upagantvãna bodheti tain mahãmuni. 

8. Pathamăbhisamaye buddho kotisatamabodhayi 
dutiyãbhisamaye nãtho navutikotimabodhayĩ. 

9. Yadã ca devabhavanamhi buddho dhammamadesayi 
navutikotisahassãnain tatiyãbhisamayo ahu. 

10. Sannipãtã tayo ãsuin dĩpankarassa satthuno 
kotisatasahassãnain pathamo ãsi samãgamo. 


1. tattha - Pu. 

2. nivesesi - Machasam; nivãsesi - Sĩmu. 

3. mahãhanu usabhakkhandho - Mavi. 

4. dĩpaủkarassa nãmako - Machasam. 
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1. Lịch Sử Đức Phật Dipaiikara: 


1. Lúc bấy giờ, sau khi đã dâng vật thực đến đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng với hội chúng (tỳ khưu), họ đã đi đến nương nhờ (quy y) bậc 
Đạo Sư Dĩpankara ấy. 

2. Đức Như Lai đã an trú người này vào việc đi đến nương nhờ (quy 
y), người kia vào năm giới, người khác vào mười giới. 

3- Ngài ban cho vỊ này tư cách Sa-môn trong bốn quả vỊ tối thượng. 
Ngài ban cho vị kia tuệ phân tích thuộc về các pháp không gì sánh 
kịp. 

4- Đấng Nhân Ngưu ban cho người này tám tầng thiền quý báu, ban 
tặng cho người kia ba minh, sáu thắng trí (lục thông). 

5- Bậc Đại Hiền Triết ấy đã giáo huấn đám đông bâng phương thức 
ấy. Nhờ vậy, Giáo Pháp của đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã được phổ 
biến rộng rãi. 


6. Vị có tên Dĩpankara, có quai hàm lớn vai rộng, giúp cho nhiều 
chúng sanh vượt qua, giúp cho họ hoàn toàn thoát khỏi khổ cảnh. 

7- Sau khi nhìn thấy chúng sanh có thể giác ngộ dầu ở cách trăm 
ngàn do-tuần, bậc Đại Hiền Triết đi đến trong khoảnh khâc và giác 
ngộ người ấy. 


8. Trong sự lãnh hội lần thứ nhất, đức Phật đã giác ngộ một trăm 
koti (i tỷ) vỊ. Trong sự lãnh hội lần thứ nhì, bậc Lãnh Đạo đã giác ngộ 
chín mươi koti (chín trăm triệu) vỊ. 


9. Và khi đức Phật thuyết giảng Giáo Pháp ở tại cung trời, đã có sự 
lãnh hội lần thứ ba là của chín mươi ngàn koti (chín trăm tỷ) vị. 

10. Bậc Đạo Sư Dĩpankara có ba lần tụ hội. Cuộc tụ hội lần thứ nhất 
là của một trăm ngàn koti (một ngàn tỷ, một triệu triệu) vỊ. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Dipaúkarabuddhavarnso 


11. Puna naradakutamhi pavivekagate jine 
khĩnãsavã vĩtamalã samiĩỊisu satakotiyo. 

12. Yamhi kãle mahãvĩro sudassanasiluccaye 
navutikotisahassehi pavãresii mahãmuni. 

13. [Ahain tena samayena jatilo uggatãpano 
antalikkhamhi carane pancãbhinnãsu pãragũ.]* 

14. Dasavĩsasahassãnaĩn dhammãbhisamayo ahu 
ekadvinnain abhisamayã gananãto asankhiyã. 

15. Vitthãrikaĩn bãhujannaĩn iddhain phĩtain ahũ tadã 
dĩpankarassa bhagavato sãsanain suvisodhitain. 

16. Cattãrisatasahassãni chaỊabhinnã mahiddhikã 
dĩpaủkarain lokaviduin parivãrenti sabbadã. 

17. Ye keci tena samayena jahanti mãnusain bhavain 
appattamãnasã sekhã garahitã va2 bhavanti te. 

18. Supupphitain pãvacanain arahantehi tãdihi 
khĩnãsavehi vimalehi upasobhati sabbadã .3 

19. Nagarain rammavatĩ năma sudevo nãma khattiyo 
sumedhã nãma jãnikã dĩpankarassa satthuno. 

20. Dasavassasahassãni agãramajjhaso 4 vasĩ 
hainsã koncã mayũrã ca tayo pãsãdamuttamã. 

21. Tĩni satasahassãni nãriyo samalankatã 

padumã nãma sã nãrĩ usabhakkhandho nãma atrajo. 

22. Nimitte caturo disvã hatthiyãnena nikkhami 
anũnadasamãsãni padhãnain padahi jino. 


1. parivãresi - Sĩmu. 

2. garahitã - Machasam. 

3. upasobhati sadevake - Pu. 

4. agãram ajjhaso - Sĩmu. - Machasam; agãram ajjhãvasi jino - Syã. 

* ayam gãthã atthasăliniyã dhammasaúgani - atthakathã nidãnavannanãya 
dĩpankara buddhavamse likhită imasmirp pana buddhavamse natthibhãvo yeva 
panassã yuttataro. Kasmãti ce? Hettham, sumedhakathãsu kathitã hi. 
(atthakatha). 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Dipaúkara 


11. Hơn nữa, khi đấng Chiến Thắng sống biệt cư tại đỉnh núi Narada, 
một trăm koti bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm đã tụ hội lại. 

12. Vào thời gian đấng Đại Hùng ngự ở ngọn núi Sudassana, bậc Đại 
Hiền Triết đã hành lễ Pavãranã^ với chín mươi ngàn koti vỊ. 

13. Vào lúc bấy giờ, ta là đạo sĩ bện tóc có khổ hạnh cao tột, đi lại ở 
trên không trung, toàn hảo về năm thắng trí. 

14. Đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của mười ngàn, hai mươi ngàn vỊ. Sự 
lãnh hội của một hai vỊ là không kể đến theo cách thức tính toán. 

15. Khi ấy, Giáo Pháp vô cùng thanh tịnh của đức Thế Tôn Dĩpankara 
đã được phát triển, thành công, và phổ biến rộng rãi đến số đông 
người. 

16. Bốn trăm ngàn vị Lục Thông có đại thần lực luôn luôn tề tựu 
xung quanh bậc Thông Suốt Thế Gian Dĩpankara. 


17. Vào lúc bấy giờ, những ai từ bỏ bản thể nhân loại còn là những 
bậc Hữu Học có tâm trí chưa được thành đạt, những người ấy bị chê 
trách. 

18. Nhờ vào các vị A-la-hán có các lậu hoặc đã tận không còn ô 
nhiễm như thế ấy, lời tuyên thuyết được khéo léo đươm hoa luôn 
luôn sáng chói. 


19. Thành phố có tên là Rammavatĩ, vỊ vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Sudeva, người mẹ của đấng Đạo Sư Dĩpankara tên là Sumedhã. 

20. Đấng Chiến Thắng đã ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có 
ba tòa lâu đài tuyệt vời gọi tên là Hamsã, Koncã, và Mayũrã. 

21. Có ba trăm ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vỢ) 
tên là Padumã. Con trai tên là Usabhakkhandha. 


22. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bâng phương tiện voi và đã ra sức nỏ lực mười tháng không thiếu sót. 


1 Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 332. 
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Khuddakanỉkaye Buddhavarnsapalỉ 


Dipankarabuddhavarnso 


23. Padhanacaram caritvana abujjhi manasami muni 
brahmunã yãcito santo dĩpankaro mahãmuni. 

24. Vatti cakkam^ mahãvĩro nandărãme sirĩghares 
nisinno sirĩsamũlamhi akã titthiyamaddanam. 

25. Sumangalo ca tisso ca ahesuĩỊi aggasãvakã 
sãgato nãm’upatthãko dĩpankarassa satthuno. 

26. Nandã c’eva sunandã ca ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato pipphalĩti pavuccati. 

27. Tapussabhallikã 4 nãma ahesuin aggupatthakã 
sirimã sonă upatthikã dĩpaủkarassa satthuno. 

28. Asĩti hatthamubbedho dĩpankaro mahãmuni 
*sobhati dĩpamkkhoVa sãlarãjã’va phullito. 

29. Satavassasahassãnis ãyu^ tassa mahesino 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

30. dotayitvãna saddhammain santãretvã mahãjanaĩn 7 
jalitvã aggikkhandhoVa nibbuto so sasãvako. 

31. Sã ca iddhi so ca yaso tãni ca pãdesu cakkaratanãni 
sabbain samantarahitain nanu rittã sabbasankhãrãti. 

32. Dĩpankaro jino satthã nandãrãmamhi nibbuto 
tatth’eva tassa jinathũpo chattiĩnsubbedhayojanoti. 


Dĩpankarabuddhavainso pathamo. 
—00O00-- 


1. mănasã - Syă. 

2. vattacakko - Syã. 

3. siridhare - Sĩmu; vasĩ jino - Syã. 

4. tapassubhallikă - Sĩmu. 

* “pabhã niddhãvatĩ tassa samantã dasayojane” - Syãmă potthake idampi 
gãthaddham dissati. 

5. satasahassa vassani - Sĩmu, Machasam, Mavi. 

6. ă3aim - Sĩmu. 

7. santãretvã sadevakarp - Pu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Dipaúkara 


23. Sau khi thực hành hạnh nỗ lực, bậc Hiền Triết đã giác ngộ bâng 
tâm. Bậc Đại Hiền Triết Dĩpankara đã được đấng Phạm Thiên thỉnh 
cầu. 


24. Bậc Đại Hùng, đấng Chiến Thắng oai lực, có bánh xe (Chánh 
Pháp) được chuyển vận tại tu viện Nandã. Ngồi ở gốc cây Sirisa, Ngài 
đã khuất phục hàng ngoại đạo. 


25. Sumangala và Tissa đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc Đạo Sư Dĩpankara tên là Sãgata. 

26. Nandã và luôn cả Sunandã đã là (hai vỊ) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây BỒ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Pipphalĩ.” 

27. Tapussa và Bhallika đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Sirimã và 
Sonã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ của bậc Đạo Sư Dĩpankara. 

28. Cao tám mươi cánh tay,i vỊ Đại Hiền Triết Dĩpankara sáng ngời 
như cây cột đèn, như là cây Sãlã chúa đã được trổ hoa. 

29. Tuổi thọ của vị Đại Ẩn Sĩ ấy là một trăm ngàn năm. Trong khi tồn 
tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

30. Ngài đã làm rạng rỡ Chánh Pháp và đã giúp cho dân chúng vượt 
qua. Sau khi rực cháy như là khối lửa, Ngài cùng với các vị Thinh Văn 
đã Niết Bàn. 


31. Thần thông ấy, danh tiếng ấy, và các bánh xe châu báu ấy ở hai 
bàn chân, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành 
là trống không? 

32. Đấng Chiến Thắng, bậc Đạo Sư Dĩpankara đã Niết Bàn tại tu viện 
Nandã. Bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy có chiều cao 
ba mươi sáu do-tuần là ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Dĩpankara là phần thứ nhất. 
—00O00-- 


1. 80 hattha (cánh tay) = 40 mét (1 hattha = 0.50 mét, ND). 
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2. Kondannabuddhavamso 

• • • 


1. Dĩpankarassa aparena kondanno nama nayako 
anantatejo amitayaso appameyyo durãsado. 

2. Dharanupamo^ khamanena sĩlena sãgarũpamo 
samãdhină merũsamo^ nãnena gaganũpamo. 

3. Indriyabalabojjhanga-maggasaccappakãsanaĩn 
pakãsesi sadã buddho hitãya sabbapãninain. 

4. Dhammacakkain pavattente3 kondanne lokanãyake 
kotisatasahassãnain pathamãbhisamayo ahu. 

5. Tato parampi desente naramarũnain samãgame 
navutikotisahassãnain dutiyãbhisamayo ahu. 

6. Titthiye abhimaddanto yadã dhammamadesayi 
asĩtikotisahassãnain dhammãbhisamayo 4 ahu. 

7. Sannipãtã tayo ãsuin kondannassa mahesino 
khinãsavãnaĩn vimalãnain santacittãna tãdinain. 

8. Kotisatasahassãnain pathamo ãsi samãgamo 
dutiyo kotisahassãnain tatiyo navutikotinain. 

9. Ahain tena samayena vijitãvĩ nãma khattiyo 
samuddain antamantenas issariyainố vattayãmahain. 

10. Kotisatasahassãnain vimalãnain mahesinain 
saha lokaggãnãthena paramannena tappayiin. 


1. dharanũpamo so - Sĩmu, Syã. 

2. merũpamo - Machasam, Syã. 

3. dhammacakkappavattane - Mavi. 

4. tatiyãbhisamayo - Machasam, Syã. 

5. samudda antamantena - Syã. 

6. issarain - Sĩmu. 
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2. Lịch Sử Đức Phật Koọdaíina: 


1. Sau (đức Phật) Dĩpankara, vỊ Lãnh Đạo tên Kondanna có vinh 
quang vô tận, danh tiếng vô cùng, không thể đo lường, khó thể đạt 
đến. 

2. Vị ấy được ví như trái đất về sự kham nhẫn, như biển cả về giới 
hạnh, như núi Meru về thiền định, như bầu trời về trí tuệ. 


3- Vì lợi ích của tất cả chúng sanh, đức Phật luôn luôn giảng giải bài 
giảng về Căn Quyền, về Lực, về các Chi Phần đưa đến Giác Ngộ, về 
Đạo Lộ, về Chân Lý. 


4. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Kondanna đang chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm 
ngàn koti vị. 

5. Vê sau vào lúc khác, trong khi thuyết giảng ở cuộc tụ hội của loài 
người và chư thiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục 
ngàn koti vị. 


6. Trong khi khuất phục các ngoại đạo, lúc ấy đức Phật đã thuyết 
giảng Giáo Pháp; đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của tám chục ngàn 
koti vỊ. 

7. Bậc Đại Ẩn Sĩ Kondanna đã có ba lần tụ hội gồm các vỊ Lậu Tận, 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 

8. Cuộc hội tụ thứ nhất gồm có một trăm ngàn koti vỊ, thứ nhì gồm 
có một ngàn koti vị, thứ ba gồm có chín mươi koti vị. 

9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-lỵ tên Vijitãvĩ. Ta thể hiện quyền 
thống trị từ đầu này đến đầu kia của biển cả. 


10. Ta đã làm hài lòng một trăm ngàn koti vỊ đại ẩn sĩ không còn ô 
nhiễm cùng với đấng Lãnh Đạo Tối Thắng của thế gian bâng vật thực 
tuyệt hảo. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Konậannabuddhavamso 


11. So’pi mam buddho vyakasi kondanno lokanayako 
aparimeyye itQi kappe buddho loke bhavissati. 


12. Ahu kapilavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 


13. Ajapalamkkhamulasmiĩn nisĩditva tathagato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 


14. Neranjaraya tĩramhi payasain adaya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlaĩn hi ehiti. 


15. Tato padakkhinain katva bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 


16. Imassa janika mata maya nama bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 


17. Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 
ãnando năm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

18. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
bodhi tassa bhagavato assatthohi pavuccati. 

19. Citto ca hatthãỊavako aggãhessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca^ aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 

20. Idain sutvãna vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 

21. Ukkutthisaddain vattenti apphotenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 

22. Yadimassa lokanãthassa virajjhissãma sãsanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 


1. aparimeyyato - Machasam. 

2. nandamãtã ca uttarã - Machasam. 


62 




Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Konậanna 


11. Đức Phật ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Kondanna, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, 
(người này) sẽ trở thành vị Phật ở thế gian. 

12. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khố thực hành được (khổ 
hạnh). 

13. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Nỉ-lỉên-thĩên). 

14. ở tại hờ sồng Neraíyarã, đấng Chiến Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rôi đi đêh cội cây B'ô Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


15. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiêng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

16. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

17. Kolịta và Ltpatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 

18. Khemã và Uppalavaụụã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây Bd Đe của đức ThếTôn ấy được gọi tên là Assattha." 

19. Cỉtta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Ltttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiêng ấy là một trăm năm.” 


20. Sau khi nghe được lời nói này của vỊ Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ râng): “V/ này là chủng 
tử mầm môhg của chư Phật.” 


21. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói rằng): 

22. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ dơi diện vị kia trong tương lai xa vời. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Konậannabuddhavamso 


23. Yatha manussa nadiĩỊi taranta patitittham virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiĩỊi. 

24. Evameva mayam sabbe yadi muncãmimam jinam 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imaiỊi. 

25. Tassãham vacanam sutvã bhiyyo cittam pasãdayiĩỊi 
tameva atthain sãdhento mahãrajjaĩn jine adain 
mahãrajjaĩn cajitvãna pabbajiĩn tassa santike. 

26. Suttantain vinayancãpi navangain satthusãsanain 
sabbain pariyãpunitvăna sobhayiin jinasãsanaĩn. 

27. Tatthappamatto viharanto nisajjatthãnacankame 
abhinnãpãramiĩni gantvã brahmalokamagacchahain. 

28. Nagarain rammavatĩ nãma sunando nãma khattiyo 
sujãtã năma janikã kondannassa mahesino. 

29. Dasavassasahassãni agãramajjhaso vasĩ 
suci suruci subho ca tayo pãsãdamuttamã.2 

30. Tĩni satasahassãni năriyo samalankatã 
mcidevĩ nãma nãrĩ vijitaseno nãma atrajo. 

31. Nimitte caturo disvã rathayãnena nikkhami 
anũnadasamãsãni padhãnain padahĩ jino. 

32. Brahmunã yãcito santo kondanno dipaduttamo 3 
vatti cakkain mahãvĩro devãnain nagaruttame. 

33. Bhaddo c’eva subhaddo ca ahesuin aggasãvakã 
anuruddho nãm’upatthãko kondannassa mahesino. 


1. abhinííãsu păramĩ - Mavi. 

2. păsãdavaramuttamã - Sĩmu. 

3. dvĩpaduttamo - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Konậanna 


23. Giông như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bêh bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 

24. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đôí diện vị kia trong tương lai xa vời.” 

25. Sau khi nghe được lời nói của vỊ ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Trong khi làm hoàn mỹ cho chính mục đích ấy,i ta đã dâng lên 
đấng Chiến Thắng vương quốc rộng lớn. Sau khi từ bỏ vương quốc 
rộng lớn, ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 

26. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 


27. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy trong khi 
ngồi, đứng, đi kinh hành, sau khi làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi 
đến thế giới của Phạm Thiên. 


28. Thành phố có tên là Rammavatĩ, vỊ vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Sunanda, người mẹ của vị Đại Ẩn Sĩ Kondanna tên là Sujãtã. 

29. Vị ấy đã ở giữa gia đình mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt 
vời là Suci, Suruci, và Subha. 


30. Có ba trăm ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vỢ) 
tên là Rucidevĩ. Con trai tên là Vijitasena. 

31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bâng phương tiện cỗ xe và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu 
sót. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Tối Thượng Nhân, đấng 
Đại Hùng Kondanna đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở khu 
rừng lớn của chư thiên. 

33. Bhadda và luôn cả Subhadda đã là (hai vỊ) Thinh Văn hàng đầu. 
Vị thị giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Kondanna tên là Anuruddha. 


1. Là tròn đủ pháp toàn hảo về bố thí nhâm mục đích thành tựu quả vỊ Phật, BvA. 
139 - 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Konậannabuddhavamso 


34. Tissa ca upatissa ca ahesuĩỊi aggasavika 
sãlakalyãniko bodhi kondannassa mahesino. 

35. Sono ca upasono ca ahesuin aggupatthakã 
nandã c’eva sirimã ca ahesuin aggupatthikã. 

36. So atthãsĩti hatthãni accuggato mahãmuni 
sobhatii uỊurãjãva suriyo majjhantike2 yathã. 

37. Vassasatasahassãni ãyu vijjati tãvade 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

38. Khĩnãsavehi vimalehi vicittã ãsi medinĩ 
yathãhi gaganain uỊũhi evain so upasobhatha. 

39. Te’pi nãgã appameyyã asankhobhã durãsadã 
vijjupãtaĩnva dassetvã nibbutã te mahãyasã. 

40. Sã ca atuliyã jinassa iddhi nãnaparibhãvito ca samãdhi 
sabbain samantarahitain nanu rittã sabbasankhãrã’ti. 

41. Kondanno pavaro buddho candãrãmamhi nibbuto 
tatth’eva cetiyo citto sattayojanamussito’ti. 


Kondannabuddhavainso dutiyo. 
—00O00-- 


1. sobhate - Machasam. 

2. majjhantike - Machasa. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Konậanna 


34. Tissã và Upatissã đã là (hai vỊ) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của vỊ Đại Ẩn Sĩ Kondanna là giống cây Sãlã tốt lành {sãla- 
kalyãnika). 


35. Sona và Upasona đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Nanda và 
luôn cả Sirimã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


36. Cao tám mươi tám cánh tay (40 mét), bậc Đại Hiền Triết ấy sáng 
ngời tợ như mặt trăng,1 giống như mặt trời lúc chính ngọ. 

37. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

38. Trái đất được điểm tô với những bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm 
giống như là bầu trời được tô điểm bởi các vì tinh tú, và vỊ ấy đã rạng 
rỡ như thế. 

39. Các bậc long tượng ấy là vô lượng, không bị dao động, khó thể 
đạt đến. Sau khi thị hiện giống như là tia chớp, các vị có danh tiếng 
vĩ đại ấy đã Niết bàn. 

40. Thần thông ấy và (thiền) định đã được phát triển toàn diện bâng 
trí tuệ của đấng Chiến Thắng là vô song, tất cả đều hoàn toàn biết 
mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 

41. Đức Phật Koụdaũna, bậc có niềm vinh quang, đã Niết Bàn tại tu 
viện Canda. Ngôi bảo tháp đẹp đẽ (dành cho vị ấy) đã được dựng lên 
cao bảy do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Koụdanũa là phần thứ nhì. 
—00O00-- 


1. uỊuraja: vị vua của các vì tinh tú, tức là mặt trăng (ND). 
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3. Mangalabuddhavamso 


1. Kondannassa aparena mangalo nama nayako 
tamam loke nihantvãna dhammukkamabhidhãrayi.i 

2. Atulã’si2 pabhã tassa jineh’annehi uttariin 
candasuriyappabhains hantvã dasasahassĩ virocati .4 

3- So’pi buddho pakãsesi caturo saccavamttames 
te te saccarasain pĩtvã vinodenti mahãtamain. 

4- Patvãna bodhimatulain pathame dhammadesane 
kotisatasahassãnain pathamãbhisamayo'’ ahu. 

5. Surindadevabhavane buddho dhammamadesayi 7 
navakotisahassãnainS dutiyãbhisamayo ahu. 

6. Yadã sunando cakkavatti sambuddhain upasankami 
tadã ahani sambuddho dhammabheriin vamttamaĩn.9 

7. Sunandassãnucarã janatã tadãsuin navutikotiyo 
sabbe’pi te niravasesã ahesuin ehibhikkhukã. 

8. Sannipãtã tayo ãsuin mangalassa mahesino 
kotisatasahassãnain pathamo ãsi samãgamo. 

9. Dutiyo kotisahassãnain tatiyo navuti kotinain 
khĩnãsavãnain vimalãnain tadã ãsi samãgamo. 


1. dhammokkamabhidhãrayĩ - bahũsu; dhammokkaiỊi abhidhărayi - Sĩmu. 

2. atulãpi - Sĩmu. 

3. candasũriyapabham - Machasam. 

4. virocayĩti - Sĩmu. 

5. catusacca varuttame - Sĩmu; cattãro saccavaruttame - Pu. 

6. dhammãbhisamayo - Machasain. 

7. dhamme adesa5ã - Manupa, yadă buddho pakăsa5d - 

8. tadãkoti sahassãnam - Machasarp, Manupa. 

9. varuttamo - Manupa. 
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3. Lịch Sử Đức Phật Maiigala: 


1. Sau (đức Phật) Kondanna, vị Lãnh Đạo tên là Mangala đã hủy diệt 
bóng tối ở thế gian và nâng cao ngọn đuốc Chánh Pháp. 

2. Hào quang của vị ấy là vô song, vượt trội các đấng Chiến Thắng 
khác, tiêu diệt ánh sáng mặt trăng mặt trời, và rọi sáng mười ngàn 
thế giới. 

3. Đức Phật ấy cũng đã giảng giải về bốn Chân Lý cao quý tối thượng. 
Những ai đã uống chất tinh túy của Chân Lý, những vị ấy xua tan 
bóng tối mịt mùng. 

4. Sau khi đạt đến quả vỊ Giác Ngộ vô song, trong buổi thuyết giảng 
Giáo Pháp lần đầu tiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất của một trăm 
ngàn koti vỊ. 

5. Đức Phật đã thuyết giảng Giáo Pháp ở cung điện của vỊ Chúa Trời. 
Khi ấy đã có sự lãnh hội lần thứ nhì của chín trăm ngàn koti vị. 

6. Khi đức Chuyển Luân Vương Sunanda đi đến gặp đấng Toàn Giác, 
khi ấy đấng Toàn Giác đã gióng tiếng trống cao quý tối thượng của 
Giáo Pháp. 


7. Và khi ấy, những người tùy tùng của (đức vua) Sunanda gồm có 
chín mươi koti vị. Tất cả những người ấy không thiếu sót ai đã trở 
thành tỳ khưu theo hình thức gọi đến.i 


8. Vị Đại Ẩn Sĩ Mangala đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất 
gồm có một trăm ngàn kotivị. 

9. Lần thứ nhì gồm có một ngàn koti vỊ. Lần thứ ba gồm có chín 
mươi koti vị. Khi ấy, là cuộc hội tụ của các bậc Lậu Tận không còn ô 
nhiễm. 


1. Đức Phật chỉ gọi “ehỉ bhikkhu = Này tỳ khưu hãy đến” thì vị được gọi tự nhiên có 
tóc được cạo sạch, mặc y mang bình bát, tướng mạo giống như các vị tỳ khưu đã tu 
lâu năm vậy. Nhiều vị sẽ được gọi là “etha bhikkhavo = Này các tỳ khưu hãy đến” 
(ND). 


69 



Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Mangalabuddhavamso 


10. Aham tena samayena sumcĩ nama brahmano 
ajjhãyako mantadharo tinnam vedãna pãragũ. 

11. Tamaham upasankamma saranain gantvãna satthuno 
sambuddhapamukhain sanghain gandhamãlena pũjayiĩn 
pũjetvã gandhamãlena gavapãnena tappayiin. 

12. So’pi main buddho vyãkãsi mangalo dipaduttamo 
aparimeyye itQi kappe ayain buddho bhavissati. 

13. Ahu kapilavhayã rammã nikkhamitvã tathãgato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikaĩn.2 

14. Ajapãlarukkhamũlasmiĩn nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 

15. Neranjarãya tĩramhi pãyãsain ãdãya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlain hi ehiti. 

16. Tato padakkhinain katvã bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 

17. Imassa janikã mãtã mãyã nãma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

18. Kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

19. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
bodhi tassa bhagavato assatthohi pavuccati. 

20. Citto ca hatthãỊavako aggã hessantupatthakă 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassa satain tassa gotamassa yasassino. 

21. Idain sutvãna vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 


1. aparimeyyato - Machasam. 

2. dukkarakãriyaiỊi - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức PhậtMaúgala 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là Bà-la-môn tên Sumci, là vị trì tụng, nâm 
vững chú thuật, thành thạo ba bộ Vệ Đà. 

11. Ta đã đi đến gặp và đã quy y bậc Đạo Sư ấy. Ta đã cúng dường 
hương thơm và tràng hoa đến hội chúng có bậc Toàn Giác đứng đầu. 
Sau khi cúng dường hương thơm và tràng hoa, ta đã làm hài lòng 
(các vị) với món gavapãna.^ 

12. Vị Phật ấy, đấng Tối Thượng Nhân Mangala, cũng đã chú nguyện 
cho ta râng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, người này 
sẽ trở thành vị Phạt. 

13. Sau khi rời khỏi (thành phổ) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

14. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thĩên). 

15. ở tại bờ sông Neraíyarã, đấng Chiên Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đêh cội cây Bồ Đ'ê bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

17. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

18. Kolita và Upatỉssa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiêh Thắng ấy. 

19. Khemã và Ltppalavaụụã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây Bồ Đề của đức ThếTôn ấy được gọi tên là Assattha.’ 

20. Citta và Hatthãịavaka sẽ là (hai) thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Ltttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiêng ấy là một trăm năm.” 

21. Sau khi nghe được lời nói này của bậc Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “V/ này là chủng 
tử mầm môhg của chư Phật.” 


1. ganapãna được thực hiện từ bốn thứ mật ong, đường mật, bột, và bơ lỏng nấu 
chung lại, còn được gọi tên là caừimadhurabhojana = món ăn gồm bốn thứ mật, 
BvA. 149-50. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Mangalabuddhavamso 


22. Ukkutthisaddam vattenti apphotentii hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dassasahassĩ sadevakã. 

23. Yadimassa lokanãthassa virajjhissãma sãsanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

24. Yathã manussã nadiin tarantã patititthain virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti^ mahãnadiin. 

25. Evameva mayain sabbe yadi muncãmimaĩn jinaĩn 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

26. Tassãpi vacanain sutvã bhiyyo cittain pasãdayiin 
uttariĩn 2 vatamadhitthãsiĩn 3 dasa pãramipũriyã. 

27. Tadã pĩtim 4 anubrũhanto sambodhivarapattiyã 
buddhe datvãna main gehain pabbajiĩn 5 tassa santike. 

28. Suttantain vinayancãpi navangain satthusãsanain 
sabbain pariyãpunitvãna^ sobhayiĩn 7 jinasãsanaĩn. 

29. Tatthappamatto viharanto brahmain bhãvetva® bhãvanain 
abhinnã pãramiin gantvã brahmalokamagacchahaĩn .9 

30. Nagarain uttarain nãmaio uttaro năma khattiyo 
uttarã nãma janikã mangalassa mahesino. 

31. Navavassasahassãni agãramajjhaso vasi 
yasavã sucimã sirimã tayo pãsãdamuttamã. 


32. Samatiinsasahassani nariyo samalankata 
yasavatĩ nãma nãrĩ sĩvalo nãma atrajo. 


1. appotenti - Machasam. 

2. uttari - Manupa. 

3. vattamadhithãsim - Syã. 

4. tadãpi - Manupa. 

5. pabbaji - Manupa. 

6. pariyãpunitvă - Machasam. 

7. sobhati - Manupa. 

8. bhãvetvã - Manupa, Machasam. 

9. brahmaloka agacchiharp - Manupa. 

10. uttaram nãma nagaram - Machasam, Manupa. 


72 



Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức PhậtMaúgala 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói rằng): 


23. “Nẽíi chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đăng Lãnh Đạo 
Thê'Gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


24. Giông như những người đang băng ngang giồng sông không 
đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


25. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


26. Nghe được lời nói của vỊ ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 


27. Khi ấy, trong lúc đang tăng trưởng niềm hoan hỷ đối với việc đạt 
đến quả vỊ Toàn Giác cao quý, ta đã cúng dường ngôi nhà của ta đến 
đức Phật và đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 


28. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 


29. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy, sau khi tu tập 
pháp hành của Phạm Thiên và làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi 
đến thế giới của Phạm Thiên. 


30. Thành phố có tên là Uttara, vỊ vua dòng Sát-đế-lỵ tên là Uttara, 
người mẹ của vị Đại Ẩn Sĩ Mangala tên là Uttarã. 


31. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Yasavã, Sucimã, và Sirimã. 


32. Có đầy đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vỢ) tên là Yasavatĩ. Con trai tên là Sĩvala. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Mangalabuddhavamso 


33. Nimitte caturo disva assayanena nikkhami 
anũnakam atthamãsami padhãnam padahĩ jino. 

34. Brahmunã yãcito santo mangalo lokanãyako^ 
vatti cakkain mahãvĩro vane siri varuttame. 

35. Sudevo dhammaseno ca ahesuin aggasãvakã 
pãlito nãm’upatthãko mangalassa mahesino. 

36. Sĩvalãs ca asokã ca ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato nãgarukkhoti vuccati. 

37. Nando c’eva visãkho 4 ca ahesuin aggupatthakã 
anulã c’eva sutanã ca ahesuin aggupatthikã. 

38. Atthãsĩti ratanãni accuggato mahãmunĩ 
tato niddhãvantis rainsĩ anekasatasahassiyo. 

39. Navutivassasahassãnió ãyu vijjati tãvade 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

40. Yathã’pi sãgare ũmi na sakkã tã ganetuye 
tatheVa sãvakã tassa na sakkã te ganetuye. 

41. Yãva atthãsi7 sambuddho mangalo lokanãyako 
na tassa sãsane atthi sarnkilesa^ maranain tadã. 

42. Dhammukkaĩn 9 dhãrayitvãna santãretvã mahãjanaĩn 
jalitvãi° dhũmaketũva nibbuto so mahãyaso.ii 

43. Sankhãrãnaĩn sabhãvantain dassayitvã sadevake 
jalitvã aggikkhandhoVa suriyo atthangato yathã. 

44. Uyyãne vessarei2 nãma buddho nibbãyi mangalo 
tatth’eva tassa jinathũpo tiinsa yojanamuggato’ti. 


Mangalabuddhavainso tatiyo. 
—00O00-- 


1. anunakatthamasani - Manupa; 
anũna atthamãsãni - Machasam, 
Syã. 

2. maúgalo nama nayako - Ma, 
Machasam. 

3. sĩlã - Manupa. 

4. visãkhã - Manupa. 

5. nidhãvati - Mavi. 

6. navutivasasatasahassãni - Manupa. 


7. yãvadatthãsi - Sĩmu. 

8. sakilesa - Machasam. 

9. dhammekkarp - Machasarp, Syã, 
Sĩmu. 

10. jãletvă - Sĩmu. 

11. sasãvako - Sĩmu. 

12. vassatarã - Ma; yevatanã - Vumu; 
yevatano - Manupa. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức PhậtMaúgala 


33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thâng đã ra đi 
bâng phương tiện ngựa và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu 
sót. 

34. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Mangala, đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở khu rừng 
Siri cao quý tối thượng. 


35. Sudeva và Dhammasena đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Mangala tên là Pãlita. 

36. Sĩvalã và Asokã đã là (hai vỊ) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ 
Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Cây Nãga.” 


37. Nanda và luôn cả Visakha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Anulã và luôn cả Sutanã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

38. Bậc Đại Hiền Triết cao tám mươi tám ratana.^ Từ thân vỊ ấy phát 
ra hàng trăm ngàn ánh hào quang. 

39. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

40. Cũng giống như sóng ở biển, không thể nào tính đếm chúng 
được; tương tợ y như thế, các Thinh Văn của Ngài không thể nào tính 
đếm các vị ấy được. 


41. Trong khi bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Mangala còn 
hiện tiền, vào khi ấy không có cái chết vẫn còn phiền não ở trong 
Giáo Pháp của vị ấy. 


42. Sau khi đã nâng đỡ ngọn đuốc Chánh Pháp, sau khi đã giúp cho 
đại chúng vượt qua, sau khi rực cháy như là cây cột khói, vị có danh 
tiếng lớn lao ấy đã Niết Bàn. 

43. Sau khi đã chỉ cho thế gian luôn cả chư thiên thấy được bản chất 
cơ bản của các hành, (vị ấy) đã phát cháy như là khối lửa, tương tợ 
như mặt trời đã lặn. 


44. Đức Phật Mangala đã Niết Bàn tại công viên tên là Vessara. Ngôi 
bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã được dựng lên cao 
ba mươi do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Mangala là phần thứ ba. 
—00O00-- 


1. 22 mét, 1 ratana =25cm (ND). 
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4. Sumanabuddhavamso 


1. Mangalassa aparena sumano nama nayako 
sabbadhammehi asamo sabbasattãnamuttamo. 

2. So’pi tadã amatabheriini ahanĩ^ mekhale pure 
dhammasankhasamãyuttaĩn navangain jinasãsanaĩn. 

3 - Nijjinitvã 3 kilese S04 patvã sambodhimuttamain 

mãpesi nagarain satthãs saddhammapuravaruttamaĩn.6 

4. Nirantarain akutilain ujuĩn7 vipula vitthatain 
mãpesi so mahãvĩthiĩn satipatthãnavaruttamain. 

5. Phale cattãri sãmanne catasso patisambhidã 
chaỊabhinnãtthasamãpatti pasãresi tattha vĩthiyaĩn. 

6. Ye appamattã akhilã hiriviriyehupãgatã 

te te ime gunavare ãdiyanti yathã sukhain. 

7. Evametena yogena uddharanto mahãjanaĩn 
bodhesi pathamain satthã kotisatasahassiyo. 

8. Yamhi kãle mahãvĩro ovadis titthiye gane 
kotisahassãbhisamiĩnsu 9 dutiye dhammadesane. 

9. Yadã devã manussã ca samaggã ekamãnasã 
nirodhapanhain pucchiinsu sainsayancãpi mãnasainyo 

10. Tadãpi dhammadesane“ nirodha parídĩpanei2 
navutikotisahassãnain tatiyãbhisamayoi 3 ahu. 


1. tadãamatabherim so - Machasam. 

2. ãhani - Machasam; ãhari - Manupa. 

3. nijinitvã - Manupa; vicinitvã - Sĩmu; 
nijjinitvã - PTS. 

4. kilesehi - Pu. 

5. tattha - Sĩmu. 

6. dhammapuravaruttame - Sĩmu. 

7. uca - Manupa, Ma, PTS. 


8. ovadati - Sĩmu. 

9. kotisatasahassãnam abhisamiĩnsu - 
Manupa. 

10. mănaso - Mavi. 

11. dhammam desente - Mavi. 

12. paridĩpanain - Mavi. 

13. dhammãbhisamayo - Mavi. 
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4. Lịch Sử Đức Phật Sumana: 


1. Sau (đức Phật) Mangala, vị Lãnh Đạo tên Sumana là bậc Tối 
Thượng của tất cả chúng sanh, không ai sánh bâng về tất cả các pháp 
(giới, định, tuệ). 

2. Khi ấy ở thành phố Mekhala, Ngài đã gióng lên tiếng trống bất tử 
được liên kết với những hồi tù và Giáo Pháp là lời giáo huấn của 
đấng Chiến Thắng gồm chín thể loại. 

3- Sau khi chiến thắng các phiền não, đấng Đạo Sư ấy đã đạt đến quả 
vỊ Toàn Giác tối thượng và đã tạo lập thành phố là thành phố Chánh 
Pháp cao quý tối thượng. 

4- Vị ấy đã tạo ra con đường lớn không bị cách khoảng, không khúc 
khuỷu, thẳng tâp, dài và rộng, (ấy là) Tứ Niệm Xứ cao quý tối 
thượng. 


5- Nơi đó, ở tại con đường Ngài đã trưng bày bốn quả vị Sa-môn, bốn 
tuệ phân tích, sáu thắng trí, và tám thiền chứng. 

6. Những ai không dễ duôi, (tâm) không bị ngăn trở, có được sự hổ 
thẹn tội lỗi và sự tinh tấn, chính những người ấy đạt được các đức 
hạnh cao quý này một cách dễ dàng. 


7. Như thế bâng phương thức ấy, bậc Đạo Sư, trong lúc nâng đỡ đại 
chúng, đã giác ngộ trước tiên một trăm ngàn koti vị. 


8. Trong thời điểm đấng Đại Hùng đã giáo huấn các đồ chúng ngoại 
đạo, là lúc thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhì, một trăm ngàn koti 
người đã lãnh hội. 


9. Vào lúc chư thiên và nhân loại có sự đồng lòng nhất trí đã vấn câu 
hỏi về sự Tịch Diệt và luôn cả sự nghi ngờ ở trong tâm nữa. 


10. Khi ấy, cũng vào dịp thuyết giảng Giáo Pháp giải thích rõ ràng về 
sự Tịch Diệt, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của chín mươi ngàn koti 
vỊ. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Sumanabuddhavamso 


11. Sannipata tayo asuĩỊi sumanassa mahesino 

khĩnãsavãnam vimalãnam santacittãna tãdinam. 


12. Vassam vutthassa bhagavato abhighutthei pavarane 
kotisatasahassehi pavãresi tathãgato. 

13. Tato parain sannipãte vimale kancana pabbate 
navutikotisahassãnain dutiyo ãsi samãgamo. 

14. Yadã sakko devarãjã buddhadassan’upãgami 
asĩtikotisahassãnain tatiyo ãsi samãgamo. 

15. Ahain tena samayena nãgarãjã mahiddhiko 
atulo nãma nãmena ussannakusalasancayo.2 

16. Tadã’haĩn nãgabhavană nikkhamitvã sa nãtihi 
nãgãnain dibbaturiyehi sasanghain jinamupatthahiĩn. 

17. Koti sata sahassãnain annapãnena tappayiins 
paccekaĩn4 dussayugain datvã saranain tain upãgamiin. 

18. Sopi main buddho vyãkãsi sumano lokanãyako 
aparimeyye ito kappe ayain buddho bhavissati. 


19. Ahu kapilavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 


20. Ạịapalarukkhamulasmiĩn nisĩditva tathagato 
tattha pãyãsamaggayha neranjara mupehiti. 


21. Neranjaraya tĩramhi payasain adaya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlaĩn hi ehiti. 


22. Tato padakkhinain katva bodhimandain anuttaro 
assattha mkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 


1. abhisaúghutthe - Syã. 

2. ussannakusalapaccayo - Sĩmu; 
uppannakusalasancayo - Syã. 
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3. tappayi - Dhasu, Vumu. 

4. sacceka - Mũa, PTS. 



Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Sumana 


11. Bậc Đại Ẩn Sĩ Sumana đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


12. Khi đức Thế Tôn đã trải qua mùa (an cư) mưa, vào ngày lễ 
Pavãranã đã được công bố, đức Như Lai đã hành lễ Pavãranã cùng 
với một trăm ngàn koti vị. 

13. Sau đó vào lúc khác, khi các vỊ không còn ô nhiễm đã tụ hội ở 
ngọn núi Kancana, đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín mươi ngàn koti 
vỊ. 


14. Khi Chúa Trời Sakka đi đến chiêm ngưỡng đức Phật, đã có cuộc 
hội tụ thứ ba của tám mươi ngàn koti vỊ. 


15. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Long Vương tên Atula, có đại thần lực, có 
sự tích lũy các thiện pháp được dồi dào. 


16. Khi ấy, sau khi rời khỏi long cung ta đã cùng thân quyến phục vụ 
đấng Chiến Thắng cùng với hội chúng bâng các nhạc cụ thiên đình 
của loài rồng. 

17. Ta đã làm hài lòng một trăm ngàn koti vị với thức ăn và nước 
uống. Sau khi dâng mỗi một vị hai xấp vải, ta đã quy y vị ấy. 


18. Đức Phật ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumana, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, 
người này sẽ trở thành vị Phật. 

19. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

20. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thĩên). 

21. ở tại bờ sông Neraíyarã, đấng Chiên Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rdi đi đêh cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


22. Kê'đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bd Đe tối thắng, 
vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Sumanabuddhavamso 


23. Imassa janita mata maya nama bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayam hessati gotamo. 

24. Kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

25. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
bodhi tassa bhagavato assattho’ti pavuccati. 

26. Citto ca hatthãỊavako aggã hessant’upatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessant’upatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 

27. Idain sutvãna vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddha bĩjankuro ayain. 

28. Ukkutthisaddain vattenti apphotenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 

29. Yadimassa loka nãthassa virajjhissãma sãsanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

30. Yathã manussã nadiin tarantã patititthain virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 

31. Evameva mayain sabbe yadi muncãmimaĩn jinaĩn 
anăgatamhi addhãne hessãma sammukhă imain. 

32. Tassãpi vacanain sutvã bhiyyo cittain pasãdayiin 
uttariin vatamadhitthãsiin dasapãramipũriyã. 

33. Mekhalain nãmai nagarain sudatto nãma khattiyo 
sirimã nãma janikã sumanassa mahesino. 

34. Navavassasahassãni agãramajjhaso vasĩ2 
cando sucando vatainso ca tayo pãsãdamuttamã. 


1. nagaraiỊi mekhalaiỊi nama - Machasam. 

2. agãraiỊi ajjha so vasĩ - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Sumana 


23. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

24. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Vãn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiên Thắng ấy. 

25. Khemã và Uppalavaụụã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây Bd Đề của đức ThếTôn ăy được gọi tên là ‘Assattha.’ 

26. Citta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Uttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiêng ấy là một trăm năm.” 


27. Sau khi nghe được lời nói này của vỊ Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ ràng): “Vị này là chủng 
tử mầm mông của chư Phật.” 


28. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói rằng): 

29. “Nêíi chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đăng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


30. Giông như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bêh bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


31. Tương tợ y như thê' nêu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


32. Nghe được lời nói của vỊ ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 


33. Thành phố có tên là Mẹkhala, vỊ vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Sudatta, người mẹ của vị Đại Ẩn Sĩ Sumana tên là Sirimã. 


34. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Canda, Sucanda, và Vatarựsa. 

81 



Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Sumanabuddhavamso 


35. Te satthisahassanii nariyo samalankata 
vatamsikã^ nãma nãrĩ anupamo nãma atrajo. 

36. Nimitte caturo disvã hatthiyãnena nikkhami 
anũnadasamãsãni padhãnam padahĩ jino. 

37. Brahmunã yãcito santo sumano lokanãyako 
vatti cakkain mahãvĩro mekhale puramuttame .3 

38. Sarano bhãvitatto ca ahesuin aggasãvakã 
udeno nãm’upatthãko sumanassa mahesino. 

39. Sonã ca upasonã ca ahesuin aggasãvikã 
so’pi buddho amitayaso nãgamũle abujjhatha. 

40. Vamno ca sarano ca ahesuin aggupatthakã 
cãlã ca upacãlã ca ahesuin aggupatthikã. 

41. Uccattanena 4 so buddho navutihatthasamuggato 
kancanagghiya sankãso dasasahassĩ virocati .5 

42. Navutivassasahassãni ãyu vijjati tãvade 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

43. Tãranĩye tãrayitvã bodhanĩye ca bodhayĩ 
parinibbãyi sambuddho uỊurãjã’va atthamĩ.6 

44. Te’pi khĩnãsavã bhikkhũ so ca buddho asãdiso 
atulain pabhain dassayitvã nibbutã te mahãyasã. 

45. Tanca nãnain atuliyain tãni cătuliyãni ratanăni 
sabbain samantarahitain nanu rittã sabbasankhãrã. 

46. Sumano yasadharo buddho angăramamhi nibbuto 
tatth’eva tassa jinathũpo catuyojanamuggato’ti. 


Sumanabuddhavainso catuttho. 
—00O00-- 


1. tesatthisata sahassãni - Machasam. 

2. vatamsakĩ - Sĩmu, Syã; vataiỊisakã - Mavi; vatamsikã - PTS. 

3. puravaruttame - Sĩmu, Mavi, Syã. 

4. uccatarena - Sĩmu. 

5. virocatha - Sĩmu. 

6. atthavĩ - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Sumana 


35. Có sáu mươi ba trăm ngàn (sáu triệu ba trăm ngàn) phụ nữ được 
trang điểm. Nữ nhân ấy (người vỢ) tên là Vatarnsikã. Con trai tên là 
Anupama. 

36. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bâng phương tiện voi và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 

37. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vỊ Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Sumana đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở thành 
phố Mekhala cao quý tối thượng. 

38. Sarana và Bhãvitatta đã là (hai vỊ) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc Đại Ẩn Sĩ Sumana tên là Udena. 


39. Sonã và Upasonã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Đức Phật 
ấy, vỊ tương đương với các bậc không thể sánh bâng, cũng đã giác 
ngộ cũng ở cội cây Nãga. 

40. Varuna và Sarana đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Cãlã và 
Upacãlã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

41. Vươn lên đến chín mươi cánh tay (45 mét) về chiều cao, đức Phật 
ấy tỏa sáng mười ngàn thế giới tợ như kim loại vàng quý giá. 

42. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

43. Sau khi đã giúp cho vượt qua những người xứng đáng được vượt 
qua và đã giác ngộ những người xứng đáng được giác ngộ, đấng Toàn 
Giác đã Vô Dư Niết Bàn ví như mặt trăng (vua của các vì sao) đã lặn. 

44. Đức Phật ấy là không gì sánh được và các vỊ tỳ khưu ấy là các bậc 
Lậu Tận. Sau khi thị hiện ánh sáng vô song, các vỊ có danh tiếng lớn 
lao ấy đã Niết Bàn. 

45. Trí tuệ vô song ấy và các châu báu không gì so sánh ấy, tất cả đều 
hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 

46. Đức Phật Sumana, bậc có danh tiếng, đã Niết Bàn tại tu viện 
Angãra. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vỊ ấy đã được 
dựng lên cao bốn do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Sumana là phần thứ tư. 
—00O00-- 
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5. Revatabuddhavamso 


1. Sumanassa aparena revato nama nayako 
anupamo asadiso atulo uttamo jino. 


2. So’pi dhammain pakasesi brahmuna abhiyacito 

khandhadhãtuvavatthãnaĩn appavattain bhavãbhave. 


3- Tassabhisamaya tĩni ahesuin dhammadesane 
gananãya na vattabbo pathamãbhisamayo ahu. 

4 - Yadã arindamain rãjaĩn vinesi revato muni 
tadã kotisahassãnaini dutiyãbhisamayo ahu. 

5- Sattãhain patisallãnã vutthahitvã narãsabho 
kotisatain naramarũnain^ vinesi uttame phale. 

6 . Sannĩpãtã tayo ãsuin revatassa mahesino 

khĩnãsavãnaĩn vimalãnain suvimuttãna tãdinaĩn .3 

7- Atikkattã gananapathaĩn 4 pathamain ye samãgatã 
kotisatasahassãnain dutiyo ãsi samãgamo. 

8 . Yo’pi 5 pannãya asamo tassa cakkãnuvattako 
so tadã vyãdhito ãsi patto jĩvitasaĩnsayaĩn. 

9 - Tassa gilãnapucchãya^ ye tadã upagatã muni 
kotisatasahassã 7 arahanto tatiyo ãsi samãgamo. 

10. Ahain tena samayena atidevo nãma brãhmano 
upagantvã revatain buddhain saranain tassa gacchahain. 

11 . Tassa sĩlain samãdhinca pannãgunamanuttamainS 
thomayitvã yathãthãmain uttariyamadãs’ahaĩn. 

12. So’pi main buddho vyãkãsi revato lokanãyako 
aparimeyye ito kappe ayain buddho 9 bhavissati. 


1. kotisatasahassãnaiỊi - Sĩmu. 

2. naravarã - Machasam. 

3. suvimuttãnaiỊi tãdĩnaiỊi - Khasu, 
Sĩmu. PTS. 

4. atikkantaeanapathã - Khaya, 
MỈmu,PTs' 


5. yoso - Machasam, Msmu, PTS. 

6. gilãni - Mavi. 

7. kotisahasahassa - Machasam; 
kotisatasahassãnam - Syã. 

8. gunavaruttamaiỊi - Sĩmu. 

9. sambuddhe - Sĩmu. 
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5. Lịch Sử Đức Phật Revata: 


1. Sau (đức Phật) Sumana, có vỊ Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng tên 
Revata là vô song, tối thượng, không có tương đương, không gì sánh 
được. 

2. Được thỉnh cầu bởi đấng Phạm Thiên, vỊ ấy cũng đã giảng giải 
Giáo Pháp, định nghĩa về (năm) Uẩn, (mười tám) Giới chưa từng 
được chuyển vận ở tam giới. 

3. Trong sự thuyết giảng Giáo Pháp của vỊ ấy, đã có ba lần lãnh hội. 
Sự lãnh hội lần thứ nhất là không thể nói được bâng cách tính đếm. 

4. Vào lúc bậc Hiền Triết Revata chỉ dạy đức vua Arindama, khi ấy đã 
có sự lãnh hội lần thứ nhì là của một ngàn koti vỊ. 

5. Sau khi xuất ra khỏi thiền tịnh bảy ngày, đấng Nhân Ngưu đã chỉ 
dạy về các quả vị tối thượng cho một trăm koti chư thiên và nhân 
loại. 


6. Bậc Đại Ẩn Sĩ Revata đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không 
còn ô nhiễm, đã khéo giải thoát như thế ấy. 

7. Các vị đi đến vào lần đầu tiên là vượt quá phương thức tính đếm. 
Cuộc hội tụ thứ nhì gồm có một trăm ngàn koti vỊ. 


8. Người phụ trợ trong việc chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) của 
đức Phật là không ai sánh bâng về trí tuệ. Lúc bấy giờ, vị ấy bị bệnh 
và đã đạt đến tình trạng bấp bênh về mạng sống. 

9. Khi ấy, các vỊ hiền triết đã đi đến để thăm hỏi bệnh tình của vị ấy; 
đã có cuộc hội tụ thứ ba của một trăm ngàn koti vỊ A-la-hán. 

10. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Bà-la-môn tên Atideva. Ta đã đi đến gặp 
đức Phật Revata. Ta đã quy y vị ấy. 

11. Sau khi ca tụng giới, định, và đức hạnh tối thắng về tuệ của vỊ ấy, 
ta đã dâng lên thượng y phù hợp với khả năng. 

12. Đức Phật ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Revata, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, 
người này sẽ trở thành vị Phật. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Revatabuddhavarnso 


13. Ahu kapilavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhãnam padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 

14. Ajapãlarukkhamũlasmiĩn nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 

15. Neranjarãya tĩramhi pãyãsain ãdãya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlain hi ehiti. 

16. Tato padakkhĩnain katvã bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 

17. Imassa janikã mãtã mãyã nãma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

18. Kolito upatisso ca aggã hessanti săvakã 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

19. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
bodhi tassa bhagavato assatthohi pavuccati. 

20. Citto ca hatthãlavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 

21. Idain sutvãna vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 


22. Ukkutthisaddain vattenti apphotenti hasanti ca 
katanjali namassanti dasasahassĩ sadevakã. 


23. Yadimassa lokanathassa virajjhissama sasanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 


24. Yatha manussa nadiin taranta patititthain virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 


25. Evameva mayain sabbe yadi muncamimain jinaĩn 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Revata 


13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khố thực hành được (khổ 
hạnh). 

14. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thiên). 

15. ở tại bờ sông Neraíyarã, đấng Chiến Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đêh cội cây Bồ Đ'ê bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


16. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bd Đe, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiêng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

17. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

18. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 

19. Khemã và Ltppalavaụụã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây B'ô Đề của đức ThếTôn ăy được gọi tên là Assattha.’ 

20. Citta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Ltttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bàng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ ràng): “Vị này là chủng 
tử mầm mốhg của chư Phật.” 

22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 

23. “Nêíi chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ dơi diện vị kia trong tương lai xa vời. 

24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 

25. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Revatabuddhavarnso 


26. Tassapi vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayiĩỊi 
uttariin vatamadhitthãsiin dasapãramipũriyã. 

27. Tadãpi maipi buddhadhammain saritvã anubrũhayiin 
ãharissãmi tain dhammain yain mayhaĩps abhipatthitain. 

28. Nagarain sudhannavati 3 năma vipulo nãma khattiyo 
vipulã nãma janikã revatassa mahesino. 

29. Chabbassasahassãni 4 agãramajjhaso vasĩ 
sudassano ca ratanagghis ãveỊo^ ca vibhũsito 
punnakammãbhinibbattã tayo pãsãdamuttamã. 

30. Tettiĩnsasahassãni7 nãriyo samalankatã 
sudassanã nãma devĩ vamno nãma atrajo. 


31. Nimitte caturo disva rathayanena nikkhami 
anũnasattamãsãni padhãnain padahĩ jino. 


32. Brahmuna yacito santo revato lokanayako 
vatti cakkain mahãvĩro vamnãrãme sirĩghare.® 

33. Vamno brahmadevo ca ahesuin aggasãvakã 
sambhavo nãm’upatthãko revatassa mahesino. 

34. Bhaddã c’eva subhaddã ca ahesuin aggasãvikã 
so’pi buddho asamasamo nãgamũle abujjhatha. 

35. Padumo kunjaro c’eva ahesuin aggupatthakã 
sirimã c’eva yasavatĩ ahesuin aggupatthikã. 

36. Uccattanena 9 so buddho asĩtihatthamuggato 
obhãseti disã sabbã indaketũva uggato. 


1. tam - Machasam. 

2. mayaiỊi - Manupa. 

3. sudhammakam - Sĩmu; sudhannakaiỊi - PTS, Syã. 

4. cha ca vassasahassãni - Machasam. 

5. sudassane, ratanagghi - Machasam. 

6. avelo - Sĩmu. 

7. tettimsa ca sahassãni - Machasam. 

8. sirighane - Sĩmu; vattacakko mahăvĩro varunărăme vasĩ jino - Syã. 

9. uccatarena - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Revata 


26. Nghe được lời nói của vỊ ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 


27. Cũng vào khi ấy, ta đã nhớ lại và làm cho tăng trưởng pháp của 
chư Phật (nghĩ râng): “Điêu gì ta đã phát nguyện thì ta sẽ đem lại 
đĩêu ấy.”^ 


28. Thành phố có tên là Sudhannavatĩ, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Vipula, người mẹ của vị Đại Ấn Sĩ Revata tên là Vipulã. 


29. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong sáu ngàn năm. Ba tòa lâu đài 
tuyệt vời đã được trang hoàng Sudassana, Ratanagghi, và AvcỊa là đã 
được phát sanh lên do thiện nghiệp. 

30. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân (người 
vỢ) tên là Sudassanã. Con trai tên là Varuna. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bâng phương tiện xe và đã ra sức nỏ lực bảy tháng không thiếu sót. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Chiến Thắng, bậc Đại Hùng Revata có oai lực đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại khu vườn Varuụa. 

33. Varuụa và Brahmadeva đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Mangala tên là Sambhava. 

34. Bhaddã và luôn cả Subhaddã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng 
đầu. Khi ấy, đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thể sánh 
bằng, cũng đã giác ngộ ở cội cây Nãga. 


35. Paduma và luôn cả Kunjara đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Sirimã và luôn cả Yasavatã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

36. Vươn lên đến tám mươi cánh tay (40 mét) về chiều cao, đức Phật 
ấy tỏa sáng khâp cả các phương như là cây cờ hiệu của thần Inda đã 
được dựng lên. 


1. Ý nói đến quả vị Phật, BvA. 165. 


89 



Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Revatabuddhavarnso 


37. Tassa sarĩre nibbatta pabha mala anuttara 

divã vã yadivã rattiĩỊi samantã pharatii yojanaĩn.2 


38. Satthivassasahassani ayu vijjati tavade 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 


39. Dassayitva buddhabalain amatain loke pakasayain 
nibbãyi anupãdãno yath’agg’upãdãnasankhayã. 


40. So ca kayo ratananibho so ca dhammo asadiso 
sabbain samantarahitain nanu rittã sabbasankhãrã. 

41. Revato yasadharo buddho nibbuto so mahãmuni3 
dhãtuvitthãrikaĩn ãsĩ tesu tesu padesato’ti. 


Revatabuddhavainso pancamo. 
—ooOoo— 


1. phari - Sĩmu. 

2. Tassa dehãbhinibbattam pahãjãlamanuttaram 

divã ceva tadă rattirp niccam pharati yojanam. 
Dhãtuyo mama sabbãpi vikirantuti so jino 

adhitthãsi mahã vĩro sabbasattãnukampako. 

Mahăsãre panuyyãne mahato nagarassa yojane 

pũjito nara sãrehi parinibbã5d revato. - Khua. 

3. mahãpure - Machasarp. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Revata 


37. Vòm hào quang tối thâng phát xuất từ cơ thể của vỊ ấy tỏa ra 
xung quanh một do-tuần dầu là ban ngày hay ban đêm. 

38. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến sáu mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


39. Sau khi thị hiện Phật lực, Ngài đã giảng giải pháp Bất Tử ở thế 
gian và đã Niết Bàn không còn chấp thủ tợ như ngọn lửa đã cạn 
nguồn nhiên liệu. 


40. Và thân thể như là châu báu ấy, Giáo Pháp không gì tương đương 
ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống 
không? 


41. Đức Phật Revata, bậc có danh tiếng, vỊ Đại Hiền Triết ấy đã Niết 
Bàn. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khâp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Revata là phần thứ năm. 
—00O00-- 
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6. Sobhitabuddhavamso 


1. Revatassa aparena sobhito nama nayako 
samãhito santacitto asamo appatipuggalo. 

2. So jino sakagehamhi mãnasain vinĩvattayĩ^ 
patvãna kevalain bodhiin dhammacakkain pavattavĩ.2 

3- Yãva hetthã avĩcito bhavaggã cã’pi uddhato 3 
etthantare ekaparisã ahosi dhammadesane. 

4- Tãya parisãya sambuddho dhammacakkain pavattayĩ 
gananãya na vattabbo pathamãbhisamayo ahu. 

5- Tato parampi desente 4 marũnaĩn ca 5 samãgame 
navutikotisahassãnain dutiyãbhisamayo ahu. 

6. Punãparain rãjaputto jayaseno nãma khattiyo 
ãrãmain ropayitvãna buddhe niyãdayi tadã. 

7- Tassa yãgain pakittento dhammain desesi cakkhumã 
tadã kotisahassãnain tatiyãbhisamayo ahu. 

8. Sannipãtã tayo ãsuin sobhitassa mahesino 

khĩnãsavãnaĩn vimalãnain santacittãna tãdinain. 

9- Uggato nãma so rãjã dãnain deti namttame 
tamhi dãne samãganchuin arahantã satakotiyo. 

10. Punãparain puragano^ deti dãnain namttame 
tadã navutikotĩnain dutiyo ãsi samãgamo. 


1. vinivattayi - PTS, Machasam, Syă. 

2. cakkappavattayi - Sĩmu. 

3- yãva uddham avĩcito bhavaggã cãpi hetthato - Syã. 

4- desento - Mavi. 

5. naramarũnam - Sĩmu, Syã. 

6. pũgagano - Syã. 
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6. Lịch Sử Đức Phật Sobhita: 


1. Sau (đức Phật) Revata, vỊ Lãnh Đạo tên Sobhita là định tĩnh, có 
tâm thanh tịnh, không kẻ sánh bàng, không người đối thủ. 

2. ở tại ngôi nhà của mình, đấng Chiến Thắng ấy đã chuyển đổi tâm 
trí, đã đạt đến sự Giác Ngộ hoàn toàn, và đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp. 

3- Từ phía dưới là từ địa ngục Avĩci và từ phía trên là từ cõi trời cao 
nhất, trong cuộc thuyết giảng Giáo Pháp đã có một tập thể (tụ hội) ở 
khoảng giữa của hai nơi này. 

4- Đấng Toàn Giác đã chuyển vận bánh xe Chánh Pháp ở tại hội 
chúng ấy. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là không thể nói được bàng 
cách tính đếm. 

5- Về sau vào lúc khác, trong khi thuyết giảng ở cuộc hội tụ của chư 
thiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục ngàn koti vị. 


6. Vào lần khác nữa, có vị vương tử dòng Sát-đế-lỵ tên dayasena sau 
khi cho trồng trọt khu vườn đã cống hiến đến đức Phật trong dịp ấy. 

7- Trong khi công bố sự hiến dâng của vỊ ấy, bậc Hữu Nhãn đã thuyết 
giảng Giáo Pháp. Khi ấy, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của một ngàn 
koti vỊ. 


8. Bậc Đại Ẩn Sĩ Sobhita đã có ba lần tụ hội gồm có các vị Lậu Tận, 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 

9- Đức vua tên Uggata ấy dâng cúng vật thí đến đấng Tối Thượng 
Nhân. Trong lần cúng dường ấy, một trăm koti vỊ A-la-hán đã tụ hội 
lại. 


10. Vào lần khác nữa, có nhóm người thuộc đoàn thể dâng cúng vật 
thí đến đấng Tối Thượng Nhân. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ thứ nhì của 
chín mươi koti vỊ. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Sobhitabuddhavarnso 


11. Devaloke vasitvana yada orohatĩ jino 
tadã asĩtikotĩnam tatiyo ãsi samãgamo. 

12. Aham tena samayena sujãto nãma brãhmano 
tadã sasãvakam buddham annapãnena tappayiĩỊi. 

13. So’pi main buddho vyãkãsii sobhito lokanãyako 
aparimeyye ito kappe ayain buddho bhavissati. 

14. Ahu kapilavhayã rammã nikkhamitvã tathãgato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 

15. Ajapãmkkhamũlasmiĩn nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 

16. Neranjarãya tĩramhi pãyãsain ãdãya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlaĩn hi ehiti. 

17. Tato padakkhinain katvã bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 

18. Imassa janikã mãtã mãyã nãma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

19. Kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando năm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 


20. Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assatthohi pavuccati. 


21. Citto ca hatthãỊavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassa satain tassa gotamassa yasassino. 


22. Idain sutvana vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 


1. viyakasi - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Sobhita 


11. Vào lúc đấng Chiến Thắng giáng trần sau khi đã cư ngụ ở cõi trời, 
khi ấy đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám mươi koti vỊ. 


12. Vào lúc bấy giờ, ta là vỊ Bà-la-môn tên Sujata. Khi ấy, ta đã làm 
hài lòng đức Phật cùng các vỊ Thinh Văn bâng thức ăn nước uống. 


13. Đức Phật ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sobhita, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, 
người này sẽ trở thành vị Phật. 

14. Sau khi rời khỏi (thành phổ) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

15. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thiên). 

16. ở tại bờ sông Neraíyarã, đấng Chiêh Thắng ăy thọ thực món 
cơm sữa rdi đi đêh cội cây B'ô Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


17. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bd Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiêng vĩ đại sẽ được giấc ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

18. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

19. Kolịta và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 

20. Khemã và Uppalavaụụã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây Bd Đe của đức ThếTôn ăy được gọi tên là Assattha." 

21. Cỉtta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Ltttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiêng ấy là một trăm năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “V/ này là chủng 
tử mầm mơng của chư Phật.” 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Sobhitabuddhavarnso 


23. Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 

24. Yadimassa lokanãthassa virajjhissãma sãsanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

25. Yathã manussã nadiin tarantã patititthain virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 

26. Evameva mayain sabbe yadimuncãmimaĩn jinaĩn 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

27. Tassãpi vacanain sutvã hattho sainviggamãnaso 
tamevatthamanuppattiyã uggain dhitimakãsahain. 

28. Sudhammain nãma nagarain sudhammo nãma khattiyo 
sudhammã nãma janikã sobhitassa mahesino. 

29. Navavassasahassãni agãramajjhaso vasĩ 
kumudo kalĩroi padumo tayo pãsãdamuttamã. 

30. Sattati sahassãni^ nãriyo samalankatã 
Makhilãs nãma sã nãrĩ sĩho nãmã’si atrajo. 

31. Nimitte caturo disvã pãsãdenãbhi nikkhami 
sattãhain padhãnãcãrain caritvã purisuttamo 
bujjhamãno ca so buddho nãgamũle abujjhatha.* 

32. Brahmunã yãcito santo sobhito lokanãyako 

vatti cakkaĩn 4 mahãvĩro sudhamamuyyãnamuttame. 

33. Asamo ca sunetto ca ahesuin aggasãvakã 
anomo 5 nãm’upatthãko sobhitassa mahesino 
nakulã ca sujãtã ca ahesuin aggasãvikã. 


1. nãỊino - Machasam. 

2. sattatiiỊisa 

sahassani 


Machasam; 

ticattãri 

sahassăni 

- 

Syã; 


chasattati sahassãni - Sĩmu. 

3. manĩiã - Machasam; makilã - Syã. 

* gãthaddhoyaiỊi, Machasam, Syãmapotthakesunavijjati. 

4. vattacakko - Syã. 

5. anumo - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Sobhita 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói rằng): 

24. “Nêu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

25. Giông như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 

26. Tương tợ y như thế, nêu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đôĩ diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


27. Lâng nghe lời nói của vị ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm trí phấn 
chấn. Ta đã thực hiện sự nỗ lực tích cực nhằm theo đuổi chính mục 
đích ấy. 


28. Thành phố có tên là Sudhamma, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Sudhamma, người mẹ của vị Đại Ẩn Sĩ Sobhita tên là Sudhammã. 


29. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Kumuda, Kalĩra, và Paduma. 

30. Có bảy mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vỢ) tên là Makhilã. Con trai tên là Sĩha. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bằng tòa lâu đàii và đã thực hành sự nỗ lực bảy ngày. Và khi ấy 
trong lúc giác ngộ, đức Phật ấy đã giác ngộ ở cội cây Nãga. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Sobhita đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở vườn 
thượng uyển Sudhamma tuyệt vời. 


33. Asama và Sunetta đã là (hai vỊ) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc Đại Ẩn Sĩ Sobhita tên là Anoma. Nakulã và Sujãtã đã là (hai 
vỊ) nữ Thinh Văn hàng đầu. 


1. Tòa lâu đài bay lên không trung đưa vị Bồ Tát đến gần cội cây Bồ Đề để thực 
hành khổ hạnh và sau đó chứng đắc quả vị Toàn Giác, BvA. 166-7. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Sobhitabuddhavarnso 


34. Rammo c’eva sudatto ca ahesuĩỊi aggupatthaka 
nakulã c’eva cittã ca ahesuĩỊi aggupatthikã. 

35. Atthapannãsa ratanain accuggato mahãmuni 
obhãseti disã sabbã satarainsĩVa uggato. 

36. Yathã suphullain pavanain nãnăgandhehi dhũpitain 
tath’eva tassa pãvacanain sĩlagandhehi dhũpitain. 

37. Yathãpi sãgaro nãma dassanena atappiyo 
tatheVa tassa pãvacanain savanena atappiyain. 

38. Navutivassasahassãni ãyu vijjati tãvade 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

39. Ovãdain anusitthinca datvãna sesake jane 
hũtãsanova tãpetvã nibbuto so sa sãvako. 

40. So ca buddho asamasamo te cai sãvakã balappattã 
sabbain samantarahitain nanu rittã sabbasankhãrã. 

41. Sobhito varasambuddho sĩhãrãmamhi nibbuto 
dhãtu vitthãrikain ãsi tesu tesu padesato’ti. 


Sobhitabuddhavainso chattho. 
—00O00-- 


1. tepi ca - Simu; tepi - Machasain. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Sobhita 


34. Ramma và luôn cả Sudatta đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Nakulã và luôn cả Cittã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


35. Cao năm mươi tám ratana (14 mét rưỡi), vị Đại Hiền Triết chiếu 
sáng tất cả các phương như là mặt trời mọc. 

36. Giống như khu rừng lớn nở rộ hoa tỏa hương với các hương 
thơm khác loại, tương tợ y như thế lời tuyên thuyết của vị ấy tỏa 
hương với các hương thơm của giới. 

37. Cũng giống như biển cả không thể được thỏa mãn bởi sự ngâm 
nhìn, tương tợ y như thế lời tuyên thuyết của vị ấy không thể được 
thỏa mãn bởi sự lâng nghe. 

38. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

39. Sau khi đã ban lời giáo huấn và nhâc nhở các chúng sanh còn lại,i 
vỊ ấy cùng với các bậc Thinh Văn đã phát cháy giống như ngọn lửa rồi 
đã Niết Bàn. 

40. Đức Phật ấy là vị tương đương với các bậc không thể sánh bâng, 
và các vị Thinh Văn ấy là đã thành tựu các năng lực, tất cả đều hoàn 
toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 

41. Đức Phật Sobhita, đấng Toàn Giác cao quý đã Niết Bàn tại tu viện 
Sĩha. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khâp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Sobhita là phần thứ sáu. 
—00O00-- 


1. Nghĩa là chưa đạt đến sự thấu triệt Chân Lý, BvA. 171. 
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7. Anomadassibuddhavamso 


1. Sobhitassa aparena sambuddho dipaduttamo 
anomadassĩ amitayaso tejassĩi duratikkamo. 

2. So chetvã bandhanain sabbain viddhainsetvã tayo bhave 
anivattigamanain maggain desesi devamănuse. 

3- SãgaroVa asankhobho^ pabbatoVa durãsado 
ãkãsoVa ananto so sãlarãjãva phullito. 

4- Dassanena’pi tain buddhain tositã honti pãnino 
byãharantain girain sutvã amatam pãpunanti te. 

5- Dhammãbhisamayo tassa iddho phĩto tadã ahu 
kotisatãni abhisamiinsu pathame dhammadesane. 

6. Tato paramhi samaye3 vassante dhammavutthiyo 
asĩtikotiyo abhisamiinsu dutiye dhammadesane. 

7. Tato parampi vassante tappayante ca pãninain 
atthasattatikotĩnain tatiyãbhisamayo ahu. 

8. Sannipãtã tayo ãsuin tassãpi ca mahesino 
abhinnãbalappattãnain pupphitãnain vimuttiyã. 

9. Atthasatasahassãnain sannipãto tadã ahu 
pahĩnamadamohãnain santacittãna 4 tãdinain. 

10. Sattasatasahassãnain dutiyo ãsi samãgamo 
ananganãnain virajãnaĩn upasantãna tãdinain. 


1. tejasĩ - Sĩmu, Syã. 

2. asankhobbho - Mavi. 

3. tato paraiỊi abhisamaye - Machasam, Syã; tato parampi abhisamaye - Sĩmu. 

4. santacittănaĩn - Ma. 
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7. Lịch Sử Đức Phật Anomadassi: 

/ • • 


1. Sau (đức Phật) Sobhita, đấng Toàn Giác Anomadassĩ là đấng Tối 
Thượng Nhân có danh tiếng vô lường, có oai lực khó mà vượt trội. 


2. Sau khi cât đứt tất cả các sự trói buộc và hủy diệt (nghiệp tái sanh 
ở) ba cõi, vỊ ấy đã thuyết giảng cho chư thiên và loài người về Đạo Lộ 
đưa đến việc không còn luân hồi. 


3- Vị ấy không chao động ví như biển cả, khó thể đạt đến như là ngọn 
núi, không có điểm cuối cùng ví như bầu không gian, và đã nở hoa 
như là cây Sãlã chúa. 


4- Chỉ với sự nhìn thấy đức Phật ấy là chúng sanh khởi lên hoan hỷ. 
Sau khi lâng nghe lời nói đang diễn giải, họ đạt được Bất Tử. 


5. Khi ấy, sự lãnh hội về Giáo Pháp của vị ấy là thành công và đạt 
được SỐ lượng. Hàng trăm koti (chúng sanh) đã lãnh hội trong cuộc 
thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhất. 

6. Về sau vào lúc khác, trong khi đang đổ xuống những cơn mưa Giáo 
Pháp trong cuộc thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhì, tám chục koti 
(chúng sanh) đã lãnh hội. 

7. Vê sau vào lúc khác, khi đang đổ xuống cơn mưa (Giáo Pháp) và 
ngay trong lúc đang làm hài lòng chúng sanh, đã có sự lãnh hội lần 
thứ ba là của bảy mươi tám koti vị. 


8. Và bậc Đại Ẩn Sĩ ấy cũng đã có ba lần tụ hội gồm các vị đã đạt đến 
năng lực của các thắng trí và đã được đơm hoa trong sự giải thoát. 

9. Khi ấy, đã có cuộc tụ hội của tám trăm ngàn vỊ có sự tham đâm si 
mê đã được đoạn tận và có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


10. Lần hội tụ thứ nhì là của bảy trăm ngàn vị không còn ô nhiễm, 
thoát khỏi bụi trần, có sự an tịnh như thế ấy. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Anomadassibuddhavamso 


11. Channam satasahassanam tatiyo asi samagamo 
abhinnãbalappattãnami nibbutãnain tapassinain. 

12. Ahain tena samayena yakkho ãsiin mahiddhiko 
nekãnain yakkhakotĩnain vasavattĩmahissaro.2 

13. Tadãpi tain buddhavarain upagantvã mahesinain 
annapãnena tappesiin sasanghain lokanãyakain. 

14. So’pi main tadã vyãkãsi 3 visuddhanayano muni 
aparimeyye ito kappe ayain buddho 4 bhavissati. 

15. Ahu kapilavhayã rammã nikkhamitvã tathãgato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 

16. Ajapãlamkkhamũlasmiĩn nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 

17. Neranjarãya tĩramhi pãyãsain ãdãya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlaĩn hi ehiti. 


18. Tato padakkhinain katva bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 


19. Imassa janika mata maya nama bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 


20. Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 

ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 


21. Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assatthohi pavuccati. 

1. balapattãnam - Mavi. 

2. vasavattimhi - Sĩmu, Machasam, Syã. 

3. vyãkãsi - Sĩmu. 

4. sambuddho - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Anomadassi 


11. Lần hội tụ thứ ba là của sáu trăm ngàn vị đã đạt đến năng lực của 
các thắng trí, có sự nỗ lực cao, đã chứng Niết Bàn. 


12. Vào lúc bấy giờ, ta là loài Dạ-xoa có đại thần lực, là chúa tể cai 
quản nhiều koti dạ-xoa. 


13. Khi ấy, ta cũng đã đi đến gặp bậc Đại Ẩn Sĩ, đức Phật cao quý ấy, 
và đã làm hài lòng đấng Lãnh Đạo Thế Gian cùng hội chúng bâng 
cơm nước. 


14. Khi ấy, bậc Hiền Triết ấy, có nhãn quan thanh tịnh, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, 
người này sẽ trở thành vị Phật. 


15. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai 
ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 


16. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Nỉ-lỉên-thĩên). 


17. ở tại hờ sông Neraíyarã, đấng Chiên Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đêh cội cây Bồ Đ'ê bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


18. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bd Đe, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

19. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 


20. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Vãn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 


21. Khema và Uppalavanna sẽ là (hai vị) nữ Thinh Vãn hàng đâu. 
Cội cây B'ô Đề của đức ThếTôn ấy được gọi tên là ‘Assattha.’ 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Anomadassibuddhavamso 


22. Citto ca hatthãỊavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 

23. Idain sutvãna vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 

24. Ukkutthisaddain vattenti apphotenti hasanti ca 
katanjalĩ samassanti dasasahassĩ sadevakã. 


25. Yadimassa lokanathassa virajjhissama sasanain 
anăgatamhi addhãne hessãma sammukhă imain. 


26. Yatha manussa nadiin taranta patititthain virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 

27. Evameva mayain sabbe yadi muncãmimaĩn jinaĩn 
anăgatamhi addhãne hessãma sammukhă imain. 

28. Tassãpi vacanain sutvã hattho sainviggamãnaso 
uttariin vatamadhitthãsiin dasapãramipũriyã. 

29. Nagarain candavatĩi nãma yasavã nãma khattiyo 
mãtã yasodharã nãma anomadassissa satthuno. 

30. Dasavassasahassãni agãramajjhaso vasĩ 
siri upasiri sirivaddho tayo pãsãdamuttamã. 

31. Tevĩsatisahassãni nãriyo samalankatã 
sirimã nãma nãrĩ ca upavãno^ nãma atrajo. 

32. Nimitte caturo disvã sivikãyãbhinikkhami 
anũnadasamãsãni padhãnain padahĩ jino. 

33. Brahmunã yãcito santo anomadassĩ mahãmuni 
vatti cakkain mahãvĩro uyyãne so sudassane. 


1. bandhumati - Dhammapada-aggasavaka 53. 

2. upavãrano - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Anomadassi 


22. Citta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Uttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


23. Sau khi nghe được lời nói này của vỊ Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bằng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị này là chủng 
tử mầm môhg của chư Phật.” 


24. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói rằng): 

25. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

26. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ dơi diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bêh bờ ở bên dưới. 

27. Tương tợ y như thê' nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đăng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


28. Nghe được lời nói của vỊ ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm trí phấn 
chấn, đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


29. Thành phố có tên là Candavatĩ, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Yasavã, người mẹ của bậc Đạo Sư Anomadassĩ tên là Yasodharã. 


30. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Siri, Upasiri, và Sirivaddha. 

31. Có hai mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vỢ) tên là Sirimã. Con trai tên là Upavãna. 


32. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bâng kiệu khiêng và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 


33. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vỊ Đại Hiền Triết, đấng Đại 
Hùng Anomadassĩ ấy, đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại 
công viên Sudassana. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Anomadassibuddhavamso 


34. Nisabho cai anomo2 ca ahesuĩỊi aggasavaka 
vamno nãm’upatthãko anomadassissa satthuno. 

35. Sundarĩ 3 ca sumană ca ahesuĩỊi aggasãvikă 
bodhi tassa bhagavato ajjuno’ti pavuccati. 

36. Nandivaddho sirivaddho ahesuin aggupatthakã 
uppalã c’eva padumã ca ahesuin aggupatthikã. 

37. Atthapannãsa ratanain accuggato mahãmuni 
pabhã niddhãvati tassa satarainsĩVa uggato. 

38. Vassasatasahassãni ãyu vijjati tãvade 
tãvată titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

39. Supupphitain pãvacanain arahantehi tãdihi 
vĩtarãgehi vimalehi sobhittha jinasãsanaĩn. 

40. So ca satthã amitayaso yugăni tãni 4 atuliyăni 
sabbain samantarahitain nanu rittã sabbasankhãrã. 

41. Anomadassĩ jino satthã dhammãrãmamhi nibbuto 
tatth’eva tassa jinathũpo ubbedho pancavĩsatĩ’ti. 


Anomadassibuddhavainso sattamo. 


—00O00-- 


1. nipako - Manupa. 

2. asoko - Sĩmu. 

3. sundară - Dhammapadatthakathă 53. 

4. tĩni - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Anomadassi 


34. Nisabha và Anoma đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc Đạo Sư Anomadassĩ tên là Varuụa. 


35. Sundarĩ và Sumana đã là (hai vỊ) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Ajjuna.” 

36. Nandivaddha và Sirivaddha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Uppalã và luôn cả Padumã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

37. Bậc Đại Hiền Triết cao năm mươi tám ratana (14 mét rưỡi). Hào 
quang của vị ấy phát ra như là ánh mặt trời mọc. 

38. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

39. Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng đã được rạng rỡ, lời tuyên 
thuyết khéo được đơm hoa nhờ vào các vỊ A-la-hán đã ly tham ái, 
không còn ô nhiễm như thế ấy. 

40. Bậc Đạo Sư có danh tiếng vô lượng ấy và hai vị (Thinh Văn hàng 
đầu) vô song ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các 
hành là trống không? 

41. Đấng Chiến Thắng, bậc Đạo Sư Anomadassĩ đã Niết Bàn tại tu 
viện Dhamma. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vỊ ấy 
có chiều cao hai mươi lăm (do-tuần) ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Anomadassĩ là phần thứ bảy. 
—00O00-- 
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8. Padumabuddhavamso 


1. Anomadassissa aparena sambuddho dipaduttamo 
padumo nãma nãmena asamo appatipuggalo. 

2. Tassãpi asamain sĩlain samãdhi’pi anantako 
asankheyyain nãnavarain vimutti ca anũpamã. 

3- Tassãpi atulatejassa dhammacakkappavattane 
abhisamayã tayo ãsuin mahãtamapavãhanã. 

4- Pathamãbhisamaye buddho kotisatamabodhayĩ 
dutiyăbhisamaye dhĩro navutikotimabodhayĩ. 

5- Yadã ca padumo buddho ovadĩ sakama’trajaĩn 
tadã asĩtikotĩnain tatiyãbhisamayo ahu. 

6. Sannipãtã tayo ãsuin padumassa mahesino 
kotisatasahassãnain pathamo ãsi samãgamo. 

7- Kathinatthãrasamaye uppanne kathinaicĩvare 

dhammasenãpat’atthãya 2 bhikkhũ sibbiinsu cĩvaraĩn .3 

8. Tadã te vimalã bhikkhũ chaỊabhinnã mahiddhikã 
tĩni satasahassãni samiinsu aparãjitã. 

9- Punãparain so narãsabho 4 pavane vãsain upãgatos 
tadã samãgamo ãsi dvinnain satasahassãnaĩn.6 

10. Ahain tena samayena sĩho ãsiin migãdhibhũ7 
pavivekamanubrũhantain pavane addasain jinaĩn.8 

11. Vanditvã sirasã pãde katvãna tain padakkhinain 
tikkhattuin abhinãditvã sattãhain jinamupatthahiĩn .9 

12. Sattãhain varasamãpattiyã utthahitvã tathãgato 
manasã cintayitvãna kotibhikkhũ samãnayĩ. 


1. kathina - Machasam. 

2. dhammasenãpatitthãya - 
Machasam. 

3. cĩvare - Mavi. 

4. narausabho - Syã. 

5. upãgami - Machasam, Syã, PTS. 


6. satasahassĩnarp - Machasarp. 

7. migãhibhũ - Syã. 

8. vivekamanubrũhanatam pavane 
vãsam upãgatam - Sĩmu. 

9. jinamupatthaham - Machasam, 
Mavi. 
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8. Lịch Sử Đức Phật Paduma: 


1. Sau (đức Phật) Anomadassĩ, đấng Toàn Giác, bậc Tối Thượng 
Nhân tên Paduma là không kẻ sánh bâng, không người đối thủ. 

2. Giới của vỊ ấy là không ai sánh bâng, định là không có giới hạn, trí 
tuệ cao quý là không thể tính đếm, và giải thoát là không có tương 
đương. 

3- Cũng vào lúc chuyển vận bánh xe Chánh Pháp của vỊ có oai lực vô 
song ấy, đã có ba cuộc lãnh hội là sự xua đuổi đi bóng đêm mù mịt. 

4- ở sự lãnh hội lần thứ nhất, đức Phật đã giác ngộ một trăm koti vỊ. 
ở sự lãnh hội lần thứ nhì, bậc Thông Minh đã giác ngộ chín mươi 
koti vỊ. 

5- Và vào lúc đức Phật Paduma giáo huấn người con trai của mình, 
khi ấy đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục koti vỊ. 

6. Bậc Đại Ẩn Sĩ Paduma đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất là 
của một trăm ngàn koti vỊ. 

7- Vào dịp tiến hành lễ Kathina, khi y Kathina được phát sanh, các vỊ 
tỳ khuu đã may y để giao cho vị Tướng Quân Chánh Pháp. 

8. Khi ấy, ba trăm ngàn vị đã tụ hội lại. Các vỊ tỳ khuu ấy là không 
còn ô nhiễm, có sáu thắng trí, có đại thần lực, không bị khuất phục. 

9- Cũng vào dịp khác, đấng Nhân NgUu ấy đã vào mùa (an cư) mưa ở 
trong rừng. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của hai trăm ngàn vị. 

10. Vào lúc bấy giờ, ta là con sư tử chúa tể của các loài thú. Ta đã 
nhìn thấy đấng Chiến Thắng đang thực hành hạnh độc cư ở trong 
rừng. 

11. Ta đã đê đầu đảnh lễ ở chân (của đức Phật) rồi đã đi nhiễu quanh 
vỊ ấy, sau đó đã rống lên ba lần rồi đã phục vụ đấng Chiến Thắng bảy 
ngày. 

12. Sau khi xuất khỏi bảy ngày nhập thiền cao quý, đức Như Lai dụng 
tâm suy xét rồi đã triệu tập một koti (mười triệu) vị tỳ khuu. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Padumabuddhavamso 


13. Tadapi so mahavĩro tesam majjhe viyakarĩ 
aparimeyye ito kappe ayain buddho bhavissati. 

14. Ahu kapilamhayã rammã nikkhamitvã tathãgato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 

15. Ajapãlarukkhamũlasmiĩn nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 

16. Neranjarãya tĩramhi pãyãsain ãdãya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlaĩn hi ehiti. 

17. Tato padakkhĩnain katvã bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 

18. Imassa janikã mãtã mãyã nãma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

19. Kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

20. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
bodhi tassa bhagavato assattho’ti pavuccati. 

21. Citto ca hatthãlavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassa satain tassa gotamassa yasassino. 

22. Idain sutvãna vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 

23. Ukkutthisaddain vattenti apphothenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 

24. Yadimassa lokanãthassa virajjhissãma sãsanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

25. Yathã manussã nadiin tarantã patititthain virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 

26. Evameva mayain sabbe yadi muncãmimaĩn jinaĩn 
anăgatamhi addhãne hessãma sammukhă imain. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Paduma 


13. Khi ấy, ở giữa các vị (tỳ khưu) ấy, đấng Đại Hùng ấy cũng đã chú 
nguyện râng: “Trong vô lượng kỉẽp tính từ thời điểm này, người 
này sẽ trở thành vị Phật. 

14. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

15. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thĩên). 

16. ở tại bờ sông Neraíyarã, đấng Chiên Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đêh cội cây Bồ Đ'ê bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


17. Kê'đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bd Đe tơi thắng, 
vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

18. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

19. Kolịta và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 

20. Khemã và Uppalavaụụã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Vãn hàng đâu. 
Cội cây Bd Đề của đức ThếTôn ăy được gọi tên là Assattha." 

21. Cỉtta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Ltttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 

22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị này là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 

23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 

24. “Nêíi chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thê'Gian này thì chúng tôi sẽ dơi diện vị kia trong tương lai xa vời. 

25. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ dơi diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 

26. Tương tợ y như thê', nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Padumabuddhavamso 


27. Tassapi vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayiĩỊi 
uttariin vatamadhitthãsiin dasapãramipũriyã. 

28. Campakain nãma nagarain asamo nãma khattiyo 
asamã nãma janikã padumassa mahesino. 

29. Dasavassasahassãni agãramajjhaso vasi 
uttaravasuyasuttarãi tayo pãsãdamuttamã. 

30. Tettiinsa satasahassãni nãriyo samalankatã 
uttarã nãma sã nãri rammo nãmã’si atrajo. 

31. Nimitte caturo disvã rathayãnena nikkhamĩ 
anũna-atthamãsãni2 padhãnain padahĩ jino. 

32. Brahmunã yãcito santo padumo lokanãyako 

vatti cakkain mahãvĩro dhananjayuyyãnamuttame. 

33. Sãlo ca upasãlo ca ahesuin aggasãvakã 
vamno nãm’upatthãko padumassa mahesino. 

34. Rãdhã c’eva surãdhã ca ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato mahãsono’ti vuccati. 

35. Bhiyyo c’eva asamo ca ahesuin aggupatthakã 
mcĩ ca nandarãmã ca ahesuin aggupatthikã. 

36. Atthapannãsaratanain accuggato mahãmuni 
pabhã niddhãvati tassa asamã sabbato disã. 

37. Candappabhã suriyappabhã ratanaggi-manippabhã 3 
sabbã’pi tã hatã honti patvã jinapabhuttamaĩn. 

38. Vassasatasahassãni ãyu vijjati tãvade 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

39. Paripakkamãnase satte bodhayitvã asesato 
sesanne 4 anusãsitvã nibbuto so sasãvako. 

40. Uragova tacain jinnaĩn vaddhaips pattainVa pãdapo 
jahitvã sabbasankhãre nibbuto so yathã sikhĩ. 

41. Padumo jinavaro satthã dhammãrãmamhi nibbuto 
dhãtuvitthãrikaĩn ãsi tesu tesu padesato. 

Padumabuddhavainso atthamo. 

—00O00-- 


1. nandã vasu yasuttarã - Machasam; 
nandã ca suyasă uttară - Sĩmu; 
nando vasu yasuttaro - Syă. 

2. anũnakatthamãsãni - Machasam; 


anũnakaiỊiaddhamãsam - Sĩmu, PTS 

3. ratanagghi - Sĩmu. 

4. sesake - Sĩmu, Machasam. 

5. vuddhaiỊi - Sĩmu, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Paduma 


27. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười 
pháp. 

28. Thành phố có tên là Campaka, vỊ vua dòng Sát-đế-lỵ tên là Asama, 
người mẹ của vị Đại Ẩn Sĩ Paduma tên là Asamã. 

29. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là uttara, Vasu, và Yasuttara. 

30. Và có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vỢ) tên là Uttarã. Con trai tên là Ramma. 

31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bâng phương tiện xe và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 

32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng Đại 
Hùng Paduma đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại công viên 
Dhananja tuyệt vời. 

33. Sãla và Upasãla đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc 
Đại Ẩn Sĩ Paduma tên là Varuụa. 

34. Rãdhã và luôn cả Surãdhã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây BỒ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Soụa vĩ đại.” 

35. Bhiyya và luôn cả Asama đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Rucĩ và 
Nandirãmã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

36. Vị Đại Hiền Triết ấy cao năm mươi tám ratana (14.5 mét). Hào 
quang không gì sánh bâng của vỊ ấy chiếu sáng tất cả các phương. 

37. Ánh sánh của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của châu 
báu và ngọc ma-ni đât giá, tất cả các loại ánh sáng ấy đều bị tiêu tan khi 
sánh cùng hào quang tối thượng của đấng Chiến Thắng. 

38. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 


39. Sau khi đã giác ngộ những chúng sanh có tâm trí đã được chín muồi 
không thiếu sót (người nào), sau khi chỉ dạy những người còn lại vị ấy 
cùng các vị Thinh Văn đã Niết Bàn. 


40. Ví như con rân bỏ đi lớp da già cỗi, ví như cây cối rủ bỏ lá úa tàn, vị 
ấy sau khi buông bỏ các hành đã Niết Bàn tương tợ như ngọn lửa đã 
đWc dập tât. 


41. Bậc Đạo Sư Paduma, đấng Chiến Thắng cao quý đã Niết Bàn tại tu 
viện Dhamma. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khâp các nơi. 

Lịch sử đức Phật Paduma là phần thứ tám. 

—00O00-- 
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9. Naradabuddhavamso 


1. Padumassa aparena sambuddho dipaduttamo 
nãrado nãma nãmena asamo appatipuggalo. 

2. So buddho cakkavattissa jettho dayita-oraso 
ãmuttamãlãbharanoi uyyãnain upasankami. 

3- Tatthã’si2 mkkho yasavipulo abhirũpo brahã sucĩ 
tamajjhappatvã upanisĩdi mahãsonassa hetthato 

4 - Tattha nãnavaruppajji anantain vajirũpamaĩn 
tena vicini sankhãre ukkujjamavakujjakaĩn. 

5- Tattha sabbakilesãni asesamabhivãhayĩ 
pãpuni kevalain bodhiin buddhanãne ca cuddasa. 

6 . Pãpunitvãna sambodhiin dhammacakkain pavattayĩ 
kotisatasahassãnain pathamãbhisamayo ahu. 

7- Mahãdonain nãgarãjaĩn vinayanto mahãmuni 
pãtiherain tadãkãsi dassayanto sadevake. 

8 . Tadã devamanussãnain tamhi dhammappakãsane 
navutikotisahassãni tariinsu sabbasarnsayain. 

9 - Yamhi kãle mahãvĩro ovadi sakamatrajaĩn 
asĩtikotisahassãnain tatiyãbhisamayo ahu. 

10. Sannipãtã tayo ãsuin nãradassa mahesino 
kotisatasassãnain pathamo ãsi samãgamo. 

11 . Yadã buddho buddhagunain sanidãnain pakãsayi 

navutikotisahassãni samiinsu vimalã tadã. 


1. amuttamalyabharano - Simu, PTS; amuttamaụyabharano - Sya. 

2. tatrãsi - Sĩmu; tatthãpi - Manupa. 
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9. Lịch Sử Đức Phật Narada: 


1. Sau (đức Phật) Paduma, có đấng Toàn Giác, bậc Tối Thượng Nhân 
tên Nãrada là không kẻ sánh bâng, không người đối thủ. 

2. Đức Phật ấy, người con trai trưởng yêu quý của vị Chuyển Luân 
Vương, có sự trang sức với vòng hoa bâng ngọc trai đã đi (bộ) đến 
công viên. 

3 - ở tại nơi ấy có cội cây lẫy lừng danh tiếng, tuyệt đẹp, to lớn, thanh 
khiết. Sau khi đi đến nơi ấy, vỊ ấy đã ngồi xuống ở dưới cội cây Sona 
vĩ đại. 

4- ở tại nơi ấy, trí tuệ cao quý, vô biên, (sâc bén) tợ kim cương đã 
được sanh khởi. Nhờ đó, vỊ ấy đã khảo sát các hành theo lối ngửa lên 
và theo lối úp xuống. 

5- ở tại nơi ấy, vỊ ấy đã xua đi tất cả phiền não không còn dư sót, đã 
đạt đến quả vị hoàn toàn Giác Ngộ và mười bốn trí tuệ của vị Phật.i 

6 . Sau khi đạt đến quả vị Toàn Giác, vỊ ấy đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn 
koti (một ngàn tỷ, một triệu triệu) vị. 

7- Trong lúc huấn luyện Long Vương Mahãdona, bậc Đại Hiền Triết 
đã thể hiện điều kỳ diệu ấy (song thông) cho thế gian luôn cả chư 
thiên nhìn thấy. 

8 . Lúc bấy giờ, trong lần giảng giải Giáo Pháp ấy cho chư thiên và 
nhân loại, chín chục ngàn koti (chín trăm tỷ) vị đã vượt qua tất cả các 
mối nghi hoặc. 

9- Vào thời điểm đấng Đại Hùng giáo giới người con trai của mình, 
đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục ngàn koti (tám trăm tỷ) 
vỊ. 

10. Bậc Đại Ẩn Sĩ Nãrada đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất là 
của một trăm ngàn koti vị. 


11. Vào lúc đức Phật giảng giải về đức hạnh của chư Phật có cả phần 
duyên khởi, khi ấy chín chục ngàn koti vỊ không còn ô nhiễm đã tụ 
hội lại. 


1. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 332. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Naradabuddhavamso 


12. Yada Verocano nago danam dadati satthuno 
tadã samiĩỊisu jinaputtã asĩtisatasahassiyo.i 

13. Aham tena samayena jatilo uggatãpano 
antalikkhacaro ãsiin pancãbhinnãsu pãragũ. 

14. Tadã’p’ahaĩn2 asamasamain sasanghain saparíjjanaĩn 
annapãnena tappetvã candanenãbhipũjayiĩn. 

15. So’pi main buddho 3 vyãkăsi nãrado lokanăyako 
aparimeyye ito kappe ayain buddho bhavissati. 

16. Ahu kapilavhayã rammã nikkhamitvã tathãgato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 

17. Ajapãlarukkhamũlasmi nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 

18. Neranjarãya tĩramhi pãyãsain ãdãya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlaĩn hi ehiti. 

19. Tato padakkhinain katvã bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 

20. Imassa janikã mãtã mãyã nãma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

21. Kolito upatisso ca aggă hessanti sãvakă 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

22. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
bodhi tassa bhagavato assattho’ti pavuccati. 

23. Citto ca hatthãỊavako aggã hessantupatthakã 
uttarãnandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 


1. asĩtisatasahassino - Syã. 

2. tadãpãhaiỊi - Machasam, Syã, Sĩmu, Manupa. 

3. sambuddho - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Narada 


12. Vào lúc con rồng Verocana dâng cúng vật thí đến bậc Đạo Sư, khi 
ấy tám mươi trăm ngàn (tám triệu) người con trai của đấng Chiến 
Thắng đã tụ hội lại. 

13. Vào lúc bấy giờ, ta là đạo sĩ tóc bện, có khổ hạnh cao tột, đi lại ở 
trên không trung, toàn hảo về năm thắng trí. 


14. Khi ấy, sau khi làm hài lòng vỊ tương đương với các bậc không thể 
sánh bâng cùng với hội chúng và đoàn tháp tùng bâng cơm nước, ta 
đã cúng dường gỗ đàn hương. 

15. Đức Phật, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Nãrada ấy cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong vồ lượng kiếp tính từ thời điểm này, 
(người này) sẽ trở thành vị Phật ở thế gian. 

16. Sau khi rời khỏi (thành phổ) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

17. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thiên). 

18. ở tại bờ sông Neraíyarã, đấng Chiên Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rdi đi đêh cội cây B'ô Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


19. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiêng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

20. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

21. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 

22. Khemã và Uppalavannã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây Bd Đ'ê của đức ThếTôn ấy được gọi tên là Assattha.’ 

23. Citta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Ltttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Naradabuddhavamso 


24. Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayam. 


25. Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 


26. Yadimassa lokanathassa virajjhissama sasanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 


27. Yatha manussa nadiin taranta patititthain virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 


28. Evameva mayain sabbe yadi muncamimain jinaĩn 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

29. Tassãpi vacanam sutvã bhiyyo hãvetvai mãnasain 
adhitthahiin vatain uggain dasapãramipũriyã. 

30. Nagarain dhannavatĩ nãma sudevo nãma khattiyo 
anomã nãma janikã nãradassa mahesino. 


31. Navavassasahassani agaramajjhaso vasĩ 

jito vijito vijitãbhirãmo2 tayo pãsãda muttamã. 


32. Ticattarĩsasahassani nariyo samalankata 

vijitasenã 3 nãma nãrĩ nanduttaro năma atrajo. 


33. Nimitte caturo disva padasa 4 gamanena nikkhami 
sattãhain padhãnacariyaĩns acari lokanãyako. 


1. bhãsetva - Sĩmu, Machasam, Syã; bhãsetvã - PTS. 

2. jino vijitãbhirãmo - Machasam, 

jitã vijitã bhũrimã - Sĩmu. 

3. jitasenã - Sĩmu. 

4. pãsãda - Sĩmu. 

5. padhãnacãraiỊi - Machasarp, Syã. 


Sya. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Narada 


24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ ràng): “Vị này là chủng 
tử mầm mông của chư Phật.” 


25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 


26. “Nêỉi chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


27. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bêh bờ ở bên dưới. 


28. Tương tợ y như thê' nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đăng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


29. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã khiến tâm được mừng rỡ bội 
phần. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự 
toàn hảo về mười pháp. 


30. Thành phố có tên là Dhannavatĩ, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Sudeva, người mẹ của vỊ Đại Ẩn Sĩ Nãrada tên là Anomã. 


31. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Jita, Vijita, và Vijitãbhirãma. 


32. Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vỢ) tên là Vijitasenã. Con trai tên là Nanduttara. 


33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, vỊ Lãnh Đạo thế gian đã ra 
đi bằng sự đi bộ (sự đi bằng bàn chân) và đã thực hành hạnh nỗ lực 
bảy ngày. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Naradabuddhavamso 


34. Brahmuna yacito santo narado lokanayako 

vatti cakkam mahãvĩro dhananjayuyyãnamuttame. 

35. Bhaddasãlo jitamitto ahesuĩỊi aggasãvakã 
vãsettho nãm’upatthăko nãradassa mahesino. 

36. uttarã phaggunĩ c’eva ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato mahãsono’ti vuccati. 

37. Uggarindo ca vasabho ca ahesuin aggupatthakã 
indĩvarĩ ca undĩ cai ahesuin aggupatthikã. 

38. Atthãsĩti ratanãni accuggato mahãmuni 
kancanagghiyasankãso dasasahassĩ virocati.2 

39. Tassa byãmappabhã kãyã niddhãvati disodisain 
nirantarain divãrattiin yojanaĩn pharate tadã .3 

40. Na keci tena samayena samantã yojane janã 
ukkã padĩpe ujjãlenti 4 buddharainsena otthatã. 

41. Navutivassasahassãni ãyu vijjati tãvade 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

42. Yathã uỊũhi gaganain vicittain upasobhati 
tath’eva sãsanain tassa arahantehi sobhati. 

43. Sarnsãrasotain taranãya sesake patipannake 
dhammasetuin daỊhain katvã nibbuto so narãsabho. 

44. So’pi buddho asamasamo te’pi khĩnãsavã atulatejã 
sabbain samantarahitain nanu rittã sabbasankhãrã. 

45. Nãrado jinavasabho nibbuto sudassane pure 
tatth’eva jinathũpavaro catuyojanamuggato’ti. 


Naradabuddhavainso navamo. 
—00O00-- 


1. indãvarĩ ca candĩ ca - Machasam; indavarĩ ca gandĩ ca - Syã. 

2. virocatha - Sĩmu. 

3. disã - Sĩmu; sadã - Syã, Machasam. 

4. ujjalenti - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Narada 


34. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Nãrada đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở công viên 
Dhananjaya tuyệt vời. 

35. Bhaddasãla và ditamitta đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Nãrada tên là Vãsettha. 

36. uttarã và luôn cả Phaggunĩ đã là (hai vỊ) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây BỒ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Sona vĩ đại.” 

37. Uggarinda và Vasabha sẽ là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Indĩvarĩ và Undĩ sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


38. Cao tám mươi tám ratana (22 mét), bậc Đại Hiền Triết ấy chiếu 
sáng mười ngàn thế giới tương tợ như cột trụ bâng vàng có gân tràng 
hoa. 


39. Khi ấy, thân thể có ánh sáng hào quang của vỊ ấy chiếu ra các 
phương liên tục ngày dêm và tỏa sáng (xung quanh) một do-tuần. 

40. Vào lúc bấy giờ, được tràn ngập bởi hào quang của đức Phật, 
những người ở xung quanh một do-tuần không ai thâp sáng các ngọn 
đèn đuốc. 

41. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

42. Giống như bầu trời được trang điểm và chói sáng bởi các vì sao, 
tương tợ như thế ấy Giáo Pháp của vỊ ấy rạng rỡ nhờ vào các vị A-la- 
hán. 


43. Sau khi đã thiết lập vững châc cây cầu Chánh Pháp để giúp vượt 
qua dòng chảy luân hồi đối với số người còn lại đã đạt được (đạo quả 
Hữu Học), đấng Nhân NgUu ấy đã Niết Bàn. 

44. Đức Phật ấy là vị tương đương với các bậc không thể sánh bâng, 
và các bậc Lậu Tận ấy là có oai lực vô song, tất cả đều hoàn toàn biết 
mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 

45. Đấng Chiến Thắng hàng đầu Nãrada đã Niết Bàn tại thành phố 
Sudassana. Ngôi bảo tháp cao quý của đấng Chiến Thắng đã được 
dựng lên cao bốn do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Narada là phần thứ chín. 
—00O00-- 
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lO. PadumuttarabuddhavaiỊiso 


1. Naradassa aparena sambuddho dipaduttamoi 
padumuttaro nãma jino akkhobho^ sãgarũpamo. 

2. MandakappoVa so ãsi yamhi buddho3 ajãyatha 
ussannakusalã janatã tamhi kappe 4 ajãyatha. 

3. Padumuttarassa bhagavato pathame dhammadesane 
kotisatasahassãnain dhammãbhisamayo ahu. 

4. Tato parampi vassante tappayante ca pãnino 
sattatiinsatasahassãnaĩn dutiyãbhisamayo ahu. 

5. Yamhi kãle mahãvĩro ãnandain upasankami 
pitusantikamupãgantvã ahanis amatadundubhiin. 

6. Ãhate'’ amatabherimhi 7 vassante dhammavutthiyãs 
pannãsasatasahassãnain tatiyãbhisamayo ahu. 

7. Ovãdako vinnãpako tărako sabbapãninain 
desanãkusalo buddho tãresi janataĩn bahuin. 

8. Sannipãtã tayo ãsuin padumuttarassa satthuno 
kotisatasahassãnain pathamo ãsi samãgamo. 

9. Yadã buddho asamasamo vasĩ vebhãrapabbate 
navutikotisahassãnain dutiyo ãsi samãgamo. 

10. Puna cãrikain pakkante gãmanigamaratthato 
asĩtikotisahassãnain tatiyo ãsi samãgamo. 

11. Ahain tena samayena jatilo nãma ratthiko 

sambuddhapamukhain sanghain sabhattain dussamadãs’ahaĩn. 


1 dvĩpaduttamo - Sĩmu. 

2 akkhobbho - Mavi, PTS. 

3 buddhã - Sĩmu. 

4 kãle - Sĩmu. 

5 ãhani - Machasam. 


6 ahate - Sĩmu. 

7 dhammabherimhi - Sĩmu; 
amatadundubhim - PTS. 

8 vutthiyo - Sĩmu. 
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lO. Lịch Sử Đức Phật Padumuttara: 


1. Sau (đức Phật) Narada, có đấng Toàn Giác, bậc Tối Thượng Nhân 
tên Padumuttara là không bị chao động, tương tợ như biển cả. 

2. Và đức Phật đã sanh lên vào kiếp Maụậa ấy. 1 Chúng sanh đã sanh 
lên trong kiếp ấy là vô cùng tốt lành.2 

3. Trong khi đức Thế Tôn Padumuttara thuyết giảng Giáo Pháp lần 
thứ nhất, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của một trăm ngàn koti vị. 

4. Về sau vào lúc khác nữa, trong lúc đổ xuống cơn mưa (Pháp) khiến 
cho các hạng chúng sanh được hài lòng, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì 
là của ba mươi bảy trăm ngàn koti (ba triệu bảy trăm ngàn) vị. 

5. Vào thời điểm đấng Đại Hùng đi đến gặp (người cha là) Ãnanda, 
Ngài đã đi đến trong sự hiện diện của người cha và đã gióng lên tiếng 
trong Bất Tử. 


6. Khi tiếng trống Bất Tử đã được gióng lên và trong khi cơn mưa 
Pháp Bảo đang rơi xuống, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của năm 
mươi trăm ngàn koti (năm triệu) vỊ. 


7. Đức Phật là vỊ giáo giới, là vỊ làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả 
chúng sanh vượt qua, là vị thiện xảo về thuyết giảng; Ngài đã giúp 
cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

8. Bậc Đạo Sư Padumuttara đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất 
là của một trăm ngàn koti vỊ. 

9. Khi đức Phật, vỊ tương đương với các bậc không thể sánh bâng, cư 
ngụ ở tại ngọn núi Vebhãra, đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín mươi 
ngàn koti vị. 


10. Hơn nữa, trong khi ra đi du hành từ các làng mạc, thị trấn, và 
quốc độ, đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám mươi ngàn koti vỊ. 

11. Vào lúc bấy giờ, ta là vỊ lãnh chúa tên Jatila. Ta đã cúng dường vải 
cùng với bữa ăn đến hội chúng (tỳ khưu) có bậc Toàn Giác đứng đầu. 


1. Đức Phật Padumuttara sanh vào sãrakappa (kiếp chi có một vị Phật), nhưng có 
tánh chất như là manậakappa (kiếp có hai vị Phật) vì thành tựu nhiều đức hạnh; 
đo đó được gọi là manậakappa, BvA. 191. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 332. 

2. Chú Giải ghi như sau: ussannakusalãtỉ upacitapunnã = “vô cùng tốt lành” 
nghĩa là “đã tích lũy được nhiều phước báu,” BvA. 191. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Padumuttarabuddhavamso 


12. So’pi mam buddhoi vyakasi sanghamajjhe nisĩdiya 
satasahasse ito kappe ayain buddho bhavissati. 


13. Ahu kapilavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 


14. Ạịapalarukkhamulasmiĩn nisĩditva tathagato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 


15. Neranjaraya tĩramhi payasain adaya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlaĩn hi ehiti. 


16. Tato padakkhinain katva bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 


17. Imassa janika mata maya nama bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 


18. Kolito upatisso ca agga hessanti savaka 

ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 


19. Khema uppalavanna ca aggahessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assatthohi pavuccati. 


20. Citto ca hatthãlavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 


21. Idain sutvana vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 


22. Ukkutthisaddain vattenti apphotenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 


1. tada - Simu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Padumuttara 


12. Đức Phật ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho ta 
rằng: “Trong một trăm ngàn kiếp tính từ thời điểm này, người này 
sẽ trở thành vị Phật. 

13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

14. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Nỉ-lỉên-thĩên). 

15. ở tại hờ sông Neraíyarã, đấng Chiến Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đêh cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


16. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bd Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiêng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 


17. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 


18. Kolita và Upatỉssa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 


19. Khema và Uppalavanna sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây Bd Đe của đức ThếTôn ấy được gọi tên là Assattha.’ 


20. Citta và Hatthãịavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Ltttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bàng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị này là chủng 
tử mầm môhg của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 


125 



Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Padumuttarabuddhavamso 


23. Yadimassa lokanathassa virajjhissama sasanam 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imaiỊi. 

24. Yathã manussã nadiĩỊi tarantã patitittham virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiĩỊi. 

25. Evameva mayam sabbe yadi muncãmimam jinam 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imam. 

26. Tassãpi vacanam sutvã uttariin vatamadhitthahiin 
akãsimuggain daỊhadhitiin dasapãramipũriyã. 

27. Vyãhatãi titthiyã sabbe vimanã dummanã tadã 

na tesain keci paricaranti ratthato nicchubhanti te. 

28. Sabbe tattha samãgantvã upaganchuin^ buddhasantike 
tuvain nãtho mahãvĩra saranain hohi cakkhuma .3 

29. Anukampako kãmniko hitesĩ sabbapãninain 
sampatte titthiye sabbe pancasĩle patitthahi. 

30. Evain nirãkulain ãsi sunnakain titthiyehi tain 
vicittain arahantehi vasĩbhũtehi tãdihi. 

31. Nagarain hainsavatĩ nãma 4 ãnando nãma khattiyo 
sujãtã nãma janikã padumuttarassa mahesino. 

32. Dasasvassasahassãni agãramajjhaso vasĩ 
naravãhano yaso vasavatti tayo pãsãdamuttamã. 

33. Ticattãrĩsasahassãni nãriyo samalankatã 
vasudattã nãma nãrĩ uttaro nãma atrajo. 

34. Nimitte caturo disvã pãsãdenãbhinikkhami 
sattãhain padhãnacãrain acari purisuttamo. 


1. byăhatã - Machasam. 

2. upagacchuĩỊi - Sĩmu. 

3. cakkhumã - Sĩmu. 

4. hemavatĩ - Sĩmu. 

5. navaiỊi - Manupa. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Padumuttara 


23. “Nẽíi chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đăng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bêh bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bêh bờ ở bên dưới. 

25. Tương tợ y như thế, nêỉi tất cả chúng tôi lỡ dịp với đăng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


26. Nghe được lời nói của vỊ ấy, ta đã quyết định sự thực hành tối 
thắng. Ta đã thực hiện sự nỏ lực vô cùng bền bĩ để làm tròn đủ sự 
toàn hảo về mười pháp. 


27. Khi ấy, tất cả các người ngoại đạo bị ruồng bỏ trở nên hốt hoảng, 
có tâm trí chán nản. Đối với bọn họ, không còn có người nào phục 
vụ. Mọi người xua đuổi họ ra khỏi quốc độ. 


28. Tất cả đã tụ hội lại tại nơi ấy và đã đi đến gặp đức Phật (nói 
rằng): “Bạch đấng Đại Hùng, ngài là vị lãnh đạo. Hỡi bậc Hữu 
Nhãn, ngài hãy là chôn nương nhờ.” 

29. Bậc có lòng thương xót, đấng Bi Mẫn, vỊ tầm cầu lợi ích cho tất cả 
chúng sanh đã an trú vào năm giới cấm cho tất cả những người ngoại 
đạo đã đi đến (với Ngài). 


30. Như thế, Giáo Pháp đã không bị pha trộn, không còn các ngoại 
đạo, và được tô điểm bởi các vỊ A-la-hán ở vào trạng thái thu thúc 
như thế ấy. 


31. Thành phố có tên là Hamsavatĩ, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Ananda, người mẹ của vỊ Đại Ẩn Sĩ Padumuttama tên là Sujãtã. 


32. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Naravãhana, Yasa, và Yasavatti. 

33. Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vỢ) tên là Vasuladattã. Con trai tên là uttara. 


34. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bâng tòa lâu đài và đã thực hành hạnh nỗ lực bảy ngày. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Padumuttarabuddhavamso 


35. Brahmuna yacito santo padumuttaro vinayakoi 
vatti cakkam mahãvĩro mithiluyyãnamuttame. 

36. Devalo ca sujãto ca ahesuĩỊi aggasãvakã 

sumano nãm’upatthãko padumuttarassa satthuno.2 

37. Amitã asamã c’eva ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato salalo’ti pavuccati. 

38. Vitinno c’eva tisso ca ahesuin aggupatthakă 
hatthã c’eva vicittã ca ahesuin aggupatthikã. 

39. Atthapannãsaratanains accuggato mahãmuni 
kancanagghiya 4 sankãso dvattiinsavaralakkhano. 

40. Kuddã kavãtã bhittĩ ca rukkhã nagasiluccayã 
na tassãvaranain atthi samantã dvãdasayojane. 

41. Vassasatasahassãni ãyu vijjati tãvade 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

42. Santãretvã bahujanaĩn chinditvã sabbasarnsayain 
jalitvã aggikkhandhoVa nibbuto so sasãvako. 

43. Padumuttaro jino buddho nandãrãmamhi nibbuto 
tatth’eva tassas thũpavaro dvãdasubbedha yojano’ti. 


Padumuttarabuddhavainso dasamo. 


—00O00-- 


1. padumuttaranăyako - Manupa. 

2. mahesino - Mavi, PTS. 

3. atthapannasam - Machasam. 

4. kancanagghika - Sĩmu. 

5. tatth’evassa - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Padumuttara 


35. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vỊ Hướng Đạo, đấng Đại Hùng 
Padumuttara đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở công viên tuyệt 
vời Mithila. 


36. Devala và Sujata đã là (hai vỊ) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả của 
bậc Đạo Sư Padumuttara tên là Sumana. 


37. Amita và luôn cả Asama đã là (hai vỊ) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội BỒ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Salala.” 

38. Vitinna và luôn cả Tissa đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Hatthã và luôn cả Vicittã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

39. Đạt đến năm mươi tám ratana (14 mét rưỡi) về chiều cao, đấng 
Đại Hiền Triết với ba mươi hai tướng trạng cao quý tương tợ như cột 
trụ bàng vàng có gân tràng hoa. 

40. Các tường thành, cửa lớn, vách đất, cây cối, mỏm đá ở xung 
quanh mười hai do-tuần không có che khuất vị ấy. 

41. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

42. Sau khi đã giúp cho nhiều người vượt qua, sau khi đã cât đứt tất 
cả các điều nghi hoặc, vị ấy đã rực cháy như là khối lửa rồi đã Niết 
Bàn cùng với các vị Thinh Văn. 

43. Đức Phật, đấng Chiến Thắng Padumuttara đã Niết Bàn tại tu viện 
Nandã. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vỊ ấy có chiều cao mười hai 
do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Padumuttara là phần thứ mười. 
—00O00-- 
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11. Sumedhabuddhavamso 


1. Padumuttarassa aparena sumedho nama nayako 
durãsado uggatejo sabbalokuttamoi muni. 

2. Pasannanetto sumukho brahã uju patãpavã 
hitesĩ sabbasattãnain bahũ mocesi bandhanã. 

3 . Yadã buddho pãpunitvã kevalain bodhimuttamain 
sudassanamhi nagare dhammacakkain pavattayi. 

4- Tassãbhisamayã tĩni ahesuin dhammadesane 
kotisatasahassãnain pathamãbhisamayo ahu. 

5- Punãparain kumbhakannain yakkhain so damayĩ jino 
navuti kotisahassãnain dutiyãbhi samayo ahu. 

6 . Punãparain amitayaso catusaccain pakãsayi 
asĩti kotisahassãnain tatiyăbhisamayo ahu. 

7- Sannipãtã tayo ãsuin sumedhassa mahesino 

khĩnãsavãnaĩn vimalãnain santacittãna tãdinaĩn.2 

8 . Sudassanain nagaravarain upaganchi jino yadã 
tadã khĩnãsavã bhikkhũ samiinsu satakotiyo. 

9 - Punãparain devakũte bhikkhũnaĩn kathinatthate 
tadã navutikotĩnain dutiyo ãsi samãgamo. 

10. Punãparain dasabalo yadã carati cãríkain 
tadã asĩtikotĩnain tatiyo ãsi samãgamo. 

11. Ahain tena samayena uttaro nãma mãnavo 

asĩtikotiyo mayhain ghare sannicitain dhanain. 


1. lokuttaro - Simu. 

2. cittãnatãdinaiỊi - Manupa. 
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11. Lịch Sử Đức Phật Sumedha: 


1. Sau (đức Phật) Padumuttara, có bậc Lãnh Đạo tên Sumedha là 
đấng Hiền Triết tối thượng của toàn thể thế giới, có oai lực nỗi bật, 
khó thể đạt đến. 


2. Có cặp mât an tịnh, khuôn mặt đầy đặn, (thân hình) cao lớn, ngay 
thẳng, hùng dũng, là người tầm cầu lợi ích cho tất cả chúng sanh, (vị 
ấy) đã giúp cho nhiều người thoát khỏi sự trói buộc. 

3. Khi đã thành tựu toàn vẹn quả vỊ Giác Ngộ tối thượng, đức Phật đã 
chuyển vận bánh xe Chánh Pháp ở tại thành phố Sudassana. 

4. Trong việc thuyết giảng Giáo Pháp của vị ấy, đã có ba sự lãnh hội. 
Sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn koti vị. 

5. Hơn nữa vào lần khác, đấng Chiến Thắng ấy đã thuần phục Dạ- 
xoa Kumbhakanna. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục 
ngàn koti (chín trăm tỷ) vị. 

6. Hơn nữa vào lần khác, bậc có danh tiếng vô hạn đã giảng giải về 
bốn Chân Lý. Đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục ngàn koti 
(tám trăm tỷ) vỊ. 


7. Bậc Đại Ẩn Sĩ Sumedha đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận 
không còn ô nhiễm có tâm thanh tịnh như thế ấy. 

8. Vào lúc đấng Chiến Thắng ngự đến thành phố Sudassana, khi ấy 
một trăm koti (một tỷ) vỊ tỳ l^Uu ià các bậc Lậu Tận đã tụ hội lại. 

9. Hơn nữa vào lần khác, lúc tiến hành lễ (dâng y) Kathina cho các vị 
tỳ khuu ở tại Devakũta, khi ấy đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín 
chục kotÌYỈ. 


10. Hơn nữa vào lần khác, lúc đấng Thập Lực đi du hành, khi ấy đã 
có cuộc hội tụ thứ ba của tám chục koti vị. 

11. Vào lúc bấy giờ, ta là người thanh niên Bà-la-môn tên Uttara. Tài 
sản đã được tích lũy trong nhà của ta là tám mươi koti (tám trăm 
triệu). 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Sumedhabuddhavamso 


12. Kevalam sabbam datvana sasanghe lokanayakei 
saranam tass’upãganchim pabbajjancãbhirocayi.2 

13. So’pi main buddho 3 vyãkãsi karonto anumodanain 
tiinsakappasahassamhi ayain buddho bhavissati. 

14. Ahu kapilavhayã rammã nikkhamitvã tathãgato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 

15. Ajapãlarukkhamũlasmiĩn nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 

16. Neranjarãya tĩramhi pãyãsain ãdãya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlaĩn hi ehiti. 

17. Tato padakkhinain katvã bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 

18. Imassa janikã mãtã mãyã nãma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

19. Kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

20. Khemã uppalavannã ca aggă hessanti sãvakã 
bodhi tassa bhagavato assatthohi pavuccati. 

21. Citto ca hatthãlavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 

22. Idain sutvãna vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 

23. Ukkutthisaddain vattenti apphotenti hasantĩ ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 


1. sasangham lokanãyakaiỊi - PTS. 

2. abhiroca5dm - PTS. 

3. tadã - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Sumedha 


12. Sau khi đã cúng dường toàn bộ tất cả đến đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian cùng với hội chúng (tỳ khưu), ta đã đi đến nương nhờ vỊ ấy và 
đã hứng thú với việc xuất gia. 

13. Trong khi thể hiện sự tùy hỷ (phước báu), đức Phật ấy cũng đã 
chú nguyện cho ta râng: “Trong ba chục ngàn kỉêp, người này sẽ 
trở thữĩĩh vị Phật. 

14. Sau khi rời khỏi (thành phổ) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

15. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thĩên). 

16. ở tại bờ sông Neraíyarã, đấng Chiên Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rbi đi đêh cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


17. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bd Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiêng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

18. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

19. Kolịta và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 

20. Khemã và Uppalavannã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây Bồ Đ'ê của đức ThếTôn ăy được gọi tên là Assattha.’ 

21. Citta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Ltttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiêng ấy là một trăm năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ ràng): “Vị này là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Sumedhabuddhavamso 


24. Yadimassa lokanathassa virajjhissama sasanam 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imaiỊi. 

25. Yathã manussã nadiĩỊi tarantã patitittham virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiĩỊi. 

26. Evameva mayam sabbe yadi muncãmimam jinam 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imam. 

27. Tassãpi vacanain sutvã bhiyyo cittain pasãdayiin 
uttariin vatamadhitthãsiin dasapãramipũriyã. 

28. Suttantain vinayancãpi navangain satthusãsanain 
sabbain pariyãpunitvãna sobhayiin jinasãsanaĩn. 

29. Tatthappamatto viharanto nisajjatthãnacankame 
abhinnãsu pãramiin gantvã brahmalokamaganchahaĩn.i 

30. Sudassanain nãma nagarain sudatto nãma khattiyo 
sudattã nãma janikã sumedhassa mahesino. 

31. Navavassasahassãni agãramajjhaso vasĩ 
sucandanaka konca sirivaddhã^ tayo pãsãda muttamã. 

32. TisoỊasasahassãni nãriyo samalankatã 

sumanã nãma sã nãrĩ punabbasumitto 3 nãma atrajo. 

33. Nimitte caturo disvã hatthiyãnena nikkhami 
anũnakain atthamãsaĩn 4 padhãnain padahĩ jino. 

34. Brahmunã yãcito santo sumedho lokanãyako 
vatti cakkain mahãvĩro sudassanuyyãnamuttame. 

35. Sarano sabbakãmo ca ahesuin aggasãvakã 
sãgaro nãm’upatthãko sumedhassa mahesino. 


1. brahmalokamagacchahaiỊi - Sĩmu. 

2. sucanda kancana sirivaddhã 

sucando kaíicano sirivaddho - Syã. 

3. punabbasu 
punabbo - Syã. 

4. addhamãsam - Machasarp, Manupa. 


Machasam; 

Machasarp; 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Sumedha 


24. “Nêỉi chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đăng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

25. Giông như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bêh bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bêh bờ ở bên dưới. 

26. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


27. Nghe được lời nói của vỊ ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 

28. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 

29. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy vào lúc ngồi, 
đứng, đi kinh hành, sau khi làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi đến 
thế giới của Phạm Thiên. 

30. Thành phố có tên là Sudassana, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Sudatta, người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Sumedha tên là Sudattã. 


31. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Sucandanaka, Konca, và Sirivaddha. 


32. Có ba lần mười sáu ngàn (bốn mươi tám ngàn) phụ nữ được 
trang điểm. Nữ nhân ấy (người vỢ) tên là Sumanã. Con trai tên là 
Punabbasumitta. 


33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bàng phương tiện voi và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 


34. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vỊ Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Sumedha, đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở tại công 
viên Sudassana tuyệt vời. 

35. Saraụa và Sạbbakăma đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Sumedha tên là Sãgara. 


135 



Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Sumedhabuddhavamso 


36. Rama c’eva surama ca ahesuĩỊi aggasavika 
bodhi tassa bhagavato mahãnĩpotii vuccati. 

37. Umvelo cayasavo ca ahesuĩỊi aggupatthakã 
yasodharã sirimã ca ahesuin aggupatthikã. 

38. Atthãsĩti ratanãni accuggato mahãmuni 
obhãsesi^ disã sabbã cando tãrãgane 3 yathã. 

39. Cakkavattimani nãma yathã tapati yojanaĩn 
tatheVa tassa ratanain samantã pharati yojanaĩn. 

40. Navutivassasahassãni ãyu vijjati tãvade 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

41. TevijjachaỊabhinnehi balappattehi tãdihi 
samãkulamidaĩn ãsi arahantehi sãdhuhi .4 

42. Te’pi sabbe amitayasã vippamuttã nirũpadhĩ 
nãnãlokain dassayitvã nibbutã te mahãyasã. 

43. Sumedho jinavaro buddho medhãrãmamhi nibbuto 
dhãtuvitthãrikaĩn ãsi tesu tesu padesato’ti. 


Sumedhabuddhavainso. 


—00O00-- 


1. nimboti - Sĩmu; nimbarukkhoti - Syã. 

2. pahãseti - Mavi; obhăseti - Syã. 

3. tãragane - Mavi. 

4. tãdihi - PTS; sãsanaiỊi - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Sumedha 


36. Rama và luôn cả Surama đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây BỒ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Cây Nĩpa vĩ đại.” 

37. Umvela và luôn cả Yasava đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu 
Yasodharã và Sirimã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


38. Cao tám mươi tám ratana (22 mét), bậc Đại Hiền Triết chiếu 
sáng tất cả các phương tợ như mặt trăng ở giữa tập thể các vì sao. 

39. Giống như viên ngọc ma-ni của vỊ Chuyển Luân Vương chiếu 
sáng một do tuần, tương tợ y như thế, ngọc quý của vị ấy tỏa sáng 
một do-tuần ở xung quanh. 1 

40. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín chục ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

41. (Giáo Pháp) này đã được hưng thịnh nhờ vào các vỊ A-la-hán tốt 
lành, đã thành tựu tam minh, sáu thắng trí, và năng lực như thế ấy. 

42. Tất cả các vị ấy đều có danh tiếng vô hạn, đã được giải thoát, 
không còn tái sanh. Sau khi thị hiện ánh sáng của trí tuệ, tất cả các vị 
có danh tiếng lớn lao ấy đã Niết Bàn. 

43. Đức Phật, đấng Chiến Thắng cao quý Sumedha đã Niết Bàn tại tu 
viện Medha. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khâp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Sumedha là phần thứ mười một. 
—00O00-- 


1. Nghĩa là hào quang từ cơ thể của vị ấy tỏa sáng khoảng không gian có bán kính 
là một do-tùân ở chung quanh, BvA. 201-2. 
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oõ 


12. Sujatabuddhavainso 


1. Tatth’eva mandakappamhi sujato nama nayako 
sĩhahanũsabhakkhandho appameyyã durãsado. 

2. CandoVa vimalo suddho satarainsĩVa patãpavãi 
evain sobhati sambuddho jalanto siriyã sadã.2 

3- Pãpunitvãna sambuddho kevalain bodhimuttamain 
sumangalamhi nagare dhammacakkain pavattayĩ. 

4- Desente pavarain dhammam sujãte lokanãyake 
asĩtikoti abhisamiinsu pathame dhammadesane. 

5- Yadã sujãto amitayaso deve vassain upãgamĩ 
sattatiinsasahassãnaĩn dutiyãbhisamayo ahu. 

6. Yadã sujãto asamasamo upaganchis pitusantikain 
satthisatasahassãnaĩn tatiyãbhisamayo ahu. 

7- Sannipãtã tayo ãsuin sujãtassa mahesino 

khĩnãsavãnaĩn vimalãnain santacittãna tãdinain. 

8. Abhinnãbalattãnain appattãnaĩn 4 bhavãbhave 
satthisatasahassãnis pathamain sannipatiinsu te. 

9- Punãparain sannipãte tidĩvorohane jine 

pannãsasatasahassãnain dutiyo ãsi samãgamo. 

10. Upasankamanto naravasabhain^ tassayo aggasãvako 
catũhi satasahassehi sambuddhain upasankami. 


1. tãpavã - Sĩmu. 

2. pabhã - Sĩmu. 

. upagacchi - Sĩmu, Manupa. 

appamattãnam 

appavattă, - Pu. 

5. satthisata sahassãnam - Sĩmu. 

6. narãsabham - Machasam; naravusabharp - Syă. 


Simu; 
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12. Lịch Sử Đức Phật Sujata: 


1. Cũng chính trong kiếp Manậa ấy/ có vị Lãnh Đạo tên Sujata là có 
hàm sư tử, vai rộng, không thể đo lường, khó thể đạt đến. 

2. Không bợn nhơ và tinh khiết như mặt trăng, huy hoàng như mặt 
trời, luôn chói sáng với sự vinh quang, đấng Toàn Giác rạng rỡ như 
thế ay. 

3- Sau khi thành tựu toàn vẹn quả vị Giác Ngộ tối thượng, đấng Toàn 
Giác đã chuyển vận bánh xe Chánh Pháp ở tại thành phố Sumangala. 

4. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sujãta thuyết giảng Giáo Pháp 
cao quý vào dịp thuyết giảng Giáo Pháp lần thứ nhất, tám mươi kotỉ 
(tám trăm triệu) vỊ đã lãnh hội. 

5. Khi vỊ có danh tiếng vô lượng Sujãta vào mùa (an cư) mưa ở cõi 
trời, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của ba mươi bảy trăm ngàn (ba 
triệu bảy trăm ngàn). 

6. Vào lúc (đức Phật) Sujãta, vỊ tương đương với các bậc không thể 
sánh bàng, đi đến gặp người cha, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của 
sáu mươi trăm ngàn (sáu triệu). 

7. Bậc Đại Ẩn Sĩ Sujãta đã có ba lần tụ hội gồm các vỊ Lậu Tận không 
còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 

8. Trong số các vị đã đạt đến năng lực của các thắng trí, không còn 
tái sanh vào cõi này cõi khác, các vị ấy (với số lượng) sáu trăm ngàn 
đã tụ hội lại là lần thứ nhất. 

9. Vào lần khác nữa, trong cuộc tụ hội vào dịp đấng Chiến Thắng từ 
cõi trời hạ thế, đã có cuộc hội tụ lần thứ nhì của năm chục trăm ngàn 
(năm triệu) vị. 

10. Vị Thinh Văn hàng đầu của vỊ ấy, khi đi đến gặp đấng Nhân Ngưu 
bậc Toàn Giác, đã đi đến với bốn trăm ngàn vị (là lần thứ ba). 


1. Kiếp Manậa (manậakappa) là kiếp có hai vị Phật xuất hiện. Trường hợp này là 
đức Phật Sumedha và đức Phật Sujãta, BvA. 202. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Sujatabuddhavarnso 


11. Aham tena samayena catudĩpamhi issaro 

antalikkhacaro ãsiĩỊi cakkavatti mahabbalo. 

12. Loke acchariyam disvã abbhutam lomahamsanam 
upagantvãna vandiin so sujãtaĩn lokanãyakain. 

13. Catudĩpe mahãrajjaĩn ratane satta uttame 
buddhe niyyãdayitvãna pabbajiĩn tassa santike. 

14. Arãmikã jãnapadãi utthãnain patipindiya^ 
upanenti bhikkhusanghassa paccayain sayanãsanain. 

15. So’pi main buddho 3 vyãkãsi dasasahassimhi issaro 
tiinsakappasahassamhi ayain buddho bhavissati. 

16. Ahu kapilavhayã rammã nikkhamitvã tathãgato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 

17. Ajapãlarukkhamũlasmiĩn nisĩditvã tathãgato. 
tattha pãyãsamaggayha neranjamupehiti. 

18. Neranjarãya tĩramhi pãyãsain ãdãya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlaĩn hi ehiti. 

19. Tato padakkhinain katvã bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 

20. Imassa janikã mãtã mãyã nãma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

21. Kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

22. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
bodhi tassa bhagavato assatthobi pavuccati. 

23. Citto ca hatthãlavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 


1. janapade - Sĩmu, Syã. 

2. patipindiyaiỊi - PTS. 

3. tadã - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Sujata 


11. Vào lúc bấy giờ, ta là vị lãnh chúa ở bốn hòn đảo, là vỊ Chuyển 
Luân Vương có năng lực lớn lao, di chuyển ở trên không trung. 

12. Sau khi chứng kiến điều kỳ diệu ở thế gian, (là việc) phi thường, 
khiến lông dựng đứng, ta đã đi đến và đảnh lễ đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian Sujãta ấy. 

13. Sau khi đã dâng lên vương quốc rộng lớn gồm bốn hòn đảo và 
bảy vật báu tối thắng đến đức Phật, ta đã xuất gia trong sự chứng 
minh của vị ấy. 

14. Những người hộ tự ở trong xứ sở, sau khi gom góp phẩm vật đã 
đem lại đồ dùng thiết yếu, vật trải nâm lót ngồi, dâng lên hội chúng 
tỳkhữu. 

15. Khi ấy, vỊ Chúa Tể trong mười ngàn thế giới cũng đã chú nguyện 
cho ta rằng: “Trong ba mươi ngàn kỉẽp, người này sẽ trở thành vị 
Phật. 

16. Sau khi rời khỏi (thành phổ) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

17. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thiên). 

18. ở tại bờ sông Neraíyarã, đấng Chiên Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rbi đi đêh cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


19. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiêng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

20. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

21. Kolịta và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 

22. Khemã và Uppalavannã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây B'ô Đ'ê của đức ThếTôn ấy được gọi tên là Assattha.’ 

23. Citta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Líttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiêng ấy là một trăm năm.” 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Sujatabuddhavarnso 


24. Idam sutvana vacanam asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayam. 

25. Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 

26. Yadimassa lokanãthassa virajjhissãma sãsanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

27. Yathã manussã nadiin tarantã patititthain virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 

28. Evameva mayain sabbe yadi muncãmimaĩn jinaĩn 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

29. Tassãpi vacanam sutvã bhiyyo hãsain* janes’ahaĩn 
adhitthahiin vatain uggain dasapãramipũriyã. 

30. Suttantain vinayancãpi navangain satthusãsanain 
sabbain pariyãpunitvãna sobhayiin jinasãsanaĩn. 


31. Tatth’appamatto viharanto brahmain bhavetva bhavanain 
abhinnãpãramiĩn gantvã brahmalokamagacch’ahaĩn. 


32. Sumangalain nama nagarain uggato nama khattiyo 
mãtã pabhãvatĩ nãma sujãtassa mahesino. 

33. Navavassasahassãni agãramajjhaso vasĩ 
sirĩ upasirĩ nandã tayo pãsãdamuttamã. 

34. Tevisatisahassãni nãriyo samalankatã 
sirinandã nãma nãrĩ upaseno nãma atrajo. 

35. Nimitte caturo disvã assayãnena nikkhami 
anũnanavamãsãni padhãnain padahĩ jino. 


* bhiyyohavetva manasaiỊi. 
9 Buddhavamso 26 gã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Sujata 


24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ ràng): “Vị này là chủng 
tử mầm mông của chư Phật.” 

25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 

26. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đăng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

27. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bêh bờ ở bên dưới. 

28. Tương tợ y như thê' nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiên 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


29. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã sanh khởi niềm hoan hỷ bội 
phần. Ta đã quyết định sự thực hành tột bực để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 

30. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 


31. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy, sau khi tu tập 
thiền Phạm Thiên và đạt đến sự toàn hảo trong các thắng trí, ta đã đi 
đến thế giới của Phạm Thiên. 


32. Thành phố có tên là Sumangala, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Uggata, người mẹ của vỊ Đại Ẩn Sĩ Sujãta tên là Pabhãvatĩ. 


33. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Sirĩ, Upasirĩ, và Nandã. 

34. Có hai mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vỢ) tên là Sirinandã. Con trai tên là Upasena. 


35. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bâng phương tiện ngựa và đã ra sức nỗ lực chín tháng không thiếu 
sót. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Sujatabuddhavarnso 


36. Brahmuna yacito santo sujato lokanayako 

vatti cakkam mahãvĩro sumangaruyyãnamuttame. 

37. Sudassano ca devQi ca ahesuĩỊi aggasãvakã 
nãrado nãm’upatthãko sujãtassa mahesino. 

38. Nãgã ca nãgasamãlã ca ahesuĩỊi aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato mahãvelũ’ti vuccati. 

39. So ca mkkho jãtaruciro2 acchiddo hoti pattako 3 
ujuvaĩnso brahã hoti dassanĩyo manoramo. 

40. Ekakkhandho pavatthitvã 4 tato sãkhã pabhijjatha 5 
yathã subaddho morahattho evain sobhati so dumo. 

41. Na tassa kantakã^ honti nãpi chiddain mahã ahu 
vitthinnasãkho aviralo sandacchãyo manoramo. 

42. Sudatto c’eva citto ca ahesuin aggupatthakã 
subhaddã c’eva padumã ca ahesuin aggupatthikã. 

43. Pannãsa ratano ãsi uccattanena 7 so jino 
sabbãkãravarũpeto sabbagunamupãgato. 

44. Tassappabhã asamasamã niddhãvati samantato 
appamãno atuliyo ca opammehi anũpamo. 

45. Navutivassasahassãni ãyu vijjati tãvade 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

46. Yathãpi sãgare ũmi gagane tãrakã yathã 
evain tadã pãvacanain arahantehi cittitain.s 

47. So ca buddho asamasamo gunăni ca tãni atuliyãni 
sabbain samantarahitain nanu rittã sabbasankhãrã. 

48. Sujãto jinavaro buddho sĩlãrãmamhi nibbuto 
tatth’eva tassa cetiyo tĩni găvutamuggato’ti. 

Sujãtabuddhavaĩnso dvãdasamo. 

—00O00-- 


1. sudevo - Sĩmu. 

2. ghanaruciro - Sĩmu, PTS; 
ghanakkhandho - Syã, Machasaựi. 

3. chaddaiỊi hoti parittakam - Pu; 
acchaddo hoti pattiko - Machasam. 


4. pavaddhetvã - Sĩmu, PTS. 

5. pabhijjati - Mavi; abhijjati - Sĩmu, 

6. kandakã - Sĩmu. 

7. uccatarena - Sĩmu. 

8. vicittitam - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Sujata 


36. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng Sujãta đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) ở công viên 
tuyệt vời Sumangala. 

37. Sudassana và Sudeva đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc Đại Ẩn Sĩ Sujãta tên là Nãrada. 

38. Nãgã và Nãgasamãlã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây BỒ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là Mahãvelu (cây tre vĩ đại). 

39. Và cây tre ấy có thân đặc, không có bọng, rậm lá, là loại cây thẳng 
đuột, to lớn, đáng nhìn, xinh xân. 

40. Giống cây ấy có một thân, khi đã phát triển thì được phân thành 
các nhánh từ thân ấy như là chùm lông đuôi của chim công được 
buộc chặt lại; giống cây ấy xinh đẹp như thế. 

41. Không có các gai ở cây ấy và cũng không có lỗ bọng lớn, cành cây 
xòe rộng, không thưa thớt, bóng râm dày đặc, xinh xân. 


42. Sudatta và luôn cả Citta đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Subhaddã và luôn cả Padumã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

43. Với chiều cao năm mươi ratana (12.5 m), đấng Chiến Thắng ấy 
đạt đến sự cao quý về mọi mặt và thành tựu tất cả các đức hạnh. 

44. Tương đương với các loại hào quang không thể sánh bâng, hào 
quang của vỊ ấy tỏa sáng xung quanh. Vị ấy là vô lượng, vô song, với 
các sự so sánh đối chiếu không có người tương tợ. 

45. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

46. Cũng giống như các làn sóng ở biển cả, giống như các vì sao ở 
bầu trời, tương tợ như thế, lúc bấy giờ lời tuyên thuyết (của đức Phật 
ấy) được tô điểm nhờ vào các vỊ A-la-hán. 

47. Đức Phật ấy, vỊ tương đương với các bậc không thể sánh bâng, và 
các đức hạnh vô song ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng 
tất cả các hành là trống không? 

48. Đức Phật, đấng Chiến Thắng cao quý Sujãta đã Niết Bàn tại tu 
viện Sĩla. Ngôi bảo tháp được dựng lên cao ba gãvuta (tương đương 
12 km) dành cho bậc Đạo Sư ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Sujata là phần thứ mười hai. 
—00O00-- 
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13. Piyadassibuddhavamso 


1. Sujatassa aparena sayambhui lokanayako 
durãsado asamasamo piyadassĩ mahãyaso. 

2. So’pi buddho amitayaso ãdiccoVa virocati 
nihantvãna tamain sabbain^ dhammacakkain pavattayĩ. 

3- Tassãpi atulatejassa ahesuin abhisamayã tayo 
kotisatasahassãnain pathamãbhisamayo ahu. 

4- Sudassano devarãjã micchãditthimarocayĩ 

tassa ditthiin vinodento satthã dhammamadesayĩ. 

5- danasannipãto atulo mahãsannipatĩ tadã 
navutikotisahassãnain dutiyãbhisamayo ahu. 

6. Yadã donamukhain hatthiin vinesi narasãrathi 
asĩtikotisahassãnain tatiyãbhisamayo ahu. 

7- Sannipãtã tayo ãsuin tassãpi piyadassino 
kotisatasahassãnain pathamo ãsi samãgamo. 

8. Tato parain navutikotĩ samiinsu ekato munĩ 
tatiye sannipãtamhi asĩtikotiyo ahu. 

9. Ahain tena samayena kassapo nãma brãhmano 
ajjhãyako mantadharo tinnain vedănapãragũ. 

10. Tassa dhammain sunitvãna pasãdain janayiĩn ahain 
kotisatasahassehi sanghãrãmain amãpayiin. 

11. Tassa datvãna ãrămain hattho sainviggamãnaso 

sarena pancasĩle ca 3 daỊhain katvã samãdiyiĩn.4 

12. So’pi main buddho vyãkãsi sanghamajjhe nisĩdiya 
atthãrase kappasate ayain buddho bhavissati. 


1. sambuddho - Sĩmu. 

2. sabbaiỊi tamam nihantvãna - Machasam. 

3. saranam paíícasĩlanca - Sĩmu. 

4. samãdayi - Manupa. 
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13. Lịch Sử Đức Phật Piyadassi: 


1. Sau (đức Phật) Sujãta, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Piyadassĩ là vỊ tự 
mình chứng ngộ, khó thể đạt đến, tương đương với các vị không thể 
sánh bằng, có danh tiếng vĩ đại. 

2. Có danh tiếng vô hạn, đức Phật ấy cũng chiếu sáng tợ như mặt 
trời. Sau khi hủy diệt tất cả bóng tối, Ngài đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp. 


3- Đối với vị có oai lực vô song ấy, cũng đã có ba sự lãnh hội. Sự lãnh 
hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn koti vỊ. 

4. Thiên Vương Sudassana đã thuận theo tà kiến. Trong khi xua tan 
tà kiến của vỊ ấy, bậc Đạo Sư đã thuyết giảng Chánh Pháp. 

5. Cuộc tụ hội của các hạng chúng sanh là vô song. Khi ấy, đám đông 
đã tụ hội lại. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín mươi ngàn koti 
vỊ. 

6. Vào lúc bậc Điều Khiển nhân loại huấn luyện con voi Donamukha, 
đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám mươi ngàn koti vị. 

7. Vị Piyadassĩ ấy cũng đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất là 
của một trăm ngàn koti vỊ. 


8. Sau đó vào lúc khác, chín mươi koti vỊ hiền triết đã hội họp chung 
lại với nhau, ở cuộc hội tụ thứ ba, đã có tám mươi koti vỊ. 

9. Vào lúc bấy giờ, ta là người thanh niên Bà-la-môn tên Kassapa, là 
vỊ trì tụng, nâm vững chú thuật, thành thạo ba bộ Vệ Đà. 

10. Sau khi lâng nghe Giáo Pháp của vỊ (Phật) ấy, ta đã sanh khởi 
niềm tin. Với một trăm ngàn koti (đồng tiền) ta đã tạo lập tu viện 
cho hội chúng. 


11. Sau khi dâng cúng tu viện đến vị ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm 
trí phấn chấn, đã tạo lập sự vững chãi trong việc nương nhờ và đã 
thọ trì năm giới. 

12. Đức Phật ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho ta 
rằng: “Trong mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp, người này 
sẽ trở thành vị Phật. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Piyadassibuddhavarnso 


13. Ahu kapilavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhãnam padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 

14. Ajapãlarukkhamũlasmiĩn nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 

15. Neranjarãya tĩramhi pãyãsain ãdãya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlain hi ehiti. 

16. Tato padakkhinain katvã bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 

17. Imassa janikã mãtã mãyã nãma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

18. Kolito upatisso ca aggã hessanti săvakã 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

19. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
bodhi tassa bhagavato assatthohi pavuccati. 

20. Citto ca hatthãlavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassĩno. 

21. Idain sutvãna vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 


22. Ukkutthisaddain vattenti apphotenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 


23. Yadimassa lokanathassa virajjhissama sasanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 


24. Yatha manussa nadiin taranta patititthain virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 


25. Evameva mayain sabbe yadi muncamimain jinaĩn 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Piyadassi 


13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khố thực hành được (khổ 
hạnh). 

14. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thiên). 

15. ở tại bờ sông Neraíyarã, đấng Chiến Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đêh cội cây Bồ Đ'ê bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


16. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bd Đe, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

17. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

18. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 

19. Khemã và Ltppalavaụụã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây Bồ Đề của đức ThếTôn ăy được gọi tên là Assattha.’ 

20. Citta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Ltttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị này là chủng 
tử mâm mống của chư Phạt.” 

22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói rằng): 

23. “Nêíi chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thê'Gian này thì chúng tôi sẽ dơi diện vị kia trong tương lai xa vời. 

24. Giống như những người đang băng ngang giòng sồng không 
đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 

25. Tương tợ y như thê', nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đăng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Piyadassibuddhavarnso 


26. Tassapi vacanam sutva bhiyyo cittam pasadayiĩỊi 
uttariin vatamadhitthãsi dasapãramipũriyã. 

27. Sudhannain nãma nagarain sudatto nãma khattiyo 
sucandã nãmai janikã piyadassissa satthuno. 

28. Navavassasahassãni agãramajjhaso vasĩ 
sunimmalavimalagiribrahã^ tayo pãsãdamuttamã. 

29. Tettiinsatisahassãni nãriyo samalankatã 
vimalã nãma nãrĩ ca kancanãvelo 3 nãma atrajo. 

30. Nimitte caturo disvã rathayãnena nikkhami 
chamãsain padhãnacãrain acari purisuttamo. 

31. Brahmunã yãcito santo piyadassĩ mahãmuni 
vatti cakkain mahãvĩro usabhuyyãne manorame. 

32. Pãlito sabbadassĩ 4 ca ahesuin aggasãvakã 
sobhito nãm’upatthãko piyadassissa satthuno. 

33. Sujãtã dhammadinnã ca ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato kakudho’ti pavuccati. 

34. Sandhakos dhammako^ c’eva ahesuin aggupatthakã 
visãkhã 7 dhammadinnã ca ahesuin aggupatthikã. 

35. So’pi buddho amitayaso dvattiinsavaralakkhano 
asĩtihatthamubbedho sãlarãjãVa dissati. 

36. Aggĩ candasuríyãnain natthi tãdisikã pabhã 
yathã ahu^ pabhã tassa asamassa mahesino. 

37. Tassãpi devadevassa ãyu tãvatakain ahu 
navutivassasahassãni loke atthãsi cakkhumã. 

38. So’pi buddho asamasamo yugãni’pi tãni atuliyãni 
sabbain samantarahitain nanu rittã sabbasankhãrã. 

39. So piyadassĩ munivaro assatthãrãmamhi nibbuto 
tatth’eva tassa jinathũpo tĩni yojanamuggato’ti. 

Piyadassibuddhavainso terasamo. 

—00O00-- 


1. candãnamăsi - Machasam. 

2. giriguhã - Machasam. 

3. kaíicanacelo - Sĩmu. 

4. piyadassi - Sĩmu, Manupa. 


5. santako - Sĩmu; sandako - Syã, 

6. dhammiko - Sĩmu. 

7. visikho - Sĩmu. 

8. ãsum - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Piyadassi 


26. Nghe được lời nói của vỊ ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 

27. Thành phố có tên là Sudhanna, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Sudatta, người mẹ của đấng Đạo Sư Piyadassĩ tên là Sucandã. 

28. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Sunimmala, Vimala, và Giribrahã. 

29. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vỢ) tên là Vimalã. Con trai là Kancanãvela. 

30. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bâng phương tiện xe và đã thực hành sự nỗ lực sáu tháng. 

31. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Đại Hiền Triết, đấng Đại 
Hùng Piyadassĩ đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) tại công viên 
Usabha xinh đẹp. 

32. Pãlita và Sabbadassĩ đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của đấng Đạo Sư Piyadassĩ tên là Sobhita. 

33. Sujãtã và Dhammadinnã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây BỒ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Kakudha.” 

34. Sandhaka và Dhammaka đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Visãkhã và Dhammadinnã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

35. Có danh tiếng vô hạn, với ba mươi hai tướng trạng cao quý, và 
chiều cao tám mươi cánh tay (80 X 0.5 = 40 m), đức Phật ấy được 
nhìn thấy như là cây Sãlã chúa. 

36. Không có ánh sáng của ngọn lửa, của mặt trăng hay mặt trời, 
tương tợ như hào quang của bậc Đại Ẩn Sĩ không ai sánh bâng ấy. 

37. Tuổi thọ của vỊ ấy cũng dài như là (tuổi thọ) của các hàng thiên 
nhân. Bậc Hữu Nhãn đã tồn tại ở thế gian chín mươi ngàn năm. 

38. Đức Phật ấy, vỊ tương đương với các bậc không thể sánh bằng, 
luôn cả các đức hạnh vô song ấy, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải 
chăng tất cả các hành là trống không? 

39. Đấng Hiền Triết cao quý Piyadassĩ ấy đã Niết Bàn tại tu viện 
Assattha. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã 
được dựng lên cao ba do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 

Lịch sử đức Phật Piyadassĩ là phần thứ mười ba. 

-00O00-- 
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14. Atthadassibuddhavamso 


1. Tatth’eva mandakappamhi atthadassĩ narasabhoi 
mahã tamain nihantvãna patto sambodhimuttamain. 

2. Brahmunã yãcito santo dhammacakkain pavattayĩ 
amatena tappayĩ lokain dasasahassĩ sadevakain. 

3- Tassãpi lokanãthassa ahesuin abhisamayã tayo 
kotisatasahassãnain pathamãbhisamayo ahu. 

4- Yadã buddho atthadassĩ carati devacãrikain 
kotisatasahassãnain dutiyãbhisamayo ahu. 

5. Punãparain yadã buddho desesi pitusantike 
kotisatasahassãnain tatiyăbhisamayo ahu. 

6. Sannipãtã tayo ãsuin tassãpi ca mahesino 
khĩnãsavãnaĩn vimalãnain santacittãna tãdinain. 

7. Atthanavutisahassãnain pathamo ãsi samãgamo 
atthãsĩtisahassãnain dutiyo ãsi samãgamo. 

8. Atthasattatisahassãnain tatiyo ãsi samãgamo 
anupãdãvimuttãnain vimalãnain mahesinain. 

9. Ahain tena samayena jatilo uggatãpano 
susimo^ nãma nãmena mahiyã setthasammato. 

10. Dibbain mandãravain pupphain padumain pãricchattakain 
devalokã haritvãnas sambuddhain abhipũjayiĩn. 

11. Sopi main buddho 4 vyãkãsi atthadassĩ mahãmuni 
atthãrase kappasate ayain buddho bhavissati. 


1. mahãyaso - Mavi. 

2. supino - Manupa; susimo - PTS. 

3. devalokato ãharitvă. 

4. tadã - Bu.A 
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14 . Lịch Sử Đức Phật Atthadassi: 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy,i bậc Nhân Ngưu Atthadassĩ sau 
khi hủy diệt bóng đêm mịt mù đã đạt đến quả vỊ Toàn Giác tối 
thượng. 

2. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vỊ ấy đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp và đã làm hài lòng thế gian mười ngàn thế giới luôn cả 
chư thiên bâng sự Bất Tử. 


3 - Đối với đấng Lãnh Đạo Thế Gian ấy, cũng đã có ba sự lãnh hội. Sự 
lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn koti vỊ. 

4- Vào lúc đức Phật Atthadassĩ đi du hành ở cõi trời, đã có sự lãnh 
hội lần thứ nhì là của một trăm ngàn koti vỊ. 

5- Vào dịp khác nữa, khi đức Phật thuyết giảng trong sự hiện diện 
của người cha, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của một trăm ngàn koti 
vỊ. 

6 . Và bậc Đại Ẩn Sĩ ấy đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận không 
còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 

7- Cuộc hội tụ thứ nhất là của chín mươi tám ngàn koti vị. Cuộc hội 
tụ thứ nhì là của tám mươi tám ngàn koti vỊ. 

8 . Cuộc hội tụ thứ ba là của bảy mươi tám ngàn koti (bảy trăm tám 
mươi tỷ) vỊ đại ẩn sĩ đã hoàn toàn giải thoát khỏi chấp thủ, không 
còn ô nhiễm. 

9- Vào lúc bấy giờ, ta là vị đạo sĩ tóc bện có sự khổ hạnh cao tột tên là 
Susima, được xem là hạng nhất ở trên trái đất. 

10. Sau khi mang từ thế giới chư thiên bông hoa Mạn-đà-la, hoa sen, 
hoa san hô của cõi trời, ta đã cúng dường đến đấng Toàn Giác. 

11. Đức Phật ấy, bậc đại hiền triết Atthadassĩ, cũng đã chú nguyện 
cho ta rằng: “Trong mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kỉêp, 
người này sẽ trở thành vị Phật. 


1. Manậakappa là kiếp có hai vị Phật xuất hiện. Kiếp này có đến ba vị Phật xuất 
hiện là Piyadassĩ, Atthadassĩ, và Dhammadassĩ lẽ ra phải gọi là varakappa; điều 
này đã được đề cập ở phần Chú Giải Lịch Sử Đức Phật Padumuttara, BvA. 216. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Atthadassibuddhavamso 


12. Ahu kapilavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhãnam padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 

13. Ajapãlamkkhamulasmiĩn nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 

14. Neranjarãya tĩramhi păyãsain ãdãya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlain hi ehiti. 

15. Tato padakkhinain katvã bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 

16. Imassa janikã mãtã mãyã nãma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

17. Kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

18. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
bodhi tassa bhagavato assatthohi pavuccati. 

19. Citto ca hatthãlavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassa satain tassa gotamassa yasassino. 

20. Idain sutvãna vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 


21. Ukkutthisaddam vattenti apphotenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 


22. Yadimassa lokanathassa virajjhissama sasanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

23. Yathã manussã nadiin tarantã patititthain virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 

24. Evameva mayain sabbe yadi muncãmimaĩn jinaĩn 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Atthadassi 


12. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khố thực hành được (khổ 
hạnh). 

13. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Nỉ-lỉên-thĩên). 

14. ở tại hờ sông Neraíyarã, đấng Chiên Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đêh cội cây Bồ Đ'ê bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


15. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiêng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

16. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

17. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 

18. Khemã và Uppalavaụụã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây Bd Đe của đức ThếTôn ấy được gọi tên là ‘Assattha.’ 

19. Citta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Ltttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


20. Sau khi nghe được lời nói này của vỊ Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ ràng): “Vị này là chủng 
tử mầm môhg của chư Phật.” 

21. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 

22. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ dơi diện vị kia trong tương lai xa vời. 

23. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bêh bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 

24. Tương tợ y như thế, nêu tăt cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Atthadassibuddhavamso 


25. Tassapi vacanam sutva hattho samviggamanaso 
uttariĩỊi vatamadhitthãsiĩỊi dasapãramipũriyã. 

26. Sobhanain nãma nagarain sãgaro nãma khattiyo 
sudassanã nãma janitã atthadassissa satthuno. 

27. Dasavassasahassãni agãramajjhaso vasĩ 
amaragirisuragirigirivãhanãi tayo pãsãdamuttamã. 

28. Tettiinsatisahassãni^ nãriyo samalankatã 
visãkhã nãma sã nãrĩ selo 3 nãmãsi atrajo. 

29. Nimitte caturo disvã assayãnena nikkhamĩ 
anũna-atthamãsãni padhãnain padahĩ jino. 

30. Brahmunã yãcito santo atthadassĩ mahãyaso 
vatti cakkain mahãvĩro anomuyyãne narãsabho. 

31. Santo ca upasanto ca ahesuin aggasãvakã 
abhayo nãm’upatthãko atthadassissa satthuno. 

32. Dhammã c’eva sudhammã ca ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato campako’ti pavuccati. 

33. Nakulo ca nisabho ca ahesuin aggupatthakã 
makilã ca sunandã ca ahesuin aggupatthikã. 

34. So’pi buddho asamasamo asĩti ratanuggato 4 
sobhati sãlarãjã’va uỊurãjãVa pũrito. 

35. Tassa pãkatikã rainsis anekasatakotiyo 
uddhain adho dasadisã pharanti yojanaĩn tadã.6 

36. So’pi buddho narãsabho sabbasatt’uttamo muni 
vassasatasahassãni loke atthãsi cakkhumã. 

37. Atulain dassetvã obhãsain virocetvã sadevake 
so’pi aniccatain patto yath’agg’upãdãnasankhayã. 

38. Atthadassĩ jinavaro anomãrãmamhi nibbuto 
dhãtuvitthãrikaĩn ãsi tesu tesu padesato’ti. 

Atthadassibuddhavainso cuddasamo. 

—00O00-- 


1 aparagirisugirivãhano - Machasam. 4 Buddhavamse 26 gã. 

2 tettimsaiỊica - Sĩmu. 5 rasmi - Sĩmu. 

3 sono - Sĩmu; seno - PTS. 6 sadã - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Atthadassi 


25. Nghe được lời nói của vị ấy, ta trở nên mừng rỡ, có tâm trí phấn 
chấn, đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 

26. Thành phố có tên là Sobhana, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Sãgara, người mẹ của bậc Đạo Sư Atthadassĩ tên là Sudassanã. 

27. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Amaragiri, Suragiri, và Girivãhana. 

28. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vỢ) tên là Visãkhã. Con trai tên là sẽla. 

29. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bằng phương tiện ngựa và đã ra sức nỗ lực trong tám tháng không 
thiêu sót. 


30. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vỊ có danh tiếng lớn lao, đấng 
Đại Hùng, bậc Nhân Ngưu Atthadassĩ đã chuyên vận bánh xe (Chánh 
Pháp) ở công viên Anoma. 


31. Santa và Upasanta đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc Đạo Sư Atthadassĩ tên là Abhaya. 

32. Dhammã và luôn cả Sudhammã đã là (hai vỊ) nữ Thinh Văn hàng 
đầu. Cội cây BỒ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Campaka.” 

33. Nakula và luôn cả Nisabha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Makilã và Sunandã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

34. Cao tám mươi ratana (20 mét), được vẹn toàn như là mặt trăng 
(chúa của các vì sao), đức Phật ấy, vỊ tương đương với các bậc không 
thể sánh bâng, sáng chói như là cây Sãlã chúa. 


35. Hàng trăm koti hào quang tự nhiên của vị ấy luôn luôn tỏa rộng 
một do-tuần ở khâp mười phương, bên trên và bên dưới. 

36. Đức Phật ấy, bậc Nhân Ngưu, đấng Hiền Triết tối thượng của tất 
cả chúng sanh, bậc Hữu Nhãn cũng đã tồn tại ở thế gian một trăm 
ngàn năm. 

37. Sau khi thị hiện hào quang vô song và đã chiếu sáng thế gian 
luôn cả chư thiên, vị ấy cũng đạt đến hiện trạng vô thường tương tợ 
như ngọn lửa cạn nguồn nhiên liệu. 

38. Đấng Chiến Thắng cao quý Atthadassĩ đã Niết Bàn tại tu viện 
Anoma. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khâp các nơi. 

Lịch sử đức Phật Atthadassĩ là phần thứ mười bốn. 

—00O00-- 
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15. Dhammadassibuddhavamso 


1. Tatth’eva mandakappamhi dhammadassĩ mahayaso 
tama’ndhakãraĩn vidhametvã atirocati sadevake. 

2. Tassãpi atulatejassa dhammacakkappavattane 
kotisatasahassãnain pathamãbhisamayo ahu. 

3- Yadã buddho dhammadassĩ vinesi sanjayaĩn isiin 
tadã navutikotĩnain dutiyãbhisamayo ahu. 

4- Yadã sakko upaganji sahaparisQi vinãyakain 
tadã asĩtikotĩnain tatiyãbhisamayo ahu. 

5- Tassãpi devadevassa sannipãtã tayo ahũ2 
khĩnãsavãnaĩn vimalãnain santacittãna tãdinain. 

6. Yadã buddho dhammadassĩ sarane vassain upãgamĩ 
tadã kotisahassãnains pathamo ãsi samãgamo. 

7- Punãparain yadã buddho devato eti mãnusaĩn 4 
tadãpi satakotĩnain dutiyo ãsi samãgamo. 

8. Punãparain yadã buddho pakãsesi dhute gune 
tadã asĩtikotĩnain tatiyo ãsi samãgamo. 

9. Ahain tena samayena sakko ãsiin purindado 
dibbena gandhamãlenas turiyena abhipũjayiĩn. 

10. So’pi main buddho vyãkãsi devamajjhe nisĩdiya 
atthãrase kappasate ayain buddho bhavissati. 

11. Ahu kapilavhayã rammã nikkhamitvã tathãgato 

padhãnain padahitvãna katvã dukkakãrikain. 

12. Ajapãlamkkhamũlasmiĩn nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 


1 sapariso - Sĩmu, Machasam. 4 mãnuse - Sĩmu. 

2 ãsum - Mavi, ahuiỊi - Machasam. 5 dibbagandhenamãlena - Manupa. 

3 kotisatasahassãnarp - Sĩmu, Machasam. 
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15. Lịch Sử Đức Phật Dhammadassi: 


1 . Cũng chính trong kiếp Manda ấy, vị có danh tiếng lớn lao 
Dhammadassĩ đã xua tan bóng đêm tăm tối và chiếu sáng thế gian 
luôn cả các cõi trời. 

2. Cũng trong việc chuyển vận bánh xe Chánh Pháp của vỊ có oai lực 
vô song ấy, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn koti 
vỊ. 


3- Vào lúc đức Phật Dhammadassĩ hướng dẫn vị ẩn sĩ Sanjaya, khi ấy 
đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục koti vị. 


4 - Vào lúc (Chúa Trời) Sakka cùng với tùy tùng đi đến gặp bậc 
Hướng Đạo, khi ấy đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục koti 
vỊ. 

5- Đấng Thiên Nhân của chư thiên ấy cũng đã có ba lần tụ hội gồm 
các vỊ Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 

6 . Lúc đức Phật Dhammadassĩ vào mùa (an cư) mưa ở Saraụa, khi ấy 
đã có cuộc hội tụ thứ nhất của một ngàn koti vị. 

7- Vào lần khác nữa, lúc đức Phật từ cõi trời đi đến cõi nhân loại, khi 
ấy cũng đã có cuộc hội tụ thứ nhì của một trăm koti vị. 

8 . Vào lần khác nữa, lúc đức Phật giảng giải về các đức hạnh là các 
pháp đầu-đà, khi ấy đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám mươi koti vỊ. 

9- Vào lúc bấy giờ, ta là (Chúa Trời) Sakka, (có danh hiệu là) 
Purindada. Ta đã cúng dường hương thơm của cõi trời, tràng hoa, 
nhạc cụ (đến đức Phật). 

10. Lúc bấy giờ, đức Phật ấy ngồi ở giữa chư thiên cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong mười tám trăm (một ngàn tám trăm) 
kiêp, người này sẽ trở thành vị Phật. 

11. Sau khi rời khỏi (thành phổ) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai 
ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

12. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thiên). 
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Khuddakanikaye Buddhavamsapaịi 


Dhammadassibuddhavamso 


13. Neranjaraya tĩramhi payasam adaya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlain hi ehiti. 

14. Tato padakkhinain katvã bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 

15. Imassa janikã mãtã mãyã năma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

16. Kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

17. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
bodhi tassa bhagavato assatthohi pavuccati. 

18. Citto ca hatthãỊavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 

19. Idain sutvãna vacanam asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 

20. Ukkutthisaddain vattenti apphotenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakă. 

21. Yadimassa lokanãthassa virajjhissãma sãsanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

22. Yathã manussã nadiin tarantã patititthain virajhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 

23. Evameva mayain sabbe yadi muncãmimaĩn jinaĩn 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

24. Tassãpi vacanam sutvã bhiyyo cittain pasãdayiin 
uttariin vatamadhitthãsiin dasapãramipũriyã. 

25. Saranain nãma nagarain sarano nãma khattiyo 
sunandã nãma janikã dhammadassissa satthuno. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Dhammadassi 


13. ở tại bờ sông Neraíyarã, đấng Chiên Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đêh cội cây Bồ Đ'ê bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


14. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

15. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

16. Kolịta và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 

17. Khemã và Uppalavaụụã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây Bd Đề của đức ThếTôn ăy được gọi tên là Assattha." 

18. Citta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Uttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


19. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “VỊ' này là chủng 
tử mầm mơng của chư Phật.” 

20. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 

21. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đăng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ dơi diện vị kia trong tương lai xa vời. 

22. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ dơi diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 

23. Tương tợ y như thế, nếu tăt cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 

24. Nghe được lời nói của vỊ ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
thực hiện sự nỗ lực tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười 
pháp. 


25. Thành phố có tên là Sarana, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là Sarana, 
người mẹ của bậc Đạo Sư Dhammadassĩ tên là Sunandã. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Dhammadassibuddhavamso 


26. Atthavassasahassani agaramajjhaso vasĩ 
arajo virajo sudassano tayo pãsãdamuttamã. 

27. Ticattãrĩsasahassãni nãriyo samalankatã 
vicitolĩ nãma nãrĩ atrajo punnavaddhano. 

28. Nimitte caturo disvã pãsãdenãbhinikkhami 
sattãhain padhãnacãrain acari purisuttamo. 

29. Brahmunã yãcito santo dhammadassĩ narãsabho 
vatti cakkain mahãvĩro migadãye namttame. 

30. Padumo phussadevo ca ahesuin aggasãvakã 
sunetto nãm’upatthãko dhammadassissa satthuno. 

31. Khemã ca saccanãmã ca ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato bimbijãloi ti vuccati. 

32. Subhaddo katisaho c’eva ahesuin aggupatthakã 
sãliyã ca valiyã ca ahesuin aggupatthikã. 

33. So’pi buddho asamasamo asĩtihatthamuggato 
atirocati tejena dasasahassimhi dhãtuyã. 

34. Suphullo sãlarãjãVa vijjũ’va gagane yathã 
majjhantikeVa suriyo evain so upasobhatha.2 

35. Tassãpi atulatejassa samakain ãsi jĩvitaĩn 
vassasatasahassãni loke atthãsi cakkhumã. 

36. Obhãsain dassayitvãna vimalain katvãna sãsanain 
ravicandoVa gagane nibbuto so sasãvako’ti. 

37. Dhammadassĩ mahãvĩro kesãrãmamhi3 nibbuto 
tatth’ev’assa4 thũpavaro tiyojana samuggatoti. 


Dhammadassibuddhavainso pannarasamo. 
—00O00-- 


1. bimbajãlo - Sĩmu. 

2. upasobhittha - PTS. 

3. sălărămamhi - Machasam. 

4. so - Sĩmu, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Dhammadassi 


26. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình tám ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Araja, Viraja, và Sudassana. 

27. Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vỢ) tên là Vicitolĩ. Con trai tên là Punnavaddhana. 

28. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bâng tòa lâu đài và đã thực hành hạnh nỗ lực bảy ngày. 

29. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Nhân Ngưu, đấng Đại 
Hùng, vỊ Tối Thượng Nhân Dhammadassĩ đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở Migadãya (vườn nai). 

30. Paduma và Phussadeva đã là (hai vỊ) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đạo Sư Dhammadassĩ tên là Sunetta. 

31. Khemã và Saccanãmã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây BỒ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Bimbijãla.” 

32. Subhadda và luôn cả Katissaha sẽ là (hai) thí chủ hộ độ hàng 
đầu. Sãliyã và Valiyã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

33. Cao tám mươi cánh tay (40 mét), đức Phật ấy, vỊ tương đương 
với các bậc không thể sánh bâng, nổi bật trong mười ngàn thế giới 
nhờ vào oai lực. 


34. Tợ như cây Sãlã chúa nở rộ bông, giống như tia sét ở trên bầu 
trời, như là mặt trời lúc chính ngọ, khi ấy vỊ ấy đã chiếu sáng như 
thế. 

35. Mạng sống (tuổi thọ) của vị có oai lực vô song ấy cũng tương tợ 
(như loài người), bậc Hữu Nhãn đã tồn tại ở thế gian một trăm ngàn 
năm. 

36. Sau khi đã thị hiện hào quang và làm cho Giáo Pháp không còn ô 
nhiễm, vỊ ấy cùng với các Thinh Văn đã Niết Bàn tương tợ như mặt 
trăng đã lặn ở trên bầu trời. 

37. Đấng Đại Hùng Dhammadassĩ đã Niết Bàn tại tu viện Kesa. Ngôi 
bảo tháp cao quý được dựng lên cao ba do-tuần dành cho chính vỊ ấy 
ở ngay tại nơi ấy. 

Lịch sử đức Phật Dhammadassĩ là phần thứ mười lăm. 

—00O00-- 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Siddhatthabuddhavarnso 


i6. SiddhatthabuddhavaiỊiso 

1. Dhammadassissa aparena siddhattho lokanãyakoi 
nihanitvã tamam sabbam suriyo abbhuggato yathã.2 

2. So’pi patvãna sambodhiins santãrento 4 sadevakain 
abhivassi dhammameghena nibbãpento sadevakain. 

3. Tassãpi atulatejassa ahesuin abhisamayã tayo 
kotisatasahassãnain pathamãbhisamayo ahu. 

4. Punãparain bhĩmarathe 5 yadã ahani dundubhiin'’ 
tadã navutikotĩnain dutiyãbhisamayo ahu. 

5. Yadã buddho dhammain desesi vebhãre so pumttame 
tadã navutikotĩnain tatiyãbhisamayo ahu. 

6. Sannipãtã tayo ãsuin tasmimpi dipaduttame 
khĩnãsavãnaĩn vamalãnain santacittãna tãdinain. 

7. Kotisatãnain navutĩnain asĩtiyã ca kotĩnain 
ete ãsuin tayo thãnã vimalãnain samãgame. 

8. Ahain tena samayena mangalo nãma tãpaso 
uggatejo duppasaho abhinnãbalasamãhito. 

9. dambuto phalamãnetvã 7 siddhatthassa adãs’ahaĩn 
patiggahetvã sambuddho idain vacanamabmvi. 

10. Passatha imain tãpasain jatilaĩn uggatăpanain 
catunavute ito kappe ayain buddho bhavissati. 

11. Ahu kapilavhayã rammã nikkhamitvã tathãgato 

padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 

12. Ajapãlamkkhamũlamhi nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 


1 nãmanãyako - Sĩmu. 

2 suriyovabbhuggato tadã - Mavi. 

3 sambuddhaiỊi - Sĩmu. 

4 santãretvã - Mavi. 


5 bhĩmarattho - Sĩmu, PTS, Syã, 

6 yadi-ãhanidundubhim - PTS. 

7 phalamãhatvă - Sĩmu, PTS. 
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i6. Lịch Sử Đức Phật Siddhattha: 


1. Sau (đức Phật) Dhammadassĩ, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha 
đã tiêu diệt tất cả tăm tối như là mặt trời đã mọc lên ở không trung. 

2. Sau khi đạt được quả vỊ Toàn Giác, vị ấy cũng đã làm cơn mưa với 
đám mây Chánh Pháp giúp cho thế gian luôn cả chư thiên vượt qua, 
và tế độ thế gian luôn cả chư thiên chứng ngộ Niết Bàn. 

3. Đối với vị có oai lực vô song ấy, cũng đã có ba sự lãnh hội. Sự lãnh 
hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn koti vỊ. 

4. Cũng vào dịp khác nữa, vào lúc Ngài gióng lên tiếng trống ở 
Bhĩmaratha (quốc độ của sự kinh hoàng), khi ấy đã có sự lãnh hội lần 
thứ nhì là của chín mươi koti vị. 

5. Vào lúc đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân ấy, thuyết giảng Giáo 
Pháp ở Vebhãra, khi ấy đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của chín mươi 
koti vị. 

6. Và bậc Tối Thượng của loài người ấy cũng đã có ba lần tụ hội gồm 
các vỊ Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy: 

7. Đây là ba số liệu về việc hội tụ của các vỊ không còn ô nhiễm: của 
một trăm koti vị, của chín mươi (.koti) vị, và của tám mươi koti vị. 

8. Vào lúc bấy giờ, ta là vỊ đạo sĩ khổ hạnh tên Mangala có oai lực cao 
tột, khó có ai vượt trội, đã thành tựu thiền định và năng lực của các 
thắng trí. 

9. Sau khi mang lại trái cây từ cây Jambu,i ta đã dâng đến (đức Phật) 
Siddhattha. Sau kiii nhận lãnh, bậc Toàn Giác đã nói lên lời này: 

10. “Các ngươi hãy nhìn vị đạo sĩ khổhạnh tóc bện có khõhạnh cao 
tột này. Trong chín mươi bôn kiêp tính từ thời điểm này, người 
này sẽ trở thành vị Phật 

11. Sau khi rời khỏi (thành phổ) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai 
ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

12. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thĩên). 


1. Trái Jambu là trái mận đỏ, đào đỏ (ND) 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Siddhatthabuddhavarnso 


13. Neranjaraya tĩramhi payasam adaya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlain hi ehiti. 

14. Tato padakkhinain katvã bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 

15. Imassa janikã mãtã mãyã năma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

16. Kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

17. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
bodhi tassa bhagavato assatthohi pavuccati. 

18. Citto ca hatthãỊavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 

19. Idain sutvãna vacanam asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 

20. Ukkutthisaddain vattenti apphotenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakă. 

21. Yadimassa lokanãthassa virajjhissãma sãsanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

22. Yathã manussã nadiin tarantã patititthain virajhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 

23. Evameva mayain sabbe yadi muncãmimaĩn jinaĩn 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

24. Tassãpi vacanam sutvã bhiyyo cittain pasãdayiin 
uttariin vatamadhitthãsiin dasapãramipũriyã. 

25. Vebhãrain nãma nagarain udeno nãma khattiyo 
suphassã nãma janikã siddhatthassa mahesino. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Siddhattha 


13. ở tại bờ sông Neraíyarã, đấng Chiên Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đêh cội cây Bồ Đ'ê bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


14. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

15. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

16. Kolịta và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 

17. Khemã và Uppalavaụụã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây Bd Đề của đức ThếTôn ăy được gọi tên là Assattha." 

18. Citta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Uttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


19. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “VỊ' này là chủng 
tử mầm mơng của chư Phật.” 

20. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 

21. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đăng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ dơi diện vị kia trong tương lai xa vời. 

22. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ dơi diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 

23. Tương tợ y như thế, nếu tăt cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 

24. Nghe được lời nói của vỊ ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 


25. Thành phố có tên là Vebhara, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là Udena, 
người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha tên là Suphassã. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Siddhatthabuddhavarnso 


26. Dasavassasahassani agaramajjhaso vasĩ 
kokãsuppalakokanadã tayo pãsãdamuttamã. 

27. TisoỊasasahassãni năriyo samalankatã 
sumanã nãma sã nãrĩ anupamo nãma atrajo. 

28. Nimitte caturo disvã sivikãyãnena nikkhami 
anũnadasamãsãni padhãnain padahĩ jino. 

29. Brahmunã yãcito santo siddhattho lokanãyako 
vatti cakkain mahãvĩro migadãye namttamo.i 

30. Sambalo ca sumitto ca ahesuin aggasãvakã 
revato nãm’upatthãko siddhatthassa mahesino. 

31. Sĩvalã ca surãmã ca ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato kanikãroti vuccati. 

32. Suppiyo ca samuddo ca ahesuin aggupatthakã 
rammã c’eva surammã ca ahesuin aggupatthikã. 

33. So buddho satthĩ ratanain ahosi nabhamuggato 
kancanagghiya^sankãso dasasahassĩ virocati. 

34. So’pi buddho asamasamo atulo appatipuggalo 
vassasatasahassãni loke atthãsi cakkhumã. 

35. Vipulains pabhain dassayitvã pupphãpetvãna sãvake 
vilãsetvã ca samãpatyã 4 nibbuto so sãsavako. 

36. Siddhattho munivaro buddho anomãrãmamhi nibbuto 
tatth’ev’assa thũpavaro catuyojanamuggato’ti. 


Siddhatthabuddhavainso soỊasamo. 
—00O00-- 


1. puruttame - Sĩmu. 

2. kancanagghika - Sĩmu. 

3. vimalaiỊi - Sĩmu. 

4. samãpattiyã - Sĩmu, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Siddhattha 


26. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Kokã, Suppalã, và Kokanadã. 

27. Có ba lần mười sáu ngàn (bốn mươi tám ngàn) phụ nữ được 
trang điểm. Nữ nhân ấy (người vỢ) tên là Sumanã. Con trai tên là 
Anupama. 

28. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bâng phương tiện kiệu khiêng và đã ra sức nỗ lực mười tháng không 
thiếu sót. 

29. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại Migadãya (vườn nai). 


30. Sambala và Sumitta đã là (hai vỊ) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha tên là Revata. 

31. Sĩvalã và Surãmã đã là (hai vỊ) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
BỒ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Kanikãra.” 

32. Suppiya và Samudda đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Rammã 
và luôn cả Surammã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

33. Vươn lên bầu trời (chiều cao) sáu mươi ratana (15 mét), đức 
Phật ấy chiếu sáng mười ngàn thế giới tương tợ như cột trụ bàng 
vàng có gân tràng hoa. 

34. Đức Phật ấy, vị tương đương với các bậc không thể sánh bâng, là 
bậc vô song, không người đối địch. Bậc Hữu Nhãn cũng đã tồn tại ở 
thế gian một trăm ngàn năm. 

35. Sau khi thị hiện hào quang tuyệt vời và giúp cho các môn đồ đơm 
hoa kết trái. Sau khi đã được rạng rỡ với sự chứng ngộ, vỊ ấy cùng với 
các Thinh Văn đã Niết Bàn. 


36. Đức Phật Siddhattha, đấng Hiền Triết cao quý đã Niết Bàn tại tu 
viện Anoma. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ấy đã được dựng lên 
cao bốn do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 

Lịch sử đức Phật Siddhattha là phần thứ mười sáu. 

—00O00-- 
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ly. Tissabuddhavamso 


1. Siddhattha aparena assamo appatipuggalo 
anantatejoi amitayaso tisso lokagganãyako. 

2. Tamandhakãrain vidhametvă obhãsetvã sadevakaips 
anukampako mahãvĩro loke uppajji cakkhumã. 

3. Tassãpi atulã iddhi atulain sĩlain samãdhi ca 
sabbattha pãramiin gantvã dhammacakkain pavattayĩ. 

4. So buddho dasasahassimhi vinnãpesi girain suciin 
kotisatãni abhisamiinsu pathame dhammadesane. 

5. Dutiyo navutikotĩnains tatiyo satthikotiyo 4 
bandhanãto 5 pamocesi*’ sampatte naramarũ tadã. 

6. Sannipãtã tayo ãsuin tisse lokagganãyake 
khĩnãsavãnaĩn vimalãnain santacittãna tãdinain. 

7. Khĩnãsavasatasahassănaĩn 7 pathamo ãsi samãgamo 
navutisatasahassãnain dutiyo ãsi samãgamo. 

8. Asĩtisatasahassãnain tatiyo ãsi samãgamo 
khĩnãsavãnaĩn vimalănain pupphitãnain vimuttiyã. 

9. Ahain tena samayena sujãto nãma khattiyo 
mahãbhogain chaddhayitvã pabbajiĩn isipabbajaĩn. 

10. Mayi pabbajite sante uppajji lokanãyako 
buddho’ti saddain sutvãna pĩti me upapajjatha. 

11. Dibbain mandãravain pupphain padumain pãricchattakain 
ubho hatthehi paggayha dhunamãno upãgamiin. 


1. anantasĩlo - Mavi, PTS. 

2. sadevake - Mavi. 

3. dutiye navutikotiyo - Sĩmu. 

4. tatiyo sattakotiyo - Sĩmu. 


5. bandhanãso - Sĩmu. 

6. vimocesi - PTS. 

7. khĩnãsava sahassãnaiỊi - Sĩmu, 
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ly. Lịch Sử Đức Phật Tissa: 


1. Sau (đức Phật) Siddhattha, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian 
Tissa là không ai sánh bằng, không người đối địch, có oai lực vô biên, 
có danh vọng vô lường. 

2. Sau khi đã xua tan bóng đen tăm tối và chiếu sáng thế gian luôn cả 
các cõi trời, vỊ có lòng thương xót, đấng Đại Hùng, bậc Hữu Nhãn đã 
hiện khởi ở thế gian. 

3. Cũng có thần thông vô song, giới và định vô song, sau khi đạt đến 
sự toàn hảo về mọi phương diện, vị ấy đã chuyển vận bánh xe Chánh 
Pháp. 

4. Đức Phật ấy đã công bố lời diễn thuyết thanh tịnh ở trong mười 
ngàn thế giới. Hàng trăm koti vỊ đã lãnh hội trong cuộc thuyết giảng 
Giáo Pháp lần thứ nhất. 

5. Lần thứ nhì là của chín mươi ngàn koti vị. Lần thứ ba là của sáu 
mươi ngàn koti vị. Khi ấy, Ngài đã giúp cho nhân loại và chư thiên đã 
tề tựu lại được giải thoát khỏi các sự trói buộc. 

6. Bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Tissa cũng đã có ba lần tụ hội 
gồm các vị Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế 
ấy. 

7. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của một trăm ngàn bậc Lậu Tận. Đã có 
cuộc hội tụ thứ nhì của chín chục trăm ngàn (chín triệu) vỊ. 

8. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám chục trăm ngàn (tám triệu) bậc 
Lậu Tận, không còn ô nhiễm, đã nở hoa trong sự giải thoát. 

9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-lỵ tên Sujãta. Sau khi buông bỏ tài 
sản lớn lao, ta đã xuất gia làm ẩn sĩ. 

10. Khi ta đã xuất gia, đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã xuất hiện. Sau khi 
nghe được tiếng nói râng: “Đức Phật!” khi ấy phỉ lạc đã phát khởi ở 
tu 


11. Sau khi nâm lấy hoa Mạn-đà-la, hoa sen, hoa san hô của cõi trời 
bâng cả hai tay, ta đã vội vã đi đến. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Tissabuddhavarnso 


12. Catuvannaparivutam tissam lokagganayakam 
tamaham puppham gahetvãna matthake dhãrayiin jinaĩn. 

13. So’pi buddhoi vyãkãsi janamajjhe nisĩdiya 
dvenavute ito kappe ayain buddho bhavissati. 

14. Ahu kapilavhayã rammain nikkhamitvã tathãgato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 

15. Ajapãlarukkhamũlamhi nisĩditvã tathãgato 
tatthapãyãsamaggayha neranj aramupehitĩ. 

16. Neranjarãya tĩramhi pãyãsain ãdãya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlaĩn hi ehiti. 

17. Tato padakkhinain katvã bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 

18. Imassa janikã mãtã mãyã nãma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

19. Kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando năm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

20. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
bodhi tassa bhagavato assatthohi pavuccati. 

21. Citto ca hatthãỊavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 

22. Idain sutvãna vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 

23. Ukkutthisaddain vattenti apphotenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 

1. tadã - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Tissa 


12. Ta đã cầm lấy bông hoa ấy và đặt lên đỉnh đầu của đấng Chiến 
Thắng, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Tissa đang được vây 
quanh bởi bốn thành phần.i 


13. Khi ấy, ngồi giữa mọi người đức Phật ấy cũng đã chú nguyện cho 
ta rằng: “Trong chín mươi hai kiếp tính từ thời điểm này, người 
này sẽ trở thành vị Phật. 

14. Sau khi rời khỏi (thành phổ) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

15. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thìên). 

16. ở tại bờ sông Neraíyarã, đấng Chiên Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đêh cội cây Bồ Đ'ê bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


17. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bd Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

18. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

19. Kolịta và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 

20. Khemã và Uppalavaụụã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Vãn hàng đâu. 
Cội cây Bd Đề của đức ThếTôn ấy được gọi tên là Assattha." 

21. Cỉtta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Ltttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị này là chủng 
tử mầm môhg của chư Phật.” 

23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 


1. Bốn thành phần là Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn, gia chủ, và Sa-môn, BvA. 236. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Tissabuddhavarnso 


24. Yadimassa lokanathassa virajjhissama sasanam 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imam. 

25. Yathã manussã nadiĩỊi tarantã patitittham virajhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiĩỊi. 

26. Evameva mayam sabbe yadi muncãmimam jinam 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imam. 

27. Tassãpi vacanain sutvã bhiyyo cittain pasãdayiin 
uttariin vatamadhitthãsiin dasapãramipũriyã. 

28. Khemakain nãma nagarain janasandho nãma khattiyo 
padumã nãma janikã tissassa ca mahesino. 

29. Sattavassasahassãni agãramajjhaso vasĩ 
guhã selanãri nisabhã tayo pãsãdamuttamã. 

30. Samatiinsasahassãni nãriyo samalankatã 
subhaddã nãma sã nãri ãnando năma atrajo. 

31. Nimitte caturo disvã assayãnena nikkhami 
anũnakain atthamãnain padhãnain padahĩ jino. 

32. Brahmunã yãcito santo tisso lokagganãyako 
vatti cakkain mahãvĩro yasavatĩdãyamuttame. 

33. Brahmadevo ca udayo ca ahesuin aggasãvakã 
samangQi nãm’upatthãko tissassa ca mahesino. 

34. Phussã c’eva ca sudattã ca ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato asano’ti pavuccati. 

35. Sambalo ca sirĩ c’eva ahesuin aggupatthakã 
kisãgotamĩ upasenã ahesuin aggupatthikã. 


1. samaho - Mavi; samago - Sya; sumangalo - Simu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Tissa 


24. “Nêỉi chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đăng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


25. Giông như những người đang băng ngang giồng sông không 
đạt được bêh bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


26. Tương tợ y như thế, nếu tăt cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đôĩ diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


27. Nghe được lời nói của vỊ ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 


28. Thành phố có tên là Khemakạ, vỊ vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Janasandha, người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Tissa tên là Padumã. 


29. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình bảy ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Guhã, Selanãri, Nisabhã. 

30. Có đầy đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vỢ) tên là Subhaddã. Con trai tên là Ananda. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bâng phương tiện ngựa và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu 
sót. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của 
thế gian Tissa, đấng Đại Hùng đã chuyển vận bánh xe (Chánh Pháp) 
ở khu rừng tuyệt vời Yasavatĩ. 

33. Brahmadeva và Udaya đã là (hai vỊ) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Tissa tên là Samanga. 


34. Phussa và luôn cả Sudatta đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây BỒ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Asana.” 

35. Sambala và luôn cả Sirĩsẽ là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Kĩsãgotamĩ và Upasenã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Tissabuddhavarnso 


36. So’pi buddho satthiratano ahu uccattanei jino 
anupamo asadiso himavã viya dissati. 

37. Tassãpi atulatejassa ãyu ãsi anuttaro 
vassasatasahassãni loke atthãsi cakkhumã. 

38. uttamain pavarain setthain anubhotvã mahãyasain 
jalitvã aggikkhandhoVa nibbuto so sasãvako. 

39. Valãhakova anilena suriyena viya ussãvo 
andhakãroVa dĩpena nibbuto so sasãvako. 

40. Tisso jinavaro buddho nandãrãmamhi nibbuto 
tatth’eva tassa jinathũpo tĩni yojanamussito’ti. 


Tissabuddhavainso sattarasamo. 
—00O00-- 


1. uccatarena - Simu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Tissa 


36. Cao sáu mươi ratana (15 mét), đức Phật, đấng Chiến Thâng ấy, 
không có vị tương đương, không có ai sánh bằng, được nhìn thấy như 
là núi Hy-mã-lạp. 

37. Tuổi thọ của vị có oai lực vô song ấy là tối thâng.i Bậc Hữu Nhãn 
đã tồn tại ở thế gian một trăm ngàn năm. 


38. Sau khi đã thọ hưởng danh vọng lớn lao, tối thượng, cao quý, 
nhất hạng, vỊ ấy đã rực cháy như là khối lửa rồi đã Niết Bàn cùng với 
các vỊ Thinh Văn. 


39. Tương tợ như đám mây (biến mất) bởi làn gió, như là làn sương 
(biến mất) bởi mặt trời, như là bóng tối (biến mất) bởi ngọn đèn, vỊ 
ấy cùng với các Thinh Văn đã Niết Bàn. 

40. Đức Phật, đấng Chiến Thắng cao quý Tissa đã Niết Bàn tại tu 
viện Nanda. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành cho vỊ ấy đã 
được dựng lên cao ba do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Tissa là phần thứ mười bảy. 
—00O00-- 


1. Tuổi thọ là một trăm ngàn năm, không quá dài và không quá ngân, BvA. 231. 
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i8. Phussabuddhavamso 


1. Tatth’eva mandakappamhi ahu sattha anuttaro 
anupamo asadisQi phusso lokagganãyako. 

2. So’pi sabbain tamain hantvã vij atetvã mahãj atain 
sadevakain tappayanto abhivassĩ amatambunã. 

3. Dhammacakkain pavattente phusse nakkhattamangale 
kotisatasahassãnain pathamãbhisamayo ahu. 

4. Navutisatasahassãnain dutiyãbhisamayo ahu 
asĩtisatasahassãnain tatiyãbhisamayo ahu. 

5. Sannipãtã tayo ãsuin phussassa’pi mahesino 
khĩnãsavãnaĩn vimalãnain santacittãna tãdinain. 

6. Satthisatasahassãnain pathamo ãsi samãgamo 
pannãsasatasahassãnain dutiyo ãsi samãgamo. 

7. Cattãrĩsasatasahassãnaĩn tatiyo ãsi samãgamo 
anupãdã vimuttãnãin vocchinnapatisandhinain. 

8. Ahain tena samayena vijitãvi nãma khattiyo 
chaddayitvã^ mahãrajjaĩn pabbajiĩn tassa santike. 

9. So’pi main buddho vyãkãsi phusso lokagganãyako 
ito dvenavuti 3 kappe ayain buddho bhavissati. 

10. Ahu kapilavhayã rammã nikkhamitvã tathãgato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 

11. Ajapãlarukkhamũlamhi nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 


1. asamasamo - Sĩmu. 

2. chãddayitvãna - Sĩmu. 

3. dvãnavute - Mavi; dvenavute - Sĩmu. 
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i8. Lịch Sử Đức Phật Phussa: 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy, đã có bậc Đạo Sư Phussa, là 
đấng Vô Thượng, không có vỊ tương tợ, không có ai sánh bâng, là bậc 
Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian. 

2. Sau khi đã hủy diệt tất cả bóng tối và tháo gỡ mạng lưới khổng lồ, 
trong lúc làm hài lòng thế gian luôn cả chư thiên, vỊ ấy cũng đã đổ 
cơn mưa bâng nước Bất Tử. 


3. Trong khi (đức Phật) Phussa đang chuyển vận bánh xe Chánh 
Pháp ở lễ hội tinh tú, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm 
ngàn koti vị. 

4. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín chục trăm ngàn koti (chín 
triệu) vỊ. Đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục trăm ngàn 
(tám triệu) vỊ. 

5. Và bậc Đại Ẩn Sĩ Phussa cũng đã có ba lần tụ hội gồm các bậc Lậu 
Tận không còn ô nhiễm có tâm thanh tịnh như thế ấy. 

6. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của sáu chục trăm ngàn (sáu triệu). Đã 
có cuộc hội tụ thứ nhì của năm chục trăm ngàn (năm triệu). 

7. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của bốn chục trăm ngàn (bốn triệu) vị đã 
được giải thoát, không còn chấp thủ, có sự tái sanh đã được đoạn 
tận. 


8. Vào lúc bấy giờ, ta là vỊ Sát-đế-lỵ tên Vijitavi. Sau khi buông bỏ 
vương quốc rộng lớn, ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 

9. Bậc Lãnh Đạo hàng đầu của thế gian Phussa ấy cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong chín mươi hai kiếp tính từ thời điểm 
này, người này sẽ trở thành vị Phật. 

10. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

11. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thĩên). 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Phussabuddhavamso 


12. Neranjaraya tĩramhi payasam adaya so jino 
patiyattavaramaggena bodhimũlain hi ehiti. 

13. Tato padakkhinain katvã bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 

14. Imassa janikã mãtã mãyã nãma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

15. Kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

16. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
bodhi tassa bhagavato assatthohi pavuccati. 

17. Citto ca hatthăỊavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 

18. Idain sutvãna vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 

19. Ukkutthisaddain vattenti apphotenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakă. 

20. Yadimassa lokanãthassa virajjhissãma sãsanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

21. Yathã manussã nadiin tarantã patititthain virajhiya 
hetthã titthei gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 

22. Evameva mayain sabbe yadi muncămimaĩn jinaĩn 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

23. Tassãpi vacanain sutvã bhiyyo cittain pasãdayiin 
uttariin vatamadhitthãsiin dasapãramipũriyã. 

24. Suttantain vinayancãpi navangain satthusãsanain 
sabbain pariyãpunitvãna sobhayiin jinasãsanaĩn. 


1. titthaiỊi - Mu-A. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Phussa 


12. ở tại bờ sông Neraíyarã, đấng Chiên Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đêh cội cây Bồ Đ'ê bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


13. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

14. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

15. Kolita và Upatissa sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả 
tên làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng ấy. 

16. Khemã và Uppalavaụụã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây Bd Đề của đức ThếTôn ăy được gọi tên là Assattha.’ 

17. Citta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Uttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


18. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị này là chủng 
tử mầm măng của chư Phật.” 

19. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 

20. “Nêíi chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

21. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 

22. Tương tợ y như thế, nếu tăt cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 

23. Nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã 
quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về 
mười pháp. 

24. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, ta đã làm rạng rỡ Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Phussabuddhavamso 


25. Tatth’appamatto viharanto brahmain bhavetvai bhavanain 
abhinnãsu pãramiin gantvã brahmalokamagacch’ahaĩn. 

26. Kãsikain nãma nagarain jayaseno nãma khattiyo 
sirimã nãma janikã phussassãpi mahesino. 

27. Navavassasahassãni agãramajjhaso vasĩ 
garuỊapakkhahainsasuvannabhãrã^ tayo pãsãdamuttamã. 

28. Tĩnidasasahassãni 3 nãriyo samalankatã 
kisãgotamĩ nãma nãri anupamo 4 nãma atrajo. 

29. Nimitte caturo disvã hatthiyãnena nikkhami 
chamãsain padhãnacãrain acari purisuttamo. 

30. Brahmunã yãcito santo phusso lokagganãyako 
vatti cakkain mahãvĩro migadãye namttamo. 

31. Surakkhitos dhammaseno ca ahesuin aggasãvakã 
sabhiyo nãm’upatthãko phussassa ca mahesino. 

32. Cãlã ca upacãlã ca ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato ãmando’ti pavuccati. 

33. Dhananjayo visãkho ca ahesuin aggupatthakã 
padumã c’eva nãgã ca ahesuin aggupatthikã. 

34. Atthapannãsaratanain so’pi accuggato muni 
sobhati satarainsĩva ulurãjãva pũrito.6 

35. Navutivassasahassãni ãyu vijjati tăvade 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

36. Ovaditvă bahũ satte santãretvã mahãjane 
so’pi satthã atulayaso nibbuto so sasãvako .7 

37. Phusso jinavaro satthã senãrãmamhis nibbuto 
dhãtuvitthãrikaĩn ãsĩ tesu tesu padesato’ti. 


Phussabuddhavainso attharasamo. 
—00O00-- 


1. bhãvetvã - PTS. 

2. garuỊapakkhahamsasuvanna- 
bhãrã - Machasam; 

garuỊa haiỊisa suvannatãrã - Syã. 

3. tevĩsatisahassãni - Sĩmu. 

4. ãnando - Sĩmu. 


5. sukhito - Sĩmu. 

6. uỊurajãva pũjito - Mavi. 

7. nibbutovasasãko - Mavi. 

8. sotãrãmamhi - Sĩmu; 
senãramamhi - Syã, Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Phussa 


25. Trong khi sống không xao lãng trong Giáo Pháp ấy, sau khi tu tập 
thiền Phạm Thiên và làm toàn hảo các thắng trí, ta đã đi đến thế giới 
của Phạm Thiên. 

26. Thành phố có tên là Kãsika, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Jayasena, và người mẹ của vỊ Đại Ẩn Sĩ Phussa tên là Sirimã. 

27. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là GaruỊapakkha, Harnsa, và Suvaụụabhãrã. 

28. Có ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vỢ) tên là Kisãgotamĩ. Con trai tên là Anupama. 

29. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bâng phương tiện voi và đã thực hành hạnh nỗ lực sáu tháng. 

30. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, bậc Lãnh Đạo hàng đầu của 
thế gian Phussa, đấng Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân đã chuyển 
vận bánh xe (Chánh Pháp) ở Migadãya (vườn nai). 


31. Surakkhita và Dhammasena đã là (hai vỊ) Thinh Văn hàng đầu. Vị 
thị giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Phussa tên là Sabhiya. 

32. Cãlã và Upacãlã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ 
Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Amaụda.” 

33. Dhanancaya và Visãkha đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Padumã và luôn cả Nãgã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

34. Đạt đến chiều cao năm mươi tám ratana (14.5 m), được vẹn toàn 
như là mặt trăng (chúa của các vì sao), bậc Hiền Triết ấy cũng chiếu 
sáng tương tợ mặt trời. 

35. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

36. Sau khi đã giáo giới nhiều chúng sanh và đã giúp cho nhiều 
người vượt qua, bậc Đạo Sư có danh tiếng vô song ấy cùng với các vị 
Thinh Văn đã Niết Bàn. 


37. Đấng Chiến Thắng cao quý, bậc Đạo Sư Phussa đã Niết Bàn tại tu 
viện Sena. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khâp các nơi. 

Lịch sử đức Phật Phussa là phần thứ mười tám. 

—00O00-- 
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lỌ. Vipassibuddhavamso 


1. Phussassa ca aparena sambuddho dipaduttamo 
vipassĩ nãma nãmena loke uppajji cakkhumã.i 

2. Avijjaĩn sabbain padãletvã patto sambodhimuttamain 
dhammacakkain pavattetuin pakkãmi bandhumatiin purain. 

3. Dhammacakkain pavattetvã ubho bodhesi nãyako 
gananãya na vattabbo pathamãbhisamayo ahu. 

4. Punãparain amitayaso tattha saccain pakãsayi 
caturãsĩtisahassãnain dutiyãbhisamayo ahu. 

5. Caturãsĩtisahassãni sambuddhain anupabbajuĩn 
tesamãrãmapattãnaĩn dhammain desesi cakkhumã. 

6. Sabbãkãrena bhãsato sutvã upanisãdino^ 

te’pi dhammain varain gantvã tatiyãbhisamayo ahu. 

7. Sannipãtã tayo ãsuin vipassissa mahesino 
khĩnãsavãnaĩn vimalãnain santacittãna tãdinain. 

8. Atthasatthisatasahassãnains pathamo ãsi samãgamo 
bhikkhusatasahassãnain dutiyo ãsi samãgamo. 

9. Asĩtibhikkhusahassãnain tatiyo ãsi samãgamo 
tattha bhikkhuganamajjhe sambuddho atirocati. 

10. Ahain tena samayena nãgarãjã mahiddhiko 
atulo nãma nãmena punnavanto jutindharo. 

11. Nekãnain nãgakotĩnain parivãretvãn’ahaĩn tadã 
vajjento dibbaturiyehi lokajetthaĩn upãgamiin. 


1. nãyako - Sĩmu. 

2. bhãsate sutvã upanissa jine - Sĩmu. 

3. atthasatthisahassãnam - Sĩmu. 
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lỌ. Lịch Sử Đức Phật vipassi: 


1. Sau (đức Phật) Phussa, bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng Nhân, vỊ 
Hữu Nhãn tên Vipassĩ đã sanh lên ở thế gian. 

2. Sau khi làm vỡ tung toàn bộ vô minh và đạt đến quả vỊ Toàn Giác 
tối thượng, Ngài đã đi đến thành phố Bandhumatĩ để chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp. 

3. Bậc Lãnh Đạo đã chuyển vận bánh xe Chánh Pháp và đã giác ngộ 
cả hai người.1 Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là không thể nói được 
bâng cách tính đếm. 

4. Vào lần khác nữa, bậc có danh tiếng vô hạn đã giảng giải về Chân 
Lý ở tại nơi ấy. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của tám mươi bốn 
ngàn vỊ. 


5. Tám mươi bốn ngàn người đã xuất gia theo đấng Toàn Giác. Khi 
những người ấy đi đến tu viện, bậc Hữu Nhãn đã thuyết giảng Giáo 
Pháp đến họ. 


6. Sau khi lâng nghe và an trú vào (đức Phật) đang thuyết giảng theo 
nhiều phương thức, các vỊ ấy cũng đã đạt đến Giáo Pháp cao quý; 
(đây) là sự lãnh hội lần thứ ba. 

7. Bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassĩ đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 

8. Cuộc hội tụ thứ nhất là của sáu mươi tám trăm ngàn (sáu triệu 
tám trăm ngàn) vị. Cuộc hội tụ thứ nhì là của một trăm ngàn vỊ tỳ 
khưu. 

9. Cuộc hội tụ thứ ba là của tám mươi ngàn vị tỳ khuu. Tại nơi ấy, ở 
giữa tập thể tỳ khuu, đấng Toàn Giác đã chói sáng. 

10. Vào lúc bấy giờ, ta là vỊ Long Vương tên Atula có đại thần lực, có 
phước báu, có luồng hào quang. 


11. Khi ấy, trong lúc đang vây quanh (đức Phật) với vô số koti con 
rồng và đang trình tấu bâng các nhạc cụ của cõi trời, ta đã đi đến gặp 
đấng Tối Cao của thế gian. 


1. Là hoàng tử Khaọda người em trai cùng cha khác mẹ và Tissa con trai của viên 
quan tế tự. Hai người này đã trở thành hai vỊ Thinh Văn hàng đầu của vị Phật này, 
BvA. 237. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Vipassibuddhavarnso 


12. Upasankamitvã sambuddham vipassiĩỊi lokanãyakain 
manimuttaratanakhacitain sabbãbharanabhũsitain 
nimantetvã dhammarãjassa suvannapĩthamadãs’ahaĩn. 

13. So’pi main buddho vyãkãsi sanghamajjhe nisĩdiya 
ekanavute ito kappe ayain buddho bhavissati. 

14. Ahu kapilavhayã rammã nikkhamitvã tathãgato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 

15. Ajapãlarukkhamũlamhi nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 

16. Neranjarãnadĩtĩre pãyãsain asati jino 
patiyattavaramaggenabodhimũlamupehiti. 

17. Tato padakkhinain katvã bodhimandamanuttarain 
assatthamũle sambodhiin bujjhissati mahãyaso. 

18. Imassa janikã mãtã mãyã năma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

19. Anãsavã vĩtarãgãi santacittã samãhitã 
kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnandonãm’upatthãko2 upatthissati tain jinaĩn. 

20. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
bodhi tassa bhagavato assatthoti pavuccati. 

21. Citto ca hatthãỊavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 

22. Idain sutvãna vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 

1. vĩtamală - Sĩmu. 

2. ãnando năma nãmena - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Vipassi 


12. Sau khi đi đến gặp đấng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
Vipassĩ, ta đã thỉnh cầu rồi đã dâng lên đấng Pháp Vương chiếc ghế 
bâng vàng được cẩn ngọc ma-ni, ngọc trai, châu báu, và được trang 
điểm với tất cả các đồ trang sức. 


13. Đức Phật ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho ta 
ràng: “Trong chín mươi mốt kiếp tính từ thời điểm này, người này 
sẽ trở thành vị Phật. 

14. Sau khi rời khỏi (thành phổ) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

15. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thiên). 

16. ở tại bờ sông Neraíyarã, đấng Chiến Thắng ăy thọ thực món 
cơm sữa rdi đi đêh cội cây B'ô Đ'ê bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


17. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bd Đe, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiêng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

18. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

19. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm 
an tịnh và định tĩnh sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên 
làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng này. 

20. Khemã và Uppalavaụụã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây Bd Đe của đức ThếTôn ăy được gọi tên là Assattha." 

21. Cỉtta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Ltttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiêng ấy là một trăm năm.” 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “V/ này là chủng 
tử mầm mơng của chư Phật.” 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Vipassibuddhavarnso 


23. Ukkutthisaddam vattenti apphothenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 


24. Yadimassa lokanathassa virajjhissama sasanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imam. 


25. Yatha manussa nadiin taranta patititthain virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 


26. Evameva mayain sabbe yadi muncamimain jinaĩn 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 


27. Tassahain vacanain sutva bhiyyo cittain pasadayiin 
uttariin vatamadhitthãsiin dasa pãramipũriyã. 


28. Nagarain bandhumatĩ nama bandhuma nama khattiyo 
mãtã bandhumatĩ nãma vipassissa mahesino. 


29. Atthavassasahassani agaramajjhaso vasĩ 
nando sunando sirimã tayo pãsãdamuttamã. 


30. Ticattarĩsasahassani nariyo samalankata 

sutanã nãma sã nãrĩ samavattakkhandho nãma atrajo. 


31. Nimitte caturo disva rathayanena nikkhami 
anũna-atthamãsãni padhãnain padahĩ jino. 


32. Brahmuna yacito santo vipassĩ lokanayako 
vatti cakkain mahãvĩro migadãye namttamo. 

33. Khandoi ca tissanãmo ca ahesuin aggasãvakã 
asoko nãm’upatthãko vipassissa mahesino. 

34. Candã ca candamittã ca ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato pãtalĩ’ti pavuccati. 


1. khandho - Simu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Vipassi 


23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói rằng): 

24. “Nêu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

25. Giông như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 

26. Tương tợ y như thế, nêu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đôĩ diện vị kia trong tương lai xa vời.” 

27. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


28. Thành phố có tên là Bandhụmatĩ, vỊ vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Bandhumã, người mẹ của vị Đại Ẩn Sĩ Vipassĩ tên là Bandhumatĩ. 


29. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong tám ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Nanda, Sunanda, và Sirimã. 


30.CÓ bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vỢ) tên là Sutanã. Con trai là Samavattakkhandha. 


31. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bâng phương tiện xe. Bậc Tối Thượng Nhân đã ra sức nỗ lực tám 
tháng không thiếu sót. 


32. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vỊ Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Vipassĩ đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở Migadãya (vườn nai). 


33. Khaụda và vỊ tên Tissa đã là (hai vỊ) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassĩ tên là Asoka. 


34. Canda và Candamitta đã là (hai vỊ) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây BỒ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là Pãtalĩ. 



Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Vipassibuddhavarnso 


35. Punabbasumitto nago ca ahesuĩỊi aggupatthaka 
sirimã uttarã c’eva ahesuĩỊi aggupatthikã. 

36. Asĩtihatthamubbedhoi vipassĩ lokanãyako 
pabhã niddhăvati tassa samantã sattayojane. 

37. Asĩtivassasahassãni ãyu buddhassa tãvade 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

38. Bahũ deve manusse ca bandhanã parimocayĩ 
maggãmagganca ãcikkhi avasesaputhujjane. 

39. Ãlokain dassayitvãna desetvã^ amatain padain 
jalitvã aggikkhandhoVa nibbuto so sasãvako. 

40. Iddhivarain punnavarain lakkhanain ca kusumitain 
sabbain samantarahitain nanu rittã sabbasankhãrã. 

41. Vipassĩjinavaro buddho 3 sumittãrămamhi nibbuto 
tatth’eva tassa thũpavaro sattayojanamussito’ti. 


Vipassibuddhavainso ekunavĩsatimo. 
—00O00-- 


1. asĩtihatthubbedho - Mavi. 

2. desitvă - Sĩmu. 

3. dhĩro - Sĩmu. 



Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Vipassi 


35. Punabbasumitta và Naga đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Sirimã và luôn cả Uttarã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

36. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassĩ có chiều cao tám mươi cánh tay 
(40 mét). Hào quang của vỊ ấy tỏa sáng bảy do-tuần ở xung quanh. 

37. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến tám mươi ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

38. Vị ấy đã giải thoát sự trói buộc cho nhiều chư thiên và nhân loại. 
Ngài đã chỉ ra đạo lộ và không phải đạo lộ cho các phàm nhân còn 
lại. 

39. Sau khi đã thị hiện ánh sáng và giảng giải về trạng thái Bất Tử, vị 
ấy đã rực cháy như là khối lửa rồi đã Niết Bàn cùng với các vị Thinh 
Văn. 


40. Thần thông cao quý, phước báu cao quý, và (các) tướng trạng đã 
được đơm hoa, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các 
hành là trống không? 


41. Đức Phật, bậc Chiến Thắng cao quý Vipassĩ đã Niết Bàn tại tu 
viện Sumitta. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ấy đã được dựng lên 
cao bảy do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Vipassĩ là phần thứ mười chín. 
—00O00-- 
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20. SikhibuddhavaiỊiso 


1. Vipassissa aparena sambuddho dipaduttamo 
sikhĩvhayoi ãsi jino asamo appatipuggalo. 

2. Mãrasenain pamadditvã^ patto sambodhimuttamain 
dhammacakkain pavattesi anukampãya pãninain. 

3. Dhammacakkain pavattente sikhimhi munipungave 3 
kotisatasahassãnain pathamãbhisamayo ahu. 

4. Aparampi dhammain desento ganasetthe naruttame 
navutikotisahassãnain dutiyãbhisamayo ahu. 

5. Yamakain pãtihĩranca dassayante sadevake 
asĩtikotisahassãnain tatiyãbhisamayo ahu. 

6. Sannipãtã tayo ãsuin sikhissa’pi mahesino 
khĩnãsavãnaĩn vimalãnain santacittãna tãdinain. 

7. Bhikkhusatasahassãnaĩn pathamo ãsi samãgamo 
asĩti bhikkhusahassãnaĩn dutiyo ãsi samãgamo. 

8. Sattatibhikkhusahassãnain tatiyo ãsi samãgamo 
anupalitto padũmainVa toyamhi sampavaddhitain. 

9. Ahain tena samayena arindamo nãma khattiyo 
sambuddhapamukhain sanghain annapãnena tappayiin. 

10. Bahudussavarain datvã dussakotiin anappakain 
alankatam hatthiyãnain sambuddhassa adãs’ahaĩn. 

11. Hatthiyãnain nimminitvã kappiyain upanãmayiin 
pũrayiin mãnasain mayhain niccain daỊhamupatthitain. 


1. sikhĩsavhayo nãma - Sĩmu. 

2. pahinditvã - Mavi. 

3. jinapungave - Mavi, Machasam, Syã. 
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20. Lịch Sử Đức Phật Sikhi; 


1. Sau (đức Phật) Vipassĩ, có bậc Toàn Giác, vị Tối Thượng Nhân, 
đấng Chiến Thắng tên gọi Sikhĩ là bậc không ai sánh bâng, không 
người đối thủ. 

2. Sau khi trừ diệt binh đội của Ma Vương và đạt đến quả vỊ Toàn 
Giác tối thượng, vị ấy đã chuyển vận bánh xe Chánh Pháp vì lòng 
thương xót chúng sanh. 


3. Trong khi bậc Hiền Triết hàng đầu Sikhĩ đang chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn 
koti vỊ. 

4. Cũng vào lúc khác, trong khi đấng Tối Thượng Nhân, bậc đứng 
đầu hội chúng, đang thuyết giảng Giáo Pháp, đã có sự lãnh hội lần 
thứ nhì là của chín mươi ngàn koti vỊ. 

5. Trong khi thị hiện song thông đến loài người luôn cả chư thiên, đã 
có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám mươi ngàn koti vị. 

6. Bậc Đại Ẩn Sĩ Sikhĩ đã có ba lần tụ hội gồm các vỊ Lậu Tận không 
còn ô nhiễm có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


7. Cuộc hội tụ thứ nhất là của một trăm ngàn vị tỳ khưu. Cuộc hội tụ 
thứ nhì là của tám chục ngàn vỊ tỳ khưu. 


8. Cuộc hội tụ thứ ba của bảy chục ngàn vỊ tỳ khuu là không bị lấm 
nhơ, tương tợ như đóa hoa sen không bị vấy bùn dầu sanh trưởng ở 
trong nước. 


9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-lỵ tên Arindama. Ta đã thỏa mãn 
hội chúng (tỳ khưu) có đấng Toàn Giác đứng đầu với cơm ăn, nước 
uống. 


10. Sau khi cúng dường nhiều vải vóc quý giá không dưới mười triệu 
tấm vải, ta đã dâng đến đấng Toàn Giác con voi đã được trang hoàng 
làm phương tiện di chuyển. 


11. Ta đã tạo lập ra phương tiện di chuyển là voi và đã được biết rằng 
là điều được phép. Ta đã làm tròn đủ tâm ý đã được phát nguyện 
trường kỳ và bền vững của ta. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Sikhibuddhavamso 


12. So’pi mam buddho vyakasi sikhĩ lokagganayako 
ekatiĩỊise ito kappe ayain buddho bhavissati. 


13. Ahu kapilavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 


14. Ajapalarukkhamulamhi nisĩditva tathagato 
tattha pãyãsamaggayha neranjara’mupehiti. 

15. Neranjarãnadĩtĩre pãyãsain asati jino 
patiyattavaramaggenabodhimũlamupehiti. 

16. Tato padakkhinain katvã bodhimandamanuttarain 
assatthamũle sambodhiin bujjhissati mahãyaso. 


17. Imassa janika mata maya nama bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 


18. Anãsavã vĩtarãgã santacittã samãhitã 
kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 


19. Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assatthoti pavuccati. 


20. Citto ca hatthăỊavako aggã hessantupatthakă 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 


21. Idain sutvana vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 


22. Ukkutthisaddain vattenti apphothenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Sikhi 


12. Đức Phật ấy, đấng Lãnh Đạo cao quý của thế gian, cũng đã chú 
nguyện cho ta rằng: “Trong ba mươi mốt kỉêp tính từ thời điểm 
này, người này sẽ trở thành vị Phật. 

13. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

14. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Nỉ-lỉên-thĩên). 

15. ở tại hờ sông Neraíyarã, đấng Chiến Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đêh cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


16. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bd Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiêng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

17. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 


18. Kolita và Lĩpatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm 
an tịnh và định tĩnh sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên 
làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng này. 


19. Khema và Uppalavanna sẽ là (hai vị) nữ Thinh Vãn hàng đâu. 
Cội cây Bồ Đề của đức ThếTôn ấy được gọi tên là Assattha.’ 

20. Citta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Ltttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bàng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị này là chủng 
tử mầm mống của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Sikhibuddhavamso 


23. Yadimassa lokanathassa virajjhissama sasanam 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imaiỊi. 

24. Yathã manussã nadiĩỊi tarantã patitittham virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiĩỊi. 

25. Evameva mayam sabbe yadi muncãmimam jinam 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imam. 

26. Tassãham vacanam sutvã bhiyyo cittam pasãdayiĩỊi 
uttariin vata madhitthãsiin dasa pãramĩ puriyã. 

27. Nagarain arunavatĩ nãma arunavã nãma^ khattiyo 
pabhãvati nãma janikã sikhissa ca mahesino. 

28. Sattavassasahassãni agãramajjhaso vasĩ 
sucando girivasabho tayo pãsãdamuttamaĩn. 

29. Catuvĩsatisahassãni nãriyo samalankatã 
sabbakãmã nãma nãrĩ atulo nãma atrajo. 

30. Nimitte caturo disvã hatthiyãnena nikkhami 
atthamãsain padhãnavãrain acari purisuttamo. 

31. Brahmunã yãcito santo sikhĩ lokagganãyako 
vatti cakkain mahãvĩro migãcire^ namttamo. 

32. Abhibhũ sambhavo nãma ahesuin aggasãvakã 
khemankaro nãm’upatthãko sikhissa’pi mahesino. 

33. Makhilã 3 ca padumã ceti ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato pundarĩkoti vuccati. 

34. Sirivaddho ca nando 4 ca ahesuin aggupatthakã 
cittã c’eva suguttã ca ahesuin aggupatthikă. 


1. aruno năma - Sĩmu, Machasam, Syã. 

2. migadãye - Sĩmu. 

3. akhilã - Sĩmu. 

4. cando - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Sikhi 


23. “Nẽíi chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đăng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bêh bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bêh bờ ở bên dưới. 

25. Tương tợ y như thế, nêỉi tất cả chúng tôi lỡ dịp với đăng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


26. Sau khi nghe được lời nói của vỊ ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


27. Thành phố có tên là Arunạvatĩ, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Arunavã, người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Sikhĩ tên là Pabhãvatĩ. 


28. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong bảy ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Sucanda, Giri, và Vasabha. 


29. Có hai mươi bốn ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vỢ) tên là Sabbakãmã. Con trai tên là Atula. 


30. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bâng phương tiện voi và đã thực hành hạnh nỗ lực tám tháng. 

31. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vỊ Lãnh Đạo cao quý của thế 
gian, đấng Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Sikhĩ đã chuyển vận 
bánh xe (Chánh Pháp) ở tại Migacire (vườn nai). 

32. Abhibhũ và Sambhava đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Sikhĩ tên là Khemankara. 

33. Makhilã và Padumã đã là (hai vỊ) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội 
cây BỒ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Pundarĩka.”! 

34. Sirivaddha và Nan da đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Cittã và 
luôn cả Suguttã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


1. punậarika là cây xoài trâng (setambarukkha), BvA. 247. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Sikhibuddhavamso 


35. Uccattanena so buddho sattatihatthamuggato 
kancanagghiyaisankãso dvattiĩỊisavaralakkhano. 

36. Tassa^ byãmappabhã kãyã divãrattiin nirantarain 
disodisam niccharanti tĩniyojanaso pabhã. 

37. Sattativassasahassãni ãyu tassa mahesino 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

38. Dhammameghain pavassetvã temayitvã sadevake 
khemantains pãpayitvãna nibbuto so sasãvako. 

39. Anuvyanjanasampannaĩn dvattiinsavaralakkhanaĩn 
sabbain samantarahitain nanu rittã sabbasankhãrã. 

40. Sikhĩ munivaro buddho dussãrãmamhi nibbuto 
tatth’eva tassa thũpavaro tĩniyojanamuggato. 


Sikhĩbuddhavainso vĩsatimo. 
—ooOoo— 


1. kaíícanagghika - Sĩmu. 

2. tassãpi - Machasam, Sĩmu, Syã. 

3. khemattaiỊi - Sĩmu. 



Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Sikhi 


35. Đức Phật ấy có chiều cao bảy mươi cánh tay (35 mét), với ba 
mươi hai tướng trạng cao quý tương tợ như cột trụ bâng vàng có gân 
tràng hoa. 

36. Ánh sáng hào quang từ cơ thể của vỊ ấy phát ra khâp các phương 
ngày và đêm không gián đoạn. Hào quang ấy (có độ dài) là ba do- 
tuần. 


37. Tuổi thọ của bậc Đại Ẩn Sĩ ấy là bảy chục ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

38. Sau khi đổ cơn mưa đám mây Chánh Pháp và làm cho chúng 
sanh luôn cả chư thiên được thấm nhuần, vỊ ấy sau khi đạt đến bản 
thể an tịnh đã Niết Bàn cùng với các vỊ Thinh Văn. 

39. Ba mươi hai tướng trạng cao quý đã đạt được cùng với các tướng 
phụ, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là 
trống không? 


40. Đức Phật Sikhĩ, đấng Hiền Triết cao quý, đã Niết Bàn tại tu viện 
Dussa. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ấy đã được dựng lên cao 
ba do-tuần ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Sikhĩ là phần thứ hai mươi. 
—00O00-- 
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21. VessabhubuddhavaiỊiso 


1. Tatth’eva mandakappamhi asamo appatipuggalo 
vessabhũ nãma nãmena loke uppajji nãyako. 

2. Ădittanti cai rãgaggi tanhãnain vijitaĩn tadã 

nãgoVa bandhanain chetvã patto sambodhimuttamain. 

3. Dhammacakkain pavattente^ vessabhũ lokanãyake 
asĩtikotisahassãnain pathamãbhisamayo ahu. 

4. Pakkante cãrikain ratthe lokajetthe 3 narãsabhe 
sattatikotisahassãnain dutiyãbhisamayo ahu. 

5. Mahãditthiin vinodento pãtihĩrain karoti so 
samãgatã naramarũ dasasahassĩ sadevake. 

6. Mahã acchariyain disvã abbhutain lomahainsanaĩn 
devã c’eva manussã ca bujjhare satthikotiyo. 

7. Sannipãtã tayo ãsuin vessabhussa mahesino 
khĩnãsavãnaĩn vimalãnain santacittãna tãdinain. 

8. Asĩtibhikkhusahassãnain pathamo ãsi samãgamo 
sattatibhikkhusahassãnaĩn dutiyo ãsi samãgamo. 

9. Satthi bhikkhusahassãnaĩn tatiyo ãsi samãgamo 
jarãdibhayãtĩtãnaĩn 4 orasãnain mahesino. 

10. Ahain tena samayena sudassano nãma khattiyo 
nimantetvã mahãvĩraĩn dãnain datvã mahãrahain 
annapãnena vatthena sasanghain jinamapũjayiĩn. 


1. ãdittam vata - Machasam; asittamva - Sĩmu; ãdittaiỊi ida - Syã. 

2. dhammacakkappavattane - Sĩmu. 

3. lokasetthe - Mavi. 

4. jarãdibhayabhĩtãnam - Sĩmu, Machasam. 
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21. Lịch Sử Đức Phật Vessabhu: 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy, đấng Lãnh Đạo tên Vessabhu ấy, 
bậc không ai sánh bâng, không người đối thủ, đã hiện khởi ở thế 
gian. 

2. Khi ấy, biết rằng ngọn lửa ái dục đang thiêu đốt thế gian này là căn 
cứ địa của các ái, vỊ ấy sau khi cât đứt sự trói buộc đã đạt đến quả vỊ 
Toàn Giác tối thượng, ví như con long tượng (được tự do) sau khi đã 
giật đứt xích xiềng.i 

3. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vessabhũ đang chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp; đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của tám mươi 
ngàn koti (tám trăm tỷ) vỊ. 

4. Trong khi đấng Hàng Đầu Thế Gian, bậc Nhân NgUu, ra đi du 
hành trong xứ sở, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của bảy mươi ngàn 
koti (bảy trăm tỷ) vị. 


5. Trong khi xua tan tà kiến nghiêm trọng, vị ấy thể hiện thần thông. 
Nhân loại và chư thiên trong mười ngàn thế giới tính luôn các cõi 
trời đã hội tụ lại. 

6. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu vĩ đại, phi thường, khiến lông dựng 
đứng, sáu mươi koti (sáu trăm triệu) chư thiên và luôn cả loài người 
đã được giác ngộ. 


7. Bậc Đại Ẩn Sĩ Vessabhu đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu Tận 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 

8. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của tám mươi ngàn koti vỊ tỳ khuu. Đã 
có cuộc hội tụ thứ nhì của bảy chục ngàn vị tỳ khuu. 

9. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của sáu chục ngàn vị tỳ khuu chính thức 
của bậc Đại Ẩn Sĩ là các vị đã qua khỏi các sự hãi sợ như sự già, v.v... 

10. Vào lúc bấy giờ, ta là vỊ Sát-đế-lỵ tên Sudassana. Sau khi thỉnh 
mời bậc Đại Hùng và đã dâng cúng vật thí vô cùng xứng đáng, ta đã 
cúng dường đấng Chiến Thắng cùng với hội chúng (tỳ khuu) cơm 
nước và y phục. 


1. Dịch theo lời giải thích của Chú Giải, BvA. 249. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Vessabhubuddhavarnso 


11. Tassa buddhassa asamassa cakkam vattitamuttamam 

sutvãna panĩtam dhammam pabbajjamahirocayim. 

12. Mahãdãnain pavattetvã rattiin divamatandito 
pabbajjaĩn gunasampannain pabbajiĩn jinasantike. 

13. Ãcãragunasampanno vattasĩlasamãhito 
sabbannutain gavesanto ramãm jinasãsane 

14. Saddhãpĩtimupãgantvã pãde vandãmi sattharii 
pĩti uppajjatĩ mayhain bodhiyãyeVa kãranã. 

15. Anivattimãnasains natvã sambuddho etad’abravi 
ekatiinse ito kappe ayain buddho bhavissati. 

16. Ahu kapilavhayã rammã nikkhamitvã tathãgato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 

17. Ajapãlarukkhamũlamhi nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsain paggayha neraĩnjaramupehiti. 

18. Neranjarãya tĩramhi pãyãsain ãdãya so jino 
patiyattavaramaggenabodhimũlamupehiti. 

19. Tato padakkhinain katvã bodhimandain anuttaro 
assatthamkkhamũlamhi bujjhissati mahãyaso. 


20. Imassa janika mata maya nama bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 


21. Anãsavã vĩtarăgã santacittã samãhitã 
kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn 


1. saddhãpĩtim upagantvã buddharp vandãmi satthararp - Machasam; 
saddhăpĩtim upãgantvã buddharp vandãmi satthăram - Sĩmu; 
saddhăpĩtim uppădetvã buddharp vandãmi satthararp - Syă. 

2. anivattamãnasam - Sĩmu, Machasarp. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Vessabhu 


11. Bánh xe tối thắng của đức Phật không gì sánh bâng ấy đã được 
chuyển vận. Sau khi lâng nghe Giáo Pháp tuyệt vời, ta đã thích thú 
sự xuất gia. 


12. Sau khi đã tiến hành cuộc đại thí không ngơi nghỉ đêm ngày, ta 
đã tiến hành sự xuất gia hội đủ các Un điểm trong sự chứng minh của 
đấng Chiến Thắng. 

13. Được thành tựu sở hành và đức hạnh, nghiêm túc trong các phận 
sự và giới hạnh, trong lúc tầm cầu quả vỊ Toàn Tri, ta được thỏa thích 
trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 

14. Sau khi đã đạt được niềm tin và sự hoan hỷ, ta đảnh lễ đức Phật, 
bậc Đạo Sư. Niềm hoan hỷ được sanh lên đến ta có nguyên nhân 
chính là quả vỊ giác ngộ. 

15. Biết được tâm ý (của ta) không còn thối chuyển, đấng Toàn Giác 
đã nói lên điều này: “Trong ba mươi mốt kiếp tính từ thời điểm này, 
người này sẽ trở thành vị Phật. 

16. Sau khi rời khỏi (thành phô) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

17. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Nỉ-lỉên-thĩên). 

18. ở tại hờ sông Neraíyarã, đấng Chiên Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rôi đi đêh cội cây Bồ Đ'ê bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


19. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bd Đe, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiêng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

20. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

21. Kolita và Upatỉssa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm 
an tịnh và định tĩnh sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên 
làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng này. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Vessabhubuddhavarnso 


22. Khema uppalavanna ca agga hessanti savika 
bodhi tassa bhagavato assattho’ti pavuccati. 

23. Citto ca hatthãỊavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantu patthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 

24. Idain sutvãna vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 

25. Ukkutthisaddain vattenti apphotenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakă. 

26. Yadimassa lokanãthassa virajjhissãma sãsanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

27. Yathã manussã nadiin tarantã patititthain virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 

28. Evameva mayain sabbe yadi muncãmi main jinaĩn 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

29. Tassãhain vacanain sutvã bhiyyo cittain pasãdayiin 
uttarim vatamadhitthãsiin dasapãramipũriyã. 

30. Anupamaipi nãma nagarain suppatito nãma khattiyo 
mãtã yasavatĩ nãma vessabhussa mahesino. 

31. Chabbassasahassãni agãramajjhaso vasĩ 
rucisurucirativaddhano^ tayo pãsãdamuttamã. 

32. Anũnatiinsasahassãni nãriyo samalankatã 
sucittã nãma sã nãrĩ suppabuddho nãma atrajo. 


1. anomaiỊi - Simu, Machasam. 

2. rucisurucivaddhamãnã - Sĩmu; rucisurucivaddhakã - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Vessabhu 


22. Khema và Uppalavanna sẽ là (hai vị) nữ Thinh Vãn hàng đâu. 
Cội cây B'ô Đề của đức ThếTôn ấy được gọi tên là ‘Assattha.’ 


23. Citta và Hatthãịavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Uttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ râng): “Vị này là chủng 
tử mầm môhg của chư Phật.” 


25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 


26. “Nêỉi chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
Thê'Gian này thì chúng tôi sẽ dơi diện vị kia trong tương lai xa vời. 


27. Giống như những người đang băng ngang giồng sông không 
đạt được bến bờ dơi diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 


28. Tương tợ y như thê' nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiên 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


29. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


30. Thành phố có tên là Anupama, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Suppatita, người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Vessabhũ tên là Yasavatĩ 


31. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong sáu ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Ruci, Suruci, và Rativaddhana. 


32. Có không dưới ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân 
ấy (người vỢ) tên là Sucittã. Con trai tên là Suppabuddha. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Vessabhubuddhavarnso 


33. Nimitte caturo disva sivikayabhinikkhamĩ 
chamãsam padhãnacãram acari purisuttamo. 

34. Brahmunã yãcito santo vessabhulokanăyako 
vatti cakkain mahãvĩro arunãrăme namttamo. 

35. Sono ca uttaro c’eva ahesuin aggasãvakã 
upasanto nãm’upatthãko vessabhussa mahesino. 

36. Dãmãi c’eva samãlã ca ahesuin aggasãvikă 
bodhi tassa bhagavato sãlo iti pavuccati.2 

37. Sotthiko c’eva rammo ca ahesuin aggupatthakã 
gotamĩ ca sirimã ca 3 ahesuin aggupatthikã. 

38. Satthiratanamubbedho hemayũpasamũpamo 
kãyã niccharatĩ raĩnsi 4 rattiin sikhĩVa pabbate. 

39. Satthivassasahassãni ãyuvijjati tãvades 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

40. Dhammain vitthãrikain katvã vibhajitvã mahãjanaĩn 
dhammanãvain thapetvãna nibbuto so sasãvako. 

41. Dassanĩyain sabbajanaĩn vihãranciriyãpathain 
sabbain samantarahitain nanu rittã sabbasankhãrã 

42. Vessabhũ jinavaro satthã khemãrãmamhiố nibbuto 
dhãtuvitthãrikaĩn ãsĩ tesu tesu padesatoti. 


Vessabhubuddhavainso ekavĩsatimo. 
—00O00-- 


1. rãmã - Machasam. 

2. mahã sãloti vuccati - Sĩmu, Machasam. 

3. kãligotamĩ - Mavi; gotami sirimăceva - Machasam. 

4. rasmi- Machasam. 

5. tassa mahesino - Mavi. 

6. kheme migadãye - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Vessabhu 


33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bâng kiệu khiêng và đã thực hành hạnh nỗ lực sáu tháng. 

34. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Vessabhũ đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) cũng ở tại Aruna. 

35. Sona và luôn cả Uttara đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ẩn Sĩ Vessabhũ tên là Upasanta. 

36. Dãmã và luôn cả Samãlã đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. 
Cội cây BỒ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Sã/ã.” 


37. Sotthika và luôn cả Ramma đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Gotamĩ và Sirimã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

38. Có chiều cao sáu mươi ratana tương đương với cây cột bâng 
vàng. Hào quang phát ra từ cơ thể giống như là ngọn lửa ở trên ngọn 
núi vào ban đêm. 


39. Tuổi thọ của vị ấy được biết là đến sáu chục ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

40. Sau khi đã hoâng khai Giáo Pháp, đã phân hạng dân chúng, và 
đã thiết lập con thuyền Chánh Pháp, vị ấy cùng với các Thinh Văn đã 
Niết Bàn. 

41. Tất cả những người (đức Phật và các vỊ Thinh Văn), cách sinh 
hoạt, lề lối oai nghi đáng được chiêm ngưỡng, tất cả đều hoàn toàn 
biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 

42. Đấng Chiến Thắng cao quý, bậc Đạo Sư Vessabhũ đã Niết Bàn tại 
tu viện Khema. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khâp các 
nơi. 


Lịch sử đức Phật Vessabhu là phần thứ hai mươi mốt. 

—00O00-- 
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22. Kakusandhabuddhavamso 


1. Vessabhussa aparena sambuddho dipaduttamo 
kakusandhoi nãma nãmena appameyyo durãsado. 

2. Ugghãtetvã sabbabhavain cariyãpãramiĩn gato 
sĩhoVa panjaraĩn bhetvã patto sambodhimuttamain. 

3. Dhammacakkain pavattante kakusandhe lokanãyake 
cattãỊĩsa^kotisahassãnain pathamãbhisamayo ahu. 

4. Antalikkhamhi ãkãse yamakain katvã vikubbanain 
tiinsakotisahassãnaĩn bodhesi devamãnuse. 

5. Naradevassa yakkhassa catusaccappakãsane 
dhammãbhisamayo tassa gananãto asankhiyo. 

6 . Kakusandhassa 3 bhagavato eko ãsi samãgamo 
khĩnãsavãnaĩn vimalãnain santacittãna tãdinain. 

7. CattãỊĩsasahassãnain tadã 4 ãsi samãgamo 
dantabhũmimanuppattãnaĩn ãsavãriganakkhayã .5 

8. Ahain tena samayena khemo nãmãsiĩn khattiyo^ 
tathãgate jinaputte ca dãnain datvã anappakain. 

9. Pattanca cĩvarain datvã anjanaĩn madhulatthikain 
imetain patthitain sabbain patiyãdemi7 varain varain. 

10. So’pi main muni vyãkãsi kakusandho lokanãyako® 
imamhi bhaddake kappe 9 ayain buddho bhavissati. 


1. kukkusandho - Syã. 

2. cattãrisam - Sĩmu. 

3. kukkusandhassa -Syã. 

4. dutiyo - Sĩmu. 

5. ãsavãdiganakkhayã - Sĩmu, PTS. 


6. khemo năma khattiyã - Mavi. 

7. patiyãdetvã - Sĩmu. 

8. vinãyako - Sĩmu. 

9. imamhi bhaddakappamhi - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Kakusandha 


22. Lịch Sử Đức Phật Kakusandha: 


1. Sau (đức Phật) Vessabhu, có bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng 
Nhân tên Kakusandha là vị không thể đo lường, khó thể đạt đến. 

2. Sau khi làm tiêu hoại tất cả các sự tái sanh, vỊ ấy đã đạt đến sự 
toàn hảo trong các hạnh, đã đạt đến quả vỊ Toàn Giác tối thượng, 
tương tợ như con sư tử (đã được tự do) sau khi bẻ gãy chiếc lồng 
giam giữ. 

3. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Kakusandha đang chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của bốn mươi 
ngàn koti (bốn trăm tỷ) vị. 

4. Sau khi đã hóa hiện song thông ở không trung trên bầu trời, vị ấy 
đã giác ngộ ba mươi ngàn koti (ba trăm tỷ) chư thiên và nhân loại. 

5. Sự lãnh hội Giáo Pháp của vị ấy trong lần giảng giải về bốn Chân 
Lý cho dạ-xoa Naradeva là không thể đếm được theo cách thức tính 
toán. 


6. Đức Thế Tôn Kakusandha đã có một lần tụ hội gồm các bậc Lậu 
Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


7. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của bốn mươi ngàn vỊ đã đạt đến nền 
tảng của việc huấn luyện nhờ vào sự diệt tận các nhóm kẻ thù là lậu 
hoặc. 

8. Vào lúc bấy giờ, ta là vỊ Sát-đế-lỵ tên Khema. Ta đã dâng lên vật 
thí không nhỏ đến đức Như Lai và những người con trai của đấng 
Chiến Thắng. 

9. Sau khi cúng dường bình bát, y phục, thuốc bôi, mật mía, ta đã 
chuẩn bị tất cả mọi thứ này nọ vô cùng quý giá đã được mong mỏi. 

10. Đấng Hiền Triết, bậc Lãnh Đạo thế gian Kakusandha ấy, cũng đã 
chú nguyện cho ta rằng: “Trong kiếp Bhadda này,^ người này sẽ trở 
thành VỊ Phật.” 


1. Kiếp Bhadda (bhaddakappa) có năm vị Phật sanh lên. Chúng ta đang ở vào kiếp 
Bhadda gồm có bốn vị Phật đã sanh lên là Kakusandha, Konăgamana, Kassapa, 
Gotama (Phật Thích Ca). Vị Phật sẽ sanh lên trong thời vị lai là Metteyya, BvA. 
252. 
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11. Ahu kapilavhaya ramma nikkhamitva tathagato 
padhãnam padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 


12. Ajapalamkkhamulamhi nisĩditva tathagato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 

13. Neranjarãnadĩtĩre pãyãsain asati jino 
patiyattavaramaggenabodhimũlamupehiti. 

14. Tato padakkhinain katvã bodhimandamanuttarain 
assatthamũle sambodhiin bujjhissati mahãyaso. 

15. Imassa janikã mãtã mãyã nãma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

16. Anãsavã vĩtarãgã santacittã samãhitã 
kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando năm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

17. Khemã uppalavannã ca aggă hessanti sãvikã 
bodhi tassa bhagavato assatthoti pavuccati. 

18. Citto ca hatthăỊavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 

19. Idain sutvãna vacanam asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 

20. Ukkutthisaddain vattenti apphothenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 


21. Yadimassa lokanathassa virajjhissama sasanain 
anăgatamhi addhãne hessãma sammukhă imain. 


22. Yatha manussa nadiin taranta patititthain virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Kakusandha 


11. Sau khi rời khỏi (thành phổ) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai 
ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

12. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Nỉ-lỉên-thĩên). 

13. ở tại hờ sông Neraíyarã, đấng Chiên Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đêh cội cây Bồ Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


14. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiêng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

15. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

16. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm 
an tịnh và định tĩnh sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên 
làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng này. 

17. Khemã và Uppalavannã sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. 
Cội cây Bd Đề của đức ThếTôn ăy được gọi tên là Assattha." 

18. Citta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Ltttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiêng ấy là một trăm năm.” 


19. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bâng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ rằng): “Vị này là chủng 
tử mầm môhg của chư Phật.” 


20. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỏ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 

21. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đăng Lãnh Đạo 
Thê'Gian này thì chúng tôi sẽ dơi diện vị kia trong tương lai xa vời. 

22. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 
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23- Evameva mayam sabbe yadi muncamimam jinam 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imam. 

24. Tassãham vacanam sutvã bhiyyo cittam pasãdayiĩỊi 
uttarim vatamadhitthãsiĩỊi dasa pãramipũriyã. 

25. Nagarain khemavatĩ nãma khemo nãmãs’ahaĩn tadã 
sabbannutain gavesanto pabbajiĩn tassa santike. 

26. Brãhmano aggidatto ca ãsi buddhassa so pitã 
visãkhã nãma janikã kukusandhassa mahesino. 

27. Vasati^ tattha khemapure sambuddhassa mahãkulain 
narãnain pavarain setthain jãtimantaĩn mahãyasain. 

28. Catuvassasahassãni agãramajjhaso vasĩ 

ruci suruci rativaddhano tayo pãsãda muttamã. 

29. Samatiinsasahassãni nãriyo samalankatã 
virocamãnã nãma nãrĩ uttaro nãma atrajo. 

30. Nimitte caturo disvã rathayãnena nikkhamĩ 
anũnakain atthamãsain padhãnain padahĩ jino. 

31. Brahmunã yãcito santo kakusandho lokanãyako 
vatti cakkain mahãvĩro migadãye namttamo. 

32. Vidhuro sanjĩvanãmo ca ahesuin aggasãvakã 
buddhijo2 nãm’upatthãko kakusandhassa satthuno. 

33. Sãmã ca campã nămã ca 3 ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato siraso’ti pavuccati. 

34. Accuto ca sumano ca ahesuin aggupatthakã 
nandã c’eva sunandã ca ahesuin aggupatthakã. 


1. vasĩ - Sĩmu. 

2. bhaddijo - Sĩmu. 

3. sãmã ca campanămãca - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Kakusandha 


23. Tương tợ y như thế, nêỉi tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đốĩ diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


24. Sau khi nghe được lời nói của vỊ ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


25. Thành phố có tên là Khemavatĩ. Khi ấy, ta có tên là Khema. 
Trong khi tầm cầu quả vị Toàn Tri, ta đã xuất gia trong sự chứng 
minh của vị ấy. 


26. Và vị Bà-la-môn Ạggidatta ấy đã là người cha của đức Phật. 
Người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Kakusandha tên là Visãkhã. 


27. Cư trú tại nơi ấy ở trong thành Khemã, gia tộc vĩ đại của đấng 
Toàn Giác là dòng dõi cao quý hạng nhất trong loài người, có danh 
tiếng vĩ đại. 


28. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong bốn ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Ruci, Suruci, và Rativaddhana. 

29. Có đầy đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vỢ) tên là Virocamãnã. Con trai tên là Uttara. 


30. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đấng Chiến Thắng đã ra đi 
bâng phương tiện xe và đã ra sức nỏ lực tám tháng không thiếu sót. 


31. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vỊ Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Kakusandha đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại Migadãya (vườn nai). 


32. Vidhura và Sanjĩva đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc Đại Ẩn Sĩ Kakusandha tên là Buddhija. 


33. Sama và Campa đã là (hai vỊ) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây Bồ 
Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Sirasa.” 


34. Accuta và Sumana đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Nanda và 
luôn cả Sunandã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 
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35- CattaỊĩsa ratanani accuggato mahamuni 

kanakappabhã niccharatii samantã dasayojanaĩn.2 

36. Cattãlĩsavassasahassãni ãyu tassa mahesino 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

37. Dhammăpanaĩn pasãretvã 3 naranãrĩnain sadevake 
naditvã sĩhanãdaĩn’va 4 nibbuto so sasãvako. 

38. Atthangavacanasampanno acchiddãni nirantarain 
sabbain samattarahitain nanu rittã sabbasankhãrã. 

39. Kakusandho jinavaro khemãrãmamhi nibbuto 
tatth’eva tassa thũpavaro gãvutanabhamuggato. 


Kakusandhabuddhavainso dvavĩsatimo. 
—ooOoo— 


1. niccharanti - Sĩ. 

2. dvădasayojanam - Sĩmu. 

3. pasãritvã - Mavi. 

4. sĩhanãdamca - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Kakusandha 


35. Bậc Đại Hiền Triết cao bốn mươi ratana (10 mét). Hào quang 
màu hoàng kim phát ra mười do-tuần ở chung quanh. 


36. Tuổi thọ của bậc Đại Ẩn Sĩ ấy là bốn chục ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

37. Sau khi đã phô bày gian hàng Giáo Pháp đến những người nam 
nữ luôn cả chư thiên, sau khi rống lên như là tiếng rống của loài sư 
tử, vị ấy đã Niết Bàn cùng với các Thinh Văn. 

38. (Đức Phật) đã thành tựu tám chi phần về lời nói,i những phẩm 
chất không bao giờ khiếm khuyết, tất cả đều hoàn toàn biết mất; 
phải chăng tất cả các hành là trống không? 

39. Đấng Chiến Thắng cao quý Kakusandha đã Niết Bàn tại tu viện 
Khemã. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vỊ ấy đã vươn lên bầu trời 
một gãvuta ở ngay tại nơi ấy. 


Lịch sử đức Phật Kakusandha là phần thứ hai mươi hai. 

—00O00-- 


1. Tám chi phần về lời nói là: lưu loát, dê hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, 
phân minh, thâm sâu và vang động (Kinh Xa-ni-sa, Trường Bộ Kinh II, lời Việt của 
HT. Minh Châu). 
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23. Koọagamanabuddhavamso 


1. Kakusandhassa aparena sambuddho dipaduttamo 
konãgamano nãma jino lokajettho narãsabho. 

2. Dasadhamme pũrayitvãna^ kantãrain samatikkami 
pavãhiya malain sabbain patto sambodhimuttamain. 

3. Dhammacakkain pavattente konãgamananãyake^ 
tiinsakotisahassãnaĩn pathamãbhisamayo ahu. 

4. Pãtihĩrain karonte ca paravãdappamaddane 
vĩsatikotisahassãnaĩn dutiyãbhisamayo ahu. 

5. Tato vikubbanain katvã jino devapurain gato 
vasati tattha sambuddho sĩlãyain pandukambale. 

6. Pakarane satta desento vassain vasati so muni 
dasakotisahassãnain tatiyãbhisamayo ahu. 

7. Tassãpi devadevassa eko ãsi samãgamo 
khĩnãsavãnaĩn vimalãnain santacittãna tãdinain. 

8. Tiinsabhikkhusahassãnaĩn tadã ãsi samãgamo 
oghãnamatikkantãnains bhijjitãnanca 4 maccunain. 

9. Ahain tena samayena pabbato nãma khattiyo 
mittãmaccehi sampanno balavãhanamanappakain.s 

10. Sambuddhadassanain gantvã sutvã dhammamanuttarain 
nimantetvã sajinaĩn sanghain dãnain datvãyadicchakaĩn.6 

11. Pattunnain cĩnapattanca koseyyain kambalampi ca 
sovannapãdukanc’eva adãsiin satthusãvake. 


1 pũra5ãtvã - Mavi. 4 bhanjitãnam - Machasam. 

2 konãgamanenăma nãyake - Sĩmu. 5 anantabalavãhano - Sĩmu. 

3 atikkantacaturoghanaiỊi - PTS. 6 yaticchakam - Sĩmu. 
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23 . Lịch Sử Đức Phật Koụagamana: 


1. Sau (đức Phật) Kakusandha, có đấng Toàn Giác, bậc Tối Thượng 
Nhân, đấng Chiến Thắng, vỊ đứng đầu thế gian, bậc Nhân Ngưu tên 
là Konãgamana. 

2. Sau khi làm tròn đủ mười pháp, vị ấy đã vượt qua bãi sa mạc (luân 
hồi). Sau khi tẩy rửa mọi điều nhơ bẩn, vỊ ấy đã đạt đến quả vị Toàn 
Giác tối thượng. 


3. Trong khi vỊ Lãnh Đạo Konãgamana đang chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của ba mươi ngàn koti 
(ba trăm tỷ) vị. 

4. Và trong khi thể hiện thần thông trừ diệt các học thuyết khác, đã 
có sự lãnh hội lần thứ nhì là của hai mươi ngàn koti (hai trăm tỷ) vị. 

5. Kế đến, sau khi thể hiện sự biến hóa (thần thông), đấng Chiến 
Thắng đã đi đến thành phố của chư thiên. Tại nơi ấy, bậc Toàn Giác 
đã ngự trên tảng đá là ngai vàng của vỊ Chúa Trời Sakka. 

6. Bậc Hiền Triết ấy an cư mùa mưa (ở cõi trời), trong khi thuyết 
giảng bảy bộ sách (Vi Diệu Pháp), đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của 
mười ngàn koti (một trăm tỷ) vỊ. 

7. Vị Thiên Nhân ấy của chư thiên đã có chỉ một lần hội tụ gồm các 
bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 

8. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của ba mươi ngàn vỊ tỳ khưu đã vượt qua 
khỏi giòng nước lũ và đã làm tiêu tán sự tử vong. 

9. Vào lúc bấy giờ, ta là vị Sát-đế-lỵ tên Pabbata hội đủ các thân hữu 
và quan viên, có binh lực và xe cộ không phải là ít. 

10. Sau khi đã đi đến diện kiến đấng Toàn Giác và lâng nghe Giáo 
Pháp tối thượng, ta đã thỉnh mời hội chúng cùng với đấng Chiến 
Thắng và đã dâng cúng vật thí theo như ước muốn. 

11. Ta đã cúng dường bậc Đạo Sư và các vỊ Thinh Văn vải xứ 
Pattunna, vải Trung Quốc, tơ lụa xứ Kãsĩ, cùng với mền len, và luôn 
cả đôi dép bâng vàng nữa. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Konagamanabuddhavamso 


12. So’pi mam muni vyakasi sanghamajjhe nisĩdiya 
imamhi bhaddake kappe ayain buddho bhavissati. 

13. Ahu kapilavhayã rammã nikkhamitvã tathãgato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain.i 

14. Ajapãlarukkhamũlamhi nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 

15. Neranjarãya tĩramhi pãyãsain^ ãdãya so jino 
patiyattavaramaggenabodhimũla’mupehiti. 

16. Tato padakkhinain katvã bodhimandain anuttaro 3 
assatthamũle sambodhiin bujjhissati mahãyaso. 

17. Imassa janikã mãtã mãyã nãma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

18. Anãsavã vĩtarãgã santacittã samãhitã 
kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 

19. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
anãsavã vĩtarãgã 4 santacittã samãhitã 
bodhi tassa bhagavato assattho’ti pavuccati. 


20. Citto ca hatthãỊavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 


21. Idain sutvana vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 


22. Ukkutthisaddain vattenti apphothenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 


1. kariyaiỊi - Simu. 3. anuttaraiỊi - Simu, 

2. pãyasaiỊi - Sĩmu. 4. vĩtamalã - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Konagamana 


12. Bậc Hiền Triết ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho 
ta rằng: “Trong kỉẽp Bhadda này, người này sẽ trở thành vị Phật. 

13. Sau khi rời khỏi (thành phổ) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như 
Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

14. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thĩên). 

15. ở tại bờ sông Neraíyarã, đấng Chiên Thắng ấy thọ thực món 
cơm sữa rồi đi đêh cội cây B'ô Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn 
sẵn. 


16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đề, bậc Vô 
Thượng, vị có danh tiêng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây 
Assattha. 

17. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

18. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm 
an tịnh và định tĩnh sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên 
làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng này. 


19. Khemã và Uppalavannã không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có 
tâm an tịnh và định tĩnh sẽ là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đâu. Cội 
cây B'ô Đ'ê của đức ThếTôn ấy được gọi tên là Assattha.’ 


20. Citta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Líttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiêng ấy là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bàng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ ràng): “Vị này là chủng 
tử mầm mông của chư Phật.” 


22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói rằng): 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Konagamanabuddhavamso 


23. Yadimassa lokanathassa virajjhissama sasanam 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imaiỊi. 

24. Yathã manussã nadiĩỊi tarantã patitittham virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiĩỊi. 

25. Evameva mayam sabbe yadi muncãmimam jinam 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imam. 

26. Tassãham vacanam sutvã bhiyyo cittam pasãdayiĩỊi 
uttariin vatamadhitthãsiin dasapãramipũriyã. 

27. Sabbannutain gavesanto dãnain datvã namttame 
ohãyãhaini mahãrajjaĩn pabbajiĩn tassa santike. 

28. Nagarain sobhavatĩ nãma sobho nămãsi khattiyo 
vasati tattha nagare sambuddhassa mahãkulain. 

29. Brãhmano yannadatto ca ãsi buddhassa so pitã 
uttarã nãma janikã konãgamanassa satthuno. 

30. Tĩni vassasahassãni agãramajjhaso vasĩ 
tusitasantusitasantutthã tayo pãsãdamuttamã. 

31. AnũnasoỊasasahassãni nãriyo samalankatã 
mcigattã nãma nãri satthavãho^ nãma atrajo. 

32. Nimitte caturo disvã hatthiyãnena nikkhami 
chamãsain padhãnavãrain acari purisuttamo. 

33. Brahmunã yãcito santo konãgamano nãma nãyako 
vatti cakkain mahãvĩro migadãye namttamo. 

34. Bhiyyaso 3 uttaro nãma ahesuin aggasãvakã 
sotthijo4 nãm’upatthãko konãgamanassa satthuno. 

35. Samuddã ca uttarã cetis ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato udumbaro’ti pavuccati. 


1. ohă5ãmam - Sĩmu. 4. sotthajo - Sĩmu, PTS. 

2. santadhãvo - Manupa. 5. uttarãceva - Sĩmu. 

3. bhiyyoso - Manupa. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Konagamana 


23. “Nẽíi chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đăng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

24. Giống như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bêh bờ đối diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bến bờ ở bên dưới. 

25. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đôĩ diện vị kia trong tương lai xa vời.” 

26. Sau khi nghe được lời nói của vỊ ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 


27. Trong khi tầm cầu quả vỊ Toàn Tri, ta đã cúng dường vật thí đến 
đấng Tối Thượng Nhân. Sau khi từ bỏ vương quốc rộng lớn, ta đã 
xuất gia trong sự chứng minh của vỊ ấy. 

28. Thành phố có tên là Sobhavatĩ, vỊ vua dòng Sát-đế-lỵ tên là 
Sobha. Tại nơi ấy, gia tộc vĩ đại của đấng Toàn Giác cư ngụ ở trong 
thành phố. 


29. Và vỊ Bà-la-môn Yannadatta ấy đã là người cha của đức Phật. 
Người mẹ của bậc Đạo Sư Konãgamana tên là Uttarã. 

30. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong ba ngàn năm. Có ba tòa lâu 
đài tuyệt vời là Tusita, Santusita, và Santuttha. 


31. Có không dưới mười sáu ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân 
ấy (người vỢ) tên là Rucigattã. Con trai tên là Satthavãha. 


32. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bâng phương tiện voi và đã thực hành hạnh nỗ lực sáu tháng. 


33. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vỊ Lãnh Đạo, đấng Đại Hùng, 
bậc Tối Thượng Nhân tên Konãgamana đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại Migadãya (vườn nai). 


34. Bhiyyasa và Uttara đã là (hai vị) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc có danh tiếng Konãgamana tên là Sotthija. 

35. Samuddã và uttarã đã là (hai vỊ) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Udumbara.” 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Konagamanabuddhavamso 


36. Uggo ca somadevo ca ahesuĩỊi aggupatthaka 
sĩvalã c’eva sãmã ca ahesuĩỊi aggupatthikã. 

37. Uccattanena so buddho tiinsahatthasamuggato 
ukkãmukhe yathã kambu evain rainsĩhi mandito. 

38. Tiinsavassasahassãni ãyu vijjatii tãvade 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

39. Dhammacetiin samussitvã^ dhammadussavibhũsitaĩn 
dhammapupphagulain katvã nibbuto so sasãvako. 

40. Mahãvilãso tassa jano siridhammappakãsano 
sabbain samantarahitain nanu rittã sabbasankhãrã. 

41. Konãgamano sambuddho pabbatãrãmhi nibbuto 
dhãtuvitthãrikaĩn ãsi tesu tesu padesato’ti. 


Konagamanabuddhavainso tevĩsatimo. 
—00O00-- 


1. buddhassa - Simu. 

2. samussetvã - Mavi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Konagamana 


36. Ugga và Somadeva đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. Sĩvala và 
luôn cả Sãmã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

37. Đức Phật ấy đạt đến chiều cao ba mươi cánh tay (15 mét). Tương 
tợ như chiếc vòng vàng ở trong lò lửa của thợ rèn, vị ấy đã rực rỡ với 
các hào quang như thế ấy. 

38. Tuổi thọ được biết là đến ba chục ngàn năm. Trong khi tồn tại 
đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

39. Sau khi giương cao ngôi bảo tháp Chánh Pháp được tô điểm với 
những biểu ngữ về Chánh Pháp, vỊ ấy đã kết thành chùm hoa Chánh 
Pháp rồi đã Niết Bàn cùng với các Thinh Văn. 


40. Môn đồ của vỊ ấy có thần lực vĩ đại, có sự giảng giải Giáo Pháp 
huy hoàng, tất cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành 
là trống không? 


41. Đấng Toàn Giác Koụagamana đã Niết Bàn tại tu viện Pabbata. Đã 
có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khâp các nơi. 


Lịch sử đức Phật Konagamana là phần thứ hai mươi ba. 

—00O00-- 
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24 . Kassapabuddhavamso 


1. Konagamanassa aparena sambuddho dipaduttamo 
kassapo nãma nãmena dhammarãjã pabhankaro. 

2. Sanchaddhitaini kulamũlaĩn bahuin ca pănabhojanaĩn2 
datvãna yãcake dãnain pũrayitvãna mãnasain 
usabhoVa ãlakain bhetvã patto sambodhimuttamain. 

3. Dhammacakkain pavattente kassape lokanãyake 
vĩsatikotisahassãnaĩn pathamãbhisamayo ahu. 

4. Catumãsain yadã buddho loke carati cãrikain 
dasakotisahassãnain dutiyãbhisamayo ahu. 

5. Yamakain vikubbanain katvã nãọadhãtuĩn pakittayi 3 
pancakotisahassãnain tatiyãbhi samayo ahu. 

6. Sudhammadevapure ramme tattha dhammain pakãsayi 
tĩni kotisahassãni 4 devãnain bodhayĩ jino. 

7. Naradevassa yakkhassa apare dhammadesane 
etesãnain abhisamayo 5 gananãto asankhiyo.*’ 

8. Tassãpi devadevassa eko ãsi samãgamo 
khĩnãsavãnaĩn vimalãnain santacittãna tãdinain. 

9. Vĩsatibhikkhusahassãnaĩn tadã ãsi samãgamo 
atikkantarãgavantãnaĩn 7 hirisĩlena tãdinain. 

10. Ahain tadã mănavakoS jotipãleti vissuto 
ajjhãyako mantadharo tinnain vedãna pãragũ. 


1. samjinditam - Manupa. 

2. bahunnapăna bhojanam - 
Machasarp; 

bavihanna pãna bhojanam - Mavi; 
bahũnaĩn pãnabhojanaĩn - PTS. 

3. pakãsayĩ - Mavi. 

4. sahassãnam - Sĩmu, Machasain. 


5. abhisamayã - Sĩmu, Mavi. 

6. asankhiyã - Sĩmu, Mavi. 

7. itikkanta bhavantãnam - Syã, 
Machasam; 

atikkanta bhavakamtãnam - Sĩmu; 
atikkanta bhagavantãnarp - PTS. 

8. aharp tena samayena - Mavi. 
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24 . Lịch Sử Đức Phật Kassapa: 


1. Sau (đức Phật) Konagamana, có bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng 
Nhân tên Kassapa là vỊ Pháp Vương tỏa sáng hào quang. 

2. Vị ấy sau khi biếu tặng vật thí là tài sản gia đình đã được xả bỏ và 
nhiều cơm ăn nước uống đến những người ăn xin và làm tròn đủ tâm 
ý, vỊ ấy đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng, ví như con bò mộng 
đã (được tự do sau khi) phá vỡ chuồng trại. 


3. Trong khi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Kassapa đang chuyển vận 
bánh xe Chánh Pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của hai mươi 
ngàn koti (hai trăm tỷ) vỊ. 


4. Vào lúc đức Phật đi du hành ở thế gian trong bốn tháng, đã có sự 
lãnh hội lần thứ nhì là của mười ngàn koti (một trăm tỷ) vị. 

5. Sau khi đã thể hiện sự biến hóa song thông, vị ấy đã giảng giải về 
bản thể của trí tuệ; đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của năm ngàn koti 
(năm mươi tỷ) vị. 

6. ở tại thành phố của chư thiên Sudhammã xinh xân, đấng Chiến 
Thắng đã giảng giải Giáo Pháp ở tại nơi ấy và đã giác ngộ ba ngàn 
koti (ba mươi tỷ) chư thiên. 

7. Trong lần thuyết giảng Giáo Pháp khác cho dạ-xoa Naradeva, sự 
lãnh hội của những người ấy là không thể đếm được theo cách thức 
tính toán. 


8. Vị Thiên Nhân ấy của chư thiên đã có chỉ một lần hội tụ gồm các 
bậc Lậu Tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 

9. Khi ấy, đã có cuộc hội tụ của hai mươi ngàn vị tỳ khưu là những vị 
đã vượt qua tham ái bàng sự hổ thẹn (tội lỗi) và giới hạnh như thế ấy. 


10. Vào lúc bấy giờ, ta là thanh niên Bà-la-môn nổi tiếng với tên 
dotipãla, là người trì tụng, nâm vững chú thuật, thành thạo ba bộ Vệ 
Đà. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Kassapabuddhavarnso 


11. Lakkhane itihase ca sadhamme paramiĩỊi gato 
bhũmantaỊikkhei kusalo katavijjo anãvayo.2 

12. Kassapassa bhagavato ghatikãro nãm’upatthãko 
sagãravo sappatisso nibbuto tatiyo phale. 

13. Ãdãya main ghatikãro upaganchi kassapain jinaĩn 
tassa dhammain sunitvãna pabbajiĩn tassa santike. 

14. Ãraddhaviriyo hutvã vattãvattesu kovido 
na kvã’pi 3 parihãyãmi pũremi jinasãsanaĩn. 

15. Yãvatã buddhabhanitain navangain jinasãsanaĩn 
sabbain pariyãpunitvãna sobhayiin jinasãsanaĩn. 

16. Mama acchariyain disvã so’pi buddho viyãkari 
imamhi bhaddake kappe ayain buddho bhavissati. 

17. Ahu kapilavhayã rammã nikkhamitvã tathãgato 
padhãnain padahitvãna katvã dukkarakãrikain. 

18. Ajapãlarukkhamũlamhi nisĩditvã tathãgato 
tattha pãyãsamaggayha neranjaramupehiti. 

19. Neranjarãya tĩramhi păyãsain paríbhunjiya 
patiyattavaramaggena bodhimandamupehiti. 

20. Tato padakkhinain katvã bodhimandain naruttaro 4 
aparãjitathãnamhi bodhipallankamuttame 
pallankena nisĩditvã bujjhissati mahãyaso. 

21. Imassa janikã mãtã mãyã nãma bhavissati 
pitã suddhodano nãma ayain hessati gotamo. 

22. Anãsavã vĩtarãgãs santacittã samãhitã 
kolito upatisso ca aggã hessanti sãvakã 
ãnando nãm’upatthãko upatthissati tain jinaĩn. 


1. bhummantalikkhe - Syã, Mavi. 

2. anãmayo - Mavi. 

3. kvaci - Syã, Mavi, Machasam. 
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4. naruttamo - Simu. 

5. vĩtamalã - Sĩmu. 





Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Kassapa 


11. Ta đã đạt đến sự toàn hảo về khoa tướng mạo, về truyền thuyết, 
và về các phận sự chánh yếu, là vị rành rẽ về trời đất, có trí tuệ đã 
được hoàn tất, thuần thục. 

12. Vị hộ độ của đức Thế Tôn Kassapa tên Ghatikãra (thợ làm đồ 
gốm), là người có sự tôn kính, có sự vâng lời, đã đạt Niết Bàn trong 
quả vị thứ ba (Bất Lai). 


13. Ghatikãra đã đưa ta đi đến gặp đấng Chiến Thắng Kassapa. Sau 
khi lâng nghe Giáo Pháp của vị ấy, ta đã xuất gia trong sự chứng 
minh của vị ấy. 


14. Sau khi đã khởi sự tinh cần và là người thông thạo trong các phận 
sự lớn nhỏ, ta không bỏ sót bất cứ điều gì và làm tròn đủ Giáo Pháp 
của đấng Chiến Thắng. 

15. Cho đến những gì đã được đức Phật nói lên tức là Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng gồm chín thể loại, sau khi học tập toàn bộ ta đã 
làm rạng rỡ Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 

16. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở nơi ta, đức Phật ấy cũng đã chú 
nguyện rằng: “Trong kiếp Bhadda này, người này sẽ trở thành vị 
Phật. 

17. Sau khi rời khỏi (thành phố) xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai 
ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được (khổ 
hạnh). 

18. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức 
Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy rồi đi đêh Neraíyarã 
(Ni-liên-thĩên). 

19. ở tại bờ sông Neraíyarã, (đức Như Lai) thọ thực món cơm sữa 
rồi đi đêh cội cây B'ô Đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 

20. Kê' đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ Đ'ê, bậc Vô 
Thượng Nhân, vị có danh tiêng vĩ đại, sẽ ngồi xuống vào tư thếkỉết 
già và sẽ được giác ngộ ở chỗ ngồi giác ngộ tơi thắng trong vị thê' 
bătbại. 

21. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Mãyã. Người cha tên là 
Suddhodana. Vị này sẽ là Gotama. 

22. Kolita và Lípatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm 
an tịnh và định tĩnh sẽ là (hai vị) Thinh Văn hàng đâu. Vị thị giả tên 
làAnanda sẽ phục vụ đấng Chiến Thắng này. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Kassapabuddhavarnso 


23. Khemã uppalavannã ca aggã hessanti sãvikã 
anãsavã vĩtarãgã santacittã samãhitã 
bodhi tassa bhagavato assattho’ti pavuccati. 

24. Citto ca hatthãỊavako aggã hessantupatthakã 
uttarã nandamãtã ca aggã hessantupatthikã 
ãyu vassasatain tassa gotamassa yasassino. 

25. Idain sutvãna vacanain asamassa mahesino 
ãmoditã naramarũ buddhabĩjankuro ayain. 

26. Ukkutthisaddain vattenti apphothenti hasanti ca 
katanjalĩ namassanti dasasahassĩ sadevakã. 

27. Yadimassa lokanãthassa virajjhissãma sãsanain 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

28. Yathã manussã nadiin tarantã patititthain virajjhiya 
hetthã titthe gahetvãna uttaranti mahãnadiin. 

29. Evameva mayain sabbe yadi muncãmimaĩn jinaĩn 
anãgatamhi addhãne hessãma sammukhã imain. 

30. Tassãhain vacanain sutvã bhiyyoi cittain pasãdayiin 
uttariin^ vatamadhitthãsiin dasa pãramipũriyã. 

31. Evain ahain sainsaritvã parivajjento anãcãrains 
dukkaranca katain mayhain bodhiyã’yeva kãranã. 

32. Nagarain bãrănasĩ nãma kikĩnãmãsi khattiyo 
vasati tattha nagare sambuddhassa mahãkulain. 

33. Brãhmano brahmadatto ca ãsi buddhassa so pitã 
dhanavatĩ nãma janikã 4 kassapassa mahesino. 

34. Duve vassasahassãni agãramajjhaso vasĩ 
hainso yaso sirinando tayo pãsãdamuttamã. 


1. bhĩyo - Mavi, Manupa. 

2. uttari - Machasam. 

3. anãvaraiỊi - Machasam. 

4. mãtã dhanavatĩ nãma - Mavi, Manupa. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Kassapa 


23. Khemã và Uppalavannã không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có 
tâm an tịnh và định tĩnh sẽ là (hai vị) nữ Thinh Vãn hàng đâu. Cội 
cây Bồ Đ'ê của đức ThếTôn ấy được gọi tên là ‘Assattha.’ 

24. Cỉtta và HatthãỊavaka sẽ là (hai) nam thí chủ hộ độ hàng đâu. 
Uttarã và Nandamãtã sẽ là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi 
thọ (vào thời) của vị Gotama có danh tiêng ăy là một trăm năm.” 


25. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ẩn Sĩ không ai sánh 
bàng, chư thiên và nhân loại vui mừng (nghĩ ràng): “Vị này là chủng 
tử mầm mông của chư Phật.” 


26. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay, và nở nụ cười. Mười ngàn 
thế giới luôn cả chư thiên châp tay cúi lạy (nói râng): 

27. “Nêíi chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng Lãnh Đạo 
ThếGian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

28. Giông như những người đang băng ngang giòng sông không 
đạt được bêh bờ dơi diện, họ vượt qua giồng sông rộng lớn sau khi 
đạt được bêh bờ ở bên dưới. 

29. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng Chiến 
Thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 


30. Sau khi nghe được lời nói của vỊ ấy, ta đã tăng thêm niềm tín 
tâm. Ta đã quyết định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn 
hảo về mười pháp. 

31. Như thế, sau khi đã trôi nổi (luân hồi) và trong khi tránh xa điều 
sai trái, ta có điều khó thực hành được đã được thực hành, và nguyên 
nhân chính là vì quả vị Giác Ngộ của ta. 

32. Thành phố có tên là Bãrãnasĩ, vị vua dòng Sát-đế-lỵ tên là Kikĩ. 
Tại nơi ấy, gia tộc vĩ đại của đấng Toàn Giác cư ngụ ở trong thành 
phố. 


33. Và vị Bà-la-môn Brahmadatta ấy đã là người cha của đức Phật. 
Người mẹ của bậc Đại Ẩn Sĩ Kassapa tên là Dhanavatĩ. 

34. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình hai ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Harụsa, Yasa, và Sirinanda. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Kassapabuddhavarnso 


35. TisoỊasasahassani nariyo samalankata 
sunandã nãma sã nãri vijitaseno nãma atrajo. 

36. Nimitte caturo disvã pãsãdenãbhinikkhami 
sattãham padhãnacãram acari purisuttamo. 

37. Brahmunã yãcito santo kassapo lokanãyako 
vatti cakkain mahãvĩro migadãye namttamo. 

38. Tisso ca bhãradvãjo ca ahesuin aggasãvakã 
sabbamitto upatthãko kassapassa mahesino. 

39. Anulã ca umvelã ca ahesuin aggasãvikã 
bodhi tassa bhagavato nigrodho’ti pavuccati. 

40. Sumangalo ghatikãro ca ahesuin aggupatthakã 
vijitasenã ca bhaddã ca ahesuin aggupatthikã. 

41. Uccattanena so buddho vĩsatiratanamuggato 
vijjulatthi’va ãkãse candoVa gahapũrito. 

42. Vĩsativassasahassãni ãyu tassa mahesino 
tãvatã titthamãno so tãresi janataĩn bahuin. 

43. DhammataỊãkain mãpetvã sĩlain datvã vilepanain 
dhammadussain nivãsetvã dhammamãlaĩn vibhajjiya.i 

44. Dhammavimalamãdãsaĩn thapayitvã mahãjane 
keci nibbãnain patthentã passantu me alankarain. 

45. Sĩlakancukain datvãna jhãnakavacacammitaĩn2 
dhammacammain pãmpitvã datvã santãhamuttamain. 

46. Satiphalakain datvãna tikhinain nãnakuntimain 
dhammakhaggavarain datvã sĩlaips sarnsaggamaddanain 


1. virăjiya - Sĩmu. 

2. jhãna kavaca dhammikaiỊi - Sĩmu. 

3. sĩla - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Kassapa 


35. Có ba lần mười sáu ngàn (bốn mươi tám ngàn) phụ nữ được 
trang điểm. Nữ nhân ấy (người vỢ) tên là Sunandã. Con trai tên là 
Vijitasena. 

36. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra 
đi bâng tòa lâu đài và đã thực hành hạnh nỗ lực bảy ngày. 

37. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, vỊ Lãnh Đạo Thế Gian, đấng 
Đại Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Kassapa đã chuyển vận bánh xe 
(Chánh Pháp) ở tại Migadãya (vườn nai). 


38. Tissa và Bharadvaja đã là (hai vỊ) Thinh Văn hàng đầu. Vị thị giả 
của bậc Đại Ẩn Sĩ Kassapa tên là Sabbamitta. 


39. Anula và Uruvela đã là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ Đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Nigrodha.” 


40. Sumangala và Ghatĩkara đã là (hai) thí chủ hộ độ hàng đầu. 
Vijitasenã và Bhaddã đã là (hai) nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

41. Đạt đến chiều cao hai mươi ratana (5 mét), đức Phật ấy tương tợ 
như lân tia chớp ở trên bầu trời, như là mặt trăng được tròn đầy bởi 
quầng ánh sáng. 

42. Tuổi thọ của bậc Đại Ẩn Sĩ ấy là hai chục ngàn năm. Trong khi 
tồn tại đến chừng ấy, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

43. Sau khi đã tạo ra hồ nước Chánh Pháp, đã ban hành dầu thơm 
giới (đức), đã mặc vào tấm vải Chánh Pháp, đã phân phối tràng hoa 
Chánh Pháp,i 

44. sau khi đã thiết lập cho đại chúng tấm gương Giáo Pháp không tỳ 
vết, (vỊ ấy đã nói râng): “Những ai mong mỏi Niết Bàn, hãy nhìn 
vào vật trang sức của ta.” 

45. Sau khi đã ban cho tấm áo giáp là Giới có tấm da chân bảo vệ là 
Thiền phủ lên, sau khi đã trùm lên tấm da Giáo Pháp (là Niệm và 
Tỉnh Giác), sau khi đã ban cho tấm chiến bào tối thắng (là Tứ Chánh 
Cân). 


46. Sau khi đã ban cho tấm mộc che là Niệm, cây thương là Trí Tuệ 
sâc bén, sau khi đã ban cho cây gươm cao quý là Giáo Pháp và Giới 
nhâm mục đích trừ diệt sự gân liền (với các phiền não). 


1. Hồ nước ví như Pháp Học, dầu thơm là Tứ Thanh Tịnh Giới, tấm vải là hổ thẹn 
và ghê sợ tội lỗi, tràng hoa là ba mươi bảy Pháp đưa đến Giác Ngộ, BvA. 269. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi Kassapabuddhavamso 

47. Tevijjaibhũsanam datvã ãvelam caturo phale 

chaỊabhinnãbharanam datvã dhammapupphapilandhanam. 


48. Saddhammapandaracchattains datva papanivaranain 
mãpayitvãbhayaĩns pupphain nibbuto so sasãvako. 


49. Eso hi sammasambuddho appameyyo durasado 
eso hi dhammaratano svãkkhãto ehipassiko. 


50. Eso hi sangharatano suppatipanno anuttaro 

sabbain samantarahitain nanu rittã sabbasankhãrã. 


51. So kassapo jinavaro sattha setavyaramamhi nibbuto 
tatth’eva tassa jinathũpo yojanubbedhamuggato’ti. 


Kassapabuddhavainso catuvĩsatimo. 
—00O00-- 


1. te vijjã - Sĩmu. 

2. saddhammapandaramjatanam - Sĩmu. 

3. mãpetvã-abhayaiỊi - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Kassapa 


47. Sau khi đã ban cho vật tô điểm là ba Minh, vòng nguyệt quế là 
bốn Quả Vị, sau khi đã ban cho vật trang sức là sáu Thắng Trí và 
tràng hoa Giáo Pháp (là chín Pháp Siêu Thế). 

48. Sau khi đã ban cho chiếc lọng trâng Diệu Pháp ngăn chặn các 
điều sai trái, sau khi làm hiện ra bông hoa Vô úy, vỊ ấy đã Niết Bàn 
cùng với các Thinh Văn. 

49. Chính vỊ này là bậc Chánh Dâng Chánh Giác không thể đo lường, 
khó thể đạt đến. Đây chính là Pháp Bảo đã khéo được thuyết giảng, 
hãy đến và thấy. 


50. Đây chính là Tăng Bảo đã thực hành đúng đân và vô thượng; tất 
cả đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống 
không? 

51. Bậc Đạo Sư, đấng Chiến Thắng cao quý Mahãkassapa, đã Niết 
Bàn tại tu viện Setavyã. Ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng dành 
cho vỊ ấy đã được dựng lên có chiều cao một do-tuần ở ngay tại nơi 
ấy. 


Lịch sử đức Phật Kassapa là phần thứ hai mươi bốn. 

—00O00-- 
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25.Gotamabuddhavaĩnso 


1. Ahametarahi sambuddhoi gotamo sakyavaddhano^ 
padhãnam padahitvãna patto sambodhimu’ttamaĩn. 

2. Brahmunã yãcito santo dhammacakkain pavattayiin 
atthãrasannain kotĩnain pathamãbhisamayo ahu. 

3. Tato parampi desente naramarũnains samãgame 
gananãya na vattabbo dutiyãbhisamayo ahu. 

4. Idh’evãhaĩn etarahi ovadiin mama 4 atrajaĩn 
gananãya na vattabbo tatiyãbhisamayo ahu. 

5. Eko’va 5 sannipãto me sãvakãnain mahesinain 
addhateỊasasatãnain bhikkhunãsi samãgamo. 

6. Virocamãno vimalo bhikkhusanghassa majjhago 
dadãmĩ patthitain sabbain manĩVa sabbakãmado. 

7. Phalamãkankhamãnãnaĩn bhavacchandajahesinaĩn 
catusaccain pakãsemiố anukampãya pãninain. 

8. Dasavĩsasahassãnaĩn dhammãbhisamayo ahu 
ekadvinnain abhisamayo gananãto asankhiyo. 

9. Vitthãrikain bãhujannaĩn7 iddhain phĩtain suphullitaĩn 
idha mayhain sakyamunino sãsanain suvisodhitain. 

10. Anãsavã vĩtarãgã santacittã samãhitã 
bhikkhũ n’ekasatã sabbe parivărenti main sadã. 

11. Idãni ye etarahi jahanti mãnusain bhavain 
appattamãnasã sekhã te bhikkhũ vinnũgarahitã. 


1 ahaiỊi etarahi buddho - Sĩmu. 5 ekosi - Mavi. 

2 sakyavaddhano - Mavi; sakyapungavo - Pu. 6 pakãsesim - Sĩmu. 

3 naradeva - Sĩmu, Syã, Machasarp. 7 bahũjannam - Sĩmu. 

4 dhavadissãmi - Mavi. 


234 




25. Lịch Sử Đức Phật Gotama: 


1. Sau khi ra sức nỗ lực, ta đã đạt được quả vỊ Toàn Giác tối thượng 
trở thành đấng Toàn Giác Gotama trong thời hiện tại và là sự vinh 
hiển của dòng họ Sãkya (Thích Ca). 

2. Được đấng Phạm Thiên thỉnh cầu, ta đã chuyển vận bánh xe 
Chánh Pháp. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của mười tám koti 
(một trăm tám chục triệu) vị. 

3- Sau đó vào dịp khác, trong khi đang thuyết giảng ở cuộc tụ hội của 
loài người và chư thiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là không thể nói 
được bâng cách tính đếm. 

4. Trong thời hiện tại, ta đã giáo giới người con trai của ta ngay ở nơi 
đây; đã có sự lãnh hội lần thứ ba là không thể nói được bâng cách 
tính đếm. 

5. Ta đã có một lần tụ hội gồm các vị Thinh Văn đại ẩn sĩ. Đã có cuộc 
hội tụ của một ngàn hai trăm năm chục vị tỳ khưu. 

6. Sáng chói không ô nhiễm ở giữa hội chúng tỳ khưu, ta đã ban phát 
tất cả các điều đã được mong mỏi,i tương tợ như ngọc ma-ni ban cho 
mọi điều ước muốn. 


7. Vì lòng thương thưởng chúng sanh, ta đã giảng giải bốn Chân Lý 
đến những người tầm cầu sự dứt bỏ lòng mong muốn tái sanh và 
đang ước ao (Thánh) Quả. 

8. Đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của chục ngàn, hai chục ngàn. Sự 
lãnh hội của một hoặc hai người là không thể đếm được theo cách 
thức tính toán. 

9. ở đây, giáo lý của ta, của đấng Hiền Triết dòng Sãkya, là khéo 
được thanh lọc, phổ biến đến nhiều người, có kết quả, phong phú, đã 
được nở rộ bông hoa. 

10. Hàng trăm vỊ tỳ khưu, không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm 
thanh tịnh, định tĩnh; tất cả luôn quây quần xung quanh ta. 

11. Giờ đây trong thời hiện tại, những vỊ nào buông bỏ sự tái sanh 
trong cõi người (nhưng) tâm ý chưa đạt,2 (còn) là các bậc Hữu Học, 
những vị tỳ khưu ấy bị bậc trí chê trách. 


1. Nghĩa là sự an lạc các loại thuộc về thế gian và siêu thế, BvA. 293. 

2. Chưa đạt được quả vị A-la-hán, BvA. 293. 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Gotamabuddhavarnso 


12. Ariyanjasam thomayanta sada dhammarata jana 
bujjhissanti satimanto samsãrasaritã narã. 

13. Nagaram kapilavatthu me rãjã suddhodano pitã 
mayhain janettikã mãtã mãyã devĩ’ti vuccati. 

14. Ekũnatiinsa vassãni agămajjhahaĩn vasiin 
rammo surammo subhakoi tayo pãsãda muttamã. 


15. Cattarisasahassani nariyo samalankata 
bhaddakaccănã^ năma nărĩ rãhulo nãma atrajo. 

16. Nimitte caturo disvã assayãnena nikkhakamiin 
chabbassain padhãnacãrain acariin dukkarain ahain. 

17. Bãrãnasiyain isipatane jinacakkaĩn pavattitains 
ahain gotama sambuddho sarano 4 sabbapãninain. 


18. Kolito upatisso ca dve bhikkhu aggasavaka 
ãnando nãm’upatthãko santikãvacaro mama. 

19. Khemã uppalavannã ca bhikkhũnĩ aggasãvikã 
citto ca hatthãỊavako aggupatthãk’upãsakã. 


20. uttara nandamata ca aggupatthik’upasika 

ahain assatthamũlamhi patto sambodhi muttamain. 


21. Byãmappabhã sadã mayhain soỊasahatthamuggatãs 
appain vassasatain ãyu idãn’etarahi vijjati 
tãvatã titthamãno’haĩn tãremi janataĩn bahuin. 


1. sucandako kokanudo ko bhuvo - Syã. 

2. yasodharã - Mavi, Syă. 

3. cakkam pavattitaiỊi mayã - Sĩmu. 

4. saranaiỊi - Sĩmu, Machasam, Syă. 

5. muggato - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Gotama 


12. Những người ca ngợi đạo lộ của các bậc Thánh Nhân, luôn luôn 
thỏa thích trong Giáo Pháp, có niệm, là những người sẽ được giác 
ngộ dầu còn bị xuôi giòng chảy luân hồi. 


13. Thành phố của ta là Kapilavatthu, người cha là đức vua 
Suddhodana, người mẹ sanh ra ta gọi là “Hoàng Hậu Mãyã.” 


14. Ta đã sống đời sống gia đình trong hai mươi chín năm. Có ba tòa 
lâu đài tuyệt vời là Ramma, Suramma, Subhaka. 


15. Có bốn mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vỢ) tên là Bhaddakaccănã. Con trai tên là Rãhula. 


16. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, Ta đã ra đi bâng phương 
tiện ngựa và đã thực hành hạnh nỗ lực trong sáu năm là việc khó 
thực hành được. 


17. Ta là bậc Toàn Giác Gotama, đấng Chiến Châng, đã chuyển vận 
bánh xe (Chánh Pháp) tại Isipatana, thành Bãrãọasĩ, và là nơi nương 
nhờ của tất cả chúng sanh. 


18. Hai vỊ tỳ khựu Kolita và Upatissa là (hai vỊ) Thinh Văn hàng đầu. 
Vị thị giả tên là Ãnanda luôn hiện diện bên cạnh ta. 


19. Tỳ khuu ni Khema và Uppalavanna là (hai vị) nữ Thinh Văn hàng 
đầu. Citta và HatthãỊavaka là (hai) nam cư sĩ thí chủ hộ độ hàng đầu. 


20. Nandamata và uttara là (hai) nữ cư sĩ thí chủ hộ độ hàng đầu. Ta 
đã đạt đến quả vỊ Toàn Giác tối thượng ở cội cây Assattha. 


21. Ánh sáng hào quang của ta luôn luôn vươn cao mười sáu cánh tay 
(8 mét). Vào thời hiện tại của ta lúc bấy giờ, tuổi thọ được biết là ít ỏi 
(chỉ) một trăm năm. Trong khi tồn tại đến chừng ấy, ta đã giúp cho 
nhiều chúng sanh vượt qua. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Gotamabuddhavarnso 


22. Thapayitvãna dhammukkami pacchimam janabodhanam 
ahampi2 na cirass’eva saddhiin sãvakasanghato 
idheVa parinibbissain aggĩvãhãrasankhayã. 

23. Tãni ca atulatejãni imãni ca dasabalãni iddhiyo 3 

ayain ca gunadharavaradeho 4 dvattiĩnsalakkhanavicitto .5 


24. Dasadisa pabhasetva satarainsĩVa chappabha 

sabbã samantarahessanti nanu rittã sabbasankhãrãbi. 


Gotamabuddhavainso pancavĩsatimo. 
—ooOoo— 


1. dhammokkam - Sĩmu. 

2. ahampi - Sĩmu. 

3. imăni ca dasabalãni ca - Sĩmu; 

imãni ca yasabalãni iddhiyo - Syã; 
imăni ca dasabalãnibalãni - Machasam. 

4. ayaiỊica gunavaradeho - Sĩmu; 
ahaiỊi gunadhãrane deho - Syã; 

aya bhuva gunadhărano deho - Machasam. 

5. dvattisamvaralakkhanavicitto - Machasam, Syã; 
dvattisamvara lakkhanacito - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Lịch Sử Đức Phật Gotama 


22. Sau khi thiết lập ngọn đuốc Chánh Pháp và sự giác ngộ cho 
chúng sanh sau này, cũng chẳng bao lâu nữa ta cùng với hội chúng 
Thinh Văn sẽ Viên Tịch Niết Bàn ở ngay tại nơi này, như là ngọn lửa 
cạn nguồn nhiên liệu. 

23. Các oai lực vô song ấy,i mười lực và các thần thông này, và đây là 
cơ thể chứa đựng các đức hạnh được tô điểm với ba hai tướng trạng 
cao quý. 


24. Sau khi chiếu sáng khâp mười phương tợ như mặt trời với các 
hào quang sáu loại, tất cả sẽ hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả 
các hành là trống không? 


Lịch sử đức Phật Gotama là phần thứ hai mươi lăm. 

—00O00-- 


1. Ám chi hai vị Thinh Văn hàng đầu Sariputta và Moggallana (Xá-lợi-phất và 
Mục-kiền-liên), BvA. 295. 
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Buddhapakỉnnakakando 

• • • • 


1. Aparimeyye ito kappe caturo ãsuin vinãyakã 
tanhankaro medhankaro atho’pi saranankaro 
dĩpankaro ca samabuddho ekakappamhi te jinã. 

2. Dĩpankarassa aparena kondanno nãma nãyako 
ekoVa ekakappamhi tãresi janataĩn bahuin. 

3. Dĩpankarassa bhagavato kondannassa ca satthuno 
etesain antarã kappã gananãto asankhiyã. 

4. Kondannassa aparena mangalo nãma nãyako 
tesampi antarã kappã gananãto asankhiyã. 

5. Mangalo ca sumano ca revato sobhito muni 

tepi buddhã ekakappe cakkhumanto pabhankarã. 

6. Sobhitassa aparena anomadassĩ mahãyaso 
tesampi antarã kappã gananãto asankhiyã. 

7. Anomadassĩ padumo nãrado cãpi nãyako 
te’pi buddhã ekakappe tamantakãrakã munĩ. 

8. Nãradassa aparena padumuttaro nãma nãyako 
ekakappamhi uppanno tãresi janataĩn bahuin. 

9. Nãradassa bhagavato padumuttarassa satthuno 
tesampi antarã kappã gananãto asankhiyã. 

10. Kappasatasahassamhi eko ãsi mahãmuni 
padumuttaro lokavidũ ãhutĩnain patiggaho. 

11. Tiinsakappasahassamhi duve ãsuin vinãyakã 

sumedho ca sujãto ca orato padumuttarã.i 


1. dharaso padumuttaro - Simu; dharato padumuttaro - Sya. 
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26. Chương Tong Hợp ve Chư Phật: 


1. Vô lượng kiếp trước đây, đã có bốn bậc Hướng Đạo là Tanhankara, 
Medhankara, cùng với Saranankara, và đấng Toàn Giác Dĩpankara. 
Các đấng Chiến Thắng ấy là thuộc về chung một kiếp. 

2. Sau (đức Phật) Dĩpankara, có bậc Lãnh Đạo tên là Koụdaũna. Chỉ 
một mình trong một kiếp, vỊ ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt 
qua. 

3- (SỐ lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vỊ này, (tức là) đức 
Thế Tôn Dĩpankara và đấng Đạo Sư Koụdaũna, là không thể đếm 
được theo cách thức tính toán. 


4- Sau (đức Phật) Koụdanna, có bậc Lãnh Đạo tên là Mangala. (Số 
lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vỊ này cũng là không thể 
đếm được theo cách thức tính toán. 


5- Mangala, Sumana, Revata, và bậc Hiền Triết Sobhita, các đức 
Phật, các bậc Hữu Nhãn, các đấng Quanh Minh ấy cũng ở vào một 
kiếp. 


6. Sau (đức Phật) Sobhita là vị Anomadassĩ có danh tiếng vĩ đại. (Số 
lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị ấy cũng là không thể 
đếm được theo cách thức tính toán. 

7. Anomadassĩ, Paduma, luôn cả bậc Lãnh Đạo Nãrada, các đức 
Phật, các đấng chấm dứt bóng đêm, các bậc Hiền Triết ấy cũng ở vào 
một kiếp. 

8. Sau (đức Phật) Nãrada, có bậc Lãnh Đạo tên là Padumuttara. 
Được sanh lên (riêng biệt) trong một kiếp, vỊ ấy đã giúp cho nhiều 
chúng sanh vượt qua. 

9. (SỐ lượng) các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị ấy, (tức là) đức 
Thế Tôn Nãrada và đấng Đạo Sư Padumuttara, cũng là không thể 
đếm được theo cách thức tính toán. 


10. Một trăm ngàn kiếp (trước đây) đã có một bậc Đại Hiền Triết, 
đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, là vị thọ lãnh các vật cúng 
dường. 


11. Ba chục ngàn kiếp sau (đức Phật) Padumuttara, đã có hai bậc 
Hướng Đạo là Sumedha và Sujãta. 
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Khuddakanikaye BuddhavamsapaỊi 


Buddhapakinnakakanậo 


12. Atthãrase kappasate tayo ãsuin vinãyakã 
piyadassĩ atthadassĩ dhammadassĩ ca nãyakã 
oratQi ca sujãtassa sambuddhã dvipaduttamã. 

13. Catunavute ito kappe eko ãsi mahãmuni 
siddhattho so lokavidũ sallakatto anuttaro. 

14. Dvenavute ito kappe duve ãsuin vinãyakã 

tisso phusso ca sambuddho asamã appatipuggalã. 

15. Ekanavute ito kappe vipassĩ nãma nãyako 
so’pi buddho kãmniko satte mocesi bandhanã. 

16. Ekatiinse ito kappe duve ãsuin vinãyakã 
sikhĩ ca vessabhũ c’eva asamã appatipuggalã. 

17. Imamhi bhaddake kappe tayo ãsuin vinãyakã 
kakusandho^ konãgamano kassapo cã’pi nãyako 
ahametarahi sambuddho metteyyo cã’pi hessati. 

18. Ete’pi panca sambuddhã 3 dhĩrã lokãnukampakã 
etesain dhammarãjũnaĩn annesain nekakotĩnain 
ãcĩkkhitvãna tain maggain nibbutã te sasãvakã’ti. 


Buddhapakinnakakando nitthito. 
—00O00-- 


1. dharaso - Sĩmu. 

2. kukkusandho - Syă. 

3. etepime panca buddhã - Machasam, Syã; etepi panca buddhã - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Chương Tống Hợp về Chư Phật 


12. Mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp (trước đây), vào sau 
(thời đức Phật) Sujãta, đã có ba bậc Hướng Đạo là các bậc Lãnh Đạo 
Piyadassĩ, Atthadassĩ, và Dhammadassĩ; (các vỊ ấy) là các bậc Toàn 
Giác, là các đấng Tối Thượng Nhân. 

13. Chín mươi bốn kiếp trước đây, đã có một bậc Đại Hiền Triết. Vị 
ấy là đấng Hiểu Biết Thế Gian Siddhattha, sâu sâc, và vô thượng. 

14. Chín mươi hai kiếp trước đây, đã có hai bậc Hướng Đạo. Tissa và 
đấng Toàn Giác Phussa là không kẻ sánh bâng, không người đối thủ. 

15. Chín mươi mốt kiếp trước đây, (đã có) đấng Lãnh Đạo tên là 
Vipassĩ. Đức Phật ấy cũng là đấng Bi Mẫn đã giải thoát chúng sanh 
khỏi sự trói buộc. 

16. Ba mươi mốt kiếp trước đây, đã có hai bậc Hướng Đạo. Sikhĩ và 
luôn cả Vessabhũ là không kẻ sánh bâng, không người đối thủ. 

17. Trong kiếp Bhadda này đã có ba bậc Hướng Đạo là Kakusandha, 
Konãgamana, và luôn cả vỊ Lãnh Đạo Kassapa. Hiện nay, ta là đấng 
Toàn Giác và cũng sẽ có vị Metteyya nữa. 

18. Cả năm vị Phật này là các bậc thông thái và là những vỊ có lòng 
thương xót thế gian. Sau khi chỉ ra Đạo Lộ ấy của các đấng Pháp 
Vương này cho vô số koti người khác, các vỊ ấy đã Niết Bàn cùng với 
các vỊ Thinh Văn. 


Dứt Chương Tổng Hợp về Chư Phật. 
—00O00-- 


243 



Dhatubhaj aniy akatha 


1. Mahagotamo jinavaro kusanarayai nibbuto 
dhãtu vitthãrikam ãsi tesu tesu padesato. 


2. Eko ajatasattussa eko vesaliya pure 

eko kapilavatthumhi eko ca allakappake. 

3. Eko ca rãmagãmamhi eko ca vethadĩpake 
eko pãveyyake malle eko ca kosinãrake. 

4. Kumbhassa thũpain kãresi brãhmano donasavhayo 
angãrathũpaĩn kãresuin moriyã tutthamãnasã. 

5. Atthasãrĩrikã thũpã navamo kumbhacetiyo 
angãra thũpo dasamo tadãyeva patitthito. 


6. Eka datha tidasapure eka nagapure ahu 
ekã gandhãravisaye ekã kãlingarãjino. 

7. CattãỊĩsa samãdantã kesã lomã ca sabbaso 
devã hariinsu ekekain cakkavãỊaparamparã. 

8. Madhurãyaĩps bhagavato patto dandanca cĩvarain 
nivãsanain kusaghare paccattharanain kapilavhaye. 

9. Pãtaliputtanagare 3 karakain kãyabandhanain 
campãyamudakasãtikã unnalomanca kosale. 


1. kusinãrãmamhi - Sĩmu; kusirãramhi - Machasam. 

2. vajirãyam - PTS. 

3. makutapure - Sĩmu. 
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Giảng Giải ve việc Phân Chia xá- Lợi: 


1. Đấng Chiến Thắng cao quý Gotama vĩ đại đã Niết Bàn tại 
Kusinãrã. Đã có sự phân tán xá-lợi từ xứ sở ấy đến khâp các nơi. 


2. Một phần thuộc về (đức vua) Ajãtasattu. Một phần ở thành Vesãlĩ. 
Một phần ở thành Kapilavatthu. Và một phần dành cho người dân ở 
Allakappa. 


3. Và một phần ở Rãmagãma. Và một phần dành cho người dân ở 
Vetthadĩpa. Một phần dành cho người dân Malla ở Pãvã. Và một 
phần dành cho người dân ở Kusinărã. 


4. Bà-la-môn tên Dona đã xây dựng ngôi bảo tháp cho bình đựng 
(xá-lợi). Những người Moriya với tâm tư hớn hở đã xây dựng ngôi 
bảo tháp thờ tro. 


5. Chính vào thời ấy, có tám ngôi bảo tháp (thờ) xá-lợi, ngôi bảo tháp 
của bình đựng (xá-lợi) là thứ diín, ngôi bảo thấp thờ tro là thứ mười 
đã được thiết lập. 


6. Một chiếc răng nanh ở thành phố của cõi trời Ba Mươi, một ở 
Long Cung, một ở lãnh địa Gandhãra, một thuộc về đức vua xứ 
Kalinga.i 


7. Chư thiên theo tuần tự của mỗi một thế giới đã mang đi bốn mươi 
chiếc răng bâng nhau và toàn bộ tóc lông. 


8. Bình bát, cây gậy, và y của đức Thế Tôn là ở Madhura. Y nội là ở 
Kusaghara. Tấm trải nâm là ở (thành) Kapila. 


9. Bình đựng nước, dây thât lưng là ở thành Pataliputta. Vải lọc nước 
là ở Campã. Và sợi lông giữa hai lông mày là ở Kosala. 


1. Như vậy là bốn chiếc răng nanh, hai ở hàm trên hai ở hàm dưới (ND). 
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Khuddakanikaye Buddhavarnsapaịi 


Dhatubhajaniiiakatha 


10. Kãsãvanca brahmalokei vethanam tidase pure 
pãsãnake padain setthain yancãpi accutippadain 
nisĩdanain avantipure ratthe attharanain tadã. 

11. Aranĩ ca mithilãyain videhe parissãvanain 
vãsi sucigharancã’pi indapatte pure tadã. 

12. Parikkhãrain avasesain janapade aparantake 
paribhuttanca muninã akainsu manujã tadã. 

13. Dhãtuvitthãrikain ãsi gotamassa mahesino 
pãninain anukampãya ãhu porãnikã tadã. 


Dhatubhajanĩyakatha nitthita. 


Buddhavainso nitthito. 
—00O00-- 


1. kasava brahmaloke ca - Machasam; kasavakaiỊi brahmaloke - Sya. 

a. Unhĩsam tasesã dãthã - akkhakã ceva dhãtuyo 
asambhinnã imã satta - sesã bhinnã va dhãtuyo. 

b. Mahantã muggamattă ca - majjhamã bhinnatandulã 
khuddakã sãsapamattã - nãnã vannã ca dhãtuyo. 

c. Mahantã suvannavannã ca - muttã vannã ca majjhimã 
khuddakã makulavannã ca - soỊasadonamattikã. 

d. Mahantă panca nãliyo - nãliyo panca majjhimã 
khuddakã chanãlĩ c’eva - etã sabbã’pi dhãtuyo. 

e. Unahĩsam sĩhaỊe dĩpe - brahmaloke ca vãmakarp 
sĩhaỊe dakkhĩn’akkham ca - sabbã p’etã patitthitãli. 

Imã gãthãyo marammapotthake dissanti. SĩhaỊapotthake natthi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Phật Sử 


Giảng Giải ve Việc Phân chia Xá-Lợỉ 


10. Y ca-sa là ở cõi Phạm Thiên. Vải che đầu là ở thành phố của cõi 
trời Ba Mươi. Dấu chân ở Pãsãnaka là nhất hạng và cũng là dấu chân 
không bị hư hoại. Khi ấy, tấm lót ngồi, tấm trải nâm là ở vương quốc 
Avantipura. 

11. Và cái bật lửa là ở Mithilã. Đồ lọc nước là ở Videha. Khi ấy, dao 
cạo và luôn cả hộp đựng kim là ở thành phố Indapatta. 

12. Khi ấy, dân chúng ở vùng ven của xứ sở đã bảo quản các vật dụng 
thiết yếu còn lại đã được sử dụng bởi bậc Hiền Triết. 

13. Khi ấy, tài liệu cổ (porãnikam) đã nói râng: “Vĩ lòng thương 
tưởng chúng sanh, đã có sự phân tán xá-lợi của bậc Đại Ẩn Sĩ 
Gotama.” 


Dứt Phần Giảng Giải về Việc Phân Chia Xá-Lợi. 


Phật Sử được chấm dứt. 
—00O00-- 


Các câu kệ này được thấy ở các sách của Maramma, không có ở các sách của 
SĩhaỊa. 

a. Phần xương sọ, toàn thể Cbốn) cái răng, và luôn cả (hai) xương vai là các phần 
xá-lợi; bảy phần này không bị vỡ, các xá-lợi còn lại chỉ là các mảnh vỡ. 

b. Các viên cỡ lớn có kích thước hạt đậu, các viên cỡ trung bình là các hạt gạo bị 
bể, các viên cỡ nhỏ có kích thước hạt cải. Và các xá-lợi có nhiều màu sắc khác 
nhau. 

c. Các viên cỡ lớn có màu vàng, và các viên cỡ trung bình có màu ngọc trai, và các 
viên cỡ nhỏ có màu chồi non; khối lượng là mười sáu dona. 

d. Các viên cỡ lớn là năm nãlỉ, và các viên cỡ trung bình là năm nãlỉ, còn các viên 
cỡ nhỏ là sáu nãli; tất cả đây cũng là các xá-lợi. 

e. Xá-lợi xương sọ là ở đảo SĩhaỊa, xương vai bên trái là ở cõi Phạm Thiên, và 
xương vai bên phải là ở xứ SĩhaỊa; tất cả các xá-lợi này cũng còn tồn tại. 
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CARIYAPITAKA PALI 

• • 

& 

HẠNH TẠNG 



CARIYAPITAPCA PALI 

• • 

Namo tassa bhagavato arahato sammã sambuddhassa 

I. DÃNAPĂRAMITÃ 


1 . Akitticariyam 

1. Kappe ca satasahasse caturo ca asankhiyei 
etthantare yain caritain sabbain tain bodhipãcanain. 

2. Atĩtakappe caritain thapayitvã bhavãbhave 
imamhi kappe caritain pavakkhissain sunohi me. 


3 - Yada ahain braharanne sunne vipinakanane^ 
ajjhogahetvã 3 vihãrãmi akitti nãma tãpaso. 


4 - Tada main tapatejena santatto tidivadhibhu 4 

dhãrento brãhmanavannain bhikkhãya mainupãgami. 


5- Pavana abhataips pannain atelanca alonikain 
mama dvãre thitain disvã sakatãhena ãkiriin. 

6 . Tassa datvãnahain pannain nikkujjitvãna bhãjanaĩn 
punesanain jahitvãna pãvisain pannasãlakain. 


7- Dutiyampi tatiyampi upaganchi mamantikain 
akampito anolaggo evamevamadãsahain. 

8 . Na me tappaccayã atthi sarĩrasmiin vivanniyain 
pĩtisukhena ratiyã vĩtinãmemi tain divain. 


1. asaúkheyya - Sĩmu. 

2. vijana - Sim, vĩvana - Syă. 

3- ajjho gãhetvã - Machasam, PTS. 
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4. tidivahibhu, - Mu, Machasaiụ, Pa. 

5. ãhataiỊi - Syã, PTS. 



HẠNH TẠNG 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Trí! 


I. sự TOÀN HẢO VÊ BÔ' THÍ: 


1. Hạnh của (Đức Bo-tát) Akittirí 

1. Các hạnh nào được thực hành trong khoảng thời gian này,2 (tức là) 
bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, tất cả các hạnh ấy là điều 
kiện làm cho chín muồi quả vị giác ngộ. 

2. Trừ ra các hạnh đã được thực hành trong kiếp quá khứ thuộc đời 
này hoặc đời khác, ta sẽ nói đến hạnh đã được thực hiện trong kiếp 
này, ngươi hãy lâng nghe .3 

3- Lúc bấy giờ, ta là vị đạo sĩ khổ hạnh tên Akitti. Ta đã đi sâu vào và 
cư ngụ ở khu rừng rậm, hoang vâng, là lâm viên có nhiều cây. 

4. Khi ấy, Chúa của chư thiên Sakka 4 bị nóng bức5 bởi năng lực khổ 
hạnh của ta nên đã đi đến gần ta để xin vật thực trong dáng vóc vỊ 
Bằ-la-môn. 

5. Nhìn thấy (vị ấy) đứng ở cánh cửa (căn chòi lá) của ta, ta đã bày ra 
chỉ có một tô lá cây đã được gió gom lại, không có dầu và cũng không 
có muối.6 


6. Sau khi bố thí lá cây đến vỊ này, ta đã lập úp cái tô lại, từ bỏ việc 
tìm kiếm (thức ăn) một lần nữa, và đã đi vào căn chòi lá. 

7. Lần thứ nhì, rồi lần thứ ba, vị ấy cũng đã đi đến gặp ta. Không dao 
động, không dính mâc, ta đã bố thí như hai lần trước. 

8. (Nhưng) không vì nguyên nhân ấy mà thân thể của ta trở nên tiều 
tụy; ta đã trải qua ngày hôm ấy với niềm phỉ lạc và hứng thú. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 480. 

2. ettha carỉtantỉ cariyã = ở đây, điều đã được thực hành là hạnh, CpA. 17. 

3. Đức Phật đang giảng giải cho ngài Sãriputta (Xá-lợi-phất), CpA. 20. 

4. Tidỉvãdhíbhũ là Chúa cõi trời Tidỉvã, tức là cõi Tãvatimsa (Đạo Lợi), CpA. 24. 

5. Bị oi bức do hơi nóng phát ra ở tảng đá ngồi có phủ gấm vàng của vị ấy CpA. 24. 

6. Mô tả tính chất bố thí bất cứ vật gì thuộc về bản thân không phân biệt, CpA. 24. 
Như vậy, lúc này, đức Bồ-tát chi sử dụng lá cây ở trong rừng để làm thức ăn. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Danaparamita 


9. Yadi masampi dve masam dakkhineyyam varam labhe 
akampito anolĩno dadeyyain dãnamuttamain. 

10. Na tassa dãnain dadamãno yasain lãbhanca patthayiin 
sabbannutain patthayãno tãni kammãni ãcarinti. 

Akitticariyain pathamain. 


2. Sankhacariyam 

11. Punãparain yadã homi brãhmano sankhasavhayo 
mahãsamuddain taritukãmo upagacchãmi pattanarn.i 

12. Tatthaddasãmi patipathe sayambhuin aparãjitaĩn 
kantãraddhãnai patipannam tattãya kathinabhũmiyã. 

13. Tamahain patipathe disvã imamatthain vicintayiin 
idain^ khettain anuppattain punnakãmassa jantuno. 

14. Yathãpi3 kassako puriso khettain disvã mahãgamam.4 
tattha bĩjaĩn na ropeti na so dhannena atthiko. 

15. Evamevãhain punnakãmo disvã khettas varuttamain 
yadi tattha kãrain na karomi nãhain punnena atthiko. 

16. Yathã amacco muddikãmo ranno ante pure jane 
na deti tesain dhanadhannain muddito parihãyati. 

17. Evamevãhain punnakãmo vipulain disvãna dakkhinain 
yadi tassa dãnain na dadãmi parihãyissãmi punnato. 

18. Evãhain cintayitvãna orohitvã upãhanã 
tassa pãdãni vanditvã adãsiin chattupãhanain. 

19. Tenevãhain satagunato sukhumãlo sukhedhito 
apica dãnãin paripũrento evain tassa adãsahanti. 

Sankhacariyain dutiyain. 


1. kantãraddhãnaiỊi - Machasam, 3. yathã - Machasam. 

kantãramaddhãnam - Syã. 4. mahãrãmam - Syã. 

2. imam - Syã. 5. khetakaiỊi - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo ve Bo Thí 


9. Nếu như ta có được một vỊ xứng đáng để cúng dường thì ta có thể 
dâng cúng vật thí tối thượng luôn cả một tháng, hai tháng, mà không 
dao động, không lưỡng lự. 

10. Trong khi bố thí phẩm vật cho vỊ ấy, ta đã không mong cầu danh 
và lợi. Ta đã thực hiện những hành động ấy trong khi ước mong 
phẩm vỊ Toàn Tri. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Akitti là phần thứ nhất. 


2. Hạnh của (Đức Bo-tát) Sankha;! 


11. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vị Bà-la-môn tên gọi San- 
kha. Có ý định băng qua đại dương, ta đã đi đến bến tàu. 

12. Tại nơi ấy, ta đã nhìn thấy ở phía bên kia đường một vỊ Phật Độc 
Giác, là bậc không bị kẻ khác hàng phục, đang đi ở con đường xa 
vâng, trên mặt đất gồ ghề, nóng bỏng. 

13. Sau khi nhìn thấy vị ấy ở phía bên kia đường, ta đã suy xét về sự 
vĩệc này: “Đây là phước điền đã được thành tựu đến cho người 
mong cầu phước báu.” 

14. Cũng giống như người nông phu nhìn thấy thửa ruộng có triển 
vọng thu hoạch lớn, người ấy không gieo hạt giống ở nơi ấy (nghĩa 
là) người ấy không có nhu cầu về thóc lúa. 

15. Tương tợ như thế, là người có mong cầu về phước báu, sau khi 
nhìn thấy phước điền cao quý tối thượng, nếu ta không thể hiện 
hành động ở phước điền ấy thì ta không phải là người mong cầu về 
phước báu. 

16. Giống như vỊ quan đại thần mong muốn có uy quyền đối với 
những người trong cung mà không ban cho những người ấy tài sản 
và thóc gạo thì sẽ bị suy giảm về uy quyền. 

17. Tương tợ như thế, là người có mong cầu về phước báu sau khi 
nhìn thấy bậc cao thượng xứng đáng để cúng dường, nếu ta không 
dâng cúng vật thí đến vỊ ấy thì ta sẽ bị suy giảm về phước báu. 

18. Sau khi suy nghĩ như thế, ta đã cởi ra đôi dép, rồi đảnh lễ ở hai 
bàn chân của vị ấy, và đã cúng dường dù và dép. 

19. Mặc dầu ta có cơ thể mảnh mai và được nuôi dưỡng cẩn thận gấp 
trăm lần so với vỊ ấy, tuy nhiên trong khi làm tròn đủ hạnh bố thí, ta 
cũng đã cúng dường đến vị ấy như thế. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Sankha là phần thứ nhì. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 442. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Danaparamita 


3. Kurudhammacariyam 

20. Punãparam yadã homi indapatthei puruttame 
rãjã dhananjayo nãma kusale^ dasahupăgato. 

21. Kãlinga 3 ratthavisayã brãhmanã upaganchu main 
ãyãcuin main hatthinãgain dhannain mangalasammatain. 

22. Avutthiko janapado dubbhikkho chãtako mahã 
dadãhi pavarain nãgain nĩlain anjanasavhayaĩn. 

23. Na me yãcakamanuppatte patikkhepo anucchavo 
mã me bhijji samãdãnain dassãmi vipulain gajaĩn. 

24. Nãgain gahetvã sondãya bhinkãre ratanãmaye 
jalaĩn hatthe ãkiritvã brãhmanãnain adain gajaĩn. 

25. Tassa nãge padinnamhi amaccã etadabrũvuin 
kinnu tuyhain varain nãgain yãcakãnain padassasi. 

26. Dhannain mangalasampannain sangãmavijayuttamaĩn 
tasmiin nãge padinnamhi kinte rajjaĩn 4 karissati. 

27. Rajjampi me dade sabbain sarĩrain dajjamattano 
sabbannutain piyain mayhain tasmã nãgain adãsahanti. 

Kumdhammacariyaĩn tatiyain. 


4. Mahasudassanacariyam 

28. Kusãvatimhi nagare yadã ãsiin mahĩpati 
mahãsudassano nãma cakkavatti mahabbalo. 

29. Tatthãhains divase tikkhattuin ghosãpemi tahiin tahiin 
ko kiin icchati pattheti kassa kiin dĩyatu dhanain. 


1. indapatte - Sĩmu. 

2. kusalehi - Syã. 

3. kalinga - Machasam. 
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4. kururaja - Machasam. 

5. tadăham - Pu. 



Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo vê Bo Thí 


3. Hạnh của (Đức Bo-tát) Kurudhamma:! 

20. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vỊ vua tên Dhananjaya ở 
tại kinh thành Indapattha, và được thuần thục về mười thiện nghiệp. 

21. Những người Bà-la-môn từ lãnh thổ vương quốc Kalinga đã đi 
đến gặp ta. Họ đã cầu xin ta con long tượng được xem là biểu hiện 
của sự thịnh vượng và may mân. 

22. (Họ đã nói râng): “Xứ sở chúng tôi không có mưa, thức ăn hỉẽhĩ 
hoi, đói kém trầm trọng. Xin ngài hãy ban cho con hắc long tượng 
cao quý có tên làAíyana.” 

23. (Ta nghĩ rằng): “Đôĩ với ta, khi có được người cầu xin thì sự từ 
chôĩ là điêu không đúng đắn. Sự thọ trì của ta chớ có bị đổ vỡ. Ta sẽ 
bô'thí con voi vĩ đại.” 

24. Sau khi nâm lấy con voi ở chiếc ngà và rưới nước từ chiếc bình 
làm bâng ngọc quý lên bàn tay, ta đã cho con voi đến các vỊ Bà-la- 
môn. 


25. Khi con voi ấy đã được cho đi, các quan đại thần đã nói điều này: 
“Sao ngài lại cho con voi quý báu của ngài đến những kẻ cầu xin? 

26. Con voi là tồĩ ưu trong việc chiến thắng ở trận tiên, được thành 
tựu sự thịnh vượng và may mắn. Khi con voi ấy đã được cho đi thì 
cái gì sẽ vận hành vương quốc của ngài?” 

27. Ta có thể bố thí luôn cả toàn bộ vương quốc của ta. Ta có thể bố 
thí cả thân mạng của mình. Đối với ta, quả vị Toàn Tri là yêu quý; vì 
thế ta đã bố thí con long tượng. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Kurudhamma là phần thứ ba. 


4. Hạnh của (Đức Bo-tát) Mahasudassana:^ 

28. Khi ở thành phố Kusãvatĩ, ta đã là vị lãnh chúa, đấng Chuyển 
Luân Vương có quyền lực lớn lao tên Mahãsudassana. 

29. Tại thành phố ấy, ta đã cho thông báo ba lần trong ngày ở khâp 
các nơi râng: “Ai muốn (hoặc) mong mỏi vật gì? Của cải gì nên 
được ban phát? (Ban phát) đến ai? 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 276. 

3. Kinh Đại Thiện Kiến Vương, Trường Bộ Kinh II; Chuyện Tiền Thân Đức Phật, 
câu chuyện 95. 


255 



Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Danaparamita 


30. Ko chatako ko tasito ko malam ko vilepanam 
nãnãrattãni vatthãni ko naggo paridahissati. 

31. Ko pathe chattamãdeti ko pãhanã mudũ subhã 
iti sãyanca pãto ca ghosãpemi tahiin tahiin. 

32. Na tain dasasu thãnesu na pịi thãnasatesu vã 
anekasatathãnesu patiyattain yãcake dhanain. 

33. Divã vã yadi vã rattiin yadi eti vanibbako 

laddhã yadicchakain bhogain pũrahatthova gacchati. 

34. Evarũpain mahãdãnaĩn adãsiin yãvajĩvikaĩn 

napãhain dessain dhanain dammi napi natthi nicayo mayi. 

35. Yathãpi ãturo năma rogato parimuttiyã 
dhanena vejjaĩn tappetvã rogato parimuccati. 

36. Tathevãhain jãnamãno paripũretumasesato 
ũnamanain pũrayituin demi dãnain vanibbake 
nirãlayo apaccãso sambodhimanupattiyãti. 

Mahãsudassanacariyaĩn catutthain. 


5. Mahagovindacariyam 

37. Punãparain yadã homi satta rãjapurohito 
pũjito naradevehi mahãgovindabrãhmano. 

38. Tadãhain sattarajjesu yain me ãsi upãyanain 

tena demi mahãdãnain akkhobhaĩn2 sãgarũpamain. 

39. Na me dessain dhanain dhannain napi natthi nicayo mayi 
sabbannutain piyain mayhain tasmã demi varain dhananti. 

Mahãgovindacariyain pancamain. 


1. nahi - Sya. 

2. akekhãkhahaiỊi - Sĩmu, Machasam; acacham - Pu. 
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30. Ai đói? Ai khát? Ai (cần) vòng hoa? Ai (cần) dầu thoa? Có các 
loại vải vóc đủ màu, ai trần truồng thì sẽ mặc vào? 

31. Ai đi đường cần đêh dù? Ai (cần đẽh) giày dép mềm mại, đẹp 
đẽ?” Ta đã cho thông báo sáng chiều ở khâp các nơi như thế. 

32. Của cải ấy đã được chuẩn bị cho những người cầu xin không phải 
chỉ ở mười địa điểm, hoặc ở một trăm địa điểm, mà ở hàng trăm địa 
điểm. 

33. Nếu có người nghèo khổ đi đến cho dù ban ngày hoặc ban đêm, 
họ đều được nhận lãnh tài sản theo như ý thích rồi ra đi với hai tay 
tràn đầy của cải. 

34. Ta đã bố thí những phẩm vật lớn lao có hình thức như thế cho 
đến trọn đời. Ta cho ra của cải không phải là vì không thích ý, cũng 
không phải là vì ta không có chỗ để cất giữ. 

35. Cũng giống như người bị bệnh, sau khi làm hài lòng vỊ thầy thuốc 
với vàng bạc cho việc chữa lành căn bệnh, thì (sẽ) được hoàn toàn 
thoát khỏi căn bệnh. 

36. Tương tợ y như thế, khi biết được (điều ấy), để làm viên mãn 
(pháp bố thí) không bị thiếu sót và làm cho đầy đủ tâm ý còn khiếm 
khuyết, ta đã ban phát vật thí cho những người cầu xin, không luyến 
tiếc, không mong mỏi sự đền đáp nhàm thành tựu quả vỊ Toàn Giác. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Mahãsudassana là phần thứ tư. 


5. Hạnh của (Đức Bo-tát) Mahagovinda;! 


37. Vào một thời điểm khác nữa, khi là Bà-la-môn Mahãgovinda, ta 
đã là viên quan tế tự của bảy vị vua và được các đấng quân vương 
cung phụng. 

38. Khi ấy, phẩm vật ở trong bảy vương quốc đã là của ta. Với phẩm 
vật ấy ta đã ban phát cuộc đại thí, tợ như biển cả không bị xáo động 

39. Không phải là của cải và lúa gạo là không được vừa ý đối với ta và 
cũng không phải là ở nơi ta không có sự tích trữ. Quả vị giác ngộ đối 
với ta rất là cao quý, do đó ta bố thí tài sản quý giá. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Mahãgovinda là phần thứ năm. 


1. So sánh với Kinh Đại Điền-tôn (Mahagovindasuttarn), Trường Bộ Kinh II. 
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6. Nimirajacariyain 

40. Punãparam yadã homi mithilăyam pumttame 
nimi nãma mahãrãjã pandito kusalatthiko. 

41. Tadãhain mãpayitvãna catussãlaĩpi catummukhain 
tattha dãnain pavattesiin migapakkhinarãdinain. 

42. Acchãdananca sayananca annain pãnanca bhojanaĩn 
abbocchinnain karitvãna mahãdãnain pavattayiin. 

43. Yathãpi sevako sãmiin dhanahetumupãgato 
kãyena vãcã manasã ãrãdhaniyamesati. 

44. Tathevãhain sabbabhave pariyesissãmi bodhijaĩn 
dãnena satte tappetvã icchãmi bodhimuttamanti. 

Nimirãjacariyaĩn chatthamain. 

7. Candakumãracariyam 

45. Punãparain yadã homi ekarãjassa atrajo 
nagare pupphavatiyã kumãro candasavhayo. 

46. Tadãhain yajanã mutto nikkhanto yannavãtato^ 
sarnvegain janayitvãna mahãdãnain pavattayiin. 

47. Nãhain pivãmi khãdãmi napi bhunjãmi bhojanaĩn 
dakkhineyye adatvãna 3 api chappanca rattiyo. 

48. Yathãpi vãnijo nãma katvãna bhandasancayain 
yattha lãbho mahã hoti tattha tain harati bhandakain. 

49. Tatheva sakabhuttãpi 4 pare dinnain mahapphalain 
tasmã parassa dãtabbain satabhãgo bhavissati. 

50. Etamatthavasain natvã demi dãnain bhavãbhave 
na patikkamãmi dãnato sambodhimanupattiyãti. 

Candakumãracariyain sattamain. 


1. catusãlaiỊi - Syã. 3. dakkhineyyaiỊi - katthaci. 

2. yannavãtato - Syã; 4. sakaparituttãpi - Pu. 

yaíinapãtato - Sĩmu. 
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6. Hạnh của Đức Vua Nimi:i 

40. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vị đại vương tên Nimi, là 
bậc trí tuệ và là người tầm cầu thiện pháp ở tại kinh thành Mithilã. 

41. Khi ấy, ta đã cho thực hiện bốn sảnh đường (mỗi sảnh đường) có 
bốn cổng ra vào (ở bốn hướng chính), ở tại nơi ấy, ta đã cho tiến 
hành việc bố thí đến các thú vật, chim chóc, loài người, v.v... 

42. Ta đã thực hiện không ngừng nghỉ (ngày đêm không gián đoạn 
đến lúc dứt tuổi thọ, CpA. 54) và đã cho tiến hành cuộc đại thí (gồm 
có) y phục, giường ghế, cơm ăn, nước uống, và thực phẩm (các loại), 

43. Cũng giống như người đầy tớ, vì lý do lương bổng, tiếp cận chủ 
nhân và suy tầm cách làm hài lòng bâng thân, khẩu, ý (bâng hành 
động, lời nói, và tư tưởng). 


44. Tương tợ y như thế, trong tất cả mọi kiếp sống ta cũng sẽ tầm cầu 
việc làm sanh khởi sự giác ngộ. Sau khi làm thỏa mãn các chúng 
sanh với vật bố thí, ta mong cầu quả vỊ giác ngộ tối thượng. 

Hạnh của đức vua Nimi là phần thứ sáu. 

7. Hạnh của Hoàng Tử Canda:^ 


45. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vị hoàng tử tên Canda, con 
trai của Ekaràja, ở tại thành phố Pupphavatĩ. 

46. Khi ấy, ta đã được thoát khỏi cuộc tế thần và đã rời khỏi khu vực 
cuộc lễ tế. Sau khi đã tạo nên niềm xúc động, ta đã tiến hành cuộc 
đại thí. 


47. (Khi) không được bố thí đến những người xứng đáng sự bố thí, ta 
không uống, không ăn, cũng không thọ dụng vật thực, thậm chí đến 
năm sáu đêm. 

48. Cũng giống như người thương buôn sau khi đã tích trữ hàng hóa 
thì sẽ đem hàng hóa ấy đến nơi nào có nhiều lợi nhuận. 

49. Tương tợ y như thế, ngay cả việc bố thí đến người khác vật đã 
được thọ dụng bởi bản thân cũng có quả báu lớn; vì thế nên bố thí 
đến tha nhân, sẽ có được (kết quả) gấp trăm lần. 

50. Biết được năng lực của chân lý ấy, ta đã ban phát vật bố thí kiếp 
này đến kiếp khác. Ta không suy giảm việc bố thí nhâm thành tựu 
quả vị Toàn Giác. 


Hạnh của Hoàng Tử Can da là phần thứ bảy. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 541. 
4. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 542. 
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8 . Sivirajacariyain 


51. Aritthasavhaye nagare sivi namasiĩỊii khattiyo 
nisajja pãsãdavare evam cintesaham tadã. 


52. Yam kinci manusam danam adinnam me na vijjati 
yopi vãceyya main cakkhuin dadeyyain avikampito. 

53. Mama sankappamannãya sakko devãnamissaro 
nisinno devaparisãya idain vacanamabruvi. 

54. Nisajja pãsãdavare sivirãjã mahiddhiko 
cintento vividhain dãnain adeyyain so na passati, 

55. Tathannu vitathannetain handa vĩmainsayãmis tain 
muhuttain ãgameyyãtha yãva jãnãmi tain manain. 

56. Pavedhamãno palitasiro valitagatto jarãturo 
andhavannova hutvãna rãjãnaĩn upasankami. 

57. So tadã paggahetvãna vãmain dakkhinabãhu ca 
sirasmiin anjaliĩn katvã idain vacanamabruvi. 

58. Yãcãmi tain mahãrãja dhammikaratthavaddhana 
tava dãnaratã kitti uggatã devamãnuse. 

59. Ubhopi nettã nayanã andhã upahatã mama 
ekain me nayanain dehi tvampi ekena yãpaya. 

60. Tassãhain vacanain sutvã hattho sainviggamãnaso 
katanjalĩ vedajãto idain vacanamabmviin. 

61. Idãnãhain cintayitvã 3 pãsãdato idhãgato 

tvain mama cittamannãya nettain yãcitumãgato. 


1. nãmãdhi - katthaci. 

2. vimaiỊisissãmi - katthaci. 

3. cintayitvãna - Machasam, Syã. 
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8. Hạnh của Đức Vua Sivi:i 


51. ở tại thành phố có tên gọi là Arittha, ta đã là vị Sát-đế-lỵ tên Sivi. 
Vào lúc ngồi ở tòa lâu đài quý báu, ta đã suy nghĩ như vầy: 

52. “Không có băt cứ vật thí nào thuộc vê nhân loại mà ta chưa 
từng bô'thí. Thậm chí người nào yêu cầu ta v'ê con mắt thì ta củng 
có thểbốthí, không bị dao động.” 


53. Biết được tâm tư của ta, vỊ Chúa Trời Sakka ngồi ở giữa tập thể 
chư thiên đã nói lên lời này: 

54. “Đức vua Sivi có đại oai lực trong khi ngồi ở tòa lâu đài quý 
bầu suy nghĩ vê vật bổ' thí đủ cấc lom, vị ăy không nhìn thấy vật 
chưa từng được bo'thí. 

55. Đĩêu này là đúng hay không đúng sự thật? Vậy hãy để ta thử 
thách vị ấy. Các người hãy chờ một choc lất đến ìchi ta biết được 
tâm ý ẩy.” 

56. Sau khi biến thành dáng vóc người mù lòa, đang run rẩy, có đầu 
tóc bạc phơ, cơ thể nhăn nheo, già yếu, bệnh hoạn, (Chúa Trời 
Sakka) đã đi đến gặp đức vua. 

57. Khi ấy, ông ta đã giơ cánh tay trái và cánh tay phải lên châp lại ở 
đầu, rồi đã nói lời này: 

58. “Tâu đại vương, tôi cầu xin ngài, ôi vị làm tiên triển vương 
quốc vê phương diện đạo đức, danh tiêng của ngài vê sự hoan hỉ 
trong bô'thí đã vang khắp chốn nhân thiên. 

59. Cả hai con mắt dẫn đường của tôi bị mù lòa, hư hỏng. Hãy bô' 
thí cho tôi một con mắt, ngài củng hãy còn sống với một con mắt 
vậy.” 


60. Nghe được lời nói của người ấy, ta đã mừng rỡ, có tâm trí phấn 
chấn. Tràn ngập niềm phấn khởi, ta đã châp tay lại rồi đã nói lời này: 

61. “Lúc này đây, sau khi suy nghĩ trẫm đã rời tòa lâu đài đi đến 
nơi đây. Còn ngươi, sau khi biết được tâm của trẫm đã đi đêh để 
cầu xin con mắt. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 499. 
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62. Aho me manasam siddham sankappo paripurito 
adinnapubbain dãnavarain ajja dassãmi yãcake. 


63. Ehi sĩvaka utthehi ma dandhayi ma pavedhayi 
ubhopi nayane dehi uppãtetvã vanibbake. 


64. Tato so codito mayhain sĩvako vacanankaro 
uddharitvãna pãdãsi tãlamiryainva yãcake. 


65. Dadamanassa dennassa dinnadanassa me sato 
cittassa annathã natthi bodhiyã yeva kăranã. 


66. Na me dessa ubho cakkhu atta na me na dessiyoi 

sabbannutain piyain mayhain tasmã cakkhmn adãsahanti.2 

Sivirãjacariyaĩn atthamain. 


9. Vessantaracariyam 

67. Yă me ahosi janikã Phusatĩ nãma3 khattiyã 
sã atĩtãsu jãtisu sakkassa mahesĩ piyã.4 


68. Tassa ayukkhayain disva devindo etadabruvi 
dadãmi te dasavare varas bhadde yadicchasi. 


69. Evain vuttã ca sã devĩ sakkain punidamabruvi 
kinnũ me aparãdhatthi kinnu dessã ahain tava 
rammã cãvesi main thãnã vãtova dharanĩmhain. 


70. Evain vutto ca so sakko puna tassĩdam^^abruvi 
na ceva te katain pãpain na ca me tvamasi appiyã. 


1. attănaiỊi me na dessiyã - Pu, 
attãpi me na dessiyo - Pu. 

2. adã ahaiỊi - Pu. 

3. pussati Syã - Machasarp. 


4. sakkassa mahesĩsi sã - Syă, 
sakkassa ca mahesiyã - Sĩmu, 

5. varam - Sim. 

6. tasesãda - PTS, Syã. 
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62. Ôi, ý định của ta đã được thành tựu, điêu ước mong đã được 
vẹn toàn! Hôm nay, ta sẽ ban cho người hành khất tặng vật cao 
quý chưa từng được bô'thí trước đây. 

63. Này Sĩvaka,^ hãy lại gần. Hãy mạnh dạn lên, đừng chần chờ, 
chớ có run rẩy. Hãy móc ra cả hai con mắt và trao cho người cầu 
thỉnh.” 


64. Sau đó, bị ta thúc giục vỊ Sĩvaka ấy là người thi hành mệnh lệnh 
đã lấy ra (hai con mât) giống như nạo cơm dừa, rồi đã trao cho cho 
người hành khất. 


65. Trong khi chuẩn bị bố thí, khi đang bố thí, khi tặng vật đã được 
ta bố thí, tâm không có thay đổi với lý do chỉ là vì quả vỊ giác ngộ. 

66. Hai con mât không có bị ta ghét bỏ, bản thân không có bị ta ghét 
bỏ, đối với ta quả vỊ Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã bố thí con mât. 


Hạnh của Đức Vua Sivi là phần thứ tám. 


9. Hạnh của (Đức Bo-tát) Vessantara:^ 


67. Người mẹ ruột của ta là nữ nhân dòng Sát-đế-lỵ tên Phusatĩ. Bà 
ấy là hoàng hậu yêu quý của (Chúa Trời) Sakka vào những kiếp sống 
trước. 3 

68. Nhìn thấy sự dứt tuổi thọ của bà ấy, vỊ Chúa Trời đã nói điều này: 
“Này quý phi, trẫm ban cho khanh mười điêu ân huệ, hãy chọn lựa 
theo như ý thích.” 


69. Và khi được nói như vậy, bà hoàng hậu ấy đã đáp lại (Chúa Trời) 
Sakka điều này: “Thiếp có lỗi lam gì vậy? Phải chăng thiếp bị ngài 
ghét bỏ khiên ngài lưu đày thiếp khỏi chốn bồng lai như là ngọn gió 
thổi trốc gốc cay vậy?” 


70. Và khi được nói như vậy, vỊ (Chúa Trời) Sakka ấy đã đáp lại bà ta 
điều này: “Chẳng phải khanh đã làm điêu sai trái và cũng chẳng 
phải là ta không yêu quý khanh. 


1. Sĩvaka là tên vị ngựy của đức vua Sivi, CpA. 66. 

2. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 547. 

3. Chú giải ghi râng: vào kiếp sống quá khứ liền trước đó, CpA. 74. 
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71. Ettakam yeva te ayui cavanakalo bhavissati 
patigganha mayã dinne vare dasa varuttame. 

72. Sakkena sã dinnavarã tutthahatthã pamoditã 
mama abbhantarain katvã phusatĩ dasavare varĩ. 

73. Tato cutã sã phusatĩ khattiye upapajjatha 
jetuttaramhi nagare sanjayena samãgamĩ. 

74. Tadãhain phusatiyã kucchiin okkanto piyamãtuyã 
mama tejena me mãtã sadã dãnaratã ahũ. 

75. Adhane ãture jinne yãcake addhike jane2 
samane brãhmanes khĩne deti dãnain akincane. 

76. Dasamãse dhãrayitvãna karonto 4 purapadakkhinain 
vessãnain vĩthiyã majjhe janesi phusatĩ mamain. 

77. Na mayhain mattikains nãmain napi pettikasambhavain 
jãtomhi vessavĩthiyã tasmã vessantaro ahũ. 

78. Yadãhain dãrako homi jãtiyã atthavassiko 
tadã nisajja pãsãde dãnain dãtuin vicintayiin. 

79. Hadayain dadeyyain cakkhuin mainsampi rudhirampi ca 
dadeyyain kãyain sãvetvã yadi koci yãcaye mamain. 


80. Sabhavain cintayantassa akampitamasanthitain 
akampĩ tattha pathavĩ sineruvanavatainsakã. 


81. Anvaddhamase pannarase punnamase uposathe 
paccayain nãgamãmyha dãnain dãtuin upãgamiin. 


1. ă5aim - katthaci. 4. karonti - katthaci. 

2. pathike - katthaci. 5. mettikam nămam - Sĩmu. 

3. samana brãhmane - katthaci, Pa. 
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71. Sở dĩ như thế ấy chính là vì tuổi thọ của khanh, thời điêhĩ tử 
vong sắp đêh. Hãy tiếp nhận mười điêu ân huệ quý báu tối cao đã 
được trẫm ban thưởng.” 

72. Với mười điều ân huệ được (Chúa Trời) Sakka ban thưởng, bà 
Phusatĩ ấy, hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, đã lựa chọn mười điều ân 
huệ sau khi đã tính gộp luôn cả ta (vào các điều ân huệ ấy). 


73. Mệnh chung từ nơi đó, bà Phusatĩ ấy đã sanh vào dòng dõi Sát- 
đế-lỵ ở thành phố detuttara và đã kết hôn với Sanjaya. 

74. Khi ấy, ta đã hạ sanh vào lòng bà Phusatĩ, người mẹ yêu quý. Do 
nhờ oai lực của ta, người mẹ của ta đã luôn luôn hứng thú trong việc 
bố thí. 


75. Bà bố thí cho những người không có tài sản, người không có của 
cải, người bệnh hoạn, người già cả, người ăn xin, người đi đường, các 
vỊ Sa-môn, các Bà-la-môn, và những người bị khánh tận. 

76. Sau khi mang thai ta được mười tháng, bà Phusatĩ trong lúc đang 
đi quanh thành phố đã sanh ta ở giữa đường phố của những người 
thương buôn. 


77. Tên của ta không liên quan đến họ mẹ, cũng không xuất phát từ 
họ cha. Ta đã được sanh ra ở đường phố của những người thương 
buôn, vì thế ta đã là Vessantara. 

78. Đến khi ta đã trở thành đứa bé trai được tám tuổi tính từ lúc 
sanh, khi ấy ta đã ngồi ở tòa lâu đài và đã suy nghĩ về việc bố thí tặng 
vật. 


79. Ta có thể bố thí tim, mât, luôn cả thịt và máu của mình. Ta đã 
thông báo là ta có thể bố thí xác thân của mình nếu có người van xin. 


80. Trong khi ta đang suy xét về bản tánh không dao động không 
hẹp hòi, tại nơi ấy trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru đã 
rúng động. 


81. Mỗi nửa tháng, vào ngày mười lăm và ngày cuối tháng là ngày 
trai giới, ta đã cưỡi lên con voi Paccaya và đã đi đến để bố thí tặng 
phẩm. 
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82. Kalingaratthavisaya brahmana upaganchu mam 

ãyãcuĩỊi mam hatthinãgam dhannam maủgalasammatam. 


83. Avutthiko janapado dubbhikkho chatako maha 
dadãhi pavarain nãgain sabbasetain gajuttamaĩn. 


84. Dadami na vikampami yain main yacanti brahmana 
santain nappatiguhãmii dãne me ramatĩ^ mano. 


85. Na me yacakamanuppatte patikkhepo anucchavo 
mã me bhijji samãdãnain dassãmi vipulain gajaĩn. 


86. Nagain gahetva sondaya bhinkare 3 ratanamaye 
jalaĩn hatthe ãkiritvã brãhmanãnain adain gajaĩn. 

87. Punãparain dadantassa sabbasetain gajuttamaĩn 
tadãpi pathavĩ kampi sineruvanavatainsakã. 

88. Tassa nãgassa dãnena sivayo kuddhã samãgatã 
pabbojesuĩn sakã ratthă vankain gacchatu pabbatain. 

89. Tesain nicchuha 4 mãnãnaĩn akampitamasanthitain 
mahãdãnaĩn pavattetmn ekain varamayãcisain.s 

90. Yãcitã sivayo sabbe ekain varamadainsu me 
sãvayitvã kannabheriin mahãdãnain dadãmahain. 


91. Athettha vattatĩ saddo tumulo bheravo maha 

dãnena main^ nĩharanti puna dãnain dadãtayaĩn.7 


92. Hatthis asse rathe datva dasidasain gavain dhanain 
mahãdãnain daditvãna nagarã nikkhamiin tadã. 


1. nappatiguyyămi - Syã. 

2. ramate - Machasam, Pa. 

3. bhiúgãre - Machasam, Syã. 

4. nicchubha - PTS. 


5. ekavara mayãciham - Syã. 

6. dãnena - Machasam, Sĩmu, 

7. dadãmaham - Sĩmu. 

8. hatthim - Machasam. 
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82. Những người Bà-la-môn từ lãnh thổ vương quốc Kalinga đã đi 
đến gặp ta. Họ đã cầu xin ta con long tượng được xem là biểu hiện 
của sự thịnh vượng và may mân: 

83. “Xứ sở chúng tôi không có mưa, thức ăn hiếm hoi, đói kém 
trầm trọng. Xin ngài hãy ban cho con long tượng cao quý, toàn 
màu trắng, tơi thắng của loài voi.” 


84. Ta bố thí điều mà những người Bà-la-môn yêu cầu ta; ta không 
rung động. Ta không thu giấu vật đang sở hữu. Tâm ý của ta hoan hỉ 
trong việc bố thí. 

85. (Nghĩ rằng): “Đôí với ta, khi có được người cầu xin thì sự từ 
chôĩ là đĩêu không đúng đắn. Sự thọ trì của ta chớ có bị đổ vỡ. Ta sẽ 
bô'thí con voi vĩ đại.” 

86. Sau khi nâm lấy con voi ở chiếc ngà và rưới nước từ chiếc bình 
làm bâng ngọc quý lên bàn tay, ta đã cho con voi đến các vỊ Bà-la- 
môn. 

87. Lại một lần nữa, trong khi ta đang bố thí con voi tối thắng toàn 
màu trâng, khi ấy trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru 
cũng đã rúng động. 


88. Do việc bố thí con voi ấy, những người dân xứ Sivi giận dữ đã tụ 
họp lại và đã trục xuất (ta) ra khỏi vương quốc của ta (nói ràng): 
“Hãy cho ông ta đi đến ngọn núi Vaúka.” 

89. Trong khi bọn họ xua đuổi, ta đã yêu cầu một ân huệ để tiến 
hành cuộc đại thí, không dao động, không hẹp hòi. 


90. Khi được yêu cầu, tất cả những người dân xứ Sivi đã ban cho ta 
một ân huệ. Sau khi cho vỗ kêu hai chiếc trống lớn, ta đã trao tặng 
món quà vĩ đại. 


91. Lúc bấy giờ, tại nơi ấy có âm thanh ầm ĩ, ồn ào, ghê rợn vang lên. 
Bởi sự bố thí (này), họ đã lôi kéo ta đi; một lần nữa ta đã trao tặng 
món quà vĩ đại. 


92. Sau khi đã bố thí voi, ngựa, xe cộ, tôi trai, tớ gái, trâu bò, của cải, 
và đã ban phát cuộc đại thí, vào khi ấy ta đã rời khỏi thành phố. 


267 



Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Danaparamita 


93. Nikkhamitvana nagara nivattitva vilokite 
tadãpi pathavĩ kampĩ sineruvanavatainsakã. 

94. Catuvãhiin rathain datvã thatvã cãtummahãpathe.i 
ekãkiyo adutiyo maddideviin idamabrũviin. 

95. Tvain maddi kanhain ganhãhi lahukã esã kanitthikă^ 
ahain jãliĩn gahessãmi gamko bhãtiko hi so. 

96. Padumain pundarĩkain va maddikanhãjinaggĩ 
ahain suvannabimbain va jãliĩn khattiyamaggahiin. 

97. Abhijãtã sukhumãlã khattiyã caturo janã 

visamain samain akkamantã vankain gacchãma pabbatain. 

98. Ye keci manujã enti3 anumagge patippathe 
maggain te pati pucchãma kuhiin vankatapabbato.4 

99. Te tattha amhe passitvã karunain giramudĩrayuin 
dukkhante pativedenti dũre vankatapabbato. 

100. Yadi passanti pavane dãrakã phalites dume 
tesain phalãnain hetumhi uparodanti dãrakã. 

101. Rodante dărake disvã ubbiggãố vipulã dumã 
sayamevonamitvãna upagacchanti dãrake. 

102. Idain acchariyain disvã abbhutain lomaharnsanain 
sãdhukãrain pavattesi maddĩ sabbangasobhanã. 

103. Accherain vata lokasmiin abbhutain lomaharnsanain 
vessantarassa tejena sayamevonatã dumã. 

104. Sankhipiinsu pathain yakkhă anukampãya dãrake 
nikkhantadivase yeva 7 cetaratthamupãgamuin. 


1. catumhã, cãtumahã - katthaci. 5. phalite - Machasam. 

2. kanitthikã - Sĩmu. 6. ubbiddhã - Machasam 

3. yanati - PTS. ubbhiggã - Syă. 

4. vankanana - Machasam. 7. divaseneva Machasam, Syã. 
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93. Sau khi rời khỏi thành phố, ta đã quay người lại quan sát, khi ấy 
trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã rúng động. 


94. Sau khi bố thí cỗ xe bốn ngựa kéo, ta đứng ở ngã tư đường, chỉ 
một mình không người hầu cận, và ta đã nói với Hoàng Hậu Maddĩ 
điều này: 


95. “Này Maddĩ, nàng hãy ẵm KaụhaỢina), con bé nhẹ và là em 
gái. Ta sẽ ẵm Jãli bởi vì nó nặng và là anh Hai.” 


96. Maddĩ đã ôm lấy Kanhãjinã như thể ôm lấy đóa sen xanh hoặc 
đóa sen trâng. Ta đã ôm lấy vị Sát-đế-lỵ Jãli như thể ôm lấy bầu đựng 
nước bàng vàng. 


97. Bốn người Sát-đế-lỵ, dòng dõi quý tộc, có vóc dáng mảnh mai, 
tiến bước trên mặt đất lúc gồ ghề lúc bâng phâng đi về hướng ngọn 
núi Vanka. 

98. Chúng tôi đã hỏi những người đi cùng đường hoặc theo hướng 
ngược lại về lộ trình: “Ngọn núi Vaúka ở nơi nào?” 

99. Nhìn thấy chúng tôi ở nơi ấy, họ đã thốt lên lời thương xót. Họ 
bày tỏ nỗi đau xót (nói râng): “Ngọn núi Vaủka ở xa lắm.” 

100. Nếu hai đứa trẻ nhìn thấy những cây có trái ở trong khu rừng, 
hai đứa trẻ bật khóc vì nguyên nhân của những trái cây ấy. 

101. Trông thấy hai đứa trẻ khóc lóc, những cội cây cao lớn xum xuê 
tự động khom mình xuống đến gần hai đứa trẻ. 

102. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu phi thường khiến lông tóc rởn ốc 
này, (hoàng hậu) Maddĩ, với sự rạng rỡ ở toàn thân, đã thốt lên lời 
tán thán (rằng): 

103. “Quả thật là đĩêu kỳ diệu phi thường ở thê'gian khiến lông tóc 
rởn ốc. Những cội cây đã tự động khom mình xuống bởi vì oai lực 
của Vessantara.”^ 

104. Vì lòng thương xót hai đứa trẻ, các hàng Dạ-xoa đã thâu ngân 
đường đi; chỉ nội trong ngày khởi hành họ đã đi đến vương quốc 
Ceta. 


1. Do nhờ năng lực phước báu của Vessantara, CpA. 87. 
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105. Satthirajasahassani tada vasanti matulei 
sabbe panjalikã hutvã rodamãnã upãgamuĩỊi. 

106. Tattha vattetvã sallãpain cetehi cetaputtehi 

te tato nikkhamitvãna vankain agamuin pabbatain. 

107. Ãmantayitvã devindo vissakammain^ mahiddhikain 
assamain sukatain rammain pannasãlain sumãpaya. 

108. Sakkassa vacanain sutvã vissakammo mahiddhiko 
assamain sukatain rammain pannasãlain sumãpayĩ. 

109. Ajjhogahetvã pavanain appasaddain nirãkulain 
caturo janã mayain tattha vasãma pabbatantare. 

110. Ahanca maddidevĩ ca jãlĩ kanhãjinã cubho 
annamannain sokanudã vasãma assame tadã. 

111. Dãrake anurakkhanto asunno 3 homi assame 

maddĩ phalain ăharati 4 poseti sã tayo jane. 

112. Pavane vasamãnassa addhiko main upãgami 
ãyãci puttake mayhain jãliĩn kanhãjinancubho. 

113. Yãcakain upagatain disvã hãso me upapajjatha 
ubho putte gahetvãna adãsiin brãhmane tadã. 

114. Sake putte cajantassa jũjake 5 brãhmane yadã 
tadãpi pathavĩ kampi sineruvanavatainsakã. 

115. Punadeva sakko oruyha hutvã brãhmanasannibho 
ãyãci main maddideviin sĩlavantiĩpó patibbatain. 


1. mãtulã - Syã. 

2. vissukamba - Syã. 

3. asunne - Pu. 
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105. Lúc bấy giờ có sáu mươi ngàn vị vua cư ngụ ở Matula.i Tất cả đã 
chắp tay lên, than khóc, và đã đi đến gần. 

106. ở tại nơi ấy, sau khi trao đổi trò chuyện cùng với các vỊ vương tử 
xứ Ceta ấy, rồi từ đó bốn người đã đi đến ngọn núi Vanka. 


107. Chúa Trời đã triệu tập vỊ Vissakamma có đại thần lực (ra lệnh 
ràng): “Khanh hãy khéo bỉêh hóa ra một khu ăn cư được xây dựng 
tôi đẹp có gian nhà lá xinh xắn.” 

108. Nghe theo lời của (Chúa Trời) Sakka, vị Vissakamma có đại 
thần lực đã khéo biến hóa ra một khu ẩn cư được xây dựng tốt đẹp có 
gian nhà lá xinh xân. 


109. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng có ít tiếng động không có xáo 
trộn, bốn người chúng tôi đã sống ở tại nơi ấy, phía bên trong ngọn 
núi. 


110. Khi ấy, ta và Hoàng Hậu Maddĩ cùng với hai con là Jãli và 
Kanhãjinã đã sống ở khu ẩn cư giúp nhau xóa tan nỗi niềm sầu 
muộn. 

111. Trong khi chăm nom hai đứa trẻ, ta không có đơn độc ở khu ẩn 
cư. Nàng Maddĩ mang về trái cây; nàng ấy nuôi dưỡng ba người. 


112. Khi ta đang sống ở trong khu rừng, có người khách đi đường đã 
đến gặp ta và đã cầu xin cả hai người con của ta là Jãli và Kanhãjinã. 

113. Khi trông thấy người cầu xin đi đến gần, sự mừng rỡ đã sanh 
khởi ở ta. Khi ấy, ta đã dât cả hai người con và đã trao tặng cho vị 
Bà-la-môn. 

114. Khi ta dứt bỏ hai người con của chính bản thân cho vỊ Bà-la-môn 
Jũjaka, khi ấy trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã 
rúng động. 


115. Hơn thế nữa, (Chúa Trời) Sakka, sau khi ngự xuống với dáng vóc 
vỊ Bà-la-môn, đã cầu xin ta Hoàng Hậu Maddĩ là người vỢ có giới 
hạnh và chung thủy. 


1. Matula là tên của một thành phố thuộc vương quốc Ceta, CpA. 87. 


271 


Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Danaparamita 


116. Maddim hatthe gahetvana udakanjali puriyai 
pasantamanasaủkappo tassa maddimadãsahain. 

117. Maddiyã dĩyamãnãya gagane devã pamoditã 
tadãpi pathavĩ kampĩ sineruvanavatainsakã. 

118. Jãliĩn kanhãjinaĩn dhĩtain maddideviin patibbatain 
cajamãno na cintesiin bodhiyãyeva kãranã. 

119. Na me dessã ubho puttã maddidevĩ na dessiyã 
sabbannutain piyain mayhain tasmã piye adãsahain. 

120. Punãparain brahãranne mãtãpitusamãgame 
kamnain paridevante sallapante sukhain dukhaĩn.2 

121. Hirottappena gamnã 3 ubhinnain upasankamiin 
tadãpi pathavĩ kampi sineruvanavatainsakã. 

122. Punãparain brahãranne nikkhamitvã sanãtibhi 
pavisãmi4 purain rammain jetuttara 5 puruttamain. 

123. Ratanãni satta vassiinsu mahãmegho pavassatha 
tadãpi pathavĩ kampi sineruvanavatainsakã. 

124. Acetanãyain pathavĩ avinnãya sukhain dukhain 

sãpi dãnabalã mayhain sattakkhattuin pakampathãti. 

Vessantaracariyain navamain. 


1. udakanjalim puraya - katthaci. 

2. dukkhaiỊi - PTS, Sĩmu, Syã. 

3. garũnaiỊi - Syã. 
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4. pavissami - Sya. 

5. jetuttaram - Sĩmu, PTS. 



Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo vê Bo Thí 


116. Sau khi nâm lấy nàng Maddĩ ở cánh tay và làm đầy hai bàn tay 
bụm lại với nước, ta đã ban bố nàng Maddĩ cho vỊ ấy với tâm ý và tư 
duy hoan hỷ. 

117. Khi nàng Maddĩ đang được bố thí, chư thiên ở cõi trời đã mừng 
rỡ. Khi ấy, trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã 
rúng động. 

118. Trong khi dứt bỏ (người con trai) Jãli, người con gái Kanhãjinã, 
và Hoàng Hậu Maddĩ người vỢ chung thủy, ta đã không phải nghĩ 
ngợi với lý do chỉ là vì quả vỊ giác ngộ. 

119. Cả hai người con không có bị ta ghét bỏ, Hoàng Hậu Maddĩ 
không có bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vỊ Toàn Giác là yêu quý; vì thế 
ta đã bố thí những người thân yêu. 

120. Vào một dịp khác nữa, khi hội ngộ cùng cha mẹ ở tại khu rừng 
bao la, trong khi bọn họ đang than khóc bi thảm nói về nỗi niềm 
hạnh phúc và khổ đau. 


121. Do sự tôn kính, ta đã đến gặp song thân với sự hổ thẹn và ái 
ngại. Khi ấy trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã 
rúng động. 


122. Vào một dịp khác nữa, ta cùng với thân quyến đã lìa khỏi khu 
rừng bao la và đi vào thành phố tráng lệ là kinh thành detuttara. 

123. Khi ấy, bảy loại châu báu đã đổ xuống cơn mưa, có đám mây lớn 
đã đổ tuôn mưa. Lúc bấy giờ, trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi 
Sineru cũng đã rúng động. 

124. Ngay cả trái đất vô tư này không nhận thức được nỗi niềm hạnh 
phúc và khổ đau, nó cũng đã rung chuyển bảy lần bởi vì năng lực bố 
thí của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Vessantara là phần thứ chín. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Danaparamita 


lO. Sasapaọditacariyam 

125. Punãparam yadã homi sasako pavanacãrikoi 
tinapannasãkaphalabhakkho parahethanavivajjito. 

126. Makketo ca sigãlo ca2 uddapoto cahain tadã 
vasãma ekasãmantã sãyain pãto padissare .3 

127. Ahain te anusãsãmi kiriye kalyãnapãpake 
pãpãni parivajjetha kalyãnebhinivissatha. 

128. Uposathamhi divase candain disvãna pũritain 
etesain tattha ãcikkhiĩn 4 divaso ajjuposatho. 

129. Dãnãni patiyãdetha dakkhineyyassa dãtave 
datvã dãnain dakkhineyye upavassathuposathanti. 

130. Te 5 me sãdhũti vatvãna yathãsatti yathãbalain 
dãnãni patiyãdetvã dakkhineyyain gavesisuĩn.6 

131. Ahain nissajja cintesiin dãnain dakkhinãnucchavaĩn 
yadihain labhe dakkhineyyain kiin me dãnain bhavissati. 

132. Na me atthi tilã muggã mãsã vã tandulã ghatain 
ahain tinena yãpemi na sakkã tina dãtave. 

133. Yadi koci eti7 dakkhineyyo bhikkhãya mama santike 
dajjãhaĩn sakamattãnain na so tuccho gamissati. 

134. Mama sankappamannãya sakko brãhmanavanninãs 
ãsayain me upãganchi dãnain vĩmainsanãya me. 

135. Tamahain disvãna santuttho idain vacanamabrũviĩn 
sãdhu khosi anuppatto ghãsahetu mamantike. 


1. cărako - Machasam. 

2. singãlo - Machasam. 

3. pãtocãdissare - Sĩmu. 

4. ãcikkhi - Machasam, Sĩmu. 

5. taiỊime - Machasam. 


6. gavesiyuiỊi - Sĩmu, 
gaveseya5aim - Machasam, 

7. yadi eti - PTS. 

8. vannino - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo vê Bo Thí 


lO. Hạnh của Con Thỏ Hiên Trí: 

125. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là con thỏ lang thang ở 
trong rừng, có thức ăn là cỏ, lá cây, rau cải, và quả củ. Ta lánh xa việc 
hãm hại các kẻ khác. 

126. Lúc bấy giờ, có một con khỉ, một con chó rừng, một con rái cá 
nhỏ, và ta sống trong cùng một khu vực, gặp gỡ nhau sáng chiều. 

127. Ta giảng dạy cho chúng về các hành động lành dữ: “Các ngươi 
hãy xa lìa các điêu ác, các ngươi hãy gắn bó với các việc thiện.” 


128. Sau khi nhìn thấy mặt trăng đã tròn vào ngày trai giới, tại nơi ấy 
ta đã chỉ bảo chúng rằng: “Hôm nay là ngày trai giới. 

129. Các ngươi hãy chuẩn bị những tặng phẩm đẽ hồ' thí đêh bậc 
xứng đáng được dâng cúng. Sau khi đã bô' thí tặng phẩm đến bậc 
xứng đáng được dâng cúng, các ngươi hãy thực hành ngày trai 
giới.” 


130. Chúng đã nói với ta rằng: “Sãdhu, lành thayl” Rồi tùy theo khả 
năng, tùy theo sức lực, sau khi chuẩn bị các tặng phẩm chúng đã đi 
tìm bậc xứng đáng được dâng cúng. 

131. Ta đã ngồi xuống và suy nghĩ về tặng phẩm thích hợp với bậc 
xứng đáng được dâng cúng: “Nếu ta đạt được một bậc xứng đáng 
được dâng cúng thì tặng phẩm của ta sẽ là gì? 

132. Ta không có mè, đậu xanh, đậu tây, gạo, hay bơ. Ta sống bằng 
cỏ nhưng bô'thí cỏ là không thể được. 


133. Nếu có người là bậc xứng đáng được dâng cúng đi đến nơi ta để 
khất thực, ta sẽ cúng dường bản thân của mình; người ấy sẽ không 
(phải) ra đi mà không có gì. 

134. Biết được ý định của ta, (Chúa Trời) Sakka với dáng vóc của vị 
Bà-la-môn đã đi đến chổ ngụ của ta nhâm việc xác định việc bố thí 
của ta. 


135. Khi nhìn thấy vị ấy, ta đã hớn hở nói lên điều này: “Quả thật là 
tốt đẹp vê việc ông đã đi đêh chỗ tôi vì nguyên nhân thực phẩm. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Danaparamita 


136. Adinnapubbami danavaram ajja dassami te aham 
tuvam sĩlagunũpeto ayuttante parahethanain. 

137. Ehi aggiin padĩpehi nãnã katthe samãniya 

ahain pacissamattãnain pakkain tvain bhakkhayissasi. 

138. Sãdhũti so hatthamano nãnã katthe samãnayi 
mahantain adãsi citakain katvãnangãra^gabbhakain. 

139. Aggiin tattha padĩpesi yathã so khippain mahã bhave 
photetvã rajagate gatte ekamantain upãvisiin. 

140. Yadã mahã katthapunjo ãditto dhama dhamãyati 3 
taduppatitvã papatiĩn 4 majjhe jãlasikhantare. 

141. Yathã sĩtodakain nãma pavitthain yassa kassaci 

sameti darathapariỊãhain assãdain deti pĩti ca .5 

142. Tatheva jalataĩn aggiin pavitthassa mamaĩpó tadã 
sabbain sameti darathain yathã sĩtodakain viya. 

143. Chavi chammain marnsain nahamĩn 7 atthiin hadayabandhanain 
kevalain sakalain kãyain brãhmanassa adãsahantĩ. 

Sasapanditacariyain dasamain. 

—00O00-- 

144. Akitti brãhmano sankho kururãjã dhananjayo 
mahã sudassano rãjã mahãgovinda brãhmano. 

145. Nimi canda kumãro ca sivi vessantaro saso 
ahameva tadã ãsiin yo te dãnavare adã. 

146. Ete dãnaparikkhãrã ete dãnassa pãramĩ 
jĩvitaĩn8 yãcake datvã imain păramiọ pũrayiin. 

147. Bhikkhãyupagataĩn disvã sakattãnain pariccajiĩn 
dãnena me samo natthi esã me dãnapãramĩti. 


Danaparamita nitthita. 
—00O00-- 


1. pubba - Machasam. 

2. angãra - Machasam. 

3. dhũma dhũmãyati - Sĩmu, 
dhummãyati - Machasam. 

4. pasati - Sĩmu, Machasam. 


5. pĩtiíica - Machasam. 

6. mama - Machasam. 

7. nahãru - Machasam. 

8. jĩvita - Machasam. 

9. păramim - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo vê Bo Thí 


136. Hôm nay, tôi sẽ biẽíi ông tặng phẩm cao quí chưa từng được 
bô' thí trước đây. ông là con người thành tựu giới đức nên việc 
hãm hại kẻ khác là không thích hợp đối với ông. 

137. Ông hãy đi đến và đốt lên ngọn lửa. Hãy đem lại nhiêu cây củi. 
Tôi sẽ nướng chín bản thân, ông sẽ thọ thực vật đã được nău chín.” 

138. Vị ấy, với tâm ý mừng rỡ, (nói râng): “Sãdhu, lành thayl” rồi đã 
đem lại nhiều cây củi đốt lên đống lửa lớn và đã tạo nên một cụm 
than hồng. 

139. Vị ấy đã đốt lên ngọn lửa ở tại nơi ấy và ngọn lửa ấy đã mau 
chóng trở nên mãnh liệt như thế. Sau khi rủ sạch các chi thể bị lấm 
bụi,i ta đã tiến vào một bên (đống lửa). 

140. Khi đống cây củi to lớn đã phát cháy bùng lên mạnh mẽ, ta đã 
nhảy lên và rơi vào ở chính giữa ngọn lửa. 

141. Giống như bất cứ ai đã đi vào trong làn nước mát lạnh thì được 
dịu đi nỗi bực bội và cơn phiền muộn (của mình) đồng thời làm sanh 
khởi^ sự hứng thú và phỉ lạc. 

142. Tương tợ y như thế, khi ta đi vào ngọn lửa đang cháy rực, tất cả 
nỗi bực bội đã được dịu đi, tợ như (đi vào) làn nước mát lạnh vậy. 

143. Ta đã bố thí đến vỊ Bà-la-môn hết thảy toàn bộ thân thể gồm có 
lớp da ngoài, da trong, thịt, gân, xương, và cơ tim. 

Hạnh của Con Thỏ Hiền Triết là phần thứ mười. 

144. Bà-la-môn Akitti, Sankha, Dhananjaya vua xứ Kuru, đức vua 
Mahãsudassana, Bà-la-môn Mahãgovinda, 

145. Nimi, hoàng tử Canda, Sivi, Vessantara, và con thỏ chính là ta 
vào lúc bấy giờ, và là người đã bố thí những tặng phẩm cao quý. 

146. Những hạnh này là những phần cơ bản của sự bố thí. Những 
hạnh này là các sự toàn hảo của sự bố thí. Sau khi bố thí mạng sống 
đến người cầu xin, ta đã làm đầy đủ sự toàn hảo (về bố thí) này. 

147. Sau khi nhìn thấy người đi đến gần để khất thực, ta đã xả bỏ bản 
thân mình. Không có ai bâng ta về sự bố thí; đây là sự toàn hảo về bố 
thí của ta. 


Dứt sự toàn hảo về bố thí. 


1. Nếu có các chúng sanh ở trong bộ lông thì “chớ đẽ chúng bị chết,” (nghĩ thế) ta 
đã rúng rẩy các phần thân thể đang bị lấm bụi của ta ba lần, CpA. 106. 

2. deti được giải thích là uppãdeti (làm sanh khởi), CpA. 107. 
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II. SILAPARAMITA 


1 . Matuposakacariyam 

148. Yadã ahosii pavane kunjaro mãtuposako 
na tadã atthi mahiyã gunena mama sãdiso. 

149. Pavane disvã vanacaro ranno main pativedayi 
tavãnucchavo mahãrãja gajo vasati kãnane. 

150. Na tassa parikhãya’ttho2 napi ãỊhakakãsuyãs 
samain gahite sondãya sayameva idhehiti. 

151. Tassa tain vacanain sutvã rãjãpi tutthamãnaso 

pesesi hatthidamakain chekãcariyain susikkhitain. 

152. Gantvãnas so hatthidamako addasa padumassare 
bhisamulãlain uddharantain yãpanatthãya mãtuyã. 

153. Vinnãya me sĩlagunain lakkhanain upadhãrayi 
ehi puttãti vatvãna mama sondãya aggahi. 

154. Yain me tadã pãkatikain sarĩrãnugatain balain 
ajja nãgasahassãnain balena samasãdisain. 

155. Yadihain tesain pakuppeyyain upetãnaĩn*’ gahanãya main 
patibalo bhave tesain yãva rajjampi mãnusain. 

156. Api cãhain sĩla 7 rakkhãya sĩlapãramĩ pũriyaS 

na karomi citte annathattain pakkhipante mamãỊhake. 

157. Yadi te main tattha kotteyymn phrasũhi tomarehi ca 
neva tesain pakuppeyyain sĩlakhandabhayã mamãti. 

Mãtuposakacariyaĩn pathamaĩn .9 


1. ahosiiỊi - Machasam. 

2. parikkhã - Machasam. 

3. napiyãỊhaka - Sĩmu. 
napiỊãlaka - PTS; 
napiãỊaka - Machasam. 

4. iteyehiti - Machasarp. 

5. gantvã - Sĩmu. 


6. upetam - katthaci. 

7. sĩlarprakkhãya - Sĩmu. 

8. pũriyã - Nã, Machasarp; 
pũrayirp - Sim. 

9. sĩlavanãgacariyam pathamam - Sim. 
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II. sự TOÀN HẢO VÊ GIỚI: 


1. Hạnh của vị Nuôi Dưỡng Mẹ; 

148. Vào lúc ta là con voi nuôi dưỡng voi mẹ ở trong rừng rậm. Lúc 
bấy giờ, ở trên trái đất không có người tương đương với ta về giới 
đức. 


149. Có người đi rừng, sau khi nhìn thấy ta ở khu rừng rậm, đã thông 
báo với đức vua râng: “Tâu đại vương, có con voi được xứng đáng 
với ngài đang sông ở trong rừng. 

150. Không cần phải gây thương tích cho nó, củng không cần đêh 
cọc trói và hầm hố. Khi được nắm ở vòi của chính nó, tự thân nó sẽ 
đi đến chỗ này.” 


151. Nghe được lời nói ấy của ông ta, ngay cả đức vua cũng có tâm trí 
hớn hở và đã phái đi người thuần hóa voi, là bậc thầy kinh nghiệm, 
đã được huấn luyện rành rẽ. 

152. Sau khi đi đến, người thuần hóa voi ấy đã nhìn thấy (ta), ở trong 
hồ sen, đang nhổ lên rễ và ngó sen nhâm mục đích nuôi dưỡng mẹ. 

153. Biết được giới đức của ta, người này đã xác định các đặc điểm và 
đã nói rằng: “Này con trai, hãy đi đêh,” rồi đã nâm chặt cái vòi của 
ta. 

154. Khi ấy, sức mạnh tự nhiên đồng hành với cơ thể của ta là tương 
đương với sức mạnh của một ngàn con voi ngày hôm nay. 

155. Nếu ta nổi cơn giận dữ với những người đã đi đến để bât ta, ta 
có thừa khả năng đối với bọn họ, thậm chí luôn cả vương quốc của 
những người ấy nữa. 


156. Hơn nữa, vì gìn giữ giới để làm viên mãn sự toàn hảo về giới, ta 
không làm thay đổi tâm ý trong khi họ xô đẩy ta vào cây cọc trói. 

157. Nếu bọn họ có làm tổn thương ta bâng những cái rìu và những 
cây thương, ta cũng chẳng nổi cơn giận dữ đối với bọn họ vì ta có nỗi 
lo sợ bị đứt giới. 

Hạnh của Vị Nuôi Dưỡng Mẹ là phần thứ nhất. 
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2. Bhuridattacariyam 

158. Punãparam yadã homi bhũridatto mahiddhiko 
virũpakkhena mahãrannã devalokamagacchahain. 

159. Tattha passitvãhain deve ekantain sukha samappite 
tam saggain gamanatthãya sĩlabbatain samãdiyiin. 


160. Sarĩrakiccain katvana bhutva yapanamattakain 
caturo ange adhitthãya semi vammikamuddhani. 

161. Chaviyã cammena mainsena nahãruatthikehi vã 
yassa etena karanĩyain dinnain eva harãtui so. 

162. Sainsito akatannunã ãlambano^ mamaggahi 
peỊãya pakkhipitvãnas kĩỊeti main tahiin tahiin. 


163. PeỊaya pakkhipantepi sammaddantepi panina 
ãlambane 4 na kuppãmi sĩlakhandabhayã mama. 


164. Sakajĩvitapariccago tinato lahuko mama 
sĩlavĩtikkamo mayhain pathavĩ-ubbattanãs viya. 

165. Nirantarain jãtisataĩn cajeyyaĩn mama jĩvitaĩn 
neva sĩlain pabhindeyyain catudĩpãnahetupi. 

166. Api cãhain sĩla^rakkhãya sĩlapãramipũriyã 

na karomi citte annathattain pakkhipantamhi peỊaketi. 

Bhũridattacariyaĩn dutiyain. 

1. haratu - Sĩmu. 4. ãlampane - Machasam. 

2. ãlampăyano - Machasam. 5. uppatanã - Sirp; 

3. pakkhipetvãna - Machasam. uppattanã - Machasam. 

ălampano - PTS. 6. sĩlarp rakkhãya - Sĩmu. 


280 



Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo về Giới 


2. Hạnh của (Đức Bo-tát) Bhuridatta;! 


158. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Bhuridatta có đại thần 
lực. Ta đã đi đến cõi trời cùng với vị Đại Vương Virũpakkha.2 

159. Sau khi nhìn thấy chư thiên ở tại nơi ấy được thọ hưởng an lạc 
trọn vẹn, ta đã thọ trì giới cấm nhâm mục đích đi đến cõi trời ấy. 3 

160. Sau khi làm phận sự đối với cơ thể 4 và thọ dụng chỉ đủ để nuôi 
sống, ta đã quyết định về bốn chi phần (của cơ thể )5 rồi đã nàm ở 
trên đỉnh của gò mối. 

161. Đối với người nào có việc cần dùng đến da ngoài, da trong, thịt, 
các sợi gân, hoặc các khúc xương (ở cơ thể ta), chính vì là vật đã 
được bố thí nên hãy để người ấy mang đi. 

162. Khi ta đang nằm, kẻ vô ơn Ãlambana^ đã nâm lấy ta ném vào 
trong giỏ rồi đã bât ta làm trò vui ở nơi này nơi khác. 


163. Ngay cả trong khi ông ấy ném (ta) vào giỏ, thậm chí trong khi 
ông ấy dùng bàn tay đè bẹp (ta) xuống, ta không giận dữ đối với 
Alambana vì ta có nỗi lo sợ bị đứt giới. 

164. Sự xả bỏ sanh mạng bản thân của ta là nhẹ hơn cọng cỏ. Sự phá 
giới đối với ta tương tợ như việc đảo ngược trái đất. 


165. Liên tục một trăm kiếp sống, ta có thể xả bỏ mạng sống của ta 
chứ không thể nào làm đứt giới cho dù là vì nguyên nhân (làm vua 
cai trị) bốn châu lục. 

166. Hơn nữa, vì gìn giữ giới để làm viên mãn sự toàn hảo về giới, ta 
không làm thay đổi tâm ý trong khi (Alambana) ném (ta) vào trong 
giỏ. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Bhuridatta là phần thứ nhì. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 543. 

2. Cõi trời này là cõi trời Tãvatimsa (Đạo Lợi) và Virũpakkha là một vị thủ lãnh 
của loài rồng rân (nãgãdhipatĩ), CpA. 117. 

3. Đi đến bâng phương thức tái sanh (uppattìvasenà), CpA. 117. 

4. Là thực hiện việc chăm sóc cơ thể như rửa mặt, v.v... CpA. 117. 

5. Bốn chi phần của cơ thể là da (ngoài và trong), thịt, gân, xương, CpA. 117, như sẽ 
được đề cập đến ở câu kế. 

6. Câu chuyện được ghi lại ở CpA. 118-122. 
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3. Campeyyanagacariyam 

167. Punãparam yadã homi campeyyako mahiddhiko 
tadãpi dhammiko ãsiini sĩlabbatasamappito. 

168. Tadãpi main dhammacãriĩn upavutthain uposathain 
ahitundiko^ gahetvãna rãjadvãramhi kĩỊati. 

169. Yaips so vannain cintayati nĩlain pĩtanca 4 lohitain 
tassa cittãnuvattento homi cintitasantibho. 

170. Thalain kareyyaips udakain udakampĩ thalain kare 
yadihain tassa pakuppeyyain khanena jãrikaĩn kare. 

171. Yadi cittavasĩ hessain parihãyissãmi sĩlato 

sĩlena parihĩnassa uttamattho na sijjhati. 

172. Kãmain bhijjatu yain kãyo idheva vikirĩyatu 

neva sĩlain pabhindeyyain vikirante bhusain viyãti. 

Campeyyanãgacariyaĩn tatiyain. 


4. Cullabodhicariyam 

173. Punãparain yadã homi cullabodhiố susĩlavã 

bhavain disvãna bhayato nekkhammaĩn abhinikkhamiĩn.7 

174. Yã me dutiyikã ãsi brãhmanĩ kanakasantibhã 

sãpi vatte anapekkhã nekkhammain abhinikkhamĩ. 

175. Nirãlayã chinnabandhũ anapekkhã kule gane 
carantã gãmanigamain bãrănasimupãgamuĩn. 

176. Tattha vasãma nipakã asainsatthã kule gane 
nirãkule appasadde rãjuyyãne vasãmubho. 


1. ãsĩ - Sim, PTS. 

2. ahigundiko - Sim. 

3. yaiỊi yam - Machasam. 

4. nĩlapĩtaiỊica - PTS; 
nĩlamca pĩtam - Machasam; 


nĩlaíica pĩtamlohitam - Sĩmu. 

5. kareyya mudakam - Machasain. 

6. cũỊa - Machasam. 

7. abhinikkhami - Sĩmu. 
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3. Hạnh của Con Rong Campeyya;! 

167. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Campeyyaka có đại thần 
lực. Vào thời ấy, ta cũng đã là người nghiêm túc, hành trì giới cấm. 

168. Cũng vào khi ấy, trong khi ta là người hành pháp đang thực 
hành ngày trai giới, một người luyện rân đã tóm bât lấy ta rồi đã bât 
ta làm trò vui ở cổng hoàng cung. 

169. Gã ấy nghĩ về màu nào, xanh, vàng, hoặc đỏ, còn ta, trong khi 
biến đổi theo ý nghĩ của gã ấy, trở thành (có màu sâc) giống như đã 
được suy nghĩ (bởi người ấy). 

170. Ta có thể biến đất thành nước, và cũng có thể biến nước thành 
đất. Nếu ta nổi giận đối với gã ấy, ta có thể biến (gã ấy) trở thành tro 
bụi trong một sát-na .3 

171. Nếu như ta thể hiện năng lực của tâm, ta sẽ từ bỏ giới; (và) mục 
đích tối thượng không được thành tựu đến người từ bỏ giới. 

172. Dầu sao đi nữa, hãy để thân xác này bị tan vỡ, hãy để nó bị phân 
tán ở ngay đây; trong khi bị tan tác giống như bụi phấn, ta cũng 
không thể nào làm đứt giới. 

Hạnh của Con Rồng Campeyya là phần thứ ba. 

4. Hạnh của (Đức Bo-tát) Cullabodhi:4 


173. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Cullabodhi, là người có 
giới hạnh. Nhìn thấy hiện hữu là nguy hiểm, ta đã ra đi theo hạnh 
xuất ly. 

174. Ta có người vỢ dòng dõi Bà-la-môn có nước da như vàng ròng. 
Cô ta cũng không mong muốn luân hồi nên đã ra đi theo hạnh xuất 

ly- 

175. Không dính mâc, thân quyến đã lìa, không mong muốn về gia 
đình, (hay) về đồ chúng, chúng tôi du hành qua làng mạc phố chợ và 
đã đi đến Bãrănasĩ. 

176. ở tại nơi ấy, chúng tôi đã sống khôn khéo, không cấu kết gia 
đình, bè đảng. Cả hai đã sống trong khu vườn của đức vua, không bị 
quấy rầy, ít có tiếng động. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 506. 

2, 3. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 333. 

4. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 443. 


283 



Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Silaparamita 


177 - Uyyanadassanam gantva raja addasa brahmaniĩỊi 
upagamma mamam pucchi tuyhesã kassa bhãriyã.i 

178. Evain vutte ahain tassa idain vacanamabravi 

na mayhain bhariyã esã sahadhammã^ ekasãsanĩ. 

179. Tassã 3 sãrattãdhigato 4 gãhãpetvãna cetakes 
nippĩỊayanto balasã antepurain pavesayĩ. 

180. Odapattakiyã^ mayhain sahajã ekasãsanĩ 
ãkaddhitvã nayantiyã 7 kopo me uppajjatha. 

181. Saha kope samuppanne sĩlabbatamanussariin 
tattheva kopain nigganhiin nãdãsiin vaddhitũpari.8 

182. Yadihain^ brãhmaniin koci kotteyya tinhasattiyã 
neva sĩlain pabhindeyyain bodhiyãyeva kãranã. 

183. Na me sã brãhmanĩ dessã na pi me balain na vijjati 
sabbannutain piyain mayhain tasmã sĩlãnurakkhissanti. 

Cullabodhicariyaĩn catutthain. 


5. Mahisarajacariyain 

184. Punãparain yadã homi mahisQio pavanacãriko“ 
pavaddhakãyo balavã mahanto bhĩmadassano. 

185. Pabbhãre giridugge ca rukkhamũle dakãsaye 
hotettha thãnain mahisãnaĩni2 koci koci tahiin tahiin. 


186. Vicaranto braharanne thanain addasa bhaddakain 
tam thãnain upagantvãna titthãmi ca sayãmi ca. 


1. bhãriyãti - Machasam. 

2. sahajã - Machasam. 

3. tissã - Machasam. 

4. sãrattagadhito - Sĩmu. 

5. cetake - Machasam. 

6. odapattikiyã - PTS. 

7. nĩyantiyã - PTS. 


8. vaddtuppari - Machasam. 

9. yadidarp - Machasam. 

10. mahimsă - Machasam. 
vudadiiitupari - PTS. 

11. cãrako - Sim. 

12. mahisănam - Machasarp. 
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177. Đức vua đã đi đến ngoạn cảnh khu vườn và đã nhìn thấy người 
nữ Bà-la-môn. Ngài đã đi đến gặp ta và hỏi rằng: “Nàng ấy là vợ của 
khanh hay của ai?” 

178. Được nói như vậy, ta đã nói với đức vua lời này: “Nàng ấy 
không phải là vợ của thần, nàng là người đông đạo, cùng chung 
giáo lý. 


179. Bị ái luyến và khát khao nàng ấy, đức vua đã ra lệnh các thuộc 
hạ bât giữ rồi dùng sức mạnh để ép buộc đưa nàng vào nội cung. 

180. Nàng là người vỢ của ta theo nghi thức chạm vào bát nước, 
đồng thời xuất gia cùng chung giáo lý. Trong khi nàng bị lôi kéo đưa 
đi, sự giận dữ đã khởi lên ở ta. 


181. Cùng lúc khi cơn giận đã được phát khởi, ta đã nhớ lại giới cấm. 
Ngay tại nơi ấy, ta đã nén lại cơn giận và đã không cho bộc phát lên. 


182. Nếu như có ai dùng con dao bén đâm chém người nữ Bà-la-môn 
ấy, ta cũng không thể nào làm đứt giới với lý do chỉ là vì quả vỊ giác 
ngộ. 


183. Người nữ Bà-la-môn ấy không có bị ta ghét bỏ, cũng không phải 
là sức mạnh của ta không có. Đối với ta quả vỊ Toàn Giác là yêu quý; 
vì thế ta sẽ gìn giữ giới hạnh. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Cullabodhi là phần thứ tư. 


5. Hạnh của Con Trâu Chúa:i 


184. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là con trâu lang thang ở 
trong khu rừng rậm, có thân thể phát triển, khỏe mạnh, to lớn, trông 
thấy phải sợ hãi. 

185. Nơi ấy, trong hang động, ở sườn núi dốc, dưới cội cây, (gần) nơi 
hồ nước, có (các) khu vực rải rác đó đây dành cho loài trâu. 


186. Trong khi đi lang thang ở khu rừng rậm, ta đã nhìn thấy một 
nơi thuận tiện. Ta đã đi đến nơi ấy, đứng lại, rồi nâm xuống. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 278. 
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187. Athettha kapimagantva papo anariyo lahu 
khandhe nalãte bhamuke mutteti ohaneti main. 

188. Sakimpi divasain dutiyain tatiyain catutthampi ca 
dũseti main sabbakãlain tena homi upadduto. 

189. Mamain upaddutain disvã yakkho main idamabravi 
nãsehetaini chavain pãpain singehi ca khurehi ca. 

190. Evain vutte tadã yakkhe ahain tain idamabraviin 

kiin tvain makkhesi kunapena pãpena anariyena maĩn.2 


191. Yadihain tassa kuppeyyain tato hĩnataro bhave 
sĩlanca me pabhijjeyya vinnũ ca garaheyyu main. 


192. HĩỊitajĩvita capi parisuddhena matain varain 
kyãhain jĩvitahetupi kãhãmi parahethanain. 


193. Mame vayaSmannamano annepevain karissati 
teva tattha vadhissanti sã me mutti bhavissati. 


194. Hĩnamajjhimaukkatthe sahanto avamanitain 
evain labhati sappanno manasã yathãpatthitanti. 

Mahisa 4 rãjacariyaĩn pancamain. 


6. Rurumigarajacariyain 

195. Punãparain yadã homi sutattakanakasannibho 
migarãjã rumnãma paramasĩlasamãhito. 


196. Ramme padese ramanĩye vivitte amanussake 
tattha vãsain upaganchiin gangăkũle manorame. 


[X] ũhadaki itibhavitabbaiỊi. 

1. nãsahetaiỊi - Sĩmu. 

2. anariyena - Machasam. 
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4. mahiiỊisa - Machasam. 
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187. Rồi có con khỉ đê tiện, thô lỗ, nhanh nhảu đã đi đến nơi ấy và 
tiểu tiện, đại tiện ở trên lưng, trên trán, và lông mày của ta. 

188. Một lần trong ngày, rồi lần thứ hai, lần thứ ba, và thậm chí đến 
lần thứ tư, nó làm ta bị nhơ bẩn vào mọi lúc; vì điều ấy, ta trở nên 
bực bội. 


189. Nhìn thấy sự bực bội của ta, có con Dạ-xoa đã nói với ta điều 
này: “Ngươi hãy giết chết cái loài tdi tệ đê tiện ấy bằng các sừng và 
các móng chân.” 


190. Được con Dạ-xoa nói như vậy, khi ấy ta đã nói với con Dạ-xoa 
ấy điều này: “Sao ngươi lại bôi nhọ ta với cái thây ma đê tiện và thô 
lo? 


191. Nếu ta nổi giận với nó, vì đĩêu đó ta sẽ trở nên tồi tệ hơn, giới 
của ta có thẽbị đứt, và người trí có thểkhỉêh trách ta. 

192. Vả lại, sông mà hổ thẹn thì chết với sự trong sạch là cao quý. 
Cho dù nguyên nhân là mạng sống, không thể nào ta lại gây ra sự 
tổn hại cho kẻ khác? 

193. Trong khi suy nghĩ vê những người khác là giống như ta, con 
khỉ này củng sẽ hành động như thế. Chính họ sẽ giết chết nó tại nơi 
ấy, còn ta thì sẽ có được sự giải thoát này.^ 

194. Trong khi nhẫn nhịn sự khinh miệt ở những người kém cỏi, 
trung bình, hoặc cao quý, như thế bậc thiện trí đạt được theo như 
điều đã được mong mỏi bởi tâm ý.2 


Hạnh của Con Trâu Chúa là phần thứ năm. 

6. Hạnh của Con Nai Chúa Ruru:3 

195. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vua của loài nai, có tên là 
Ruru, có màu lông tợ như vàng nung đỏ, đang chú tâm vào giới hạnh 
tối cao. 


196. Ta đã đi đến trú ngụ tại nơi ấy, ở một khu đất xinh xân, đáng 
yêu, thanh vâng, không có loài người, bên bờ sông Gangã 4 thích ý. 


1. Là sự giải thoát khỏi khổ đau và sự giết hại sanh mạng, CpA. 143. 

2. Là đạt được trí Toàn Giác theo như ước muốn. 

3. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 482. 

4. Tên con sông này được ghi lại theo âm là Hằng Hà. 
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197. Atho uparigangaya dhanikehi paripĩỊito 

puriso gaủgãya papatii jĩvãmi vã marãmi vã. 


198. Rattindivain so gangaya vuyhamano mahodake 
ravanto karunain rãvaips majjhe gangãya gacchati. 


199. Tassahain saddain sutvana karunain paridevato 
gangãya tĩre thatvãna apucchiin kosi tvain naro. 


200. So me puttho ca vyakasi attano karanain tada 

dhanikehi bhĩto tasito pakkhantohain mahãnadiin. 


201. Tassa katvana kamnnain cajitva mama jĩvitaĩn 
pavisitvã nĩhariin tassa andhakãramhi rattiyã. 


202. Assattha 3 kalamannaya tassahain idamabmviin 
ekain tain varain yãcãmi mã main kassaci pãvada. 

203. Nagarain gantvãna ãcikkhi pucchito dhanahetuko 
rãjãnaĩn so gahetvãna upaganchi mamantikain. 

204. Yãvatã kãranain sabbain ranno ãrocitain mayã 
rãjã sutvãna vacanain usuĩn 4 tassa pakappayĩ 
idheva ghãtayissãmi mittadubbhiins anãriyain. 

205. Tamahain anurakkhanto nimminiin mama attano 
titthateso mahãrãja kãmankãro'’ bhavãmi te. 

206. Anurakkhiin mama sĩlain nãrakkhiin mama jĩvitaĩn 
sĩlavã hi tadã ãsiin bodhiyã eva kãranãti. 

Rumrãjacariyaĩn chatthamain. 


1. patati - Machasam, Nã, PTS. 

2. ravaiỊi - Machasam, PTS. 

3. assatta - Sĩmu. 
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4. USSUIỊI - Machasam, PTS. 

5. dubhiĩỊi - Sĩmu; dubbhi - Nã. 

6. kãmakãro - Sĩmu. 



Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo về Giới 


197. Khi ấy, ở thượng nguồn sông Gangã, có người đàn ông bị bức 
bách bởi những chủ nợ nên đã gieo mình xuống dòng sông Gangã 
(nghĩ râng): “Ta hoặc lầ sống hay là chết.” 


198. Trong khi bị cuốn trôi ở giòng nước lớn và kêu la thảm thiết 
ngày đêm, người ấy trôi ra giữa dòng sông Gangã. 


199. Nghe được tiếng kêu la thảm thiết của người ấy đang than khóc, 
ta đã đứng ở bờ sông Gangã hỏi rằng: “ông là người nào?” 


200. Và khi được ta hỏi, người ấy đã giải thích hành động của mình: 
“Sợ hãi những người chủ nợ, bị hoảng hốt, tôi đã lao mình xuống 
dòng sông lớn.” 


201. Khởi tâm thương xót người ấy, ta đã buông bỏ mạng sống của 
mình, lao vào (dòng nước), và đã vớt người ấy lên trong bóng tối của 
ban đêm. 


202. Nhận biết được thời điểm đã được hồi phục, ta đã nói với người 
ấy điều này: “Ta yêu cầu ngươi một ân huệ là ngươi chớ có nói vê 
ta đối với bất cứ người nào.” 


203. Sau khi đi đến thành phố, người ấy vì nguyên nhân của cải đã 
nói ra khi được hỏi, rồi đã đưa đức vua đi đến vùng phụ cận của ta. 


204. Toàn bộ sự việc đến đâu đã được ta tường thuật cho đức vua. 
Nghe được lời kể lại, đức vua đã hướng mũi tên vào người ấy (nói 
ràng): “Trẫm sẽ giết chết kẻ đê tiện phản bội bạn bè ngay tại chỗ 
này.” 


205. Trong khi bảo vệ cho người ấy, ta đã hoán đổi (người ấy) bàng 
bản thân của ta (nói ràng): “Tâu đại vương hãy để cho người ấy 
sông. Thần sẽ là người tạo ra lạc thú cho ngài.” 


206. Ta đã bảo vệ giới của ta. Ta đã không bảo tồn mạng sống của 
mình. Bởi vì, vào lúc ấy ta đã là người có giới hạnh với lý do chỉ là vì 
quả vị giác ngộ. 


Hạnh của Con Nai Chúa Ruru là phần thứ sáu. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Silaparamita 


7. Matangacariyam 

207. Punãparam yadã homi jatilo uggatãpano 
mãtango nãma nãmena sĩlavã susamãhito. 

208. Ahanca brãhmano eko gangãkũle vasãmubho 
ahain vasãmi upari hetthã vasati brãhmano. 

209. Vicaranto anukũlamhi uddhain me assamaddasa 
tattha main paribhãsetvãi abhisapi muddhaphãlanain. 

210. Yadihain tassa pakuppeyyain yadi sĩlain na gopaye 
oloketvãna’haĩn tassa kareyyain chãrikain viya. 

211. Yain so tadã main abhisapi kupito dutthamãnaso 
tasseva matthake nipati yogena tain pamocayiin. 

212. Anurakkhiin mama sĩlain nãrakkhiin mama jĩvitaĩn 
sĩlavã hi tadã ãsiin bodhiyã yeva kãranãti. 

Mãtangacariyain sattamain. 


8. Dhammadevaputtacariyam 

213. Punãparain yadã homi mahesakko^ mahiddhiko 
dhammo nãma mahãyakkho sabbalokãnukampako. 


214. Dasa kusalakammapathe samadapento mahajanaĩn 
carãmi gãmanigamain samitto saparijjano. 


215. Papo kadariyo yakkho dĩpento dasa papake 
sopettha 3 mahiyã carati samitto saparijjano. 


216. Dhammavadĩ adhammo ca ubho paccanika mayain 
dhũre dhũrain ghattayantã samimhã patipathe ubho. 


1. Paribhãsitvã - Sĩmu. 

2. Mahãyakkho - Sim, PTS. 

3. Socettha - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo về Giới 


7. Hạnh của (Đức Bo-tát) Matanga;! 

207. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là đạo sĩ tóc bện nghiêm trì 
khổ hạnh, có giới đức, định tâm bền vững, tên là Mãtaủga. 

208. Ta và một vỊ Bà-la-môn, cả hai sống ở bên bờ sông Gangã. Ta 
sống ở thượng nguồn, còn vị Bà-la-môn sống ở hạ nguồn. 

209. Trong khi đi lang thang dọc theo bờ sông, vỊ Bà-la-môn đã nhìn 
thấy khu ẩn cư của ta ở thượng nguồn. Tại nơi ấy, sau khi mâng 
nhiếc ta, vỊ ấy đã nguyền rủa về sự vỡ tan cái đầu (của ta). 

210. Nếu ta nổi cơn giận dữ đối với vỊ này, nếu ta không gìn giữ giới, 
thì sau khi nhìn vào vỊ ấy ta có thể làm cho trở thành như là tro bụi. 

211. Lúc bấy giờ, điều mà vỊ ấy nguyền rủa ta trong lúc bị bực tức và 
có tâm ý xấu xa lại được áp dụng ở trên cái đầu của chính vị ấy. Ta đã 
giúp cho vỊ ấy được thoát khỏi (việc bị bể đầu thành bảy mảnh) bâng 
thủ thuật. 2 


212. Ta đã bảo vệ giới của ta. Ta đã không bảo tồn mạng sống của 
mình. Bởi vì, vào lúc ấy ta đã là người có giới hạnh với lý do chỉ là vì 
quả vị giác ngộ. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Mãtanga là phần thứ bảy. 

8. Hạnh của Thiên Tử Dhamma:3 

213. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Đại Dạ-xoa tên là 
Dhamma, có tùy tùng đông đảo, có đại thần lực, có lòng bi mẫn đối 
với tất cả thế gian. 


214. Trong lúc khuyến khích dân chúng hành trì thập thiện nghiệp 
đạo, ta cùng với bạn bè và những người hầu cận đi đến các thôn làng 
phố chợ. 


215. Có con Dạ-xoa độc ác, hỏn xẻn, trong lúc giảng giải về thập ác, 
nó với bạn bè và những người hầu cận cũng đi khâp trái đất này. 

216. Là những người nói về chánh pháp và tà pháp, cả hai chúng tôi 
là đối thủ. Trong khi va chạm càng xe với càng xe ở lối đi ngược 
chiều, cả hai đối mặt nhau. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 497. 

2. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 333. 

3. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 457. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Silaparamita 


217. Kalaho vattatĩ bhesma kalyanapapakassa ca 

maggã okkamanatthãyai mahãyuddho upatthito. 


218. Yadihain tassa pakuppeyyain yadi bhinde tapogunain 
saha parijanaĩn tassa rajabhũtaĩn kareyyahain. 


219. Api cahain sĩlarakkhaya nibbapetvana manasain 
saha janenokkamitvã pathain pãpassa’dãsahaĩn. 


220. Saha pathato okkante katva cittassa nibbutiin 
vivarain adãsi pathavĩ pãpayakkhassa tãvadeti. 

Dhamma^devaputtacariyaĩn atthamain. 


9. Almasattacariyam 

221. Pancãlaratthe nagaravare 3 kampillãyaĩn 4 pumttame 
rãjã jayaddiso nãma sĩlagunamupãgato. 

222. Tassa ranno ahain putto sutadhammo susĩlavã 
alĩnasatto gunavã anurattaparijano 5 sadã. 

223. Pitã me migavain gantvã porísãdain upãgami 
so me pitumaggahesi bhakkhosi mama mã cali. 

224. Tassa tain vacanain sutvã bhĩto tasitavedhito 
ũrukkhambho ahũ tassa disvãna porisãdakain. 

225. Migavain gahetvã muncassu katvã ăgamanain puna 
brãhmanassa dhanain datvã pitã ãmantayĩ mamain. 

226. Rajjaĩn putta, patipajja mã pamajjĩ purain idain 
katain me porisãdena mama ãgamanain puna. 


1. ukkamanatthãya - Syã. 

2. dhammã dhamma deva putta - 
Sĩmu. 

3. nagare - PTS. 


4. kapilãyaiỊi - Sĩmu. 
kappilãya - PTS. 
kappi lãyam - Syã. 

5. anurakkha parijano - PTS, Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo về Giới 


217. Cuộc xung đột giữa thiện và ác đã xảy ra một cách ghê rợn, và 
trận chiến đấu lớn lao vì việc rời khỏi đường lộ là sâp sửa xảy ra. 

218. Nếu như ta nổi cơn giận dữ đối với gã ấy, nếu như ta phá vỡ đức 
tính khổ hạnh, ta có thể làm cho gã ấy và đoàn tùy tùng trở thành tro 
bụi. 

219. Tuy nhiên, nhâm mục đích gìn giữ giới hạnh, ta đã làm nguội 
lạnh tâm ý. Sau khi cùng với đám người bước xuống, ta đã nhường 
đường cho kẻ ác. 

220. Cùng lúc ta đang rời khỏi đường lộ sau khi đã làm nguội lạnh 
tâm ý, trái đất ngay lập tức đã tạo ra khe nứt dành cho con Dạ-xoa ác 
xấu. 


Hạnh của thiên tử Dhamma là phần thứ tám. 


9. Hạnh của (Đức Bo-tát) Almasatta;! 

221. ở trong kinh thành Kampillã, thành phố tráng lệ thuộc vương 
quốc Pancãla, có đức vua tên dayaddisa đã được thành tựu giới đức. 


222. Là Alĩnasatta, người con trai của đức vua ấy, ta được học tập, có 
giới hạnh tốt, có đức độ, luôn luôn quan tâm đến người hầu cận. 

223. Cha ta đã đi săn thú rừng và đã đến gần bên Porisãda (kẻ ăn thịt 
người). Gã ấy đã bât giữ cha ta (nói rằng): “Ngươi là thức ăn của ta, 
chớ có vùng vẫy.” 


224. Sau khi được nghe lời nói ấy của gã, đức vua đã trở nên hoảng 
hốt, run rẩy vì sợ hãi, cứng đờ chân cẳng khi trông thấy kẻ ăn thịt 
người. 

225. (Đức vua đã nói rằng:) “Hãy giữ lấy con thú rừng, rồi trả tự do 
cho ta,” và đã hứa hẹn việc sẽ quay trở lại. Sau khi giao lại tài sản cho 
vỊ (quan đại thần) Bà-la-môn, cha (ta) đã nhân nhủ ta râng: 

226. “Này con, hãy cai quản vương quốc. Chớ bỏ bê thành phô'này. 
Cha đã hứa với kẻ ăn thịt người vê việc sẽ quay trở lại của cha.” 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 513. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Silaparamita 


Matu pitu ca vanditva nissajitvana attanami 
nikkhipitvã dhanuin^ khaggain porisãdamupãgamiĩn. 


228. Sasatthahatthupagatain kadaci so tasissatĩ 
tena bhijjissati sĩlain parittãsain kate 3 mayi. 


229. Sĩlakhandabhaya mayhain tassa dessain na byahariin 
mettacitto hitavãdĩ idain vacanamabruviin. 


230. Ujjalehi maha-aggiin papatissami rukkhato 

sampakka kãlamannãya bhakkhaya tvaĩn4 pitãmaha. 


231. Iti sĩlavatain hetu narakkhiin mama jĩvitaĩn 
pabbãjesiĩn cahaips tassa sadã pãnãtipãtikanti. 

Alĩnasattacariyain navamain. 

10. Sankhapãlacariyam 

232. Punãparain yadã homi sankhapãlo mahiddhiko 
dãthãvudho ghoraviso dvijivho uragãdhibhũ.6 

233. Catuppathe mahãmagge nãnã janasamãkule 
caturo ange adhitthãya tattha vãsamakappayiin. 

234. Chaviyã cammena mainsena nahãru atthikehi vã 
yassa etena karanĩyain dinnain yeva harãtu so. 

235. Addasainsu bhojaputtã kharã luddã akãrunã 
upaganchuin mamain tattha dandamuggarapãnino. 

236. Nãsãya vinivijjhitvã nangutthe pitthikantake 
kãje ãropayitvãna bhojaputtã hariinsu main. 


1 nimminitvãna attanã - Sĩmu, Pa. 

2 dhanu - PTS. 

3 gate - Sĩmu. 

4 bhakkhaya maiỊi - Sĩmu. 


5 pabbãjesimham - Sĩmu. 
pabbãjesimcãham - PTS. 

6 uragãbhigu - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo về Giới 


227. Sau khi cúi lạy mẹ cha và buông bỏ bản thân, ta đã đặt cung 
kiếm xuống rồi đã đi đến gặp kẻ ăn thịt người. 

228. Có lẽ gã ấy sẽ sợ hãi người đi đến có vũ khí trong tay. Khi ta đã 
gây nên nỗi lo sợ, vì điều ấy giới sẽ bị hư hỏng. 

229. Vì ta có nỗi lo sợ về việc đứt giới, ta đã không nói điều gây khó 
chịu đối với gã ấy. Là người nói điều lợi ích, có tâm từ ái, ta đã nói 
điều này: 

230. “Hãy đốt lên ngọn lửa lớn, tôi sẽ lao từ trên cây xuống. Này 
ông chú, ông hãy biết lúc đã được chín tới, rồi ông hãy thọ thực.” 

231. Như thế với việc thực hành giới là nguyên nhân, ta đã không bảo 
tồn mạng sống của ta. Và ta đã khiến cho gã (ăn thịt người) ấy luôn 
luôn xa lánh việc giết hại sanh mạng. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Alĩnasatta là phần thứ chín. 


10. Hạnh của (Đức Bo-tát) Sankhapala;! 

232. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là Sankhapãla, chúa tể của 
loài rồng, có đại thần lực, có răng nanh2 là vũ khí, có nọc độc ghê 
gớm, và có hai lưỡi. 

233. ở tại ngã tư của con đường lớn có sự tụ hội của nhiều hạng 
người, sau khi quyết định về bốn chi phần (của cơ thể), ta đã thiết 
lập chỗ cư ngụ ở tại nơi ấy. 


234. Đối với người nào có việc cần dùng đến da ngoài, da trong, thịt, 
các sợi gân, hoặc các khúc xương (ở cơ thể ta), chính vì là vật đã 
được bố thí nên hãy để người ấy mang đi. 


235. Có những gã vô lại thô lỗ, hung dữ, bất nhân, đã nhìn thấy và đã 
tiến đến gần ta ở tại nơi ấy, các bàn tay có nâm gậy gộc. 


236. Sau khi chọc thủng ở lỗ mũi, ở đuôi, và ở xương sống lưng, 
những gã vô lại đã đặt ta lên cáng rồi lôi đi. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 524. 

2. Có bốn răng nanh, hai trên hai dưới, CpA. 175 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Silaparamita 


237. Sasagarantam pathaviĩỊi sakananam sapabbatam 
icchamãno cahaipi tattha nãsãvãtena^ jhãpaye. 

238. Sũlehi vijjhiyantepi kottayantepi sattihi 
bhojaputte na kuppãmi esã me sĩlapãramĩti. 

Sankhapãlacariyain dasamain. 

—00O00-- 

239. Hatthinãgo bhũridatto campeyyo bodhi mãhiso 
mmmãtango dhammo ca atrajo ca jayaddiso. 

240. Ete sabbe sĩlabalã parikkhãrã padesikã 
jĩvitaĩn parirakkhitvã sĩlãni anurakkhissain. 


241. Sankhapalassa me sato sabbakalampi jĩvitam 
yassa kassaci nĩyantain tasmã sã sĩlapãramĩti. 

Sĩlapãramĩniddeso nitthito. 

—00O00-- 


1. mahaiỊi - Simu. 

2. nãsa vãtena - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo về Giới 


237. Và ở nơi ấy, với luồng gió từ lỗ mũi ta, trong khi mong muốn ta 
có thể thiêu đốt trái đất có biển bao bọc, có rừng, có núi. 


238. Mặc dù đang bị đâm thọc bởi những cọc nhọn, mặc dầu đang bị 
chặt chém bởi những con dao, ta cũng không tức giận những gã vô 
lại; đây là sự toàn hảo về giới của ta. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Sankhapãla là phần thứ mười. 

—00O00-- 


239. Con long tượng, Bhũridatta, (con rồng) Campeyya, (Culla) 
bodhi, con trâu (chúa), (con nai chúa) Ruru, (đạo sĩ tóc bện) 
Mãtanga, (thiên tử) Dhamma, (đức vua) dayaddisa và người con trai. 

240. Tất cả (chín) hạnh này đều có năng lực của giới, là những phần 
thiết yếu, là những yếu tố góp phần (vào sự toàn hảo về giới); (tuy 
nhiên), ta còn bảo tồn mạng sống rồi mới gìn giữ các giới. 

241. (Trái lại), mạng sống của ta khi là Sankhapãla luôn luôn được 
ban phát đến bất cứ người nào; do đó, điều ấy là sự toàn hảo về giới. 

Dứt phần giảng giải sự toàn hảo về giới. 

—00O00-- 
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III. NEKKHAMMAPARAMITA 


1 . Yudhaíụayacariyam 

242. Yadã aham amitayaso rãjaputto yudhanjayo 
ussãvabinduĩỊi suriyãtape patitain disvãna saĩnvijiĩn.i 

243. Tannevãdhipatiin katvã sainvegamanubrũhayiĩn 
mãtãpitu^ ca vanditvã pabbajjamanuyãcahaĩn. 

244. Yãcanti main panjalikã sanegamã saratthakã 
ajjeva putta patipajja iddhain phĩtain mahãmahiin. 

245. Sarãjake sahorodhe sanegame saratthake 
kamnain paridevante anapekkho hi pabbajiĩn .3 

246. Kevalain pathaviin rajjaĩn nãti parijana 4 yasain 
cajamãno na cintesiin bodhiyãyeva kãranã. 

247. Mãtã pitã na me dessã napis dessain mahãyasain 
sabbannutain piyain mayhain tasmã rajjaĩn pariccajinti. 

Yudhanjayacariyaĩn pathamam. 


2 . Somanassacariyam 

248. Punãparain yadã homi indapatte pumttame 
kãmito dayito putto somanassoti vissuto. 

249. Sĩlavã gunasampanno kalyãnapatibhãnavã 
vuddhãpacãyĩ hirimã sangahesu ca kovido. 

250. Tassa ranno patikaro ahosi kuhakatãpaso 
ãrãmain mãlãvacchanca ropayitvãna jĩvati. 


1. samviji - PTS. 

2. mãtã pitu - PTS. 

3. anapekkho pariccajim - Sĩmu. 
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4. parijjanam - PTS. 

5. napi me dessam - Sĩmu. 



III. sự TOÀN HẢO VÊ XUẤT LY: 


1. Hạnh của (Đức Bo-tát) Yudhanjaya:i 

242. Khi ta là hoàng tử Yudhanjaya có danh tiếng vô lượng, ta đã 
động tâm sau khi nhìn thấy giọt sương mai bị tiêu tan dưới ánh nâng 
mặt trời.2 

243. Sau khi trầm tư về chính điều ấy, ta đã làm cho nỗi động tâm 
tăng trưởng. Ta đã cúi lạy mẹ cha và xin phép xuất gia. 

244. Họ cùng với các thị dân và các cư dân của xứ sở, hai tay châp 
lại, thỉnh cầu ta râng: “Này con, ngay ngày hôm nay con hãy cai 
quản lãnh địa rộng lớn, tiên triển, và thịnh vượng.” 

245. Trong khi họ, có cả đức vua, có cả phi tần, có thị dân, có cư dân 
của xứ sở, đang khóc lóc thảm thương, bởi vì ta đã xuất gia, không 
lưu luyến. 


246. Trong khi từ bỏ toàn bộ trái đất, vương quốc, quyến thuộc, 
người hầu, và danh vọng, ta đã không suy nghĩ (đến điều gì khác) với 
lý do chỉ là vì quả vị giác ngộ. 

247. Me cha không có bị ta ghét bỏ, danh vọng lớn lao cũng không có 
bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vỊ Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã từ bỏ 
vương quốc. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Yudhanjaya là phần thứ nhất. 

2. Hạnh của (Đức Bo-tát) Somanassa:3 

248. Vào một thời điểm khác nữa, khi ở tại kinh thành Indapatta, ta 
là người con trai được mong mỏi, được yêu quý, được nổi tiếng (với 
tên) là Somanassa. 


249. Ta là người có giới, được thành tựu đức hạnh, có lối ứng xử lịch 
thiệp, có sự tôn kính bậc trưởng thượng, có sự khiêm tốn, và rành rẽ 
về các cách tiếp độ. 

250. Có gã đạo sĩ giả trá được đức vua ấy yêu mến. ông ta trồng trọt 
rau quả hoa màu rồi sinh sống. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 460. 

2. Do tác động của sự tưởng đến vô thường, CpA. 183. 

3. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 505. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Nekkhammaparamita 


251. Tamaham disvana kuhakam thusarasiĩỊiva atandulam.i 
dumam anto va susiram kadaliĩỊi va asãrakam. 

252. Natthi ’massa satam dhammo sãmannãpagato ayam 
hirisukkadhammajahito jĩvitavuttikãranã. 


253. Kupito ahosi paccanto atavĩhi parantihi 

tam nisedhetuin gacchanto anusãsi pitã mamain. 


254. Ma pamajji tuvain tata jatilaĩn uggatapanain 
yadicchakain pavattehi sabbakãmadado hi so. 


255. Tamaham gantva’nupatthanaĩn idain vacanamabraviin 
kaccite gahapati kusalain kiin vã te ãharĩyatu. 


256. Tena so kupito asi kuhako mananissito 
ghãtãpemi tuvain ajja ratthã pabbãjayãmi vã. 

257. Nisedhayitvã paccantain rãjã kuhakamabravi 
kacci te bhante khamanĩyain sammãno te pavattito 
tassa ãcikkhati pãpo kumãro yathã nãsiyo. 

258. Tassa tain vacanain sutvã ãnãpesi mahĩpati 
sĩsain tattheva chinditvã katvãna catukhandikain 
rathiyã rathiyain dassetha sã gatĩ jatilahĩỊito.2 

259. Tattha kãranikã gantvã candã luddã akãmnã 
mãtu anke nisinnassa ãkaddhitvã nayanti main. 

260. Tesãhain evamavacain bandhatain gãỊhabandhanain 
ranno dassetha main khippain rãjakiriyãni atthime. 


1. rasiiỊiva tandulam - Simu. 

2. hĩỊità - Sĩrtiũ, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo về Xuất Ly 


251. Nhận biết ông là giả trá ví như đống trấu không có hạt gạo, ví 
như thân cây có lỗ bọng lớn ở bên trong, ví như cây chuối không có 
lỏi cứng. 

252. Không có pháp của các bậc thiện trí ở người này. Vì lý do nuôi 
dưỡng mạng sống, người này đã xa rời Sa-môn hạnh, đã từ bỏ pháp 
trong sạch là sự khiêm tốn. 


253. Vùng biên giới đã bị khuấy động bởi những kẻ lâm tặc thuộc các 
xứ lân bang. Khi ra đi để dẹp yên việc ấy, cha (ta) đã dạy bảo ta rằng: 

254. “Này con yêu dấu, con chớ có lơ là với vị đạo sĩ tóc bện nghiêm 
trì khổ hạnh. Hãy thi hành điêu (vị ấy) ước muôn bởi vì vị ấy là 
người ban bô'(cho chúng ta) mọi đĩêu lạc thú.” 


255. Ta đã đi đến phục vụ vị ấy và đã nói lời này: “Này gia chủ, ông 
có được an vui không?” hoặc “Vật gì cần được mang lại cho ông?” 


256. Vì thế, kẻ giả trá, chất chứa ngã mạn ấy đã giận dữ (nói rằng): 
“Hôm nay, ta sẽ làm cho ngươi hoặc là bị giết chết, hoặc là bị trục 
xuất ra khỏi vương quốc.” 

257. Sau khi bình định khu vực biên giới, đức vua đã nói với kẻ giả 
trá (ấy) rằng: “Thưa ngài, ngài có được thoải mái, có được sự tồn 
kính không?” Gã xấu xa đã nói với đức vua rằng: “Hoàng tử cần phải 
bị trừng trị như thế.” 


258. Sau khi nghe được lời nói ấy của kẻ ấy, vỊ chúa tể của trái đất đã 
ra lệnh rằng: “Hãy chém đâu ngay tại chỗ, rồi phân (thây) thành 
bơn mảnh, và cho trưng bày ở khắp các ngã đường; đó là phần sô' 
dành cho kẻ miệt thị vị đạo sĩ tóc bện.” 


259. Tại nơi ấy,i những người hành quyết độc ác, hung dữ, bất nhân 
đã lôi kéo ta đang ngồi ở lòng mẹ rồi dẫn đi.2 

260. Ta đã nói với họ như vầy: “Hãy cấp tốc đưa ta đã bị trói bằng 
gông xỉêng chắc chắc đến trình diện đức vua, ta có các việc cần làm 
cho đức vua.” 


1. tattha, được giải thích là: “với sự ra lệnh của đức vua ...” CpA. 191. 

2. Lúc ấy, đức Bồ-tát được bảy tuổi, CpA. 189. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Nekkhammaparamita 


261. Te mam ranno dassayiĩỊisu papassa papasevino 
disvãna tain sannapesiĩpi mamanca vasamãnayiin. 

262. So main tattha khamãpesi mahãrajjamadãsi me 
sohain tamain dãỊayitvã pabbajiĩn anagãriyain. 

263. Na me dessain mahãrajjaĩn kãmabhogo na dessiyo 
sabbannutain piyain mayhain tasmã rajjaĩn pariccajinti. 

Somanassacariyaĩn dutiyain. 


3. Ayogharacariyam 

264. Punãparain yadă homi kãsirãjassa atrajo 
ayogharamhi sainvaddho nãmenãsi ayogharo. 

265. Dukkhena jĩvito laddho sampĩỊe patiposito 
ajjeva putta patipajja kevalain vasudhain imain. 

266. Saratthakain sanigamain sajanaĩn vanditvã khattiyain 
anjalimpaggahetvãna idain vacanamabmviin. 

267. Ye keci mahiyã sattã hĩnamukkatthamajjhimã 
nirãrakkhã sake gehe vaddhanti saha nãtihi.2 

268. Idain loke uttariyain sampĩỊe mama posanain 
ayogharamhi sainvaddho appabhe’candasũriye. 

269. Pũtikunapasampunnãs muccitvã mãtukucchito 
tato ghoratare dukkhe puna pakkhitto ayoghare. 

270. Yadihain tãdisain patvã dukkhain paramadãmnain 
rajjesu yadi ranjãmi 4 pãpãnain uttamo siyã .5 


1. saíinãpesim - Sĩmu, PTS. 

2. íiãtihi - PTS, katthaci. 

3. sampunno - Sĩmu. 
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4. rajjami - Pa. 

5. siyam - PTS, katthaci. 



Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo về Xuất Ly 


261. Bọn họ đã đưa ta đến gặp vỊ vua ác xấu là người thân cận với kẻ 
ác xấu. Sau khi tiếp kiến, ta đã làm cho đức vua hiểu rõ và ta đã tạo 
được uy thế cho ta. 

262. Đức vua đã yêu cầu thứ lỗi về việc ấy và đã trao vương quốc 
rộng lớn lại cho ta. Ta đây, sau khi phá tan sự mê muội, đã xuất gia 
theo hạnh không nhà. 

263. Vương quốc rộng lớn không có bị ta ghét bỏ, sự hưởng thụ các 
dục không có bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu quý; vì 
thế ta đã từ bỏ vương quốc. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Somanassa là phần thứ nhì. 

3. Hạnh của (Đức Bo-tát) Ayoghara;! 

264. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là người con trai của đức 
vua Kãsi, ta đã lớn lên trong căn nhà bâng sât2 và đã được gọi với tên 
là Ayoghara. 

265. (Vua cha đã phán ràng:) “Này con, mạng sông của con được 
tiếp nhận một cách khó khăn, được nuôi dưỡng ở nơi bực bội. 
Ngay chính ngày hôm nay, con hãy cai quản toàn thể trái đất này 

266. cùng với cư dân trong xứ sở, luôn cả phô' chợ, và loài người 
nữa.” Sau khi đảnh lễ vị Sát-đế-lỵ, ta đã châp tay lên và đã nói lời 
này: 

267. “Bất cứ chúng sanh nào ở trên trái đất, dầu kém cỏi, cao quý, 
hoặc trung bình, lớn lên trong nhà của chính họ cùng với các thân 
quyến không cần sự bảo vệ.” 

268. (Rồi ta đã suy nghĩ rằng:) “Sự nuôi dưỡng này của ta ở trong 
nơi bực bội là hy hữu ở trên thếgỉan. Ta đã được lớn lên trong căn 
nhà bằng sắt thiếu hẳn ánh sáng mặt trăng và mặt trời. 

269. Có được tăm thân hối thối này sau khi rời khỏi bụng mẹ, từ đó 
ta lại bị ném vào căn nhà sắt khổ sở và kinh hãi hơn một ĩân nữa. 

270. Nếu sau khi đã đạt đến khổ đau vô cùng ghê rợn như thê'ấy, 
nêíi ta còn thích thú trong vương quyền thì ta là kẻ tồi tệ nhất trong 
sô'những kẻ ác xấu.” 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 510. 
2 Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 333. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Nekkhammaparamita 


271. Ukkanthitomhi kayena rajjenamhi anatthiko 
nibbutiĩỊi pariyesissam yattha maccu na maddiye. 

272. Evãham cintayitvãna viravantam mahãjanam 
nãgova bandhanam chetvã pãvisiĩỊii kãnanain vanain. 

273. Mãtã pitã na me dessã napi me dessain mahãyasain 
nabbannutain piyain mayhain tasmã rajjaĩn pariccajinti. 

Ayogharacariyain tatiyain. 

4. Bhisacariyam 

274. Punãparain yadã homi kãsĩnain puravamttame 
bhaginĩ bhãtaro satta nibbattã sotthiye kule. 

275. Etesain pubbajo ãsiin hirisukkamupãgato 
bhavain disvãna bhayato nekkhammãbhirato ahain. 

276. Mãtã pitũhi pahitã^ sahãyã ekamãnasã 
kãmehi main nimantenti kulavarnsain dharehĩti. 

277. Yain tesain vacanain vuttain gihĩ dhamme sukhãvahain 
tamme ahosi kathinain tattaphãlasamaĩn 3 viya. 

278. Te main tadã ukkhipantain pucchiinsu patthitain mama 
Kiin tvain patthayasĩ? Samma ! Yadi kãme na bhunjasi. 

279. Tesãhain evamavacain atthakãmo 4 hitesinain 

nãhain patthemi gihĩbhãvain nekkhammãbhirato ahain. 

280. Te mayhain vacanain sutvã pitu mãtu ca sãvaymns 
mãtã pitã evamãhu sabbepi^ pabbajãma bho. 

281. Ubho mãtã pitã mayhain bhaginĩ ca7 satta bhãtaro 
amitain dhanain chaddhayitvã pãvisimhãs mahãvananti. 

Bhisacariyain catutthain. 


1. pãvisi - PTS. 

2. pahito - Sĩmu. 

3. tattapãla - Sĩmu; 
santatta - Machasam. 

4. atthakăma hitesinarp - Sĩmu. 


5. sãveyyum - Nã; sãvesu - Machasam. 

6. sabbeva - Sĩmu, Pa. 

7. bhaginĩ - Sĩmu. 

8. pãvisi - Nã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo về Xuất Ly 


271. Ta nhàm chán xác thân, ta không mong muôn vương quyền, ta 
sẽ tầm cầu sự tịch diệt Niết-bàn là nơi tử thần không thể đày đọa.” 

272. Trong lúc đó đám đông đang kêu gào, ta đã suy nghĩ như vậy và 
đã đi vào khu rừng rậm, giống như con voi đã giật đứt xiềng xích. 

273. Mẹ cha không có bị ta ghét bỏ, danh vọng lớn lao cũng không có 
bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vỊ Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã từ bỏ 
vương quốc. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Ayoghara là phần thứ ba. 


4. Hạnh của (Đức Bo-tát) Bhisa:i 

274. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta ở tại kinh thành của xứ 
Kãsi, (ta có) một người em gái và bảy người em trai được sanh ra 
trong gia đình quý phái (dòng Bà-la-môn). 

275. Trong số những người này, ta đã được sanh ra trước tiên, đạt 
được pháp trong sạch là sự khiêm tốn. Sau khi nhận thấy sự hiện hữu 
là nguy hại, ta đã thỏa thích trong việc xuất gia. 

276. Các thân hữu, được mẹ và cha nhân đến, đồng tâm mời mọc (ta) 
bâng các dục lạc: “Bạn hãy duy trì dòng dõi gia tộc.” 

277. Lời nào của những người ấy được nói ra về việc đem lại lạc thú 
trong cuộc sống gia đình, điều ấy đối với ta được xem tương tợ như 
lưỡi cày đã được nung đỏ, thô thiển. 

278. Khi ấy, họ đã hỏi ta, kẻ từ khước (cuộc sống gia đình), về 
nguyện vọng của ta: “Này bạn, nếu bạn không hưởng thục các dục 
thì bạn mong muôn điêu gì?” 

279. Là người mong muốn điều tốt đẹp, ta đã nói với họ, những 
người đang tầm cầu lợi ích (cho ta) rằng: “Tôi không mong muôn 
trạng thái người tại gia, tôi thỏa thích trong sự xuất ly.” 

280. Sau khi lâng nghe lời nói của ta, họ đã thuật lại cho cha mẹ (ta). 
Mẹ cha ta đã nói như vầy: “Này quí vị, tất cả chúng tôi cũng xuất 
gia.” 

281. Cả hai mẹ cha của ta, người em gái, và bảy em trai đã buông bỏ 
của cải vô số rồi đi vào trong khu rừng lớn. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Bhisa là phần thứ tư. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 488. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Nekkhammaparamita 


5. Soọapaọditacariyam 

282. Punãparam yadã homi nagare brahmavaddhane 
tattha kulavare setthe mahãsãỊe ajãyaham.i 

283. Tadãpi lokain disvãna andhabhũtains tamotthatains 
cittain bhavato patikutati tuttavegahatain viya. 

284. Disvãna vividhain pãpain evain cintesahain tadã 
kadãhain gehã nikkhamma pavisissãmi kãnanain. 

285. Tadãpi main nimantiĩnsu 4 kãmabhogehi nãtayo 
tesampi chandamãcikkhiĩn mãnimantetha tehi main.s 

286. Yo me kanitthako bhãtã nandonãmãsi pandito 
sopi main anusikkhanto pabbajjaĩn samarocayĩ. 

287. Ahain sono ca nando ca ubho mãtã pitã mama 
tadãpi bhoge chaddetvã pãvisimhã'’ mahãvananti. 

Sonapanditacariyain pancamain. 

Nekkhammapãramitã nitthitã. 

—00O00-- 


1. ajãyiham - Machasam. 

2. andhibhũtam - Machasam. 

3. tamotthataiỊi - Sĩmu, Pa. 

4. nimantesuĩỊi - Sĩmu. 


5. tehimaiỊi - Mu; 

tehi mamam - Machasaụi. 

6. păvisimha - Mu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo về Xuất Ly 


5. Hạnh của vị Hfên Trí Sona:i 

282. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta sống ở thành phố Brahma- 
vaddhana, tại nơi ấy ta đã được sinh ra trong gia đình cao quý, ưu tú, 
vô cùng giàu có. 


283. Khi ấy, ta cũng đã nhận thấy thế gian là bị mù quáng, bị bao 
phủ bởi bóng tối. Tâm (ta) chối từ sự hiện hữu như thể bị châm chích 
thô bạo bởi cây gậy nhọn. 

284. Sau khi nhận thấy sự xấu xa dưới nhiều hình thức khác nhau, ta 
đã suy nghĩ như vầy: “Lúc nào ta sẽ lìa bỏ gia đình, ta sẽ đi vào 
rừng?” 


285. Cũng vào khi ấy, các thân quyến đã mời mọc ta với các sự thọ 
hưởng về dục lạc, ta cũng đã nói cho những người ấy về ước muốn 
(của ta) rằng: “Xin các vị chớ có mời mọc ta bằng những thứ ấy.” 

286. Em trai của ta tên là Nanda là bậc trí tuệ. Vị ấy, trong khi học 
tập theo ta, cũng đã thích thú với việc xuất gia. 

287. Khi ấy, ta Sona và Nanda cùng với cả hai cha mẹ của ta cũng đã 
buông bỏ của cải vô số rồi đi vào trong khu rừng lớn. 

Hạnh của vị hiền triết Sona là phần thứ năm. 

Dứt sự toàn hảo về xuất ly. 

—00O00-- 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 532. 
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IV. ADHIỊTHANAPARAMITA 


6. Temiyapaọditacariyam 


288. Puna param yada homi kasirajassa atrajo 
mũgapakkhoti nãmena temiyoti vadanti main. 

289. SoỊasitthisahassãnain na vijjati pumo tadãi 
ahorattãnain accayena nibbatto ahamekako. 

290. Kicchã laddhain piyain puttain abhijãtaĩn jutindharaĩn 
setacchattain dhãrayitvãna sayane poseti main pită. 

291. Niddãyamãno sayanavare pabujjhitvãnahaĩn tadã 
addasain pandarain chattain yenãhain nirayain gato. 

292. Sahaditthassa me chattain tãso uppajji bheravo 
vinicchayain samãpanno kadãhain^ imain muncissaĩn .3 

293. Pubbasãlohitã mayhain devatã atthakăminĩ 
sãmain disvãna dukkhitain tĩsu thãnesu yojayĩ. 

294. Mãpandiccaĩn 4 vibhãya bãlamato bhava sabbapãninains 
sabbo jano ocinãyatu^ evain tava attho 7 bhavissati. 

295. Evain vuttãyấhain tassã idain vacanamabraviĩpS 
karomi te nain vacanain yain tvaĩn9 bhanasi devate 
atthakãmãsi me amma! Hitakãmãsi devate! 

296. Tassãhain vacanain sutvã sãgareva thalain labhiin 
hattho sainviggamãnaso tayo ange adhitthahiin. 


1. sadã - Sĩmu. 

2. kathãhaiỊi - Sĩmu, Pa. 

3. muccissaiỊi - Machasam. 

4. mã pandiccayam - Sĩmu, Pa. 

5. bahumatam sappăniiỊi - katthaci. 


6. ojinãyatu - Sĩmu. 

7. evam attho - katthaci. 

8. mabruvi -Nã, katthaci. 

9. yarp maiại - katthaci. 
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IV. sự TOÀN HẢO VÊ QUYẾT ĐỊNH: 


6. Hạnh của vị Hĩên Trí Temiya:i 


288. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là người con trai của đức 
vua Kãsi có tên là Mũgapakkha, nhưng mọi người gọi ta là Temiya.2 

289. Khi ấy, mười sáu ngàn phi tần (của đức vua) không có được một 
người con trai (luôn cả con gái). Sau nhiều ngày đêm, chỉ mỗi một 
mình ta đã được sanh ra. 

290. (Vua) cha đã nuôi dưỡng ta, người con trai yêu quý, đạt được 
một cách khó nhọc, đã được sanh ra vẹn toàn, có thân tâm sáng lạng, 
ở trên chiếc giường đã được che chiếc lọng màu trâng. 

291. Khi ấy, trong lúc đang ngủ trên chiếc giường cao quý, ta đã thức 
giấc và nhìn thấy chiếc lọng nhạt màu, nghĩa là ta sẽ bị đi địa ngục. 

292. Có nỗi sợ hãi ghê gớm đã khởi lên ở ta khi được nhìn thấy chiếc 
lọng. Ta đã đi đến quyết định: “Ta sẽ được thoát khỏi điêu này3 
bằng cách nào?”^ 

293. Có vị tiên nữ trước đây cùng huyết thống với ta 5 có lòng mong 
muốn điều tốt đẹp cho ta, sau khi nhìn thấy bản thân ta bị đau khổ, 
đã căn dặn về ba thái độ: 

294. “Chớ ra vẻ khôn ngoan, hãy là kẻ ngu si đôĩ với tất cả chúng 
sanh, hãy làm cho mọi người khinh khi; như thế sẽ có sự tốt đẹp 
cho con.” 


295. Khi được nói như vậy, ta đã nói với bà ấy lời này: “Bà tiên ơi, 
con sẽ thực hành theo lời mà bà đã chỉ bảo. Mẹ ơi, mẹ đã có lòng 
mong muốn điêu tốt đẹp cho con. Bà tiên ơi, bà đã có mong muôn 
điêu lợi ích cho con.” 


296. Sau khi nghe được lời nói của bà ấy, ta đã thọ nhận như là đã 
đến được đất liền ở giữa biển khơi. Mừng rỡ, với tâm ý phấn chấn, ta 
đã quyết định ba điều: 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 538. 

2. Vào ngày đức Bồ-tát được sanh ra, trời đã đổ cơn mưa xuống toàn thể vương 
quốc Kãsi, nên được gọi là Temiya (được ầm ướt), CpA. 216-7. 

3. Là thoát khỏi vương quốc xui xẻo này, CpA. 218. 

4. Dịch theo kathãham ỉmam muncỉssam ửiay Ỳì kadãharn ...? (Khi nào ta sẽ ...?) 

5. Vị này ngự ở trên chiếc lọng ấy và là người mẹ ruột trong một kiếp sống trước 
đây, CpA. 218 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Adhitthanaparamỉta 


297. Mugo ahosiĩỊi badhiro pakkho gati vivajjito 
ete ange adhitthãya vassãnam soỊasami vasiĩỊi. 

298. Tato me hatthapãde ca jivhaĩn2 sotanca maddiya 
anũnatain me passitvã kãlakannĩti nindisuĩn.3 

299. Tato jãnapadã 4 sabbe senãpati purohitã 

sabbe ekamanã hutvã chaddanain anumodiĩnsu .5 

300. Sohain tesain matiin sutvã hattho sainviggamãnaso 
yassatthãya tapo cinno so me attho samijjhatha. 

301. Nahãpetvã*’ anulimpitvã vethetvã rãjavethanaĩn 
chattena abhisincitvã 7 kãresuin puraSpadakkhinain. 

302. Sattãhain dhãrayitvãna uggate ravimandale 
rathena main nĩharitvã sãrathĩ vanamupãgamĩ. 

303. Ekokãse rathain katvã sajjassaĩn 9 hatthamuncitoio 
sãrathĩ khanatĩ kãsuin nikhãtuin pathaviyãii mamaĩn.i2 

304. Adhitthitamadhitthãnaĩn tajjentoi3 vividhakãranã 
nãbhindiĩni4 vatamadhitthãnain bodhiyã yeva kãranã. 

305. Mãtã pitã na me dessã attã me na cai5 dessiyo 
sabbannutain piyain mayhain tasmã vatamadhitthahiin. 

306. Ete ange adhitthãya vassãni soỊasiĩpiố vasiĩn.17 
adhitthãnena samo natthi esã me adhitthãnapãramĩti. 

TemiyaiScariyaĩn chatthamain. 

Adhitthãnapãramitã nitthitã. 


1. vassãni soỊasam - katthaci. 
vassãni soỊasim - Sĩmu. 

2. jivhã - Machasam. 

3. niddisuiỊi - Mu, Nã; 
niddiiỊisu - Machasaiụ. 

4. pãnapana - Sĩmu. 

5. anumodisu - Machasaiụ. 

6. nãhapetvã - Machasaiụ. 

7. abhisicetva - katthaci. 

8. puraụi - Machasaụi. 

9. sajjissam - Machasaiụ. 

10. muccito - Machasaụi. 


11. pathaviyaụi - Sĩmu. 

12. mama - Machasaụi. 

13. tajjento - Sĩmu; 
gavajanto - katthaci. 

14. nabhindivatamadhitthãnam -Nnă; 
nabhinditamadhitthãnam - Ma. 

15. attãnameva - Nã, katthaci. 

16. soỊasaụi - katthaci. 

17. imaụi gãthaddhaiụ maramma - 
potthakesu natthi. 

18. temiya pandita cariyaiụ - Sĩmu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo ve Quyết Định 


297. Ta đã là người câm, điếc, què quặt, việc đi lại đã được từ bỏ. Ta 
đã quyết định các điều này và đã sống mười sáu năm. 

298. Do đó, họ đã xoa bóp tay chân, lưỡi và mât của ta. Sau khi nhận 
thấy không có sự khiếm khuyết ở ta, họ đã chê bai là “Kẻ bất hạnh.” 


299. Sau đó, tất cả dân chúng trong xứ sở, các tướng lãnh quân đội, 
các viên quan tế tự, tất cả đã nhất trí bâng lòng việc truất phế. 


300. Sau khi nghe ý kiến của những người ấy, ta đây đã trở nên 
mừng rỡ, có tâm trí phấn chấn. Sự khổ hạnh đã được thể hiện (bởi 
ta) vì mục đích nào thì mục đích ấy của ta đã được thành công. 

301. Sau khi đã tâm rửa, xức dầu, đội lên vương miện, làm lễ rưới 
nước (cho ta), rồi với chiếc lọng che họ đã tiến hành việc đi nhiễu 
vòng quanh thành phố. 


302. Sau khi đã duy trì chiếc lọng trong bảy ngày, đến lúc vầng sáng 
của mặt trời hiện ra, người đánh xe đã đưa ta ra khỏi (thành phố) 
bằng chiếc xe ngựa rồi đi về phía khu rừng. 


303. Sau khi dừng chiếc xe ở một khoảng trống, người đánh xe đã 
buộc ngựa để được rảnh tay rồi đã đào cái hố để chôn ta ở trong lòng 
đất. 


304. Trong khi nhiều nguyên nhân đủ các loại đang đe dọa điều 
quyết tâm đã được khẳng định, ta đã không làm đổ vỡ việc tuân thủ 
đã được quyết định với lý do chỉ là vì quả vỊ giác ngộ. 

305. Mẹ cha không có bị ta ghét bỏ, bản thân cũng không có bị ta 
ghét bỏ, đối với ta quả vỊ Toàn Giác là yêu quý; vì thế ta đã quyết 
định việc tuân thủ. 


306. Sau khi quyết định các điều này, ta đã sống trong mười sáu 
năm. Không có ai bàng (ta) về sự quyết định, điều này là sự toàn hảo 
về quyết định của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Temiya là phần thứ sáu. 
Dứt sự toàn hảo về quyết định. 
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V. SACCAPARAMITA 


7. Kapirajacariyaĩn 

307. Yadã aham kapi ãsiĩỊi nadĩ kule darĩsaye 

pĩỊito surnsumãrena^ gamanain na labhãmihaĩn.2 

308. Yamhokãse ahain thatvã oraspãrain patãmahain 
tatthacchi sattu 4 vadhako kumbhĩlo luddasdassano. 

309. Somain asainsi^ ehĩti ahamemĩti 7 tain vadiĩpS 
tassa matthakamakkamma parakule patitthahiin. 

310. Na tassa alikain bhanitain yathã vãcain akãsahain 
saccena me samo natthi esã me sacca pãramĩti. 

Kapirãjacariyaĩn sattamain. 


8. Saccatapasacariyam 

311. Punãparain yadã homi tãpaso saccasavhayo 

saccena lokain pãlesiĩn9 samaggain janamakãsahanti. 

Saccapanditacariyaĩn atthamain. 


9. Vattapotakacariyain 

312. Punãparain yadã homi magadhe vattapotako 
ajãtapakkho tamno mainsapesi kulãvake. 


313. Mukhatundakeio naharitva mata posayatĩ mamain 
tassã phassena jĩvãmi natthi me kãyikain balain. 


1. susumãrena - Machasam. 

2. labhămaham - Sĩmu. 

3. orã - Machasam. 

4. satthu - Nã. 

5. rudda - Nã, katthaci. 


6. ãsiiỊisi - Sĩmu. 

7. ahampemĩti - Machasam. 

8. vadi - Nã, katthaci. 

9. pălemi - Sĩmu. 

10. tundenăharitvã - Sĩmu, Pa. 
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V. sự TOÀN HẢO VÊ CHÂN THẬT 


7. Hạnh của con Khỉ Chúa:i 

307. Vào lúc ta là con khỉ sống trong hang ở bờ sông, ta đã bị đe dọa 
bởi con cá sấu nên không đạt được việc ra đi. 

308. Tại địa điểm ta thường đứng ở bờ bên này rồi nhảy qua bờ bên 
kia, tại chỗ ấy có con cá sấu là kẻ thù, là kẻ sát thủ, có dáng vóc hung 
tợn. 


309. Con cá sấu đã thông báo với ta râng: “Cứ việc đi đến.” Ta đã nói 
với nó râng: “Tôi đang đi đến,” rồi đã bước lên đầu của nó và đã 
đứng vững bờ bên kia. 

310. Điều đã được nói với con cá sấu không phải là không đúng sự 
thật (vì) ta đã hành động đúng theo lời nói. Không có ai bâng (ta) về 
sự chân thật, điều này là sự toàn hảo về chân thật của ta. 

Hạnh của con khỉ chúa là phần thứ bảy. 


8. Hạnh của Đạo Sĩ Sacca: 


311. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là đạo sĩ khổ hạnh tên gọi 
Sacca. Ta đã hộ trì thế gian bâng sự chân thật; ta đã làm cho mọi 
người hợp nhất. 

Hạnh của đạo sĩ Sacca là phần thứ tám. 


9. Hạnh của Chim Cút Con;2 


312. Vào một thời điểm khác nữa, khi ở tại Magadha, ta là con chim 
cút con, cánh chưa được mọc, còn non nớt, (như) là miếng thịt ở 
trong tổ. 

313. (Chim) mẹ tha (mồi) lại ở trong mỏ và nuôi dưỡng ta. Ta sống 
còn do sự tiếp xúc với chim mẹ; ta không có sức mạnh ở thân. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 57. 

2. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 35. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Saccaparamita 


314. Samvacchare gimhasamaye davadahoi padippati 
upagacchati amhãkain pãvako kanhavattanĩ. 

315. Dhũmadhũmaĩn janitvevaĩn2 saddãyanto mahãsikhĩ 
anupubbena jhăpento aggĩ mamamupãgami. 

316. Aggivegabhayã bhĩtã tasitã mãtã pitã mama 
kulãvake main chaddhetvã attãnain parimocayuin. 

317. Păde pakkhe pajahãmi natthi me kãyikain balain 
so’haĩn agatiko tattha evain cintesahain tadã. 

318. Yesãhain upadhãveyyain bhĩto tasitavedhito 

te main ohăya pakkantã kathain me ajja kãtave. 

319. Atthi loke sĩlaguno saccain soceyyanuddayã 
tena saccena kãhãmi saccakiriyamuttamaĩn. 

320. Ãvajjetvã dhammabalain saritvã pubbako jine 
saccabalamavassãya saccakiriyamakãsahaĩn. 

321. Santi pakkhã apatanã santi pãdã avancanã 3 
mãtã pitã ca nikkhantã jãtaveda patikkama. 

322. Saha sacce katain mayhain mahã pajjalito sikhĩ 
vajjesi soỊasa karĩsãni udakampatvã 4 yathã sikhĩ 
saccena me samo natthi esã me saccapãramĩti. 

Vattapotakascariyain navamain. 


10. Maccharajacariyain 

323. Punãparain yadã homi maccharãjã mahãsare 
unhe suriyasantãpe sare udakain khĩyatha.'’ 

324. Tato kãkã ca gijjhã ca bakã 7 kuỊalasenakã 
bhakkhayantĩ divã rattiin macche upanisĩdiya. 


1. vanadãho - Machasam; 5. vattakarãja cariyaiỊi - Pa. 

davadhãho - Nã. 6. khĩyyatha - Machasam; 

2. dhuma dhũmaiỊi iti evaiỊi -Machasam. khĩyetha - Sĩmu. 

3. avanjanã - Sĩmu, katthaci. 7. kamkã - Machasam. 

4. udakampatetã - Nã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo ve chân Thật 


314. Trong năm vào mùa nóng, có nạn cháy rừng bộc phát. Ngọn lửa 
cuộn khói đen tiến về hướng chúng tôi. 


315. Ngọn lửa lớn lao trong lúc gào thét đã tạo ra luồng khói này 
cuộn khói nọ. Trong khi lần lượt làm phát cháy, ngọn lửa đã tiến đến 
gần ta. 

316. Lo sợ vì sự Ồ ạt của ngọn lửa, mẹ cha của ta trở nên kinh hãi, 
hoảng hốt, đã bỏ rơi ta lại ở trong tổ và đã giải thoát cho bản thân. 

317. Ta đã ra sức hai chân, hai cánh; ta không có sức mạnh ở thân. Ta 
đây không đi được. Khi ấy tại nơi ấy, ta đã suy nghĩ như vây: 

318. “Bị kinh hãi, hoảng hốt, run sợ, ta có thể chạy đến gần cha mẹ, 
nhưng họ đã bỏ rơi ta và tẩu thoát. Ta nên hành động như thếnào 
ngày hôm nay? 

319. Đức hạnh của giới, sự chân thật, sự trong sạch, lòng bi mẫn 
hiện hữu ở trên đời; với sự chân thật ấy, ta có thể hiện hành động 
chân thật tối thắng.” 

320. Ta đã hướng về sức mạnh của Giáo Pháp, tưởng nhớ đến các 
đấng Chiến Thângi trước đây, và nương tựa vào sức mạnh của sự 
chân thật, ta đã thể hiện hành động chân thật ràng: 

321. “Có cánh không thể bay, có chân không thể đi. Mẹ cha đã lìa 
khỏi, lửa ơi hãy lui đi.” 

322. Với sự chân thật đã được thực hiện bởi ta, ngọn lửa cháy rực to 
lớn đã lùi trở lại mười sáu karĩsa,^ giống như ngọn lửa đã gặp phải 
nước. Không có ai bâng (ta) về sự chân thật, điều này là sự toàn hảo 
về chân thật của ta. 

Hạnh của chim cút con là phần thứ chín. 

10. Hạnh của Vua Cá:3 

323. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là vua của loài cá ở trong cái 
hồ rộng lớn. Và nước ở trong hồ bị khô cạn vào mùa nâng, dưới sự 
đốt cháy của ánh mặt trời. 


324. Do đó, các con quạ, các con diều hâu, các con cò, các con chim 
ưng và chim ó đã đáp xuống, ăn các con cá ban ngày lẫn ban đêm .4 


1. Jỉna (đấng Chiến Thâng) cũng là danh hiệu đề cập đến đức Phật. 

2. karĩsa là đơn vị đo diện tích. 

3. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 75. 

4. Lúc này, hồ đã bị cạn nước, các con cá nằm trong các bãi bùn rải rác đó đây, 
CpA. 237. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Saccaparamita 


325. Evam cintesaham tattha saha natĩhi pĩỊito 
kena nukho upãyena nãti dukkhã pamocaye. 

326. Vicintayitvã dhammatthain saccain addasa passayain 
sacce thatvã pamocesiin nãtĩnain tain atikkhayain. 

327. Anussaritvã saddhammaĩpi paramatthain vicintayain 
akãsiin saccakiriyain yain loke dhuvasassatain. 

328. Yato sarămi attãnain yato pattosmi vinnutain 
nãbhijãnãmi sancicca ekapãnain vihiinsitaĩn^ 
etena saccavajjena pajjunno abhivassatu. 

329. Abhitthanaya pajjunna nidhiin kãkassa năsaya 
kãkain sokãya mndhehi 3 macche sokã pamocaya. 

330. Sahakate saccavare pajjunto 4 cãbhigajjiya 
thalain ninnanca pũrento khanena abhivassatha. 

331. Evarũpain saccavarain katvã viriyamuttamain 
vassãpesiin mahãmeghains saccatejabalassito 
saccena me samo natthi esã me saccapãramĩti. 

Maccharãjacariyaĩn dasamain. 


11 . Kaọhadipayanacariyam 

332. Punãparain yadã homi kanhadĩpãyano isĩ 
paro pannãsavassãni anabhirato cariinố ahain. 

333. Na koci etain jãnãti anabhiratimanain mama 
ahaĩn 7 kassaci nãcikkhiin arati me caratis mãnase. 

334. Sabrahmacãrĩ mandabyo 9 sahãyo me mahã isĩ 
pubbakammasamãyutto sũlamãropanain labhĩ. 


1. satam dhamma - Machasam. 

2. ekampãnampi himsitam - 
Nã, Machasam; 
ekapãnampi himsitam - Sĩmu. 

3. randhehi - Machasain. 

4. cagigajjiya - Nã; 
abhigajjiya - katthaci. 


5. vassãpesimahaĩn megham - 
Machasam. 

6. cariyam - katthaci; carim - Nã. 

7. ahampi - katthaci, Nã. 

8. aramtimeratimãnasam - katthaci; 
aramti merati mãnase - Nã. 

9. mandabbo - katthaci. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo ve chân Thật 


325. Tại nơi ấy, cùng với các thân quyến ta đã bị áp bức, và ta đã suy 
nghĩ như vầy: “Vậy thì bằng cách nào để ta có thể giải thoát cho 
thân quyến khỏi khổ đau?” 

326. Sau khi xem xét ý nghĩa của các pháp, ta đã nhận ra sự chân 
thật là nơi nương tựa. Căn cứ vào sự chân thật, ta đã cởi bỏ thảm họa 
bị diệt chủng ấy cho các thân quyến. 

327. Sau khi hồi tưởng về thiện pháp, ta đã suy nghiệm về chân lý 
tuyệt đối. Ta đã thể hiện hành động chân thật là pháp bền vững và 
thường còn ở thế gian râng: 

328. “Kể từ lúc ta nhớ được vê bản thân, kể từ khi ta đạt đến sự 
hiểu biết, ta không biết đêh việc đã cô'ý hãm hại dầu chỉ một sanh 
mạng? Do lời nói chân thật này, xin Thần Mây^ hãy đổ mưa xuống. 

329. Hỡi Thần Mây, hãy vang lên tiêng sấm, hãy làm tiêu tan kho 
lương dự trữ của loài quạ ,3 hãy vây hãm loài quạ bằng sự bùôn 
rầu, hãy giải thoát loài cá khỏi nỗi phiên muộn.” 

330. Đồng lúc với sự chân thật cao quý được thể hiện, Thần Mây đã 
gầm lên tiếng sấm và trong giây lát đã đổ mưa xuống, làm tràn ngập 
vùng đất liền và trũng thấp. 

331. Sau khi thể hiện sự tinh tấn tột đỉnh là pháp chân thật cao quý 
có hình thức như thế, (có sự) tin cậy vào năng lực và uy quyền của sự 
chân thật, ta đã làm cho đám mây lớn đổ mưa xuống. Không có ai 
bâng (ta) về sự chân thật, điều này là sự toàn hảo về chân thật của ta. 

Hạnh của vua cá là phần thứ mười. 


11 . Hạnh của (Đức Bo-tát) Kanhadipayana:4 

332. Vào một thời điểm khác nữa, khi là vỊ ẩn sĩ Kaụhadĩpãyana, ta 
đã sống không được hoan hỷ hơn năm mươi năm. 

333. Không ai biết tâm ý không hoan hỷ này của ta. Ta đã không nói 
ra với ai cả và sự không hoan hỷ diễn tiến ở trong tâm ý của ta. 


334. Bà-la-môn Mandabya, bạn của ta, là một vỊ đại ẩn sĩ đã bị thọ 
lãnh (hành phạt) câm cọc nhọn do trả quả của nghiệp quá khứ .5 


1. Dịch theo câu văn PăỊi ở phần cước chú. 

2. Dịch theo Chú Giải... pajjuno megho abhivassatu, CpA. 238. 

3. 5. Xem thêm phần Phụ Chú ở trang 334. 

4. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 444. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Saccaparamita 


335. Tamaham upatthahitvana arogyamanupapayiĩỊii 
ãpucchitvãna ãganchiin^ yain mayhain sakamassamain. 

336. Sahãyo brãhmano mayhain bhariyains ãdãya puttakain 
tayo janã samãgantvã 4 ãganchuin pãhunãgatain. 

337. Sammodamãno tehis saha nisinno sakamassame 
dãrako vattamanukkhipain ãsivisamakopayĩ. 

338. Tato so vattagatain maggain anve^santo kumãrako 
ãsivisassa hatthena uttamangain parãmasĩ. 

339. Tassa ãmasane kuddho sappo visabalassito 
kupito paramakopena adaĩnsi 7 dãrakain khane. 

340. Saha dattho ãsivisenaS dărako papati bhũmiyain 
tenãhain dukkhito ãsiin mama vãhasi tain dukkhain. 


341. Tyahain assasayitvana dukkhite sokasallite 
pathamain ãkãsiĩn9 kiriyain aggain saccain vamttamain. 

342. Sattãhamevãhaĩn pasannacitto 
punnatthiko acariin brahmacariyain 
athãparain yancaritain mamayidain 

vassãni pannãsa samãdhikãni.io 


343. Akamako vahiii ahain carami etena saccena suvatthi hoti 
hatain visain jĩvatu yannadatto. 

344. Saha sacce kate mayhain visavegena vedhito 
abujjhitvãna vutthãsi ărogo căsi mãnavo 
saccena me samo natthi esã me saccapãramĩti. 

Kanhadĩpãyanacariyain ekãdasamain. 


1. manupãpa5ã - nã, katthaci. 

2. ãganji - Nã, katthaci. 

3. bhãriyam - katthaci; 
ariyarp - Machasam. 

4. samã - Machasam. 

5. teti - Nã; bhariyamãdãya - Nã. 


6. anne santo - Nã. 

7. adasim - Nã, katthaci. 

8. ativisena - Nã, katthaci. 

9. akãsĩ - Machasam. 

10. samãdhikãki - Nã. 

11. akãma kevãham - Machasam. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo ve chân Thật 


335. Ta đã chăm sóc và đã phục hồi sức khỏe cho vỊ ấy. Sau khi cáo 
từ, ta đã trở về lại chốn ẩn cư của mình. 


336. Người bạn Bà-la-môn của ta đã đưa vỢ và đứa con trai nhỏ đến. 
Ba người cùng đi và đã đi đến với tư thế của những người khách. 


337. Trong lúc ta đang ngồi tại chốn ẩn cư của mình chuyện trò với 
những người ấy, đứa bé trai đã ném trái banh và làm cho làm con rân 
có nọc độc giận dữ. 

338. Sau đó, trong lúc dõi theo lộ trình di chuyển của trái banh, đứa 
bé trai ấy đã chạm bàn tay vào đầu của con rân độc. 

339. Do sự đụng chạm của đứa bé, con rân đã trở nên giận dữ. Ỷ lại 
vào sức mạnh của nọc độc, bị bực bội với sự bực bội cùng tột, con rân 
ngay lập tức đã cân đứa bé. 

340. Khi bị cân bởi con rân độc, đứa bé đã ngã xuống ở trên nền đất. 
Vì điều ấy, ta đã trở nên đau buồn; nỗi buồn đau ấy đã tác động đến 
ta. 

341. Sau khi an ủi họ (là những người) đang bị đau khổ, đang bị mũi 
tên sầu muộn, ta đã thể hiện hành động chân thật tột đỉnh cao quý 
tối thượng lần đầu tiên rằng: 

342. “Là người mong mỏi phước thiện, ta đã thực hành Phạm hạnh 
với tâm tín thành chỉ được bảy ngày. Từ đó v'ê sau, Phạm hạnh của 
ta là năm mươi năm và thêm nữa. 

343. Ta thực hành (Phạm hạnh) không có nhiệt tình, chỉ qua ngày. 
Do lời nói chân thật này, hãy có được sự tốt lành, chất độc hãy 
được tiêu trừ, và Yannadatta^ hãy sông.” 

344. Với sự chân thật của ta đã được thể hiện, đứa bé Bà-la-môn bị 
run rẩy bởi sức mạnh của nọc độc đã được tỉnh lại, đã đứng lên, 
không tật bệnh. Không có ai bâng (ta) về sự chân thật, điều này là sự 
toàn hảo về chân thật của ta. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Kanhadĩpãyana là phần thứ mười một. 


1. Tên của đứa bé trai, CpA. 245. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Saccaparamita 


12 . Sutasomacariyam 

345. Punãparam yadã homi sutasomo mahĩpatĩ 
gahito porisãdena brãhmane sangaraĩpi sariin. 

346. Khattiyãnain ekasatain ãvunitvã karatale^ 

ete sampamilãpetvã yannatthe upanayĩ 3 mamain. 

347. Apucchi 4 main porisãdo kintvain icchasi nissajaĩn .5 
yathãmati te kãhãmi yadi me tvain punehisi. 

348. Tassa patissunitvãna^ panhe ãgamanain mama 
upãgantvã purain rammain rajjaĩn nĩyãdayiin tadã. 

349. Anussaritvã saddhammaĩn 7 pubbakain jinasevitaĩn 
brãhmanassa dhanain datvã porisãdain upãgamiin. 

350. Natthi me sainsayo tattha ghãtayissatis vã na vã 
saccavãcãnurakkhanto jĩvitaĩn cajitumupãgamiĩn 
saccena me samo natthi esã me sacca pãramĩti. 

Sutasomacariyaĩn dvãdasamain. 

Saccapãramitã nitthitã. 

—00O00-- 


1. sakhakãraiỊi - Nã, katthaci. 

2. karamtale - katthaci; 
karattale - Machasam. 

3. upanãmayĩ - katthaci. 

4. ãpucchiiỊi - Sĩmu. 


5. nissajjam - Machasam. 

6. patisunitvã - Machasarp. 

7. satam dhammaĩn - Machasam, 
Nã - katthaci. 

8. ghãtayissãmi - Nã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Hạnh Tạng 


Sự Toàn Hảo ve chân Thật 


12. Hạnh của (Đức Bo-tát) Sutasoma;! 

345. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta là đức vua Sutasoma. Bị bât 
giữ bởi Porisãda (kẻ ăn thịt người), ta đã nhớ lại lời hứa với vỊ Bà-la- 
môn. 

346. Sau khi xỏ dây ở lòng bàn tay của một trăm vị Sát-đế-lỵ rồi (treo 
lên) phơi khô họ, kẻ ấy đã đưa ta đi nhâm mục đích tế thần. 

347. Kẻ ăn thịt người đã hỏi ta rằng: “Có phải ngài mong muôn việc 
cởi trói? Ta sẽ làm theo ý thích của ngài nếu ngài còn quay trở lại.” 

348. Vào lúc ấy, sau khi đã hứa hẹn đối với câu hỏi của kẻ (ăn thịt 
người) ấy về việc trở lại của ta, ta đã đi đến thành phố tráng lệ và đã 
chối từ vương quốc. 


349. Sau khi tưởng nhớ đến Chánh Pháp đã được thực hành bởi các 
đấng Chiến Thắng thời quá khứ, ta đã trao lại tài sản cho vỊ Bà-la- 
môn và đã đi đến gặp kẻ ăn thịt người. 

350. Trong trường hợp ấy, không có sự phân vân ở ta về việc kẻ ấy sẽ 
giết hay không (giết). Trong khi bảo vệ lời nói chân thật, ta đã đi đến 
để buông bỏ mạng sống. Không có ai bàng (ta) về sự chân thật, điều 
này là sự toàn hảo về chân thật của ta. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Sutasoma là phần thứ mười hai. 

Dứt sự toàn hảo về chân thật. 

—ooOoo— 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 537. 
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VI. METTA PARAMITA 


13. Suvaọọasamacariyam 

351. Sãmo yadã vane ãsiĩỊi sakkena abhinimmito 
pavane sĩhabyagghehiva mettãya-m-upanãmayim. 

352. Sĩhabyagghehi dĩpĩhi acchehi mahisehii ca 
pasadamigavarãhehi parivãretvã vane vasiin. 

353. Na main koci uttasati, napihain bhãyãmi kassaci, 
mettãbalenupatatthaddho ramãmi pavane tadãti. 

Suvannasămacariyaĩn terasamain. 


14. Ekarajacariyain 

354. Punãparain yadã homi ekarãjãti vissuto 
paramain sĩlain adhitthãya^ pasãsãmi mahãmahiin. 

355. Dasakusalakammapathe vattãmi anavasesato 
catũhi sangahavatthũhi sanganhãmi 3 mahãjanaĩn. 

356. Evain me appamattassa idhaloke parattha ca 
dabbaseno upãgantvã acchindanto purain mamaĩn.4 

357. Rãjũpajĩve nigame sabalatthe saratthake .5 

sabbain hatthagatain katvã kãsuyain nikhanĩ mamain. 

358. Amaccamandalain rajjaĩn phĩtain antepurain mama 
acchinditvãna gahitain piyain puttainva passahain 
mettãya me samo natthi esã me mettãpãramĩti. 

Ekarãjacariyaĩn cuddasamain. 

Mettã pãramitã nitthitã. 


1 mahimsehi ca - Machasam. 3 saiỊigahãmi - Machasam. 

2 paramamsĩla madhitathãya - Nã; 4 puraiỊi mama - Sĩmu. 
paramasĩlam adhitthãya - Sĩmu. 5 saralatthake - Nã. 
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VI. sự TOÀN HẢO VÌÊ TỪ ÁI: 

13. Hạnh của (Đức Bo-tát) Suvaọọasãma:! 

351. Vào lúc ta là Sãma ở trong khu rừng đã được (Chúa Trời) Sakka 
hóa hiện ra. ở trong khu rừng lớn, ta đã rải tâm từ ái đến các loài sư 
tử và cọp. 


352. Ta đã sống ở trong khu rừng, được quây quần xung quanh bởi 
các loài sư tử, cọp, beo, gấu, trâu rừng, nai đốm, và heo rừng. 

353. Không loài thú nào e ngại ta, ta cũng không sợ hãi loài thú nào. 
Lúc bấy giờ, được duy trì nhờ vào năng lực từ ái, ta hứng thú ở trong 
khu rừng lớn. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Suvanụasama là phần thứ mười ba. 

14. Hạnh của (Đức Bo-tát) Ekarãja:2 

354. Vào một thời điểm khác nữa, khi ta được nổi tiếng (với tên) là 
Ekarãja. Ta đã phát nguyện về giới hạnh tối cao và đã cai quản trái 
đất to lớn .3 


355. Ta đã thực hành về thập thiện nghiệp đạo không thiếu sót. Ta đã 
thâu phục đám đông dân chúng bàng bốn phép tiếp độ. 

356. Trong lúc ta đang tinh tấn như thế vì lợi ích ở đời này và thế 
giới khác, Dabbasena 4 đã tiến đến chiếm cứ thành phố của ta. 

357. Sau khi thực hiện việc thâu tóm tất cả gồm có nhân sự của đức 
vua, các thị dân, cùng với quân đội, vá các cư dân của xứ sở, (vỊ ấy) 
đã chôn ta ở trong cái hố. 

358. (Vị ấy) đã chiếm đoạt quần thần, vương quốc thịnh vượng, và 
hậu cung của ta. Ta đã nhìn thấy chính đứa con trai yêu dấu đang bị 
bât đi. Không có ai bâng (ta) về từ ái, điều này là sự toàn hảo về từ ái 
của ta. 


Hạnh của (đức Bồ-tát) Ekaraja là phần thứ mười bốn. 
Dứt sự toàn hảo về từ ái. 


1. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 540. 

2. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 303. 

3. Đã cai quản vùng đất rộng lớn ở vương quốc Kăsi ba trăm do-tuần, CpA. 264. 

4. Dabbasena là đức vua xứ Kosala, CpA. 264. 
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VII. UPEKKHAPARAMITA 


15. Mahalomahamsacariyam 

359. Susãne seyyam kappemi chavatthikain upanidhãya 'haipi 
gomandalã^ upãgantvã rũpain dassenti nappakaĩn .3 

360. Apare gandhanca mãlanca 4 bhojanaĩn vividhain bahuin 
upãyanãnyupanenti hatthã sainviggamãnasã. 

361. Ye me dukkhain upadahanti ye ca denti sukhain mama 
sabbesain samako homi dayãkopos na vijjati. 

362. Sukhadukkhatulã bhũto yasesu ayasesu ca 
sabbattha samako homi esã me upekkhã pãramĩti. 

Mahãlomahainsacariyaĩn pannarasamain. 

Upekkhã pãramitã nitthitã. 

—ooOoo— 

UDDÃNA GÃTHÃ 

363. Yudhanjayo somanasso ayoghara bhisenaca 
sonanando^ mũgapakkho kapirãjã 7 saccasavhayo. 

364. Vattako maccharãjã ca kanhadĩpãyano isi 
sutasomo puna ãsiin sãmoca ekarãjahu 
upekkhã pãramĩ ãsi iti vuttain mahesinã. 

365. Evain bahuvidhiin dukkhain sampatti ca® bahuvidhã 9 
bhavã bhave anubhavitvã patto sambodhimuttamain. 

366. Datvă dãtabbakain dãnain sĩlain pũretvă asesato 
nekkhammeio pãramiin gantvã patto sambodhimuttamain. 


1. upanidhă - Machasam; 
javatthim upadhãyahaiỊi gãmandalã - 
Machasarp. 

2. upaganatvă - nãMachasam. 

3. dãssenta nappaka - Pa. 

4. gandhamãla bhuca - Machasam. 


5. dayakopo - Nã. 

6. sonadaụdo - Nã. 

7. kapirãja - Nã. 

8. sampattimca - Machasam. 

9. bahuvidharp - Machasam, katthaci. 

10. nekkhamma - Machasam. 
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VI. sự TOÀN HẢO VÊ HÀNH XẢ: 

15. Hạnh của (Đức Bo-tát) Mahãlomahamsa:! 

359. Ta nâm ở trong bãi tha ma tựa vào bộ xương người chết. Đám 
trẻ con nhà quê đã đi đến và đã phô diễn hình thức (khuấy rối) 
không phải là ít. 


360. Các đứa khác mừng rỡ, với tâm trí phấn chấn, mang lại các quà 
tặng là hương thơm, vòng hoa, và vô số thực phẩm các loại. 

361. Ta đều bình đẳng đối với tất cả những ai gây ra khổ đau cho ta 
cũng như những ai đem lại cho ta an lạc; thương và giận đều không 
được biết đến. 

362. Là thăng bâng giữa an lạc và khổ đau, giữa các danh thơm và 
những tiếng xấu, ta đều bình dâng trong mọi trường hợp; điều này là 
sự toàn hảo về hành xả của ta. 

Hạnh của (đức Bồ-tát) Mahãlomaharnsa là phần thứ mười lăm. 

Dứt sự toàn hảo về hành xả. 

—00O00-- 

BÀI KỆ TÓM TÂT; 

363. Chuyện Yudhanjaya, chuyện Somanassa, chuyện Ayoghara 
(ngôi nhà sât), và chuyện Bhisa, chuyện Sona và Nanda, chuyện 
Mũgapakkha (Temiya), chuyện con khỉ chúa, và chuyện vỊ (đạo sĩ) 
tên Sacca. 

364. Chuyện chim cút con, và chuyện vua cá, chuyện ẩn sĩ 
Kanhadĩpãyana, lại nữa ta đã là Sutasoma, Sãma, và Ekarãjã, và đã 
có sự toàn hảo về hành xả; như thế đã được thuyết giảng bởi vị Đại 
Ẩn Sĩ. 


365. Sau khi kinh nghiệm khổ đau dưới nhiều hình thức và thành 
công với nhiều thể loại ở lần tái sanh này đến lần tái sanh khác như 
thế, ta đã đạt đến quả vỊ Toàn Giác tối thượng. 

366. Sau khi bố thí những gì cần được bố thí, sau khi làm viên mãn 
giới hạnh không thiếu sót, sau khi đạt đến sự toàn hảo về xuất ly, ta 
đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng. 


1. Có thể liên quan đến Chuyện Tiền Thân Đức Phật, câu chuyện 94. 
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Khuddakanikaye Cariyapitakapaịi 


Upekkhaparamita 


367. Pandite paripucchitva viriyain katvana muttamain.i 
khantiyã pãramiin gantvã patto sambodhi muttamain. 

368. Katvã daỊhamadhitthãnain saccavãvãnurakkhiya^ 
mettãya pãramiin gantvã patto sambodhimuttamain. 

369. Lãbhãlãbhe yasãyase sammãnanãvamãnane 
sabbattha samako hutvã patto sambãdhi muttamain. 


370. Kosajjaĩn bhayato disva viriyarambhanca khemato 
ãraddhaviriyã hotha esã buddhãnusãsanĩ .3 


371. Vivadain bhayato disva avivadanca khemato 
samaggã sakhilã hotha esã buddhãnusãsanĩ .4 


Yudhanjayavaggo tatiyo. 
—00O00-- 


Itthain sudain bhagava attano pubbacariyain sambhavayamano 
buddhãpadãniyain nãma dhammapariyãyain abhãsitthãti. 


CariyapitakapaỊi samatta .5 
—00O00-- 


4. buddhanasasani-attha - Simu. 

5. cariyã pitakaiỊi nitthatam - katthaci. 


1. uttamaiỊi - Sĩmu. 

2. rakkhiyã - Nã. 

3. buddhãna săsanĩ-attha - Sĩmu. 
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367 - Sau khi đã vấn hỏi các bậc hiền trí, sau khi đã thể hiện sự tinh 
tấn tối thượng, sau khi đã đạt đến sự toàn hảo về nhẫn nại, ta đã đạt 
đến quả vỊ Toàn Giác tối thượng. 

368. Sau khi đã thực hành sự quyết định vững châc, sau khi đã hộ trì 
lời nói chân thật, sau khi đã đạt đến sự toàn hảo về từ ái, ta đã đạt 
đến quả vỊ Toàn Giác tối thượng. 

369. Đối với lợi lộc và không lợi lộc, đối với danh thơm và tiếng xấu, 
đối với sự kính trọng và chê bai, sau khi đã là bình đẳng trong mọi 
trường hợp, ta đã đạt đến quả vỊ Toàn Giác tối thượng. 

370. Sau khi thấy được sự biếng nhác là nguy hiểm và việc khởi sự 
tinh tấn là an toàn, hãy nỗ lực tinh tấn; đây là lời giáo huấn của chư 
Phật. 

371. Sau khi thấy được sự tranh cãi là nguy hiểm và sự không tranh 
cãi là an toàn, hãy hợp nhất, thân thiện; đây là lời giáo huấn của chư 
Phật. 

372. Sau khi thấy được sự dễ duôi là nguy hiểm và sự không dễ duôi 
là an toàn, hãy tu tập đạo lộ tám chi phần; đây là lời giáo huấn của 
chư Phật. 1 


Phẩm Yudhanjaya là thứ ba. 

—00O00-- 

ở đây, trong khi trình bày về phẩm hạnh quá khứ của bản thân, đức 
Thế Tôn đã thuyết giảng về bản thể của Giáo Pháp có tên là 
Buddhãpadãniyaĩn .2 


Hạnh Tạng được đầy đủ. 
—00O00-- 


1. Câu kệ 372 không có ở Tạng Tích Lan, nhưng được thấy ở Tạng Thái, Miến Điện, 
Anh: 

Pamãdam bhayato dừvã, appamãdanca khemato 
bhãvethatthangikam maggarn esã buddhãnusãsanĩ. 

2. Buddhãpadãnỉyam là đề tài được thuyết giảng, là đề tài được trình bày có liên 
quan đến công hạnh khó làm thuộc thời xa xưa nghĩa là việc làm quá khứ của chư 
Phật, CpA. 335. 
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PHỤ CHÚ: 

—ooOoo-- 

Phật Sử - Buddhavamsa: 


- (Trang 3) Thời điểm đức Phật thuyết giảng Buddhavamsa - Phật Sử: Vào 
mùa an cư mưa thứ nhất, đức Phật ngự ở vườn nai, Isipitana (Bãrãnasĩ) và 
tế độ 5 vị Annakondanna (Kiều Trần Như). Sau khi mùa mưa chấm dứt, 
đức Phật đã đi đến Uruvelã và trong ba tháng ở tại nơi ấy đã tế độ nhóm 
một ngàn đạo sĩ tóc bện của ba anh em Kassapa. Sau đó, Ngài đã ngự đến 
thành Rãjagaha (Vương Xá) và trú ở đây hai tháng. Như vậy, năm tháng 
đã trôi qua và mùa lạnh đã hoàn toàn chấm dứt. Lúc ấy, sứ giả của đức vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn) là KãỊudãyi đã đi đến gặp đức Phật để nhân lời 
thỉnh mời. Và trong tháng Phagguna (tháng 2 hoặc 3 Dương Lịch), đức 
Phật đã suy nghĩ đến việc trở về thành Kapila. Thời gian di chuyển của đức 
Phật từ thành Rãjagaha đến thành Kapila là hai tháng. Tại đó, đức Phật đã 
thị hiện song thông và thuyết giảng bài kinh này (BvA. 3-4). 

- (Trang 21, câu kệ 1) Bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp (kappe ca 
satasahasse ca caturo ca asaúkhiye)-. 

Vê định nghĩa của từ a-tăng-kỳ (asaủkheyya), đa số các tài liệu giải 
thích đều cho trích dẫn ở Anguttaranikãya - Bộ Tăng Chi: “Này các Tỷ- 
kheo, có bốn vô lượng của kiếp Ợcappassa asankheyyãni) này. Thế nào là 
bốn? 1/- Khi kiếp chuyển thành, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì để ước 
tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như vậy, có nhiều 
ngàn năm như vậy. Có nhiều trăm ngàn năm như vậy. 2/- Khi kiếp đã 
chuyển thành và dừng lại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì ước tính như 
vậy. 3/- Khi kiếp chuyển hoại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì ước tính 
có nhiều năm như vậy ... như vậy. 4/- Khi kiếp đã chuyển hoại và dừng lại, 
này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì ước tính ... như vậy. Này các Tỷ-kheo, có 
bốn vô lượng của kiếp này.”^ Theo định nghĩa này, asaúkheyya (a-tăng- 
kỳ) là một đơn vỊ đo thời gian và bốn asaúkheyya (a-tăng-kỳ) thành, trụ, 
hoại, không sẽ tạo thành một kappa (kiếp). Theo ngữ cảnh của 
Buddhavarnsa, định nghĩa asaủkheyya (a-tăng-kỳ) như trên xem không 
được thích hợp lâm. Trong ngữ cảnh này, bản thân chúng tôi nghĩ rằng 
asaủkheyya có thể là con số đếm theo nghĩa đơn thuần của asaủkheyya là 


* Kinh Tăng Chi, Chương IV Bốn Pháp, XVI Phẩm Các Căn, (VI) Kiếp. Lời dịch Việt của 
HT. Minh Châu (hình thức trình bày đã được sấp xếp lại). 
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Phụ Chú 


một con số rất lớn không thể đếm được.* Và lời giải thích chúng tôi tìm 
thấy không phải ở BvA. mà ở CpA. với lời giải thích của Chú Giải Sư 
Dhammapãla: “ở đây, asaủkheyya là không có khả năng để đếm, không 
thể tính đếm được, có ý nghĩa là vượt quá sự tính đếm.” Ngài 
Dhammapãla còn giải thích rõ thêm: “Ý nghĩa ở đây là bốn lần không thể 
đếm được (bốn a-tăng-kỳ) của các đại kiếp cọng thêm một trăm ngàn đại 
kiếp” (trang 12). Như vậy “bốn a-tăng-kỳ cọng thêm một trăm ngàn” là 
một con số có giá trị vô cùng lớn. 

Kiếp Ợcappa) là đơn vỊ tính thời gian, là đại kiếp imahãkappa), không 
phải kiếp của tuổi thọ (ãyukappa) (BvA. 65). Như thế, thời gian kéo dài 
của một kiếp sẽ là bao lâu? Chú Giải Sư Dhammapãla trích dẫn lời đức 
Phật giải thích cho các tỳ khưu rằng: “Một kiếp (kappa) là không thể tính 
chừng ấy năm, hoặc chừng ấy trăm năm, hoặc chừng ấy ngàn năm, hoặc 
chừng ấy trăm ngàn năm (CpA. 11). Trong Samyuttanikãya, đức Phật đã 
cho ví dụ khi giải thích vấn đề này: “ Ví như, này Tỷ-kheo, có một hòn núi 
đá lớn, một do tuần b'ê dài, một do tuần hề rộng, một do tuần hề cao, 
không có khe hở, không có lỗ hổng, một tảng đá thuần đặc. Rdi một 
người đêh, cứ sau một trăm năm lại lau hòn đá ấy một lần với tăm vải 
kàsi. Này Tỷ-kheo, hòn núi đá lớn ấy được làm như vậy có thể đi đến 
đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp.” Hoặc “Ví như, này Tỷ-kheo, 
có một thành bằng sắt, dài một do tuần, rộng một do tuần, cao một do 
tuần, chứa đây hột cải cao như chóp khăn đâu. Một người từ nơi chỗ ăy, 
sau mỗi trăm năm lấy ra một hột cải. Này Tỷ-kheo, đống hột cải ấy 
được làm như vậy, có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một 
kiêp.”^ Như vậy, khoảng thời gian kéo dài chỉ riêng của một kiếp thôi cũng 
đã vượt quá khả năng suy nghĩ của con người. 


- (Trang 25, câu kệ 29) Năm điều sai trái của đường kinh hành là: cứng 
không bâng phâng, cây mọc ở bên trong, lợp dày, quá chật hẹp, quá rộng. 
Đường kinh hành nên dài 60 ratana, rộng 1.5 ratana (15 mét và 37.5 cm) 
(BvA. 75-6). 

- (Trang 25, câu kệ 29) Tám đức tính của thắng trí là: tâm được định tĩnh, 
thanh tịnh, trong sáng, không bợn nhơ, dứt khỏi tùy phiền não, trạng thái 
nhu nhuyêh thích hợp cho hành động, vững vàng, bất động (BvA. 76). 

- (Trang 25, câu kệ 30) Chín điều sai trái của việc sử dụng tấm vải choàng 
là: có giá trị, trạng thái phụ thuộc vào người khác, mau dơ khi sử dụng và 
khi bị dơ phải giặt rồi nhuộm màu lại, trạng thái sờn cũ do sử dụng và khi 
bị sờn cũ phải mạng vá lại, khó đạt được khi tầm cầu, không thích hợp cho 


Concise Palỉ-English Dỉctìonary của ngài A. p. Buddhadatta ghi là “không thể đếm 
được, là con số đếm lớn nhất được ghi với 141 con số không” (tr. 37). 

^ Tương ưng tập II: Thiên Nhân Duyên, Chương IV: Tương ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. 
Phẩm Thứ Nhất V. Núi, VI. Hột Cải. Lời dịch Việt của HT. Minh Châu. 
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vỊ xuất gia làm ẩn sĩ, được phổ biến đối với các kẻ thù nghịch và phải lo 
gìn giữ để khỏi bị trộm câp, là đồ trang sức khi mặc vào, có dục vọng lớn 
lao khi mặc đi đường (BvA. 76). 

- (Trang 25, câu kệ 30) Mười hai đức tính của việc mặc y phục vỏ cây là: có 
giá trị thấp, không phụ thuộc vào người khác, có thể tự tay làm lấy, khi bị 
sờn cũ do sử dụng không cần phải may vá, không phải sợ trộm câp, dễ 
dàng thực hiện khi có nhu cầu, thích hợp cho vỊ xuất gia làm ẩn sĩ, không 
được xem là vật trang sức, có ước muốn nhỏ nhoi về y phục, trạng thái 
thoải mái lúc sử dụng, vỏ cây đạt được dễ dàng, trạng thái thản nhiên khi y 
phục vỏ cây bị mất (BvA. 76-7). 


- (Trang 25, câu kệ 31) Tám điều sai trái của việc cư ngụ ở ngôi nhà là: 
thành tựu do nhiều công sức, việc thường xuyên quan tâm đến, cỏ, lá, đất 
sét, v.v..., thức giấc vào ban đêm nghĩ rằng: “Chỗ ngụ bị củ kỷ” khiến tâm 
không định, cơ thể yếu đuối vì được ngăn cách với thời tiết nóng lạnh, 
nguyên nhân của việc che giấu điều bị chê trách (vì nghĩ râng): “Đi vào 
nhà rồi có thể làm bất cứ điêu gì xấu xa,” việc gìn giữ của cải (nghĩ râng): 
“Cái này là của ta,” có người cùng sống chung trong nhà, có nhiều sự 
chung đụng với các loài rận rệp, bọ chét, thân lân, v.v... (BvA. 77). 

- (Trang 25, câu kệ 31) Mười đức tính của việc ngụ ở cội cây là: ít bị bận 
rộn, (nghĩ rằng): “Chỉ việc đi đến rồi cư ngụ,” không phạm tội lỏi do dễ 
dàng đạt được, thường xuyên sanh khởi sự nghĩ tưởng về vô thường khi 
nhìn sự biến đổi hình thức của lá cây, không hỏn xẻn về chỗ ngụ, không 
thuận tiện làm việc xấu xa (nghĩ rằng): “Bị xấu hổ trong khi làm điêu xấu 
xa ở nơi ấy,” không phải gìn giữ, sống chung với chư thiên, việc từ bỏ mái 
che, an lạc trong việc thọ dụng, không lo lâng khi đi đến mọi nơi vì việc dễ 
dàng có được chỗ ngụ ở gốc cây (BvA. 77). 

- (Trang 31, câu kệ 58): Đây là lời giải bày cụ thể về những điều kiện đầu 
tiên cần phải có của một vỊ Bồ Tát để đạt được sự chú nguyện 
(vyãkaraụa) về việc châc chân được thành tựu quả vị Phật Toàn Giác 
trong ngày vị lai: Trước hết, vị Bồ Tát phải có sự phát nguyện ban đầu 
(abhinĩhãra), và lời phát nguyện ban đầu chỉ có hiệu quả khi nào vỊ Bồ Tát 
hội đủ tám điều kiện: 1/- Bản thân là loài người, 2/- Là người nam thành 
tựu nam căn, 3/- Có chủng tử (có khả năng chứng đâc quả vị A-la-hán 
trong kiếp sống ấy), 4/- Nhìn thấy bậc Đạo Sư (phải sanh vào lúc vị Phật 
đang còn tại tiền), 5/- Là vỊ xuất gia (sống đời ẩn sĩ), 6/- Hội đủ đức hạnh 
(chứng đâc về thiền và thần thông), 7/- Có hành động hướng thượng (đến 
vỊ Phật đương thời), 8/- Và có lòng ước muốn theo đuổi thực hành hạnh 
nguyẹn (Chương I: câu kệ 58). Vị Bồ Tát cần phải thể hiện hành đọng 
hướng thượng (adhikãra) đến đức Phật đương thời và được vị Phật ấy chú 
nguyện (I: 59-69). Kế đến, vị Bồ Tát cần quán xét về bản thân (I: 79-80) 
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và các pháp tu tập cần phải thực hành để đạt đến quả vỊ Phật cao quý (I: 
115-165) là: Trong thời gian dài đăng dâng kế tiếp, trải qua không biết là 
bao nhiêu kiếp sống trôi nổi luân hồi, vị Bồ Tát cần phải đạt đến sự toàn 
hảo về mười pháp (10 pháp ba-la-mật) là: bố thí, trì giới, xuất ly, trí tuệ, 
tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, từ ái, và hành xả . Hơn nữa, mức 
độ của sự thực hành mười pháp này là vỊ Bồ Tát phải đạt đến sự toàn hảo 
tối thượng {paramatthapãramĩ) là sẵn sàng hy sinh mạng sống bản thân 
để hoàn thành pháp toàn hảo ấy. 


- (Trang 31, câu kệ 64): Các vỊ Phật đã giác ngộ ở tại gốc cây nào, giống cây 
ấy được gọi là cây Bồ Đề ibodhirukkha), nghĩa là cây của sự Giác Ngộ (Bồ 
Đề là từ dịch âm của bodhi có nghĩa là trí giác ngộ). Như vậy, nên hiểu 
rằng tên gọi cây Bồ Đề là tên gọi chung, còn mỏi cội cây Bồ Đề của từng vị 
Phật đều cồ tên gọi riêng. Ví dụ đức Phạt Thích Ca đã chứng ngộ Phật Quắ 
ở dưới cội cây cồ tên là Assattha, đức Phật Dĩpankara là cội cẩy tên 
Pipphalĩ, đức Phật Kondanna là cội cây Sãlã, v.v... 


- (Trang 57, câu kệ 12): Lễ Pavãranã thường được tiến hành vào ngày râm 
tháng 9 Âm lịch sau khi đã hoàn tất ba tháng an cư mùa mưa. Các vị tỳ 
khưu tụ hội lại và thỉnh cầu hội chúng chỉ dạy về những điều Giới Luật mà 
các thành viên của hội chúng đã nhận thấy, nghe được, hoặc có hoài nghi 
về bản thân vỊ thỉnh cầu đã vi phạm trong thời gian qua. 

- (Trang 115, câu kệ ) Mười bốn trí tuệ của vỊ Phật gồm có 8 trí về Đạo Quả 
và sáu trí không phổ thông đến các Thinh Văn là: trí biết được khuynh 
hướng ngũ ngầm của chúng sanh {ãsayãnusayanãnarn), trí biết được 
năng lực của người khác (indriyaparopariya-nãnam), trí thị hiện song 
thông {yamakapãtihãriyanãnarn), trí thể nhập đại bi {mahãkarunã- 
samãpattinãnaTn), trí toàn tri {sabbannutannãnarn), trí không chướng 
ngại {anãvaraụanãnam) (BvA. 185). 


- (Trang 123, câu kệ 2): Sự phân loại của kappa (kiếp): Có hai loại kappa 
(kiếp): 

1/ Sunna-kappa (kiếp trống không) tức là kiếp không có đức Phật 
Toàn Giác, đức Phật Độc Giác, hoặc vị Chuyển Luân Vương xuất hiện, 
nghĩa là kiếp không có những nhân vật có đức hạnh sanh lên. 

2/ Và a-suíĩna-kappa (kiếp không trống không) là có năm hạng: sãra- 
kappa (có một vỊ Phật Toàn Giác xuất hiện), maụậa-kappa (có hai ...), 
vara-kappa (có ba ...), sãramaụậa-kappa (có bốn ...), và bhadda-kappa 
(có năm vỊ Phật Toàn Giác xuất hiện); nhiều vỊ Phật hơn nữa trong một 
kiếp là không có. 


- (Trang 241-243, chương 26): Thứ tự của 28 vỊ Phật sâp xếp theo các 
kappa (kiếp) được trình bày như sau: 
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Sãramanda-kappa: Có bốn vỊ Phật là Tanhankara, Medhankara, Sara- 

nankara, và Dĩpaủkara 

Sãra-kappa: Một vỊ Phật là Kondanna 

Săramanda-kappa: Bốn vị Phật là Mangala, Sumana, Revata, Sobhita 

Vara-kappa: Ba vị Phật là Anomadassĩ, Paduma, Nãrada 

Sãra-kappa: Một vỊ Phật là Padumuttara 

Manda-kappa: Hai vị Phật là Sumedha, Sujãta 

Vara-kappa: Ba vị Phật là Piyadassĩ, Atthadassĩ, Dhammadassĩ 

Sãra-kappa: Một vỊ Phật là Siddhattha 

Manda-kappa: Hai vị Phật là Tissa, Phussa 

Sãra-kappa: Một vị Phật là Vipassĩ 

Manda-kappa: Hai vị Phật là Sikhĩ, Vessabhũ 

Bhadda-kappa: Năm vị Phật là Kakusandha, Konãgamana, Kassapa, 
Gotama, và đức Phật Metteyya vào thời vị lai. 


—ooOoo-- 

Hạnh Tạng - Cariyãpitaka: 


- (Trang 283, câu kệ 167): dhammiko (người nghiêm túc) được giải thích 
là dhammacãrĩ (người hành pháp) (CpA. 126). Kế đó, dhammacãrĩ được 
giải thích là “người thực hành thập thiện nghiệp đạo như là bố thí, trì giới, 
v.v... và không thực hành điều sai trái dầu là nhỏ nhen” (CpA. 129-30). 

- (Trang 283, câu kệ 170): Người luyện rân này hành hạ ta vô cùng tàn bạo 
và không biết ta thần lực của ta. Khi nỗi cơn giận dữ, ta đã nghĩ râng: “Vậy 
thì ta sẽ phô bày thần lực của ta đối với gã này.” Cho dầu chỉ là một sự suy 
xét, nhưng nếu như ta thể hiện năng lực của tâm thì gã ấy đã bị phân tác 
tương tợ như một nâm bụi phấn (CpA. 130). 

- (Trang 291, câu kệ 211): Đức Bồ-tát đã bảo dùng cục đất sét đặt ở trên 
đầu của vị Bà-la-môn rồi cho vỊ ấy lội xuống và đứng ở trong nước. Khi 
mặt trời mọc lên thì vỊ Bà-la-môn hụp xuống, đầu chìm ở trong nước. Còn 
cục đất sét (thay thế cái đầu) ở trên mặt nước đã bị mặt trời làm vỡ tan 
thành bảy mảnh (CpA. 159). 

- (Trang 303, câu kệ 264): Đức Bồ-tát đã được nuôi lớn lên trong ngôi nhà 
lớn hoàn toàn bâng sât được xây dựng theo hình thức gian nhà hình tứ 
giác nhâm mục đích ngăn ngừa các tai họa do phi nhân. Hai người anh trai 
của đức Bồ-tát đã bị con nữ Dạ-xoa ăn thịt lúc mới sanh ra (CpA. 195-6). 
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- (Trang 317, câu kệ 329): Kho lương dự trữ ám chỉ đến các con cá đang 
vướng trong bùn. Nếu trời đổ mưa làm đầy nước trong hồ thì kho lương 
dự trữ của loài quạ sẽ bị tiêu tan (CpA. 238-9). 


- (Trang 317, câu kệ 334): Trong thời quá khứ, tiền thân vị này đã dùng 
một mảnh gỗ mun đâm xuyên qua con ruồi, CpA. 243. 

—ooOoo— 

Các đơn vị đo lường 


koti = 10 triệu, đơn vị đo số lượng. 

hattha = 0.5 mét, đơn vị đo chiều dài tính theo cánh tay. 

ratana = 0.25 mét, đơn vị đo chiều dài. 
yojana # 16 km, đơn vị đo chiều dài (dịch âm là do-tuần). 
gãvuta # 4 km, đơn vỊ đo chiều dài (4 gãvuta = 1 yojana). 
dona = 4 ãlahaka = 16 nãli, đơn vỊ đo thể tích 
nãli = đơn vị đo thể tích. Lượng gạo 1 nãli khi nấu chín thì chứa 
đầy 1 bình bát bậc trung. ^ 

—ooOoo— 


* Vajirananavarorasa, Krom Phraya, The Entrance to the Vinaya - Vinayamukha Vol. I, 
3 tập, dịch từ tiếng Thái (Bangkok: Mahãmakuta Rãjavidyãlaya Press, 1969-89), trang 
237- 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 

BUDDHAVAMSAPÃLI 


GATHADIPADASUCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PALI: 


Trang 

A 

Akkamitvãna marn buddho 28 

Aggĩ candasuriyãnarn 150 

Ajapãlarukkhamũlamhi/asmirn 30, 
62, 70, 78, 86,102,110,124,132, 
140,148,158,164,172,178,186, 
194, 202, 210, 218, 226 


Accuto ca sumano ca 212 

Ajjhãyako mantadharo 20 

Anjalirn paggahetvãna 12 

Atthaiigavacanasampanno 214 

Atthadosasamãkinọarn 24 

Atthanavutisahassãnarn 152 

Atthapannãsa ratanarn 98,112 

Atthasatasahassãnarn 100 

Atthasattatisahassãnarn 152 

Atthasãrĩrikã thũpã 244 

Atthãrase kappasate 242 

Atthãsĩti ratanãni 74,120,136 

Atikkattã gananapatharn 84 

Atĩtabuddhãnarn jinãnarn desitarn 18 
Atularn dassetvã obhãsarn 156 

Atulã’si pabhã tassa 68 

Atthadassĩ jinavaro 156 

Atthi hehiti so maggo 20 

Adarnsu te mamokãsarn 26 

Advejjhavacanã buddhã 38 

Anãsavã vĩtarãgã 30,186,194, 


202, 210, 218, 226, 228, 234 


Trang 


A 

Anitthagandho pakkamati 36 

Anitthite mamokãse 28 

Anivattimãnasarn natvã 202 

Anukampako kãruọiko 126 

Anulã ca uruvelã ca 230 

Anuvyanjanasampannarn 198 

Anũnatirnsasahassãni 204 

AnũnasoỊasasahassãni 220 

Anupamarn nãma nagararn 204 

Anomadassĩ jino satthã 106 

Anomadassissa aparena 108 

Anomadassĩ padumo 240 

Anovatthena udakarn 36 

Antalikkhamhi ãkãse 208 

Aparampi dhammarn desento 192 
Aparimeyye ito kappe 240 

Abbhuto vata no ajja 8 

Abhinnãbalattãnarn 138 

Abhivãdanarn thomananca 10 

Amitã asamã c’eva 128 

Aranĩ ca mithilãyarn 246 

Ariyanjasarn thomayantã 236 

Avijjarn sabbarn padãletvã 184 

Asamo ca sunetto ca 96 

Asĩtibhikkhusahassãnarn 184 

Asĩtisatasahassãnarn 170 

Asĩti hatthamubbedho 58 

Ahametarahi sambuddho 234 
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A 

Aham tadã mãnavako 224 

Aham tena samayena 26, 56, 60, 
68, 70, 78, 84, 94,102,108, 
116,122,130,140,146,152, 
158,164,170,178,184,192, 
200, 208, 216 
Ahu kapilavhayã rammã 30, 62, 
70, 78, 86, 94,102,116,124,132, 


140,148,154,158,164,178, 
186,194, 202, 210, 218, 226 


Aho acchariyam loke 

8,16 

Ã 


Ãkãsatthã ca bhummatthã 

8, 34 

Ãcãragunasampanno 

202 

Ãdãya mam ghatĩkãro 

226 

Ãdittanti ca rãgaggi 

200 

Ãnando nãm’upatthãko 

30 

Ãpatti-anãpattiyã 

14 

Ãbhassarã subhakinnã 

6 

Ãraddhaviriyo hutvã 

226 

Arãmikã jãnapadã 

140 

Ãlokam dassayitvãna 

190 

Ãhate amatabherimhi 

122 

I 

Idam sutvãna vacanam 

32,62, 

70, 80, 86, 94,104,110,118,124, 
132,142,148,154,160,166,172, 
180,186,194, 204, 210, 218, 228 

Idh’evãham etarahi 

234 

Iddhivaram punnavaram 

190 

Iddhi ca ãdesanãnusãsanĩ 

4 

IdheVa parinibbissam 

238 

Idh’evãham etarahi 

234 

Indriyabalabojjhanga 

60 


I 


Imamhi bhaddake kappe 

242 

Imassa janikã mãtã 

30, 62, 

70, 86, 94,102, 

110,116, 

124,132,140,148,154, 

160,166,172,180,186, 

194, 202, 210, 218, 226 

Imam tvam dutiyam tãva 

40 

Imam tvam pathamam tãva 

40 

Iminã me adhikãrena 

28 

Ime dhamme sammasato 

48 

u 


ukkãsitanca khipitam 

12 

ukkutthisaddam vattenti 

32, 

62, 72, 80, 86, 96,104,110, 

118,124,132,142,148,154, 

160,166,172,180,188, 

194, 210, 204, 218, 228 

Uggato nãma so rãjã 

92 

Uggarindo ca vasabho ca 

120 

Uggo ca somadevo ca 

222 

u 


Uccattanena so buddho 

82, 88, 

198, 222, 230 

Uttamam pavaram settham 

176 

Uttarã nandamãtã ca 

236 

Uttarã phaggunĩ c’eva 

120 

Upasaủkamanto naravasabham 138 

Upasaủkamitva passanti 

12 

Upasaủkamitva sambuddham 186 

Uppajjante ca jãyante 

26 

Ubbiggã tasitã bhĩtã 

48 

Uyyãne vessare nãma 

74 

Uragova tacam jinnam 

112 

Uruvelo ca yasavo 

136 
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E 


0 


Ekakkhandho pavatthitvã 

144 

Ovaditvã bahũ satte 

182 

Ekatimse ito kappe 

242 

Ovãdako vinnãpako 

122 

Ekanavute ito kappe 

242 

Ovãdam anusitthinca 

98 

Ekã dãthã tidasapure 

244 



Ekũnatimsa vassãni 

236 

K 


Eko ajãtasattussa 

244 

Kakusandhassa aparena 

216 

Eko ca rãmagãmamhi 

244 

Kakusandhassa bhagavato 

208 

EkoVas sannipãto me 

234 

Kakusandho jinavaro 

214 

EttakãyeVa te loke 

48 

Kathinatthãrasamaye 

108 

Etesam cittamannãya 

14 

Kappasatasahassamhi 

240 

Etha sabbe samãgantvã 

12 

Kappe ca satasahasse ca 

20 

Evametena yogena 

76 

Kassaci deti sãmannam 

54 

Evameva mayam sabbe 

32, 

Kassaci varasamãpattiyo 

54 

64, 72, 80, 86, 96,104, 

Kassapassa bhagavato 

226 

110,118,126,134,142, 

Kãlo’yam te mahãvĩra 

14 

148,154,160,166, 

Kappasatasahassamhi 

240 

174,180,188,196, 

Kãsikam nãma nagaram 

182 

204, 212, 220, 228 

Kim me annãtavesena 

28 

Evamevã’ham imam kãyam 

24 

Kim me ekena tiọọena 

28 

Evam me siddhippattassa 

26 

Kim etam acchariyam loke 

14 

Evam aham samsaritvã 

228 

Kim bhavissati lokassa 

50 

Evam kilesapariruddho 

22 

Kĩdiso te mahãvĩra 

16 

Evam kilesamaladhovam 

22 

Kuddã kavãtã bhittĩ ca 

128 

Evam kilesavyãdhĩhi 

22 

Kuddã kavãtã selã ca 

48 



Kevalam sabbam datvãna 

132 

E 


Kese muncitv’aham tattha 

28 

Evam nirãkulam ãsi 

126 

Kotisatasahassãnam 

60, 78 

Evam sabbagunopetam 

10 

Koọãgamanassa aparena 

224 

Evã’ham cinta3ãtvãna 

24 

Konãgamano sambuddho 

222 

Eso hi sammãsambuddho 

232 

Kondannassa aparena 

68, 240 

Eso hi saủgharatano 

232 

Koọãgamano sambuddho 

66 



Kolito upatisso ca 

30, 

0 


62, 70, 80, 86, 94,102,110, 

okkanti me samo natthi 

16 

116,124,132,140,148,154, 

Obhãsam dassayitvãna 

162 

160,166,172,180,186,194, 

Obhãsitã ca pathavĩ sadevakã 

4 

202, 210, 218, 226, 236 
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KH 

Khando ca tissanãmo ca 

188 

Khĩnãsavasatasahassãnarn 

170 

Khĩnãsavehi vimalehi 

12, 66 

Khemakarn nãma nagararn 

174 

Khemã uppalavannã ca 

62, 70, 

80, 86, 94,102,110,116,124,132, 

140,148,154,160,166,172,180, 

186,194, 204, 210, 218, 228, 236 

Khema ca saccanama ca 

162 

G 

Gajjita kalameghoVa 

14 

Gãyanti selenti ca vãdayanti 

10 

GH 

Ghatanekasahassani 

48 

c 

Cakkavattimani nãma 

136 

Caiikamarn tattha mãpesi 

24 

Caiikame caiikakamantoVa 

16 

Catudĩpe mahãrajjarn 

140 

Catunavute ito kappe 

242 

Catumãsarn yadã buddho 

224 

Catuvĩsatisahassãni 

196 

Cattãrisatasahassãni 

56, 236 

Cattãro te asaiikheyyã 

14 

Cattãlĩsa samãdantã 

244 

Candappabhã suriyappabhã 

112 

Candã ca candamittã ca 

188 

CandoVa vimalo suddho 

138 

Campakarn nãma nagararn 

112 

Campakarn salalarn nĩparn 

28 

Calati ravati pathavĩ 

48 

Cãtuvannap arivutarn 

172 


c 

Cãlã ca upacãlã ca 182 

Citto ca hatthãỊavako 32, 62, 

70, 80, 94,104,116,160,166,172, 
180,186,194, 204, 210, 218, 228 

Cutĩ ca upapatti ca 38 

CH 

channam satasahassãnam 102 

J 

ơanasannipãto atulo 146 

ơambuto phalamãnetvã 164 

Jalantam dĩparukkhamVa 10,12 

Jãtidhammo jarãdhammo 20 

dotayitvãna saddhammarn 58 


TH 

Thapayitvãna dhammukkarn 238 

T 

Tanca nãnarn atuliyarn 82 

Tato padakkhinarn katvã 30, 62, 
70, 78, 94,102,116,124, 
132,140,148,154,160, 
166,172,180,186,194, 
202, 210, 218, 226 
Tato parampi desente 60, 92, 234 


Tato paramhi samaye 100 

Tato parampi vassante 100,122 
Tato pararn navutikotĩ 146 

Tato pararn sannipãte 78 

Tato vikubbanarn katvã 216 

Tattha nãnavaruppajji 114 

Tattha thatvã vicintesirn 26 

Tattha padhãnarn padahirn 24 
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T 

Tatthappamatto viharanto 64,72,134 
Tattha sabbakilesãni 114 

Tatthã’si rukkho yasavipulo 114 

Tatth’eva mandakappamhi 138,152, 

158,178, 200 

TatheVa tvampi saccesu 46 

Tathe’ca tvampi adhitthãne 46 

TatheVa tvampi sukhadukkhe 48 

TatheVa tvampi hitãhite 48 

Tatheva tvam catusu bhũmĩsu 40 

Tatheva tvam sabbakãlam 42 

Tatheva tvam sabbabhave 42, 44 
Tath’eva yãcake disvã 40 

Tathevimam pũtikãyam 22 

Tadã te bhojajãtvãna 54 

Tadã te vimalã bhikkhũ 108 

Tadã devamanussãnam 114 

Tadã’p’aham asamasamam 116 

Tadãpi dhammadesane 76 

Tadãpi mam buddhadhammam 88 

Tadãpi so mahãvĩro 110 

Tadã pĩtimanubrũhanto 72 

Tadã’harn nãgabhavanã 78 

Tapussabhallikã nãma 58 

Tamandhakãrarn vidhametvã 170 

Tamaharn upasaiikamma 68 

Tasmirn caiikamane dhĩro 6 

Tassa gilãnapucchãya 84 

Tassa datvãna ãrãmarn 146 

Tassa dhammarn sunitvãna 146 

Tassa puttho viyãkãsi 18 

Tassa buddhassa asamassa 202 

Tassa byãmappabhã kãyã 120,198 
Tassa yãgarn pakittento 92 

Tassa sammasato dhammarn 50 

Tassa sarĩre nibbattã pabhã 90 


T 


Tassa silarn samadhinca 

84 

Tassãpi atulatej assa 

108,146, 

158,162,164,176 

Tassãpi asamarn sĩlarn 

108 

Tassãpi atulã iddhi 

170 

Tassãpi devadevassa 

150, 

158, 216, 224 

Tassapi lokanathassa 

152 

Tassãpi vacanarn sutvã 

72, 80, 

88, 96,104,112,118,126,134, 

142,150,156,160,166,174,180 

Tassabhisamaya tini 

84 

Tassãharn vacanarn sutvã 

64, 

188,196, 204, 212, 220, 228 

Tãni ca atulatejãni 

238 

Tãya parisãya sambuddho 

92 

Tãraọĩye tãrayitvã 

82 

Tãrãgaọã virocanti 

36 

tãvatã titthamãno so 

58 

Tãvatirnsã ca yãmã ca 

6 

Ticattãrĩsasahassãni 

118, 

126,162,188, 

Titthiye abhimaddanto 

60 

TisoỊasasahassani 134,168, 230 

Tissã ca upatissã 

66 

Tisso ca bhãradvãjo ca 

230 

Tisso jinavaro buddho 

176 

Tirnsakappasahassamhi 

240 

Tĩnidasasahassãni 

182 

Tĩni satasahassãni 

56, 64 

Tutthahattho pamudito 

26 

Tulãsaiighãtãnuvaggã 

6 

Tuvarn satthã ca ketu ca 

6 

Tusitã kãyã cavitvãna 

16 

Tettirnsatisahassãni 

150,156 

Tettirnsasatasahassãni 

112 
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T 


Tettimsasahassãni 

88 

Tena yogena janakãyam 

54 

Te’pi khĩnãsavã bhikkhũ 

82 

Te me putthã byãkarimsu 

26 

Te’pi sabbe amitayasã 

136 

T evijj achaỊabhinnehi 

136 

Tevijjabhũsanam datvã 

232 

Tevĩsatisahassãni 

104 

Te satthisahassãni 

82 

Tesam tadã sannãpesi 

50 

Tehi thutappasattho 

52 

Tehi bhikkhũhi parivuto 

12 

TH 

Thalaja dakaja puppha 

34 

D 

Dasadisã pabhãsetvã 

238 

Dasadhamme pũrayitvãna 

216 

Dasanãgabalam kãye 

10 

Dasapãramĩ tayã dhĩra 

18 

Dasavassasahassãni 

56, 

64,104,112, 

126,156,168 

Dasavĩsasahassãnam 

56, 234 

Dasasahassĩ atikkamma 

4 

Dasasahassĩ lokadhãtu 

4 , 8, 34 

Dasahi saddehi avivittam 

20 

Dassanam me atikkante 

32 

Dassanĩyam sabbajanam 

206 

Dassanena’pi tam buddham 

100 

Dassayitvã buddhabalam 

90 

DaỊham pagganha viriyam 

38 

Danam silam ca nekkhammam 16 

Dama c’eva samala ca 

206 

Dibbacakkhũnam yo aggo 

14 


T 

Dibbam mandãravam puppham 6, 

28,152,170 

Dibbam mãnusakam puppham 50 


Dĩpaủkarassa aparena 60, 240 
Dĩpaiikarassa bhagavato 240 

Dĩpaủkaro jino satthã 58 

Dĩpaiikaro lokavidũ 30,32 

Dutiyo kotisahassãnam 68 

Dutiyo navutikotĩnam 170 

Duve vassasahassãni 228 

Devatã devakannã ca 8 

Devaloke vasitvãna 94 

Devalo ca sujãto ca 128 

Devã dibbehi turiyehi 28 

Devã manusse passanti 28 

Desente pavaram dhammam 138 

Dvenavute ito kappe 242 

DH 

Dhananjayo visãkho ca 182 

Dhammukkam dhãra3ãtvãna 74 

Dhammacakkam pavattetvã 184 

Dhammacakkam pavattente 60, 

178,192, 200, 208, 216, 224 
Dhammacetim samussitvã 222 

DhammataỊãkam mãpetvã 230 

Dhammadassissa aparena 164 

Dhammadassĩ mahãvĩro 162 

Dhammamegham pavassetvã 198 

Dhammavimalamãdãsam 230 

Dhammam vitthãrikam katvã 206 

Dhammã c’eva sudhammã ca 156 

Dhammãpanam pasãretvã 214 

Dhammãbhisamayo tassa 100 

Dharanupamo khamanena 60 

Dhãtuvitthãrikam ãsi 246 
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N 


Nakulo ca nisabho ca 

156 

Na keci tena samayena 

120 

Nagararn arunavatĩ nãma 

196 

Nagararn uttararn nãma 

72 

Nagararn kapilavatthu me 

236 

Nagararn khemavatĩ nãma 

212 

Nagararn candavatĩ nãma 

104 

Nagararn dhannavatĩ nãma 

118 

Nagararn bandhumatĩ nãma 

188 

Nagararn bãrãnasĩ nãma 

228 

Nagararn rammavatĩ nãma 

56, 64 

Nagararn harnsavatĩ nãma 

126 

Nagararn sabbaiigasampannarn 20 

Nagararn sudhannavati 

88 

Nagararn sobhavatĩ nãma 

220 

Nagare amaravatiyã 

20 

Na tassa kaọtakã honti 

144 

Nandã c’eva sunandã ca 

58 

Nandivaddho sirivaddho 

106 

Nando c’eva visãkho ca 

74 

Naradevassa yakkhassa 

208, 224 

Navavassasahassãni 

72, 80, 

96,118,134,142,150,182 

Navutivassasahassani 

74 , 

82, 98,120, 

136,144,150,182 

Navutisatasahassanarn 

178 

Na h’ete ettakãyeva 

40, 

42, 44,46,48 

Na h’ete jãnanti sadevamãnusã 2 

Na hoti arati sattãnarn 

36 

Nãgã ca nãgasamãlã ca 

144 

Nãradassa aparena 

122, 240 

Nãradassa bhagavato 

240 

Nãrado jinavasabho 

120 

Nijjinitvã kilese so 

76 


N 

Nimitte caturo disvã 56, 64, 74, 82, 
88, 96,104,112,118,126,134, 
142,150,156,162,168,174,182, 


188,196, 206, 212, 220, 230, 236 


Nirantararn akutilarn 

76 

Nirayesu dasasahassĩ 

36 

Nisabho ca anomo ca 

106 

Nekãnarn nãgakotĩnarn 

184 

Neranjarãnadĩtĩre 

186 

Neranjarãya tĩramhi 

30, 62, 70, 


78, 86, 94,102,110,116,124, 
132,140,148,154,160,166, 


172,180, 202, 218, 226 


p 

Pakarane satta desento 216 

Pakkante cãrikam ratthe 200 

Paccantadesavisaye 26 

Paccuggamanã vattanti 28 

Pancannam bhikkhusatãnam 10 

Pancabhikkhusatã sabbe 12 

Pannãsa ratano ãsi 144 

Pathamãbhisamaye buddho 54,108 
Pathaviyam nipannassa 28 

Pattanca cĩvaram datvã 208 

Pattuọnam cĩnapattanca 216 

Patvãna bodhimatularn 68 

Padumassa aparena 114 

Padumuttarassa aparena 130 

Padumuttarassa bhagavato 122 

Padumuttaro jino buddho 128 

Padumo kunjaro c’eva 88 

Padumo jinavaro satthã 112 

Padumo phussadevo ca 162 

Padhãnacãrarn caritvãna 58 

Parikkhãrarn avasesarn 246 
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p 


Paripakkamãnase satte 

112 

Pallankãbhũjena mayham 

32 

Pallaiikena nisĩditvã 

32 

Pasannanetto sumukho 

130 

Passatha imam tãpasam 

30,164 

Passanti tam devasaiighã 

6,8 

Pãtaliputtanagare 

244 

Pãtihĩram karonte ca 

216 

Pãpunitvãna sambuddho 

138 

Pãpunitvãna sambodhim 

114 

Pãlito sabbadassĩ ca 

150 

Pĩtipãmoj j aj ananam 

18 

Punnamãse yathã cando 

52 

Puna cãrikam pakkante 

122 

Puna nãradakũtamhi 

56 

Punabbasumitto nãgo ca 

190 

Punãparam amitayaso 

130,184 

Punãparam kumbhakannam 

130 

Punãparam dasabalo 

130 

Punãparam devakũte 

130 

Punãparam puragano 

92 

Punãparam yadã buddho 

152,158 

Punãparam rãjaputto 

92 

Punãparam bhĩmarathe 

164 

Punãparam sannipãte 

138 

Punãparam so narãsabho 

108 

PH 


Phalamãkaiikhamãnãnam 

234 

Phale cattãri sãmanne 

76 

Phussassa ca aparena 

184 

Phussã c’eva ca sudattã 

174 

Phusso jinavaro satthã 

182 


B 

Bahudussavaram datvã 192 


B 

Bahũ deve manusse ca 190 

Bãrãọasiyam isipatane 236 

Buddhassa vacanam sutvã 38,50 

Buddho’ti tesam sutvãna 8 

Buddho’ti mama sutvãna 26 

Bodhaneyyam janam disvã 54 

Byãmappabhã sadã mayham 236 

Brahmadevo ca udayo ca 174 


Brahma ca lokadhipati sahampati 2 
Brahmunã yãcito santo 64, 74, 82, 
88, 96,104,112,120,128,134444, 
150,152,156,162,168,174,182, 
188,196, 206, 212, 220, 230, 234 


Brãhmaọo aggidatto ca 212 

Brãhmaọo brahmadatto ca 228 

Brãhmano yannadatto ca 220 

BH 

Bhagavã ca tamhi samaye 16 

Bhaddasãlo jitamitto 120 

Bhaddã c’eva subhaddã 88 

Bhaddo c’eva subhaddo ca 64 

Bhayam tadã na bhavati 36 

Bhikkhusatasahassãnam 192 

Bhiyyaso uttaro nãma 220 

Bhiyyo c’eva asamo ca 112 

Bhummã mahãrãjikã tãvatimsã 4 

M 

Makhilã ca padumã ceti 196 

Maiigalassa aparena 76 

Maiigalo ca sumano ca 240 

Maọimuttã vãlukãkinnã 6 

MandakappoVa so ãsi 122 


Madanimmadanam sokanudam 18 
Madhurãyam bhagavato patto 244 
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M 

Manussattam liiigasampatti 30 

Mama acchariyam disvã 226 

Mayi pabbajite sante 170 

Mahã acchariyam disvã 200 

Mahãkassapo’pi ca thero 14 

Mahãgotamo jinavaro 244 

Mahãdãnam pavattetvã 202 

Mahãditthim vinodento 200 

Mahãdoọam nãgarãjam 114 

Mahãvãtã na vãyanti 34 

Mahãvilãso tassa jano 222 

Mahãsamuddo ãbhujati 34 

Mahãhanũsabhakkhandho 54 

Mãnusakã ca dibbã ca 34 

Mãrasenam pamadditvã 192 

Muncanti puppham pana 
pancavaọọikam 6 

Mekhalam nãma nagaram 80 

Y 

Yathã andughare puriso 42 

Yathã arĩhi pariruddho 22 

Yathã ãpannasattãnam 40 

Yathã uccãrathãnamhi 22 

Yathã uỊũhi gaganam 120 

Yathã yã kãci nadiyo 52 

Yathã khittam nabhe leddu 38 

Yathã gũthagato puriso 22 

Yathã tuyham mahãvĩra 10 

Yathã nikkhantasayanassa 40 

Y athã’pi unhe vijj ante 2 2 

Yathã’pi udakarn nãma 46 

Yathã’pi osadhĩ nãma 46 

Yathã’pi kunaparn puriso 22 

Yathã’pi kumbho sampunno 40 

Yathã’pi j ajj ararn nãvarn 24 


Y 

Yathãpi camarĩ vãlarn 40 

Yathã’pi dukkhe vijjante 20 

Yathã’pi pathavĩ nãma 44, 48 

Yathã’pi pabbato selo 46 

Yathã’pi pãpe vijjante 22 

Yathã’pi puriso corehi 24 

Yathã’pi byãdhito puriso 22 

Yathã’pi bhikkhu bhikkhanto 42 
Yathã’pi sabbasattãnarn 38 

Yathã’pi samaye patte 50 

Yathã’pi sãgare ũmi 74,144 

Yathãpi sãgaro nãma 98 

Yathã’pi sĩho migarãjã 44 


Yatha manussa nadirn taranta 32, 64, 
72, 80, 86, 96,104,110,118,126, 
134,142,148,154,160,166,174, 
180,188,196, 204, 210, 220, 228 


Yathã yã kãci nadiyo 52 

Yathã ye keci sambuddhã 50,52 
Yathã rattikkhaye patte 38 

Yathã suphullarn pavanarn 98 

Yadã arindamarn rãjarn 84 

Yadã ca devabhavanamhi 54 

Yadã ca padumo buddho 108 

Yadã devã manussã ca 76 

Yadã donamukharn hatthirn 146 

Yadã buddho atthadassĩ 152 

Yadã buddho asamasamo 122 

Yadã buddho dhammadassĩ 158 
Yadã buddho dhammarn desesi 164 
Yadã buddho pãpunitvã 130 

Yadã buddho buddhagunarn 114 
Yadã sakko upaganji 158 

Yadã sakko devarãjã 78 

Yadã sujãto amitayaso 138 

Yadã sujãto asamasamo 138 
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Y 


R 


Yadã sunando cakkavatti 

68 

Revato yasadharo buddho 

90 

Yadã’ham tusite kãye 

14 

Rogã tanupasammanti 

36 

Yadã’ham mãtukucchito 

16 



Yadi buddhassa sodhetha 

26 

L 


Yadimassa lokanãthassa 

32, 62, 

Lakkhane itihãse ca 

226 

72, 80, 86, 96,104,110,118,126, 

Latã vã yadi vã rukkhã 

34 

134,142,148,154,160,166,174, 

Lokappasãdanam nãma 

12 

180,188,196, 204, 210, 220, 228 

Loke acchariyam disvã 

140 

Yannũnimam pũtikãyam 

20 



Yamakam pãtihĩranca 

192 

V 


Yamakam vikubbanam katvã 

224 

Vatti cakkam mahãvĩro 

58 

Yamaham ajja byãkãsim 

50 

Vanditvã sirasã pãde 

108 

Yamhi kale mahaviro 56, 76,114,122 

Varuno ca saraọo ca 

82 

Yã pubbe bodhisattãnam 

34 

Varuno brahmadevo ca 

88 

Yãva atthãsi sambuddho 

74 

Valãhakova anilena 

176 

Yãvatã nirayã nãma 

38 

Vasati tattha khemapure 

212 

Yãvatã parisã ãsĩ 

48 

Vassasatasahassani 66,106,112,128 

Yãvatã buddhabhanitam 

226 

Vassarn vutthassa bhagavato 

78 

Yãva hetthã avĩcito 

92 

Vãpitarn ropitarn dhannarn 

24 

Ye appamattã akhilã 

76 

Vicittapupphã gaganã 

34 

Ye keci tena samayena 

56 

Vicinanto tadã dakkhirn 

40, 

Ye keci loke vandaneyyã 

10 

42, 44, 46, 48 

Ye tatthãsum jinaputtã 

32 

Vitinno c’eva tisso ca 

128 

Ye’pi dĩghãyukã nãgã 

8 

Vitthãrikarn bãhujannarn 

56, 234 

Yo’pi pannãya asamo 

84 

Vidhuro sanjĩvanãmo ca 

212 



Vipassissa aparena 

192 

R 


Vipassĩjinavaro buddho 

190 

Rajonuddhamsati uddham 

36 

Vipularn pabharn dassayitvã 

168 

Rammo c’eva sudatto ca 

98 

Vimalo hoti suriyo sabbã 

36 

Rahogato nisĩditvã 

20 

Virocamãno vimalo 

234 

Rãgo tadã tanu hoti 

36 

Vĩsativassasahassãni 

230 

Rãdhã c’eva surãdhã ca 

112 

Vĩsatibhikkhusahassãnarn 

224 

Rãmã c’eva surãmã ca 

136 

Vedajãtarn janarn disvã 

26 

Rãhumutto yathã suriyo 

52 

Vedayanti ca te sotthirn 

50 

Rũpe sĩlasamãdhimhi 

10 

Vebhãrarn nãma nagararn 

166 

Revatassa aparena 

92 

Vessabhussa aparena 

208 
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V 

Vessabhũ jinavaro satthã 206 

Vyãhatã titthiyã sabbe 126 

s 

Sakam sakam hi bhavane 8 

Saiikhã ca paọavã c’eva 8 

Saủkhãrãnam sabhãvantam 74 

Saiigĩtiyo pavattenti 8 

Sanchaddhitam kulamũlam 224 

Satthi bhikkhusahassãnam 200 

Satthiratanamubbedho 206 

Satthivassasahassãni 90,206 

Satthisatasahassãnam 178 

Satavassasahassãni 58 

Satiphalakam datvãna 230 

Sattatibhikkhusahassãnam 192 

Sattativassasahassãni 198 

Sattavassasahassãni 174,196 

Sattasatasahassãnam 100,178 

Sattãham patisallãnã 84 

Sattãham varasamãpattiyã 108 


Sattuttamo anadhivaro vinayako 4 
Sadevagandhabbamanussarakkhase 

4 , 6 

Saddhammapaọdaracchattam 232 


Saddhãpĩtimupãgantvã 202 

Santãretvã bahujanam 128 

Santo ca upasanto ca 156 

Sandhako dhammako c’eva 150 

Sannipãtã tayo ãsum 54, 


60, 68, 78, 84, 92,100, 
108,114,122,130,138, 
146,152,164,170,178, 
184,192, 200 
Sabbannutam gavesanto 220 

Sabbãkãrena bhãsato 184 


s 

Sabbĩtiyo vivajjantu 50 

Sabbe tattha samãgantvã 126 

Sabbe devã padissanti 38 

Samatimsasahassãni 72,174, 212 
Samãdiyitvã buddhaguọarn 50 

Samuddã ca uttarã ceti 220 

Sampannavijjãcaranassa tãdino 2 
Sambalo ca sirĩ c’eva 174 

Sambalo ca sumitto ca 168 

Sambuddhadassanarn gantvã 216 
Saraọãgamane kanci 54 

Saraọo bhãvitatto ca 82 

Sarano sabbakãmo ca 134 

Saranarn nãma nagararn 160 

Sahassiyamhi lokamhi 32 

Sarnsãrasotarn chinditvã 30 

Sarnsãrasotarn taraọãya 120 

SãgaroVa asaiikhobho 100 

Sã ca atuliyã jinassa 66 

Sã ca iddhi so ca yaso 58 

Sãtakarn pajahirn tattha 24 

Sãdhũti te patissutvã 12 

Sãmã ca campã nãmã ca 212 

Sãriputto mahãpanno 10,12,16 
Sãlo ca upasãlo ca 112 

Sikhĩ munivaro buddho 198 

Siddhattha aparena 170 

Siddhattho munivaro buddho 168 
Sirivaddho ca nando ca 196 

Sĩtarn vyapagatarn hoti 34 

Sĩlakancukarn datvãna 230 

Sĩvalã ca asokã ca 74 

Sĩvalã ca surãmã ca 168 

Sukhumanipunatthapatividdho 14 
Sukhena sukhito homi 32 

Sujãtassa aparena 146 
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s 


Sujãtã dhammadinnã ca 

150 

Sujãto jinavaro buddho 

144 

Suttantarn vinayancãpi 

64, 

72,134,142,180 

Sudatto c’eva citto ca 

144 

Sudassanarn nagaravararn 

130 

Sudassanarn nãma nagararn 

134 

Sudassano ca devo ca 

144 

Sudassano devarãjã 

146 

Sudevo dhammaseno ca 

74 

Sudhannarn nãma nagararn 

150 

Sudhammarn nãma nagararn 

96 

Sudhammadevapure ramme 

224 

Sunandassãnucarã janatã 

68 

Sundarĩ ca sumanã ca 

106 

Supupphitarn pãvacanarn 

56,106 

Suppiyo ca samuddo ca 

168 

Suphullarn sãlarãjarn va 

10 

Suphullo sãlarãjã’va 

162 

Suppiyo ca samuddo ca 

168 

Subhaddo katisaho c’eva 

162 

Sumaiigalarn nãma nagararn 

142 

Sumaiigalo ghatikãro ca 

230 

Sumaiigalo ca tisso ca 

58 

Sumanassa aparena 

84 

Sumano yasadharo buddho 

82 

Sumedho jinavaro buddho 

136 

Surakkhito dhammaseno 

182 

Surindadevabhavane 

68 

So atthãsĩti hatthãni 

66 

So kassapo jinavaro satthã 

232 

So ca kãyo ratananibho 

90 

So ca buddho asamasamo 

98,144 

So ca rukkho jãtaruciro 

144 

So ca satthã amitayaso 

106 

So chetva bandhanarn sabbarn 100 


s 

So jino sakagehamhi 92 

Sonã ca upasonã ca 82 

Sono ca uttaro c’eva 206 

Sono ca upasono ca 66 

Sotthiko c’eva rammo ca 206 

So’pi tadã amatabherim 76 

So’pi dhammam pakãsesi 84 

So’pi patvãna sambodhim 164 

So’pi buddho amitayaso 146,150 
So’pi buddho asamasamo 120, 

150,156,162,168 
So’pi buddho narãsabho 156 

So’pi buddho pakãsesi 68 

So’pi buddho satthiratano 176 

So’pi mam buddho vyãkãsi 62, 


70, 78, 84, 94, 
140,146,152, 
158,178, 
186,194 


So’pi mam muni vyãkãsi 208 

So piyadassĩ munivaro 150 

So’pi sabbam tamam hantvã 178 

So buddho cakkavattissa 114 

So buddho dasasahassimhi 170 

So buddho satthĩ ratanam 168 

Sobhanam nãma nagaram 156 

Sobhitassa aparena 100, 240 

Sobhito varasambuddho 98 

So yãcito devavarena cakkhumã 4 

H 

Hatthiyãnarn nimminitvã 192 

Handa buddhakare dhamme 40 

Handãharn dassayissãmi 2 

Himavantassa avidũre 24 

Hiiikãrarn sãdhukãranca 8 
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SANNÃNÃMÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 



Trang 


Trang 


A 


u 

Akanittha 

6 

Ugga 

222 

Ajapãla 

30 

Uggata 

142 

Atideva 

84 

Uttara 

(aggasãvakã) 206, 220, 

Atula 

(atraja) 196, 

(atraja) 126, 212, (khattiya) 72, 


(bodhisatta) 78,184 


(nagararn) 72, (pãsãda) 112, 

Atthadassĩ 

152 


(mãọavo) 130 

Anupama 

(atraja) 82,168,182, 

Uttara 

(aggasãvikã) 120, 220, 


(nagararn) 204 


(janikã) 72, 220, (nãrĩ) 112, 

Anuruddha 

14, 64 

(upatthika) 32, 62, 70, 80, 86, 

Anulã 

74, 230 

94,104,110,116,124,132,140, 

Anoma 

96,106 

148,154,160,166,172,180,186, 

Anomadassĩ 

100,108 

190,194, 204, 210, 218, 228, 236 

Abhaya 

156 



Abhibhũ 

196 


u 

Amara 

20 

Udaya 

174 

Amitã 

128 

Udena 

82,166 

Arindama 

192 

Upavãlã 

82,182 

Arunavantu 

196 

Upatissa 

30, 62, 

Asama 

96,112 

70, 80, 86, 94,102,110,116, 

Asamã 

112 


124,132,140,148,154,160, 

Asoka 

188 


166,172,180,186,194, 202, 

Asokã 

74 


210,218, 226, 236 



Upatissa 

66 


Ã 

Upavãta 

104 

Ananda (atraja) 174, (upatthaka) 30, 

Upasanta 156 

62, 70, 80, 86, 94,102,110,116, 

Upasãla 

112 

124,132,140,148,154,160,166, 

Upasena 

142 

172,180,186,194, 202, 210, 218, 

Upasenã 

174 

226, 236, (khattiya) 126, (pitu) 122 

Upasona 

66, 82 

Abhassara 

6 

Upãli 

10 
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u 


GH 


Uppalavaọọa 

30, 62, 70, 80, 

Ghatikara 


226, 230 

86, 94,102,110,116,124,132, 




140,148,154,160,166,172,180, 


c 


186,194, 204, 210, 218, 228, 236 

Candamittã 


188 

Uppalã 

106 

Candavatĩ 


104 

Uruvela 

136 

Candã 


188 

Uruvelã 

230 

Campaka 


112 



Cãlã 


82,182 


K 

Citta 


32,144, 236 

Kancanãvela 

150 

Cittã 


98,196 

Katisaha 

162 




Kapila 

30 


J 


Kassapa 

224 

datila 


116,122 

Kiki 

228 

danasandha 


174 

Kisãgotamĩ 

174 

dayasena 


182 

Kunjara 

88 

dotipãla 


224 

Kumbhakanna 130 




Konãgamana 

216 


T 


Kondanna 

60, 68 

Tapussa/Tapassu 

58 

Kolita 

30, 62, 70, 80, 

Tissa 

58,128,170,188, 230 

86, 94,102,110,116,124, 

Tissã 


66 


132,140,148,154,160, 

Tusita 


6,16 


166,172,180,186,194, 


D 



202, 210, 218, 226, 236 

Dĩpaủkara 


26, 54, 60 



Deva 


144 


KH 

Devala 


128 

Khanda 

188 

Dona 


244 

Khemaủkara 

196 




Khemã 

30, 62, 70, 80, 86, 


DH 


94,102 

, 110,116,124,132,140, 

Dhananjaya 


112,182 

148,154,160,162,166,172,180, 

Dhanavatĩ 


228 

186,194, 204, 210, 218, 228, 236 

Dhammaka 


24,150 



Dhammadassĩ 


158 


G 

Dhammadinnã 


150 

Gijjhakuta 

10 

Dhammasena 


74,182 

Gotama 

32, 234 

Dhammã 


156 
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N 



B 


Nakula 

156 

Brahmadatta 


228 

Nakulã 

96, 98 

Brahmadeva 


88,174 

Nanda 

74 ,196 




Nan dã 

58, 66 


BH 


Nandãrãmã 

58,112 

Bhadda 


64, 88 

Nandivaddha 

106 

Bhaddakaccãnã 


236 

Nãga 

190 

Bhaddã 


230 

Nãgasamãlã 

144 

Bhallika 


58 

Nãgã 

144,182 

Bhãradvãja 


230 

Nãrada 

114,122,144 

Bhãvitatta 


82 

Nisabha 

106,156 

Bhiyya 


112 

p 



M 


Paduma (buddha) 108,112, 

Makilã 


156 

114, 240, (aggasãvakã) 162 

Makhila (nan) 96, (aggasavika) 196 

(kunjara) 88, (pãsãda) 96 

Maiigala 


68, 76 

Paduma 

(narĩ) 56, 

Mahãkassapa 


10 

(upatthikã) 106,144,182, 

Mãyã 


30 

(janikã) 174, (aggasãvikã) 196 

Mekhala 


80, 82 

Padumuttara 122,126,128,130, 240 

Moggallãna 


10 

Pabbata 

216 




Pabhãvatĩ 

142,196 


Y 


Pãlita 

74 ,150 

Yannadatta 


202 

Piyadassĩ 

146 

Yasava 


104,136 

Punnavaddhana 

162 

Yasavatĩ 


72, 88 

Punna 

10 

Yasodharã 


104,139 

Punabbasumitta 

190 


R 

Trang 

PH 


Rammã 


108 

Phussa 

178 

Rãdhã 


112 

Phussadeva 

162 

Rãmã 


136 

Phussã 

174 

Rãhula 


236 



Rucĩ 


112 

B 


Rucigattã 


220 

Bandhumatĩ 

188 

Rucidevĩ 


64 

Bandhumã 

188 

Revata 


84, 92,168 
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V 


s 

Vatamsikã 

82 

Sãgata 

58 

Varuọã 

82, 88,106,112 

Sãgara 

134,156 

Valiyã 

162 

Sãmã 

222 

Vasavatti 

6 

Sãriputta 

10,16 

Vasĩlã 

222 

Sãla 

112 

Vasudattã 

126 

Sãliya 

162 

Vicittã 

128 

Sikhĩ 

192 

Vijitasena 

64, 230 

Siddhattha 

164 

Vijitasenã 

118, 230 

Siri 

74 ,174 

Vijitãvĩ 

60 

Sirinanda 

228 

Vitinna 

128 

Sirinandã 

142 

Vipassĩ 

184 

Sirimã 

(upatthikã) 58, 66, 

Vipula 

88 


88,136,190, 206, 

Vipulã 

88 


(janikã) 80,182, 

Vimalã 

150 


(nãrĩ) 104, 

Visãkha 

74 ,182 


(pãsãda) 72,188 

Visãkhã 

150,156 

Sirivaddha 

106,196 

Vessara 

74 

Sĩvala 

72 



Sĩvalã 

74,168, 222 


s 

Sĩha 

96 

Sacca 

162 

Suguttã 

196 

Satthavãha 

220 

Sucandã 

150 

Santa 

156 

Sujãta 

(aggasãvaka)128, 

Sandhaka 

150 


(buddha) 138, 144, 

Sabbakãma 

134 


(bodhisatta) 94,170 

Sabbakãmã 

196 


(pasãda) 240 

Sabbamitta 

230 

Sujãtã 

0anikã) 64,126, 

Sabbadassĩ 

150 


(aggasãvikã) 96,150 

Sabhiya 

182 

Sutanã 

74,188 

Samaiiga 

174 

Sudatta 

(bodhisatta) 80,134,150, 

Samavattakkhandha 188 


(upatthaka) 98,144, 

Samudda 

168 

Sudattã 

(nãrĩ) 126, 

Samuddã 

220 


(janikã) 134, 

Sambala 

168,174 


(aggasãvikã) 174 

Sambhava 

88,196 

Sudassana 

144, 200 

Sarana 

82,134,160 

Sudassanã 

88,104,156 
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s s 


Sudeva 

56,74 

Sumedha 

20,130 

Suddhodana 

30 

Sumedhã 

56 

Sudhannavatĩ 

88 

Surakkhita 

182 

Sudhamma 

96 

Surammã 

168 

Sudhammã 

96,156 

Surãdhã 

112 

Sunanda 

64, 68 

Surãmã 

136,168 

Sunandã 

(aggasãvikã) 58,156, 

Surucĩ 

70 


(upatthikã) 212, 

Sela 

156 


(janikã) 160, 

Sonã 

58, 66, 82 


(nãrĩ) 230 

Sotthija 

220 

Sunetta 

96,162 

Sobha 

220 

Sundarĩ 

106 

Sobhita 

92,100,150 

Suppiya 

168 

Somadeva 

222 

Suphassã 

166 



Subhakinna 

6 


H 

Subhadda 

64, 88,162 

Hatthã 

128 

Subhaddã 

88,144,174 

HatthãỊavaka 

32, 62, 

Sumaiigala 

58, 230 


70, 80, 94, 

Sumana 

(upatthãka) 128, 212, 


104,116,160, 

(buddha) 76, 78, 82, 240 


166,172,180,186,194, 

Sumana 

106,134,168 


204, 210, 218, 228, 236 

Sumitta 

134,168 

Himavatta 

24 


--00O00-- 
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GÃTHÃDIPÃDASỮCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PÃLI: 


Trang 

A 

Akãmako vãhi aharn carãmi 318 
Aggivegabhayã bhĩtã 314 

Acetanãyarn pathavĩ 272 

Acchãdananca sayananca 258 

Accherarn vata lokasmiĩỊi 268 

Ajjhogahetvã pavanarn 270 

Atĩtakappe caritarn 250 

Atthi loke sĩlaguno 314 

Athettha kapimãgantvã 286 

Athettha vattatĩ saddo 266 

Atho uparigaiigãya 288 

Adinnapubbarn dãnavararn 276 

Addasarnsu bhojaputtã 294 

Adhane ãture jinne 264 

Adhitthitamadhitthãnarn 310 

Anurakkhirn mama sĩlarn 288, 290 
Anussaritvã saddhammarn 316, 320 
Anvaddhamãse paọụarase 264 

Apare gandhanca mãlanca 324 

Api cãharn sĩlarakkhãya 278, 280, 292 
Apucchi marn porisãdo 320 

Abhijãtã sukhumãlã 268 

Abhitthanaya pajjunna 316 

Aritthasavhaye nagare 260 

Avutthiko janapado 254, 266 


Trang 


A 

Assattha kãlamannãya 288 

Ahanca brãhmaụo eko 290 

Ahanca maddidevĩ ca 270 

Aharn te anusãsãmi 274 

Aharn nissajja cintesirn 274 

Aharn soọo ca nando ca 306 

Aho me mãnasarn siddharn 262 

Ã 

Ãmantayitvã devindo 270 

Ãvajjetvã dhammabalarn 314 

I 

Iti sĩlavatarn hetu 294 

Idarn acchariyarn disvã 268 

Idarn loke uttariyarn 302 

Idãnãharn cinta3ãtvã 260 

u 

ukkaọthitomhi kãyena 304 

Ujjãlehi mahã-aggirn 294 

Uposathamhi divase 274 

Ubhopi nettã nayanã 260 

Ubho mãtã pitã mayharn 304 

Uyyãnadassanarn gantvã 284 
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E 

Ekokãse ratham katvã 310 

Etamatthavasam natvã 258 

Ete aiige adhitthãya 310 

Ete dãnaparikkhãrã 276 

Etesam pubbajo ãsim 304 

Ettakam yeva te 264 

Evamevãham punnakãmo 252 

Evarũpam mahãdãnam 256 

Evarũpam saccavaram 316 

Evam cintesaham tattha 316 

Evam bahuvidhim dukkham 324 
Evam me appamattassa 322 

Evam vuttã ca sã devĩ 262 

Evam vuttãya’ham tassã 308 

Evam vutte aham tassa 284 

Evam vutte tadã yakkhe 286 

Evam vutto ca so sakko 262 

Evãham cinta3ãtvãna 252, 304 
Ehi aggim padĩpehi 276 

Ehi sĩvaka utthehi 262 


o 


odapattakiya mayham 284 

K 

Kappe ca satasahasse 250 

Kalaho vattatĩ bhesmã 292 

Kãmambhijjatuyamkãyo 282 

Kãliủga ratthavisayã 254, 266 

Kicchã laddham piyam puttam 308 
Kupito ahosi paccanto 300 

Kusãvatimhi nagare 254 

Kevalam pathavim rajjam 298 

Ko chãtako ko tasito 256 

Ko pathe chattamãdeti 256 


KH 

Khattiyãnam ekasatam 320 

G 

Gantvãna so hatthidamako 278 

c 

Catuppathe mahãmagge 294 

Catuvãhim ratham datvã 268 


CH 

chavi chammam mamsam naharum 

276 

chaviyã cammena mamsena 280, 294 


J 

Jãlim kanhãjinam dhĩtam 272 

T 

Tannevãdhipatim katvã 298 

Tato kãkã ca gijjhã ca 314 

Tato cutã sã phusatĩ 264 

Tato jãnapadã sabbe 310 

Tato me hatthapãde ca 310 

Tato so codito mayham 262 

Tato so vattagatam maggam 318 
Tattha kãranikã gantvã 300 

Tatthaddasãmi patipathe 252 

Tattha passitvãham deve 280 

Tattha vattetvã sallãpam 270 

Tattha vasãma nipakã 282 

Tatthãham divase tikkhattum 254 
Tathannu vitathannetam 260 

T atheva j alatam aggim 2 76 

Tatheva sakabhuttãpi 258 

Tathevãham jãnamãno 256 

Tathevãham sabbabhave 258 
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T 


T 


Tadãpi mam dhammacãrim 

282 

Tesaham evamavacam 300, 304 

Tadãpi mam nimantimsu 

306 

Tyaham assasayitvana 

318 

Tadãpi lokam disvãna 

306 

Tvam maddi kanham ganhãhi 

268 

Tadã mam tapatejena 

250 



Tadãham phusatiyã kucchim 

264 

TH 


Tadãham mãpayitvãna 

258 

Thalam kare3^am udakam 

282 

Tadãham yajanã mutto 

258 



Tadãham sattarajjesu 

256 

D 


Tamaham anurakkhanto 

288 

Datvã dãtabbakam dãnam 

324 

Tamaham upatthahitvãna 

318 

Dadamãnassa dennassa 

262 

Tamaham gantvã’nupatthãnam 

300 

Dadãmi na vikampãmi 

266 

Tamaham disvãna kuhakam 

300 

Dasakusalakammapathe 290,322 

Tamaham disvãna santuttho 

274 

Dasamãse dhãra3ãtvãna 

264 

Tamaham patipathe disvã 

252 

Dãnãni patiyãdetha 

274 

Tassa ãmasane kuddho 

318 

Dãrake anurakkhanto 

270 

Tassa katvãna kãrunnam 

288 

Divã vã yadi vã rattim 

256 

Tassa tam vacanam sutvã 

278, 

Disvãna vividham pãpam 

306 

292,300 

Dukkhena jĩvito laddho 

302 

Tassa datvãnaham pannam 

250 

Dutiyampi tatiyampi 

250 

Tassa nãgassa dãnena 

266 



Tassa nãge padinnamhi 

254 

DH 


Tassa patissunitvãna 

320 

Dhannam maủgalasampannam 

254 

Tassa ranno aham putto 

292 

Dhammavãdĩ adhammo ca 

290 

Tassa ranno patikaro 

298 

Dhũmadhũmam janitvevam 

314 

Tassã ãyukkhayam disvã 

262 



Tassã sãrattãdhigato 

284 

N 


Tassaham vacanam sutva 260, 308 

Nakoci etamjãnãti 

316 

Tassãham saddam sutvãna 

288 

Nagaram gantvãna ãcikkhi 

288 

Te tattha amhe passitvã 

268 

Na tassa alikam bhanitam 

312 

Tena so kupito ãsi 

300 

Na tassa dãnam dadamãno 

252 

Tenevãham satagunato 

252 

Na tassa parikhãyaTtho 

278 

Te mayham vacanam sutvã 

304 

Na tam dasasu thãnesu 

256 

Te mam ta dã ukkhipantam 

304 

Natthi 'massa satam dhammo 

300 

Te mam ranno dassayimsu 

302 

Natthi me samsayo tattha 

320 

Te me sãdhũti vatvãna 

274 

Na mayham mattikam nãmam 

264 

Tesam nicchuhamãnãnam 

266 

Na mam koci uttasati 

322 
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N 


p 


Na me atthi tilã muggã 

274 

Punãparam yadã homi 

274, 252, 

Na me tappaccayã atthi 

250 

256, 258, 280, 

Na me dessam dhanam dhannam 

282, 284, 286, 290, 


256 

254, 294, 298, 302, 306, 

Na me dessam mahãrajjam 

302 

308, 312, 314, 316, 320, 322 

Na me dessã ubho cakkhu 

262 

Pubbasãlohitã mayham 

308 

Na me dessã ubho puttã 

272 

Pũtikunapasampunnã 

302 

Na me yãcakamanuppatte 

254, 266 

PeỊãya pakkhipantepi 

280 

Na me sã brãhmaọĩ dessã 

284 



Nahãpetvã anulimpitvã 

310 

BH 


Nãgam gahetvã sondãya 

254, 266 

Bhikkhãyupagatam disvã 

276 

Nãsãya vinivijjhitvã 

294 



Nãham pivãmi khãdãmi 

258 

M 


Nikkhamitvãna nagarã 

268 

Makketo ca sigãlo ca 

274 

Niddãyamãno sayanavare 

308 

Maddim hatthe gahetvãna 

272 

Nimi canda kumãro ca 

276 

Maddiyã dĩyamãnãya 

272 

Nirantaram jãtisatam 

280 

Mama saủkappamannãya 

260,274 

Nirãlayã chinnabandhũ 

282 

Mamam upaddutam disvã 

286 

Nisajja pãsãdavare 

260 

Mame vãyamannamãno 

286 

Nisedhayitvã paccantam 

300 

Mata pita na me dessa 298,304, 310 



Mãtã pitũhi pahitã 

304 

p 


Mãtu pitũ ca vanditvã 

294 



Mãpandiccam 4 vibhãya 

308 

Pancãlaratthe nagaravare 

292 

Mã pamajji tuvam tãta 

300,310 

Padumam pundarĩkam va 

268 

Migavam gahetva muncassu 292 

Pabbhãre giridugge ca 

284 

Mukhatundake naharitva 

312 

Pavanã ãbhatam pannam 

250 

Mũgo ahosim badhiro 

310 

Pavane disvã vanacaro 

278 



Pavane vasamãnassa 

270 

Y 


Pavedhamãno palitasiro 

260 

Yato sarãmi attãnam 

316 

Pãde pakkhe pajahãmi 

314 

Yathã amacco muddikãmo 

252 

Pãpo kadariyo yakkho 

290 

Yathãpi ãturo nãma 

256 

Pitã me migavam gantvã 

292 

Yathãpi kassako puriso 

252 

Punadeva sakko oruyha 

270 

Yathãpi vãnijo nãma 

258 

Punãparam dadantassa 

266 

Yathãpi sevako sãmim 

258 

Punãparam brahãranne 

272 

Yathã sĩtodakam nãma 

276 
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Y 

Yadã aham amitayaso 298 

Yadã aham kapi ãsim 312 

Yadã aham brahãranne 250 

Yadã ahosi pavane 278 

Yadã mahã katthapunjo 276 

Yadãham dãrako homi 264 

Yadi koci eti dakkhineyyo 274 

Yadi cittavasĩ hessam 282 

Yadi te mam tattha kotteyyum 278 

Yadi passanti pavane 268 

Yadi mãsampi dve mãsam 252 

Yadiham tassa kuppeyyam 286 

Yadiham tassa pakuppeyyam 290, 

292 

Yadiham tãdisam patvã 302 

Yadiham tesam pakuppeyyam 278 

Yadiham brãhmanim koci 284 

Yamhokãse aham thatvã 312 

Yam kinci mãnusam dãnam 260 

Yam tesam vacanam vuttam 304 

Yam me tadã pãkatikam 278 

Yam so tadã mam abhisapi 290 

Yarps so vannam cintayati 282 

Yãcakam upagatam disvã 270 

Yãcanti mam panjalikã 298 

Yãcãmi tam mahãrãja 260 

Yãcitã sivayo sabbe 266 

Yã me ahosi janikã 262 

Yã me dutiyikã ãsi 282 

Yãvatã kãraọam sabbam 288 

Yudhanjayo somanasso 324 

Ye keci manujã enti 268 

Ye keci mahiyã sattã 302 

Ye me dukkham upadahanti 324 
Yesãham upadhãveyyam 314 

Yo me kanitthako bhãtã 306 


R 

Rajjampi me dade sabbam 254 

Rajjam putta, patipajja 292 

Ratanãni satta vassimsu 272 

Rattindivam so gaủgãya 288 

Ramme padese ramanĩye 286 

Rãjũpajĩve nigame 322 

Rodante dãrake disvã 268 


V 


Vattako maccharãjã ca 324 

Vicaranto anukũlamhi 290 

Vicaranto brahãranne 284 

Vicintayitvã dhammattham 316 

Vinnãya me sĩlagunam 278 

s 

Sakajĩvitapariccãgo 280 

Sakimpi divasam dutiyam 286 

Sake putte cajantassa 270 

Sakkassa vacanam sutvã 270 

Sakkena sã dinnavarã 264 

Sankhapãlassa me sato 296 

Saủkhipimsu patham yakkhã 268 
Satthirãjasahassãni 270 

Sattãhamevãham pasannacitto 318 
Sattãham dhãra3ãtvãna 310 

Santi pakkhã apatanã 314 

Sabrahmacãrĩ mandabyo 316 

Sabhãvam cintayantassa 264 

Sammodamãno tehi saha 318 

Saratthakam sanigamam 302 

Sarãjake sahorodhe 298 

Sarĩrakiccam katvãna 280 

Sasatthahatthũpagatam 294 

Sasãgarantam pathavim 296 
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s 

Sahakate saccavare 316 

Saha kope samuppanne 284 

Saha dattho ãsivisena 318 

Sahaditthassa me chattam 308 

Saha pathato okkante 292 

Saha sacce katam mayham 314 

Saha sacce kate mayham 318 

Sahãyo brãhmano mayham 318 

Samvacchare gimhasamaye 314 

Samsito akatannunã 280 

Sãdhũti so hatthamano 276 

Sãmo yadã vane ãsim 322 

Sĩlakhandabhayã mayham 294 

Sĩlavã gunasampanno 298 

Sĩhabyagghehi dĩpĩhi 322 

Sukhadukkhatulã bhũto 324 


s 

Susãne seyyam kappemi 324 

Sũlehi vijjhiyantepi 296 

So tadã paggahetvãna 260 

Somam asamsi ehĩti 312 

So mam tattha khamãpesi 302 

So me puttho ca vyãkãsi 288 

Soham tesam matim sutvã 310 

SoỊasitthisahassãnam 308 

H 

Hatthi asse rathe datvã 266 

Hatthinãgo bhũridatto 296 

Hadayam dadeyyam cakkhum 264 
Hirottappena garunã 272 

Hĩnamajjhimaukkatthe 286 

HĩỊitã jĩvitã cãpi 286 


—00O00-- 
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CARIYAPITAKAPALI 

• • 

SANNÃNÃMÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 




Trang 



Trang 


A 



J 


Akitti 


250 

dayaddisa 


292 

Ayoghara 


302 

Jãli 


268, 270, 272 

Arittha 


260 

Jũjaka 


270 

Alĩnasatta 


292 

detuttara 


264, 272 


Ã 



T 


Ãlambana 


280 

Temiya 


308 


I 



D 


Indapatta/Indapattha 

254,298 

Dabbasena 


322 


E 



DHA 


Ekaraja 


258,322 

Dhananjaya 


254 




Dhamma 


290 


K 





Kanhadĩpãyana 


316 


T 


Kanhãjinã 


268, 

Nanda 


306 



270,272 

Nimi 


258 

Kampillã 


292 


p 


Kasĩ 


304 

Paccaya 


264 

Kãliiiga 


254, 266 

Pancãla 


292 

Kãsirãja 


302, 308 

Pupphavatĩ 


258 

Kururãja 


276 

Porisãda 


292, 320 

Kusãvati 


254 








PH 



c 


Phusatĩ 


262 

Canda 


258 




Campeyyaka 


282 


B 


Cullabodhi 


282 

Bãrãnasĩ 


282 

Cetaputta 


270 

Brahmavaddhana 

306 
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Hạnh Tạng - Thư Mục Danh Từ Riêng 


BH 

Bhisa 

Bhũridatta 

Bhojaputta 

M 

Magadha 

Mandabya 

Maddidevĩ 

Mahãgovinda 

Mahã lomahamsa 

Mãtaủga 

Mithĩlã 

Mũgapakkha 

Y 

Yudhanjaya 

R 

Ruru 


V 


304 

Vaiika 

268, 270 

280 

Virũpakkha 

280 

294 

Vissakamma 

270 


Vessantara 

264 

312 

s 


316 

Sakka 260, 262, 264, 270, 274, 322 

268,270,272 

Saiikha 

252 

256 

Sankhapãla 

294 

324 

Sacca 

312 

298 

Sanjaya 

264 

258 

Sãma 

322 

308 

Sineru 264, 266, 268, 270 272 


Sivi 

260,266 


Sĩvaka 

262 

298 

Sutasoma 

320 


Soọa 

306 


Sotthiya 

304 

286 

Somanassa 

298 


—ooOoo-- 
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BUDDHAVAMSAPALI 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 



Trang 

A 

Anjasa 

22, 26, 28, 236 

Atthamĩ 

82 

Advejjhavacanã 

38, 44 

Adhikãra 

28,30 

Anadhivara 

2,4 

Anãvayo 

226 

Anilanjase 

8 

Anivattigamanarn 

100 

Anucinnarn 

40 

Andughare 

42 

Appattamãnasã 

56, 234 

App araj akkhaj ãtikã 

2 

Abhiíínãbala 

24,100, 

102,138,164 

Abhinĩhãro 

16, 30 

Abhissanno 

32 

Amatadundubhirn 

122 

Amatabheri 

76,122 

Asati 

186,194,210 

Ahũ 

4, 56,158, 244 

A 

Ãdesanãnusãsanĩ 

4 

Ãmutta 

114 

Ãhutĩnarn 

30, 32, 240 

I 

Indaketu 

88 

Isi 

14 ,158 


Trang 

u 

Ukkutthisaddarn 32,62, 

72, 80, 86, 96,104,110,118,124, 
132,142,148,154,160,166,172, 
80,188,194, 204, 210, 218, 228 


Utthãnarn 

140 

Utuvasse 

46 

Upanisãdino 

184 

E 


Ehiti 

30, 62, 70, 78, 

86, 94,102,110,116,124,132, 
140,148,154,160,166,172,180 

0 


Osadhĩ 

46 

K 


Kathinacĩvare 

108 

Kathinatthate 

130 

Kevalarn bodhirn 92,114,130,138 

Koraụdasamasadiso 

12 

KH 


Khilãsayã 

36 

G 


Gaganamaọdale 

36 

Gaụetuye 

74 

Gavapãnena 

70 

Giro/girarn 

18,100 
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Phật Sử - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


CH 



DH 

ChaỊabhinnã/ehi 

28, 54, 

Dhammukkam 

68, 74, 238 

56, 76,108,136, 232 

Dhuvassain 24, 32, 34, 36, 38, 40 



Dhuvam 

8 

J 


Dhũmaketu 

74 

ơighacchã 

36 



ơinacakkam 

236 


N 

ơinabodhiyam 

52 

Naramarũ/ũnam 

28, 32, 

Jutindharo/jutindharassa 

2,184 


60, 62, 70, 80, 84, 



86, 94,104,110,118, 

N 


124,132,142,148,154, 

Nãnadhãtum 

224 

160,166,170,172,180,186, 



194, 200, 204, 210, 218, 228, 234 

D 


Naravasabham 

138 

Tãdihi 28, 56,106, 

126,136 

Navaủgam jinasasanam 76,226 

Tipãtihĩre 

4 

Navaủgam satthusãsanam 64, 

Tividhaggi 

22 


72,134,142,180 



Nicchubhanti 

126 

D 




Dakajã 

34 


p 

Dayita-oraso 

114 

Pakarane satta 

216 

Darĩsayã 

36 

Patittthaha 

48 

Dasapãramipũriyã 

80, 

Parivesane 

48 

88,104,112,118,126, 

Paluggam 

24 

134,142,150,156,160, 

Pavanam 

52, 98 

166,174,180, 204, 220 

Pãtihĩram 

4 ,12, 

Dukhaddito 

42 


192, 200, 216 

Durãsado / durãsadã 

60, 66, 

Pãvacanam 

56, 98,106,144 

100,130,138,146, 208, 232 






B 

DH 


Buddhakare dhamme 40 

Dhammacetim 

222 

Buddhadhamma 

40, 42, 

Dhammadesane 

26, 


44 , 46, 48 

68, 76, 84, 92,100, 

Buddharamsena 

120 

122,130,138,170, 224 

bodhipãcanã 

40, 42, 44, 46, 48 

Dhammadh atuya 

40 

Brahã 

114,130,144,150 

Dhammabherim 

68 

Brahmam 

142,182 
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Phật Sử - Thư Mục Từ Đặc Biệt 



BH 



s 


Bhaddake kappe 


208, 

Saiighata 


6 



218, 226, 242 

Satararnsĩ 


6, 98, 

Bhãtha 


50 


106,138,182, 238 

Bhusavãtehi 


46 

Samirnsu 


56,108, 





114,116,130,146 


M 


Sampannavijjacaranassa 

2 

Mandakappa 


122, 

Sallakatto 


242 



138,152, 

Sarnkilesamaranarn 

74 



158, 178, 200 

Sikhi 


112, 206 

M adhulatthikam 


208 

Serĩ 


22 

Mãnasam 


50, 58, 

Selenti 


10 



76, 92, 118, 






192, 202, 224 


H 


Manusakam/manusaka 34,50 

Handa 


2,40 

Manusehi 


28 

Hiiikãrarn 


8 

Morahatto 


144 

Hũtãsano 


98 




Hessati 


30, 62, 


V 



70, 80, 86, 94,102, 

Vatumãyanam 


26 


110,116,124,132,140, 

Vasĩbhũta 


26, 32, 126 

148,154,160,166,172,180, 

Vĩtatham 


38, 40 

186,194, 202, 210, 218, 226, 242 

Viyãkari/Ĩ 


110, 226 

Hehiti 


20 


—ooOoo-- 
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CARIYAPITAKAPALI 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỬ ĐẶC BIỆT: 




Trang 



Trang 


A 



0 


Akincane 


264 

Ocinãyatu 


308 

Atikkhayam 


316 

Odapattakiyã 


284 

Anagãriyam 


302 

Ohaọeti 


286 

Anariyo 


268 




Anucchavo 


254 


K 


Anolĩno 


252 




Apaccãso 


256 

Kathinarn 


304 

Aparãjitam 


252 

Kannabherirn 


266 

Apassayam 


316 

Kanhavattani 


314 

Abbocchinnam 


258 

Kadalirn va asarakarn 

300 

Alikam 


312 

karunarn 


272, 






288, 298 


Ã 


Kãmaiikãro 


288 

Ãrãdhaniyam 


258 

Kãrarn 


252 

Ãsayam 


274 

Kãsurn 


310, 322 

ÃỊhakakãsuyã 


278 

Kãhãmi 


286 




Kusalarn 


300 


u 





Uttamaủgam 


318 


G 


Upãyanam 


256 

Gihĩ dhamme 


304 

Ukkhiggã 


268 




Uragãdhibhũ 

ữ 

294 

Ghãsahetu 

GH 

274 

ũrukkhambho 


284 

Catuvãhirn 

c 

268 


E 


Catussãlarn 


258 

Ekasãsanĩ 


284 

Cetake 


284 
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Hạnh Tạng - Thư Mục Từ Đặc Biệt 



CH 



N 

chavam 


286 

Nicchuhamananam 266 

Chãtako 

254, 256, 266 

NippĩỊayanto 

284 




Pakkho 

310 


J 


Pajjunno 

316 

JatilahĩỊito 


300 

Panhe 

320 

ơãtaveda 


314 

Patikaro 

298 

Jãlasikhantare 


276 

Pabbhãre 

284 

Jutindharam 


308 

Parantihi 

300 




Parittasam kate mayi 294 


T 


Pavane 

268, 270, 278, 322 

Tatham 


260 

Pasadamiga 

322 

Tassa 


294 

Pãvako 

314 

Tãlaminjamva 


262 

Pãvada 

288 

Tutta 


306 

Pãhunãgatam 

318 




Pitu mãtu ca 

304 


THA 


Pubbasãlohitã 

308 

Thusarasimva ataọdulam 

300 

PeỊãya 

280 


D 



B 

Dakasaye 


284 

Balasã 

284 

Dakkhinanucchavam 

274 

Bodhijam 

258 

Da3ãto 


298 

Bodhipãcanam 

250 

DarathapariỊaham 

276 

Bodhiyã 

262, 272, 284, 

Darĩsaye 


312 


288, 290, 298, 310 

Davadãho 


314 

Brahãranne 

250, 272, 284 

Dãthãvudho 


294 



Dumam 


300 


BH 

Dessã 


262, 272, 

Bhavãbhave 

250,258 


284, 298, 304, 310 

Bhiủkãre 

254, 266 




Bhesmã 

292 


DH 




Dhanííam 

252, 254, 256, 266 


M 

Dhammikaratthavaddhana 

260 

Matu pitu ca vanditva 294 

Dharaniruham 


262 

Malavaccham 

298 

Dhũmadhũmam 


314 

Mahãsikhĩ 

314 
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Hạnh Tạng - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


M s 


Mutteti 


286 

Saccavajjena 

316 

Muddikãmo 


252 

Sajjassam 

310 

Mũgo 


310 

Satabhãgo 

258 




Satam dhammo 

280 


Y 


Sabbannutam 

252, 254, 

Yajanã 


258 


256, 262, 272, 

Yannavãtato 


258 

284, 298,302,310 




Sabrahmacãrĩ 

316 


R 


Samimhã 

290 

Rajagate 


276 

SampĩỊe 

302 

Rathiyã rathiyam 


300 

Sayambhum 

252 

Rãjavethanam 


310 

Sahadhammã 

284 

Rãjũpajĩve 


322 

Sãmannãpagato 

300 




Sãrattãdhigato 

284 


V 


Sikhĩ 

314 

Vaọibbake 


262 

Sineruvanavatamsakã 

264, 266, 

Vipinakãnane 


250 


268, 270, 272 

Vivaọniyam 


250 

Sĩlabbatasamappito 

282 

Vedajãto 


260 

SoỊasim 

310 

Vedhito 


318 

H 



s 


Hatthamuncito 

310 

Sakatãhena 


250 

Hatthidamakam 

278 

Saiigaram 


320 

HĩỊitã 

286 


--00O00-- 
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